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Lời Giới Thiệu 


Dịch phẩm này quả là tập sách “đương đại” đề cập 
đến những vần đề cần thiết của mọi người chúng ta trên trái 
đất, nhất là vẫn đề môi trường. 

Những cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo quốc gia 
khắp mọi miễn trên thể giới (Copenhagen-Đan Mạch) không 
gây sức chấn động bằng những ÿ 3ÿ tưởng trong tập sách này: 
Vì lẽ dễ hiểu là cái nhìn của họ bị hạn cuộc trong “quyên 
lợi” riêng ở xứ sở họ. Ngược lại, cái nhìn của các tác giả 
trong tập sách này là cái nhìn của nhà văn hóa tư tưởng có 
lợi ích lâu dài cho mọi người, mọi xử sở qua ánh sáng chân 
thật Phật pháp. 

Hơn lúc nào hết, quan điểm “Chánh báo-Y báo bắt 
nhị” chính là thứ ảnh sảng hữu hiệu soi sảng vào môi trường 
“bất cập” này. 

Dịch giả chắc muốn có sự đồng vọng với tác giả của 
“Dialogues On Eastern Iisdom " * nên nhiệt thành bỏ nhiều 
công sức phiên dịch ra Việt ngữ, có chú thích đây đủ. 

Tôi viết lời giới thiệu này với sự tán dương đông cảm 
và mong rằng dịch giả sẽ là tác giả khai triển tư tưởng: 

“Tắn Phật tông thừa giá Cân dã, 
Thành Phật chánh giác giả Trí dã. ” ** 
của thiền sư Bảo Giảm, thời nhà Lý, Việt Nam (tịch năm 
1173). 
KT E 


š Trí mộ (tưng Đông 
Anh TRE tà 


'lps:/Neulun heploarg 


8 Đạo phật và môi trường 


Được như vậy mới là chuyển hóa, bảo vệ môi trường 
trong lành một cách triệt đề. 


Tịnh Thất Từ Nghiêm 


Cuối năm Kỷ Sửu (2010) 
Thích Quảng Hạnh 
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Lời Người Dịch 


Trong quá trình hình thành và phát triển suốt hơn 
25 thế kỷ qua, Phật giáo đã lan truyền khắp các quốc gia 
trên thế giới. Trong sự phát triển nhự thế, Phật giáo đã hình 
thành rất nhiều tông phái cả Bắc truyền và Nam trị uyên, giáo 
nghĩa thì rất đa dạng, nhưng học thuyết cơ bản vẫn là Duyên 
khởi. Học thuyết Duyên khởi cho chúng ta biết mọi sự hiện 
hữu trên thể giới đêu là sự kết hợp của rất nhiều nhân duyên 
(điều kiện). Chúng không thể tôn tại độc lập mà nương tựa 
với nhau trong mới tương quan mật thiết: “Cái này có nên 
cái kia có, cái này sanh nên cải kia sanh....cái này không 
nên cái kia không, cái này diệt nên cải kia diệt.” 

Xét từ góc độ này, chúng ta thấy Phật giáo không thể 
tôn tại độc lập ngoài cộng đông xã hội, ngoài môi trường 
thiên nhiên. Môi trường tót hay xâu đều ảnh hưởng trực tiếp 
đến nhân loại và tắt cả các dạng thức sống khác. Xuất phát 
từ tư tưởng Duyên khởi, Luân lý học môi trường đương đại 
cho rằng: “Giữa con người và giới tự nhiên có sự tương 
nhập lần nhau, cùng tác động nhau; vòng sinh vật là một 
chỉnh thể không thể chia cắt được. tỉ lệ cân đối, động thái có 
trật tự; con người nương giới tự nhiên đề sinh tồn, giới tự 
nhiên là “thân thể” vô cơ của con người. " 


Từ đó đưa đến một hệ quả tất yếu là, nếu con người 
tiếp tục phả hoại môi trường thiên nhiên, coi thiên nhiên là 
vật sở thuộc mà ra sức khai thác bừa bãi thì rốt cuộc nhân 
loại tự hủy diệt chính mình. 
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Bởi vậy, cần phải có những giải pháp vẹn toàn để con 
người có thể chung sống một cách hài hòa với môi trường 
sinh thái, tạo ra môi trường sóng thân thiện với tất cả sinh 
vật khác. 

Từ những bức xúc thực tế này, những thập niên gân 
đây có không ít các học giả phương Đông cũng như phương 
Tây đã nghiên cứu, đói chiếu các tư tưởng của Phật giáo 
thông qua Kinh luận đã tìm ra được những giải pháp tốt 
đẹp cho việc giải quyết nguy cơ môi trường hiện nay. Những 
nghiên cứu và khảo luận của họ đã được thuyết trình tại 
những cuộc hội thảo, và đặc biệt được xuất bản trong tạp chỉ 
Nghiên Cứu Học Thuật Đông Phương của Viện Nghiên Cứu 
Triết Học Đông Phương, Nhật Bản và các tuyên tập luận văn 
đã được Hội Văn Hiến Bách Khoa Đài Loan - Trung Hoa 
xuất bản vì 


Trong quá trình tìm hiểu, sưu tập những tư liệu này 
bằng những ngôn ngữ khác nhau như tiếng Hoa, Anh và 
Nhật, chúng tôi nhận thấy rất có ích cho những độc giả 
người Việt nói chung và giới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam 
nói riêng. Vì lẽ đỏ, chủng tôi có gắng tuyển dịch sang Việt 
ngữ, chú thích theo tư liệu vốn có, và lấy tựa đề là Đạo Phật 
Và Môi Trường. Với hy vọng là độc giả có thể tìm được 
trong dịch phẩm này nhiều điều bổ ích. Đó cũng là nguồn 
động viên khích lệ đói với chúng tôi. 

Trong quá trình chuyển dịch, chúng tôi đã sử dụng 
những bộ từ điền chính để chú thích như: Phật Quang Đại 
Từ Điển, Trung Quốc Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư, Phật 
Học Đại Từ Điền (Đình Phúc Bảo), Phật Giáo Đại Từ Điền 
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(Bukkwõ Dajiten của tác giả Oda Tokunõ ##EHf8§Ề), Từ 
Điển Phật Học (của Đạo Uyên), Từ Điền Phật Học (của tác 
giả A. Charles Muller, Thích Nhuận Châu dịch Việt ngữ), 
Bách Khoa Toàn Thư mở, và nhiều từ điền trực tuyến khác. 

Mặc dù, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng. không sao 
tránh khỏi những thiếu sót. Xin đón nhận mọi ý kiến đóng 
góp, xây dựng của quý độc giả gân xa. Chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn quỷ vị. 


Trân trọng 

Sài Gòn, Trọng đông năm Kỷ Sửu 
Phật lịch 2553-2010 

Thích Nhuận Đạt 
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TƯ TƯỞNG BẢO VỆ MôI TRƯỜNG CỦA PHẬT BIÁU 


Nguyên Tác: Hán Ngữ 
Giáo Sư Tế Quần! 


! Giáo sư Tế Quần (BŸÊÝ) là Pháp sư nôi tiếng trong lãnh vực nghiên cứu 
Phật học, Giáo học và hoằng pháp trong nước (Trung Quốc). Pháp sư sinh 
năm 1962 trong một gia đình Phật giáo, tại huyện Phước An (38), tỉnh 
Phúc Kiến (3#). Pháp Sư từng thể nghiệm cuộc sống tự viện tại chùa 
Chỉ Đề (Ä£##) thuộc thành phố Ninh Đức (3*##), chùa Tuyết Phong (5Ÿ 
#Ế), huyện Mân Hầu (fJŠ) tỉnh Phúc Kiến. Năm 1979, chính thức xuất 
gia với Hòa thượng Phô Vũ (RÑ), tại chùa Dũng Tuyên (ŸŠZ8) thuộc Cổ 
Sơn (#ÄIlI, vùng phía Đông thành phố Phúc Châu 3jW|). Năm 1981, Sư 
thọ Cụ túc giới tại chùa Quảng Tế (ƒ”ŠŸ) ở Bắc Kinh (4È#Ø. Năm 1984, 
Sư tốt nghiệp Phật học viện Trung Quốc, sau đó đến chùa Quảng Hóa ( 
Ƒ*#) huyện Bồ Điền (fŸ H) v.v... tham học. Hiện tại, Sư là người hướng 
dẫn nghiên cứu sinh của Phật học viện Mân Nam (l) thuộc Hạ Môn ( 
JÑï]), là Hội trưởng hội nghiên cứu Phật học Giới Tràng (#È#Ñ) thuộc 
Tô Châu (3#2). Sư chủ giảng Duy thức, Giới luật, A-hàm v.v... Gần hai 
mươi năm trở lại đây, ngoài việc tu học, Pháp sư đã đi hoằng pháp khắp 
nơi tại châu Âu, châu Úc vả giảng dạy các trường Phật học. Trước tác của 
Sư: Sinh Mệnh Đích Thống Khô Cập Kỳ Giải Thoát (2E#fJ3B# #‡t## 
Ïlú), Kim Cương Kinh Đích Hiện Đại Ý Nghĩa (RIl#954tŠ X), Tâm 
Kinh Đích Nhân Sinh Trí Huệ (b##Ñðg A“E###). Học Phật Giả Đích Tín 
Niệm (3⁄##-#f#1{3). Hạnh Phúc Nhân Sinh Đích Nguyên Lý (3ã A. 
2Ä) v.v... 

* Chữ viết tắt trong sách này: (s): Sanskrit: (c): Chinese; (j) : Japanese; (p) 
: Pali; (e): English. 
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Trước khi chấp bút viết bài này, tôi đã đọc qua những 
tư liệu có liên quan. Trong tiêu luận này, tôi không muốn lặp 
lại những bài báo và những dữ liệu khiến người ta phải giật 
mình. Tôi tin vấn đề này, đối với những ai quan tâm đến môi 
trường thì không phải là vấn đề mới mẻ. Tôi thấy không cần 
thiết triển khai thảo luận tính cấp thiết và tính cần thiết của 
việc bảo vệ môi trường. Tôi cũng tin không có ai công khai 
phản đối quan điểm này. Nhưng vấn đề là, tại sao môi trường 
này càng trở nên xấu đi mà rốt cuộc không đạt được những 
chuyên biến có hiệu quả? 

Nếu coi vấn đề ô nhiễm môi trường là một loại bệnh 
tật của trái đất thì tình trạng hiện tại “bệnh đến như núi đồ”, 
chúng ta vẫn có thái độ lạc quan là bệnh sẽ thuyên giảm sao? 
Tôi nghĩ mấu chốt của vấn đẻ là: một mặt ở ngay chỗ hành 
động thực tế, mặt khác tùy vào phương án trị liệu, tùy vào 
phương pháp áp dụng là trị phần ngọn hay trị phần góc. 

Nếu việc bảo vệ môi trường của chúng ta chỉ tìm giải 
pháp trị liệu sau khi xuất hiện tình trạng ô nhiễm, chẳng qua 
là tai nạn sắp ập đến mới tìm cách cứu chữa. Như thé, trong 
cuộc chạy đua giữa sự bảo vệ môi trường và nguy cơ môi 
trường thì chúng ta vĩnh viễn đều bị động, không thê nào đạt 
được thắng lợi lúc chung cuộc. 

Trên thực tế, nguồn ô nhiễm chính không chỉ có vài 
xí nghiệp hay vài người chặt phá rừng mà chính là tất cả 
phương thức sinh hoạt của nhân loại. 

Sự hoằng dương của Phật giáo nhân sinh là dốc sức 
đưa ra quan niệm sống “lành mạnh” cho người dân từ góc 
độ của Phật giáo. Và dùng những quan niệm sống này để 
giải quyết những vấn đề tồn tại trong xã hội hiện tại. Như 


'lps:/Neulun heploerg 


Đạo phật và môi trường 15 


thế, trên phương diện bảo vệ môi trường, Phật giáo có thể 
mang đến cho chúng ta những sự gợi mở và sự giúp đỡ như 
thế nào? 

1. Khắc Phục Dục Vọng Và Tính Tham Lam 

Trong Phật pháp, tham sân sĩ là ba loại độc làm hại 
sức khỏe tâm linh của chúng ta. Mặc dù chúng không có 
hình tướng, ít nhất cho đến giây phút hiện tại mới dùng lại, 
vẫn không có bất kỳ loại thiết bị khoa học nào có thể đo 
đạc được sự tỒn tại của chúng, nhưng hậu quả mà nó mang 
lại thì luôn luôn có hình tướng. Sở dĩ môi trường sống của 
chúng ta trở nên xấu đi ở khắp mọi nơi như ngày nay, nếu 
xét từ căn nguyên của nó là do sự tham lam của con người 
tạo ra. Cho nên, không chỉ các nhà trí thức các tôn giáo trong. 
và ngoài nước từ xưa đến này đều cho rằng Thiêu dục tri 
túc (s:Svalãäbba-samtusta, j:shõyoku-chisoku) là một mỹ đức 
của nhân loại, là nền tảng đề thăng hoa nhân cách con người, 
mà trong sự tu trì của Phật giáo, cũng coi đó như là nguyên 
tắc mang tính lí luận và thực tiễn. Trong Phật Di Giáo Kinh, 
Đức Phật dạy hàng đệ tử như thế này: 

“Này các t)-kheo! Phải biết người có nhiều tham muốn, 
do vì mong cầu nhiều lợi dưỡng nên khổ não càng nhiều. 
Người có ít tham muốn, không mong cầu, không tham muốn 
thì sẽ không có sự khổ sở này: Thiếu dục như thế còn phải 
tu tập, huồng gì thiểu dục có thể sinh các công đức? Người 
thiểu dục không nói dua nịnh để mong được lòng người, 
cũng không bị các căn lôi kéo. Người thực hành thiểu dục thì 
tâm thản nhiên, không có Ìo sợ, lúc cân làm việc gì thì luôn 
đây đủ không thiếu thốn. Người có thiểu dục thì có Niếr-bàn, 
nhự thể gọi là thiểu dục. ” 
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Nếu xét trên phương diện người tu hành thì dục vọng 
(sự tham muốn) quá nhiều có thê làm trở ngại sự giải thoát 
của bản thân. Như thế, nếu xét trên phương diện vận mệnh 
nhân loại thì đục vọng quá nhiều sẽ tạo ra tai họa mang tính 
hủy diệt. Điều mà tôi cần nói rõ là dục vọng ở đây chủ yếu 
chỉ cho dục vọng vật chất mang tính mù quáng. Bởi vì, Phật 
giáo phân dục vọng thành ba loại: thiện, ác và vô kí. Không 
phải tất cả dục vọng đều là không hợp lý. 

Sở dĩ, dục vọng có “năng lượng” như thế chính là nó 
luôn luôn nằm trong tiến trình phát triển. Nếu chúng ta không 
đối trị, tiêu diệt nó ngay tại gốc thì nó sẽ không ngừng thôi 
thúc chúng ta ra sức phục vụ nó. Con người hiện đại rất chú 
trọng đến tự do cá nhân, chúng ta cứ trách móc sự gò bó của 
môi trường, trách móc sự ràng buộc của gia đình. Trên thực 
tế, cho đù môi trường bên ngoài không tạo ra cho chúng ta 
bất kỳ áp lực nào, nhưng tâm linh chúng ta cũng không chắc 
là có được tự do chân thật. 

Bởi vì, dục vọng. tồn tại khắp mọi nơi, trong lúc chúng 
ta không ý ý thức thì chúng ta bị dục vọng khống chế. Chúng 
ta chấp tay dâng tặng chủ quyền của mình cho dục vọng. 
Dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng, mỗi một dục vọng 
đạt được một sự thỏa mãn tạm thời, dục vọng mới sẽ nói gót 
đến theo, đưa ra cho chúng ta rất nhiều yêu cầu. Khi chúng 
ta có đến một nghìn dục vọng thì chúng ta lại muốn một vạn. 
Rồi sau đó, chúng ta phải nỗ lực hoàn tất mục tiêu của chín 
nghìn dục vọng. Khi chúng ta có đến một vạn dục vọng thì 
chúng ta sẽ hy vọng có được mười vạn dục vọng. Sau đó, 
chúng ta lại phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu của chín vạn 
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dục vọng. Thông thường chúng ta càng được nhiều thì càng 
cảm thấy bản thân thiếu rất nhiều. 

Nếu một cá nhân chỉ có chín vạn dục vọng thì cho rằng 
bản thân thiếu đi chục nghìn dục vọng. Nhưng nếu một cá 
nhân có một vạn dục vọng thì sẽ cho rằng mình vẫn còn 
thiểu chín vạn dục vọng. Trên thế giới đã có những người 
sở hữu gia sản hàng tỉ tỉ, cho nên chúng ta hy vọng có được 
một vạn hay mười vạn dường như hoàn toàn không phải là 
yêu cầu quá cao, hy vọng có được trăm vạn hay nghìn vạn 
dường như cũng không phải là chuyện viễn vông. Và, không 
luận rốt cuộc chúng ta có thê đạt được mục tiêu bằng cách 
nào nhưng mắu chốt của vấn đề là: Chúng ta tìm được tất cả 
những thứ này từ đâu? Không luận chúng ta sử dụng phương 
pháp như thế nào, gánh nặng sau cùng sẽ đỗ lên bản thân 
thiên nhiên. Bởi vì, thiên nhiên mới chính là nhà cung cấp tư 
liệu sản xuất duy nhất. 

Nhân loại đã từng mơ ước chế tạo ra động cơ vĩnh cửu, 
kỳ thực dục vọng chính là động cơ vĩnh cửu của chúng ta. 
Cụ thể ở mỗi cá nhân, dục vọng của sinh mệnh này sẽ kết 
thúc theo sự biến mắt của sắc thân. Nhưng, nếu xét về toàn 
xã hội nhân loại thì: một mặt dục vọng của cá nhân tăng 
trưởng mau chóng theo sự phát triển của nền kinh tế; mặt 
khác, nhân khẩu gia tăng lại tạo nên một cơ số không lồ. 
Cho nên, cái cỗ máy dùng dục vọng làm động cơ này không 
những vĩnh viễn không ngừng lại mà làm cho công suất vận 
hành trở nên mạnh mẽ hơn. Trong xã hội hiện tại, người ta 
quen sử dụng con số đề tổng kết tắt cả như: Thu nhập bình 
quân đầu người, Tổng sản phẩm quốc dân (Gross national 
product: GNP) v.v... Nếu như dục vọng cũng có thể dùng 
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chỉ tiêu số hóa tương ứng đề đánh giá thì chúng ta tin là, 
không luận dục vọng bình quân của con người hay là tổng 
giá trị dục vọng của thế giới đều luôn vượt qua những thời 
đại trong quá khứ. 

Nhưng, sự tương ứng với dục vọng tăng trưởng nhanh 
chóng này là gì? Là nguồn dự trữ của tài nguyên thiên nhiên 
trên thế giới ngày càng cạn kiệt, là môi trường sinh thái đã 
mất đi sự cân bằng. Có lẽ, chúng ta cảm thấy mình không 
có năng lực, và cũng không cần thiết quan tâm đến sự giảm 
thiểu của rừng, quan tâm đến sự xói mòn của đất màu, quan 
tâm đến lỗ hồng của tầng ozone. Nhưng cho dù, ngay cả 
những người bị tê liệt cũng không thể không thấy được sự 
ô nhiễm của sông ngòi, cũng không thẻ không cảm nhận sự 
ô nhiễm trong không khí. Nếu sự việc cứ kéo dài như thế 
này thì không những sự giảu có mà chúng ta hướng đến sẽ 
trở thành cái cây không có gốc, mà ngay cả cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta cũng bị ảnh hưởng chết người. Chúng 
ta còn có thể uống được gì? Chúng ta có thẻ hít thở bằng 
thứ gì? 

Địa cầu là quê hương duy nhất mà chúng ta nương tựa 
để sinh tồn. Da không có làm sao lông có thê sinh tồn được? 
(W>®#. %F“lí. chỉ cho sự vật mất đi nền tảng thì 
không thể tồn tại được). Nếu chúng ta không thẻ tiết chế dục 
vọng một cách có hiệu quả mà cứ khai thác thiên nhiên, thì 
sẽ rơi vào kết cuộc tự đào hố chôn mình. Như vậy, làm sao 
có thể đối trị những dục vọng của chúng ta? Phật-đả tiếp tục 
dạy chúng ta: 

“Nếu người muốn thoát khỏi những khổ não thì phải 
quán sát sự tri túc. Pháp tri túc là pháp giàu có và bình an. 
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Người trí túc tuy nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc. Người 
không trì túc thì cho dù ở thiên đường cũng không vừa ý. 
Người không trỉ túc tuy giàu mà nghèo. Người tri túc tu" 
nghèo mà giàu. Người không trì túc thường bị ngũ dục lôi 
kéo, đối với người tri túc thì đó là điều đáng thương xót, như. 
thế gọi là Tri túc. ” 

Tri túc cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
Trung Quốc, Tri túc thì luôn luôn được an lạc. Xét từ một 
góc độ khác, Tri túc là phải hiểu và trân quí tất cả những 
gì mình vốn có. Trong chốn Tùng lâm thời xưa, các Hòa 
Thượng thường dạy hàng đệ tử phải coi trọng phước đức của 
bản thân. Bây giờ nghĩ lại, câu này quả thật rất có lý. 

Xét từ phương diện cá nhân thì phước báo trong một 
đời có tính có định tương đối. Nếu xét từ môi trường sinh tồn 
của nhân loại thì tài nguyên có được cũng rất hạn chế. Vải 
nghìn năm trước, chúng ta đã quen với sự dâng hiến và ban 
tặng một cách vô tư của thiên nhiên, giống như kho báu của 
thiên nhiên là vô tận, có thẻ để cho chúng ta mặc sức khai 
thác. Nhưng, sau khi chúng ta hiểu được trái đất nhiều hơn, 
thì chúng ta mới phát hiện tài nguyên của trái đất vô cùng 
hạn chế. Nếu như nói, sự ban ân của thiên nhiên là phước báo. 
của cộng đồng nhân loại, thế thì, thiên nhiên không chỉ thuộc 
về tổ tiên của chúng ta, thuộc về chúng ta, mà còn thuộc về 
con cháu đời sau của chúng ta. Đã từng có người nói, chúng 
ta không phải kế thừa trái đất này từ tay của tô tiên, mà mượn 
trái đất nảy từ tay của các thế hệ đời sau. Nếu chúng ta không 
hiểu biết trân quí, không hiểu đề sử dụng một cách hợp lý thì 
giông những kẻ ăn tiêu phung phí, hành động một cách tùy 
tiện. Như vậy, phần phước báo mà thiên nhiên ban tặng sẽ bị 
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chúng ta tiêu xài hết sạch. Đến lúc đó, con cháu chúng ta lấy 
gì để sông? Vận mệnh nhân loại sẽ đi về đâu? 

Mười sáu thế kỷ trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của tư 
tưởng duy vật luận của phương Tây, con người cho rằng vật 
chất quyết định ý thức, vật chất cao hơn tất cả. Khi việc chạy 
theo lợi ích của vật chất trở thành mục tiêu cao cả nhất của 
cuộc sống thì không biết từ khi nào, con người cũng bị vật 
chất hóa. Chúng ta cứ cho rằng, chỉ cần có điều kiện vật chất 
nhiều thì con người sẽ sông hạnh phúc, thế giới sẽ được sự 
hòa bình ỗn định. Nhưng hiện tại, văn minh vật chất phát 
triển đến đỉnh điểm thì hiện thực bày trước mắt chúng ta 
lại là: Sự sai biệt về giàu nghèo ngày cảng trở nên chênh 
lệch, những bắt ôn về xã hội ngày cảng nhiều, vì tranh giành 
nguồn tài nguyên nên dẫn đến chiến tranh từ trước đến nay 
vẫn chưa ngừng nghỉ. Do đó, có thể thấy được, trọng tâm 
của vấn đề không phải ở chỗ cuộc sống vật chất đạt đến trình 
độ như thế nào, suy cho cùng, cũng chính là vấn đề của bản 
thân nhân loại. Nói một cách chuẩn xác hơn, chính là vấn đề 
tâm linh con người. 

Phật giáo nhận định: Tâm linh là lực lượng trọng yếu 
dân dắt hành vi con người. Tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh 
tịnh, tâm ô nhiễm thì quốc độ ô nhiềm. Bắt luận khi nào tham 
sân sỉ của nhân loại còn tôn tại thì việc khai thác bừa bãi các 
nguồn năng lượng sẽ không dừng lại. Sự phá hoại tùy tiện 
môi trường sinh thái cũng sẽ không dừng lại. Nếu chúng ta 
muốn có một thế giới sạch sẽ và an định, trước tiên chúng ta 
phải làm thanh tịnh tâm linh chúng ta, khắc phục tham sân 
sỉ trong tâm chúng ta. Chỉ có như vậy, xã hội loài người mới. 
có được tương lai tươi sáng. 
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2. Sửa Đổi Quan Niệm Hạnh Phúc 


Vài thế kỷ trở lại đây, sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật mang đến cho con người một lối sống mới mẻ. Đặc 
biệt là các quốc gia phát triển phương Tây, văn minh vật chất 
đã đạt đến độ cao chưa từng có từ trước đến nay. Tuy người 
Trung Quốc còn rất nghèo nhưng trong năm tháng thiếu sự 
tham chiếu trong quá khứ, chúng ta hoàn toàn không thể vì 
sự nghèo nàn mà đánh mắt đi cán cân thăng bằng của tâm lý. 
Từ sau khi cải cách mở cửa cho đến nay, người ta mới kinh 
ngạc phát hiện thế giới bên ngoài vốn đĩ tuyệt vời đến như 
thể. Hầu như trong một đêm, việc làm giàu trở thành nguyện 
vọng cấp bách nhất của người dân. Hiện đại hóa mà chúng 
ta nói hiện nay, kỳ thực chính là một loại Tây hóa. Phải thừa 
nhận, cuộc sống giàu sang có sức hấp dẫn rất lớn, và ngay 
điểm này, nhân loại quả thực có được quyền lợi bình đẳng. 
Tắt cả các ngành nghề đều gắn kết với thế giới. Tại sao mức 
sống của chúng ta không thê noi theo các quốc gia phát triển? 

Xét về mặt lý luận thì yêu cầu này hợp lý. Như vậy, 
sự thật đang bày ra trước mắt chúng ta là gì? Dù đất nước 
chúng ta có diện tích 9,6 triệu km. Tuy nhiên, từ trước đến 
nay chúng ta tự hào là một quốc gia đất rộng của cải dồi dào, 
nhưng số dân của Trung Quốc quá nhiều, điều này khiến cho 
nguồn tài nguyên bình quân đầu người của chúng ta vẫn còn 
thấp hơn so với mức bình quân của thế giới. Nhưng, hiện tại 
Trung Quốc từ một xã hội đạo đức tiền mau đến một xã 
công danh lợi lộc thì hiện thực nảy không còn cách nào để 
sửa đôi, và không thể ngăn được sự xung đột “tất cả hướng 
về tiền”. Trong suy nghĩ của người dân, có tiền thì sẽ thoát 
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khỏi sự nghèo khổ, có tiền sẽ sống thư thả, có của cải là có 
hạnh phúc. Của cải đã ngang bằng với hạnh phúc thì chỉ cần 
có được hạnh phúc đương nhiên sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì. 

Dưới mục tiêu chung của sự phát triển kinh tế thì lực 
lượng tiềm ấn của con người được kích thích rất mãnh liệt. 
Điều đáng tiếc là trong thời gian rất dài, sức sáng tạo của 
nhân loại và sức phá hoại trở thành tỉ lệ thuận. Rừng rậm bị 
chặt phá hàng loạt, khoáng sản bị khai thác bừa bãi, ngay 
cả động vật hoang. đã cũng đang lần tránh kiếp nạn. Đúng 
vậy, có lẽ : chúng đều bị biến đôi thành của cải mà chúng ta 
ngay cả nằm mơ cũng mong cầu. Nhưng cũng vì lý do đó mà 
thiên nhiên càng trở nên căn cỗi. Tiền bạc tiêu xài rất mau 
hết nhưng cây cói lại phải cần bao lâu mới có thể biến thành 
rừng? Sinh thái phải cần bao lâu mới có thể hồi phục? 

Xét từ một góc độ khác thì của cải có thể ngang bằng 
với hạnh phúc hay không? Chúng ta sinh tồn trong thế gian, 
quả thực không thê tách rời điều kiện vật chất cần thiết. 
Nhưng, sau khi sự sinh tồn về cơ bản được giải quyết thì 
của cải còn có thể mang lại cho chúng ta những gì? Tiền có 
thể mua được thuốc men, nhưng không có thể mua được sức 
khỏe. Tiền có thể mua được thực phâm nhưng không thể 
mua được sự ngon miệng. Tiền có thê mua được các phương 
tiện hưởng lạc nhưng không thể mua được hạnh phúc. 

Hiện tại, nhiều người chạy theo của cải, đã từ lâu không 
phải để duy trì kế sinh nhai mà chuyên sang tích lũy của cải. 
Đối với họ, ý nghĩa về của cải có lẽ thể hiện trên sự thay đôi 
của con số, hôm nay tăng lên một con số không, ngày mai 
lại giảm một con sô không, chỉ có thế thôi. Vấn đề là, một 
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khi rơi vào sự theo đuồi như thế thì trạng thái tâm lý sẽ thay 
đổi tùy theo sự tăng giảm của con số. Hầu như, ý nghĩa của 
kiếp người là những con số như vậy. Chỉ cần có thể mưu tính 
được sự lợi ích thì tắt cả những thứ khác có sá gì đâu? Hiện 
tại có một câu nói là “Nghèo khó, chỉ có tiền thôi”?. Câu nói 
này hoàn toàn không chỉ là sự hài hước. Trên thực tế, quả là 
đúng với sự miêu tả về một nhóm người. Điều đáng buồn 
là, khi cả xã hội đang hướng đến ngã rẽ này, đạo đức bị xói 
mòn, thiên nhiên bị phá hoại. Kết quả sau cùng có lẽ là cả 
thể giới chỉ biết đến tiền. 

Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện: 

Trước đây có một người mỗi khi nằm mơ đều muốn 
phát tài. Một hôm, may mắn cũng mim cười với anh ta, thậm 
chí còn nhiều hơn những gì anh ta mong mỏi. Bởi vì, anh 
ta có được một phép thuật là chỉ vào đá thì đá sẽ biến thành 
vàng, bất kỳ thứ gì hễ qua tay anh ta liền biến thành vàng. 
Anh ta vội vã biến ngôi nhà của mình thành cung điện vàng, 
sau đó là vườn hoa, đường sá. Sau khi, sự vui mừng khôn 
tả xiết dần dần lắng lại, anh ta nghĩ nên cùng mọi người thụ 
hưởng kỳ tích này, nhưng vợ anh ta cũng biến thành tượng 
vàng lạnh băng băng. Ngay sau đó, anh ta cảm thấy vô cùng 
cô đơn, chỉ đành an ủi bản thân: *Suy cho cùng, số tiền mình 
có cũng không sao xài hết được. Dù không có người thân, 
nhưng mình có thể dùng tiền mua tất cả những thứ mình 
muốn.” Kết quả, anh ta cũng mau phát chán đối với việc 
mua sắm. Bởi vì, tất cả những thứ anh ta mua đều biến thành 


? Cùng đắc chỉ thặng hạ tiền liễu (2# F#Ä 7 ) là một lối châm biếm. 
chỉ cho người không có tô chất, nhân cách khỏng tốt, chỉ cần có tiền, hoặc 
vì để có tiền họ có thể lâm tất cả mọi thứ không theo quy tắc đạo đức. 
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vàng. Sau cùng, anh ta cảm thấy đói, lúc này cái may mắn 
mà anh ta vừa mới phát hiện lại mang đến cho anh ta bất 
hạnh lớn nhất. Bởi vì, tất cả thức ăn qua tay anh ta đều biến 
thành vàng nên không thê ăn được. “Ông trời ơi! Ông hãy 
thu hồi pháp thuật của tôi lại đi!” Anh ta vừa khóc lóc vừa 
kêu gào và dần dần chết đi trong sự đói khát và nỗi cô đơn. 

Nếu có một ngày, quả thật chúng ta biến tất cả những 
thứ trong thiên nhiên thành tiền, thì thứ mà tiền có thể mua 
được có lẽ cũng chỉ là tiền. Chúng ta sẽ sống như thế nào? 
Cho nên của cải hoàn toàn không phải là mục tiêu duy nhất 
của cuộc sống, càng không phải là sự bảo chứng duy nhất 
của hạnh phúc. 

Xét từ quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc là do nhân 
duyên hòa hợp tạo thành. Xét từ cuộc sống cá nhân, hạnh 
phúc không thẻ tách rời trạng thái tâm lý tốt lành và thân thể 
khỏe mạnh. Ngoài ra, gia đình hòa thuận, bạn bè chân thật, 
tình cảm thanh cao cũng đều là nhân tô cấu thành không thẻ 
thiếu của hạnh phúc. 

Xét trên phương diện xã hội, hạnh phúc chúng ta được 
kiến lập trên nền tảng hòa bình của thế giới. 

Cho đến bây giờ, không luận là giữa người với người, 
giữa vùng với vùng, cho đến giữa quốc gia với quốc gia, do 
vì cướp đoạt nguồn tải nguyên mà chiến tranh bùng phát 
không thể chấm dứt. Khi thế giới mất đi sự bình an thì cuộc 
sống của mỗi cá nhân trong đó làm sao có được hạnh phúc? 

Nhưng, xét từ môi trường sống thì vận mệnh của nhân 
loại lại có liên quan mật thiết với thiên nhiên. Hạnh phúc 
chúng ta đến từ sự dâng tặng của thiên nhiên, đến từ sự vun 
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bón của thiên nhiên. Cho nên, bảo vệ thiên nhiên cũng là 
tiền đề quan trọng đề có được hạnh phúc. Chỉ có nhận thức 
được nội hàm chính xác của hạnh phúc thì sự nỗ lực đề tìm 
cầu hạnh phúc của chúng ta mới có thê áp dụng một cách có 
hiệu quả. 


3. Thay Đỗi Cách Sống 


Quan niệm quyết định trực tiếp đến sự định hướng giá 
trị của chúng ta, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến cách sống và 
hành vi của chúng ta. 

Sinh sống không thẻ tách rời lợi ích vật chất cần thiết, 
nhưng chúng ta nên theo đuổi lợi ích như thế nào? Xét từ 
quan điểm của Phật giáo, lợi ích hiện tại và lợi ích lâu dài 
của chúng ta là một thể. Lợi ích xã hội và lợi ích bản thân 
chúng ta cũng là một thê. Điều đáng tiếc là, con người hiện 
tại không mấy ai ý thức được điều này. Sự phổ biến của nó 
và chủ nghĩa duy vật không thể tách rời được, đã mang kiếp 
người thì nhất định phải kết thúc, nhiều nhất cũng không 
quá trăm năm. Mục tiêu của nhân sinh đương nhiên không 
thê lâu dài hơn được, lợi ích trước mắt cũng đương nhiên là 
cao hơn tắt cả. 

Tư tưởng lợi ích trước mắt này làm cho người ta tìm 
kiếm tất cả lối tắt để làm giàu, hoàn toàn không nghĩ đến 
những hành vi tức thời này sẽ mang đến hậu quả ra sao. Giữa 
thập niên 80, xí nghiệp ở làng quê và thị trấn mau chóng 
lan rộng khắp Trung Quốc. Thời kỳ cao điểm đạt đến hơn 
11 triệu xí nghiệp, thôn có 10 nghìn đồng (776‡†) cho đến 
thôn có 100 triệu đồng (4Z70‡Ÿ) không phải là chuyện thần 
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thoại. Nhưng đồng thời, khi nhân dân giàu lên thì số ruộng 
đất bị chiếm dụng là bao nhiêu? Số sông ngòi bị ô nhiễm là 
bao nhiêu? Theo ước tính của các chuyên gia có liên quan, 
dựa theo xu thế phát triển hiện tại thì 200 năm sau, Trung 
Quốc sẽ không còn đất đề cảy cấy. 

Nếu sự làm giàu của nông thôn phải trả giá bằng sự 
mắt đi đất canh tác, thế thì, sự phòn vinh của đô thị đồi bằng 
những gì? Vì để làm thỏa mãn dục vọng vật chất ngày càng 
gia tăng của chúng ta, có bao nhiêu nguồn tài nguyên bị tiêu 
hao một cách không cần thiết? Chỉ đơn cử bao bì làm ví dụ, 
mỗi năm nguyên liệu dùng làm bao bì cần phải ngốn hết bao 
nhiêu rừng? Đã tạo ra bao nhiêu rác rưởi? Chúng ta đem tài 
nguyên thiên nhiên biến thành rác rưởi vô dụng, chỉ là để 
kích thích ham muốn tiêu dùng của con người. Đồng thời, 
chúng ta đã nghĩ đến hay chưa nghĩ đến kết quả của sự tiêu 
dùng kéo theo chính là kích thích chúng ta lăng phí nguồn tài 
nguyên thiên nhiên còn dư lại không nhiều! 

Trong nguyên tắc kinh tế thị trường, sự thành công của 
xí nghiệp chính là có thê tạo ra cơ hội kinh doanh hay không, 
thương mại phát triển mạnh là có thể thúc đây tiêu dùng hay 
không. Tất cả những thứ này khiến cho thói quen trong cuộc 
sống chúng ta tạo ra sự thay đổi triệt để. Tiết kiệm là mỹ đức 
mà các bậc tổ tiền khởi xướng hàng trăm, hàng nghìn năm. 
Nhưng đến ngày nay, chúng ta lại tùy tiện vứt bỏ truyền 
thống này. Chỉ trong thời gian vài năm, thậm chí chúng ta 
quen với sự tiêu dùng có tính một lần. Con người trong quá 
khứ, một đời chỉ dùng vài đôi đũa. nhưng khi đũa dùng một 
lần phổ biến thì sự tiêu hao của chúng ta vượt xa gấp máy 
trăm lần cho đến gấp máy nghìn lần tô tiên chúng ta. Đúng 
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vậy, chúng ta đã có khả năng kinh tế để duy trì loại tiêu dùng 
này, nhưng phải chăng chúng ta có nguồn tài nguyên để duy 
trì loại tiêu dùng này? Lại có những loại túi ni lông dùng một 
lần, hộp đựng cơm dùng một lần, ly dùng một lần, những sản 
phẩm dùng một lần ở các nhà khách v.v... cuộc sống cố nhiên 
thuận tiện hơn. Nhưng ngược lại, rác rưởi trở nên nhiều hơn, 
trái đất khó mà tải nồi. Nghe nói, từ bức ảnh của vệ tỉnh, rác 
màu trắng như thể này đã trở nên rõ ràng giống như Vạn Lý 
Trường Thành. Nếu đây chính là sản vật của nền văn minh 
hiện đại, thì chỉ là sự sỉ nhục của văn minh. 


Sự thay đổi quan niệm sống còn biểu hiện ở sự theo 
đuổi của trào lưu thời thượng. 

Mỗi năm cho đến mỗi mùa, người ta đều tung ra thị 
trường những loại thời trang mới làm cho trang phục có kiều 
dáng lỗi thời liền bị bỏ đi. Dù sản phẩm điện sử dụng rất bền 
cũng được cải tiến làm mới với tốc độ kinh người. Chúng ta 
đã có tỉ vi, vi tính của chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng, 
nhưng nhà sản xuất đã tung ra thị trường những mẫu mã 
cải tiến, tại sao không thay một cái mới? Tại sao phải nhất 
định sử dụng triệt đề tính năng (không lãng phí) giống như 
trước đây? Không biết bắt đầu từ khi nào, quan niệm “nếu 
cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến”? đã trở thành khẩu 
hiệu tiêu dùng của người hiện đại. Phải chăng kẻ bị chỉ trích 
chính là các thương nhân? Trên thực tế, cách nhìn nhận về sự 
tiêu dùng của chúng ta cũng đang quyết định hướng đầu tư 
của nhà buôn. Mối quan hệ của nhà buôn và người tiêu dùng 
có tính phụ trợ lẫn nhau. 


* “Cựu đích bắt khứ, tân đích bát lai" IHÉJ#, #3. 
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Phật giáo cho rằng, bắt kỳ hành vi nào cũng cần có sự 
thúc đầy của nhân và duyên, hai nhân tố này không thể thiếu 
được. Xét từ góc độ này, thì hướng phát triển của thị trường 
chỉ là một loại ngoại duyên, là một loại tăng thượng duyên 
khuyến khích tiêu dùng. Nhưng, nhân tố quan trọng là do 
chúng ta quyết định. Nếu chúng ta hiểu được sự tiết kiệm 
phước, nếu chúng ta không thích cái mới, chán cái cũ thì mỗi 
loại sản phẩm mới mà nhà sản xuất tung ra sẽ không gây ảnh 
hưởng tích cực như thế, yêu cầu của thị trường sẽ không lớn 
như vậy. Sự tiêu hao nguồn tài nguyên cũng không mau đến 
thế, rác thải sản xuất cũng không nhiều đến vậy. 

Nếu như chúng ta xác định vị trí bản thân là con người 
tự nhiên (É1#Ä A) thì nhu cầu cần thiết cho sự ăn mặc, đi lại 
về cơ bản thì không nhiều. Nhưng, nếu chúng ta xác định vị 
trí bản thân là con người hiện đại, con người đang dẫn đầu 
về thời trang thì nhu cầu của chúng ta vĩnh viễn sẽ không có 
điểm dừng, sự tiêu hao của thiên nhiên vĩnh viễn cũng không 
có điểm dùng. Cho nên, nhân loại cần phải thay đổi môi 
trường sông, cần phải sửa đổi quan niệm chúng ta ngay từ 
căn bản, trở về cách sóng tự nhiên, đơn giản. Nhu cầu chúng 
ta càng nhiều thì sự trả giá cũng nhiều theo thời gian. Khoa 
học kỹ thuật phát triển, sức sản xuất cũng nâng cao, nhưng 
cuộc sống chúng ta lại hoàn toàn không vì thế mà trở nên 
thư thả. Ngược lại, nhìn chung con người hiện đại đều cảm 
thấy rất mỏi mệt, không thể chịu đựng nổi sức ép cạnh tranh. 
Chúng ta không chỉ mỏi mệt với chính bản thân mà càng mệt 
mỏi hơn với việc chăm sóc thiên nhiên. 
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4. Nhận Thức Chính Xác Giữa Con Người 
Và Thiên Nhiên 


Trăm, nghìn năm trở lại đây, con người sống nhờ vào 
sự ban tặng của thiên nhiên, và đồng thời, sự tìm kiếm trong 
giới tự nhiên vẫn không dừng nghỉ, hy vọng sử dụng thiên 
nhiên đề cải thiện điều kiện sống của nhân loại. Như vậy, rốt 
cuộc con người và thiên nhiên có mối quan hệ như thế nào? 
Vào thời Trung Cổ!, Thần học chiếm vị trí chủ đạo 
trong văn hóa châu Âu. Do tin Thượng đề nên con người 
quay về với sự che chở của thần, trở thành nơi quy tụ duy 
nhất. Sau khi phong trào khai sáng, cùng với sự hưng khởi 
của tư tưởng nhân bản thì nhân sinh quan và giá trị quan đã 
tạo ra sự thay đổi rất lớn. Địa vị con người trong thế giới 
cũng được xác lập lại. Mối quan hệ giữa con người và thiên 
nhiên bắt đầu nghiêng về sự đối lập thuộc nhị nguyên. Từ 
người con của Thượng đế, người con của thiên nhiên chuyển 
thành chủ nhân của địa cầu. Nhân loại không còn phải khuất 
phục Thượng đế, càng không phải phục tùng thiên nhiên. 
Ngược lại, vạn vật chăng qua chỉ là sản phẩm tiêu dùng của 
nhân loại. Thiên nhiên chăng qua chỉ là nhà cung cấp tư liệu 
sản xuất. Do sự xúi giục của dục vọng, nhân loại coi việc 
chỉnh phục thiên nhiên là một quyên lợi hiển nhiên. Nhân 
loại không ngừng tìm kiếm trong thiên nhiên để thỏa mãn 
nhu cầu cao nhất. 


Trong văn hóa truyền thống phương Đông, mối quan 
hệ giữa con người và thiên nhiên là thông nhất. Nhà Nho chủ 
trương cảnh giới Thiên nhân hợp nhất (&#—). Coi sự 


*Middle Ages, khoảng từ TK6-TKI5 
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hài hòa của con người và thiên nhiên là cách hưởng thụ chân 
chánh của nhân sinh. Coi sự tác động qua lại của con người 
và thiên nhiên là cảnh giới cao nhất của nhân sinh. 

Phật giáo tiến xa hơn một bước, đề xuất tư tưởng Y 
Chánh bắt nhị (ƒ&IE2*—). Y Chánh chỉ cho Y báo và Chánh 
báo. Phật giáo coi nhân loại là Chánh báo, gọi thế giới mà 
chúng ta sinh tồn là Y báo. Chánh báo và Y báo liên hệ mật 
thiết với nhau. Nếu Y báo bị đồ nát thì Chánh báo cũng không 
thể tồn tại. Phật giáo nhận định thế giới là Duyên khởi. Sự 
tồn tại và hủy diệt của thế giới là do sự hình thành và tan rã 
của các điều kiện. Đó gọi là “Có nhân có duyên thế gian tập 
thành, có nhân có duyên thế gian húy diệt ”. Như vậy, quy 
luật của sự phát triển là gì? Đức Phật dạy chúng ta: 


“Cái này có nên cải kia có, cái này sinh nên cái kia 
¡ này không nên cái kia không, cải này điệt nên cải 
' Bài tụng này cho thấy mối quan hệ nội tại trong 
sự sinh tồn của sự vật. Mối quan hệ giữa con người với con 
người, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên đều ảnh 
hưởng lẫn nhau, một sự vật hưng thịnh thì tất cả đều hưng 
thịnh, một sự vật suy vong thì tất cả đều suy vong. Phá hoại 
thiên nhiên và đối lập với thiên nhiên thì nhất định khiến cho 
nhân loại tự chuốc lây sự diệt vong. 

Thiên nhiên nuôi nắng nhân loại, ngày xưa chúng ta 
thường so sánh thiên nhiên là '*Người mẹ”. Đặc biệt là thời 
kỳ đầu của đời sống nhân loại, tư tưởng vạn vật có linh tính 
đã từng thịnh hành ở các dân tộc trên thé giới. Điều này cũng 
khiến cho sinh thái tự nhiên có được sự bảo vệ rất tốt. Ngày 
nay, cùng với sự phát triển của khoa học thì bí mật của thiên 
nhiên không ngừng phơi bày trước mắt chúng ta. Nhân loại 
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bắt đầu trở nên cuồng vọng. Đồng thời, thiên nhiên cũng 
bắt đầu mắt đi trật tự. Nhưng, không luận là chúng ta đối 
xử với thiên nhiên bằng thái độ như thế nảo thì cũng không 
thể thay đổi mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Rốt 
cuộc, chúng ta sinh ra tại đây, trưởng thành cũng tại đây. 
Chúng ta xây dựng thành thị bê tông cốt sắt, chế tạo các sản 
phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng, không luận là hiện 
tại hay tương lai, cuộc sống chúng ta vẫn không thẻ rời đôi 
chân trên mảnh đất này. Tuy môi trường hiện đại hóa có thể 
mang lại nhiều thuận tiện trong cuộc sống, nhưng không thể 
bồi dưỡng tâm linh chúng ta. Chỉ có thê quay về với thiên 
nhiên mới có thể khiến chúng ta cảm nhận được sự thanh 
thản thực sự, mới có thể xoa dịu áp lực mà cuộc sống khân 
trương mang đến. 

Trong xã hội thương nghiệp ngày nay, dường như chỉ 
có của cải là chí cao vô thượng. Nhưng, so với sự ban tặng 
của thiên nhiên thì tài sản của một người có đáng là bao? Tài 
nguyên vô tận mà thiên nhiên ban tặng con người, khiến con 
người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Nếu như không 
có xe hơi, điện thoại con người cũng có thể sinh tổn như 
thường. Nhưng, nếu không có lương thực và nước thì con 
người có thể duy trì được bao lâu? Điều càng không cần 
phải nói là, chúng ta không thể tách rời không khí dù chỉ 
trong giây lát. Cho nên, tất cả những gì thiên nhiên cung 
cấp mới chính là yêu cầu căn bản nhất cho cuộc sóng nhân 
loại. Chúng ta không thẻ xa rời ánh sáng mặt trời mang đến, 
không thể xa rời sự bảo bọc của sông Trường Giang và sông 
Hoàng Hà dành cho chúng ta, lại càng không thẻ tách rời 
việc trái đất nâng đỡ chúng ta. 
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Môi trường sống trong thời hiện đại hóa yêu cầu thông 
qua lao động để sáng tạo. Nhưng, sự ban tặng của thiên nhiên 
không yêu cầu chúng ta dùng tiền để trao đôi. Chỉ cần chúng 
ta biết quí trọng và biết bảo vệ, giữ gìn thì có thể được hưởng 
vĩnh viễn. Nếu chúng ta chỉ vì một chút lợi ích trước mắt 
mà trả giá bằng sự phá hoại môi trường thì khác nào uống 
rượu độc để giải khát (chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà 
không tính đến hậu quả mai sau). Hiện giờ có câu nói là “Lúc 
còn trẻ lấy sức khỏe đồi lấy tiền, lúc về già lấy tiền mua sức 
khỏe”. Chúng ta đều biết, sức khỏe không thê dùng tiền để 
mưa được. Cùng một nguyên lý, hiện tại, có lề chúng ta có 
thể lẫy thiên nhiên đề đôi tiền, đến tương lai, chúng ta có thê 
mua được những gì thiên nhiên đã từng cung cấp cho chúng 
ta mà nó không yêu cầu chúng ta hoàn trả không? Có thẻ có 
người sẽ nói, nước sông bị ô nhiễm rồi, không phải chúng ta 
đã có nước khoáng đóng chai để uống đó hay sao? Như thế, 
nếu một ngày bầu không khí bị ô nhiễm thì chúng ta không 
còn cách nào đề thở được nữa. Chúng ta sẽ đi đâu thu thập 
không khí trong lành đề bán? Nếu là có thê đi nữa, thì chỉ 
phí mà chúng ta phải bỏ ra để mua không khí cần phải có bao 
nhiêu lao động mới có thê đổi được? 

Cho dù con người đã có sự hiểu biết về vũ trụ ngày 
càng nhiều hơn, nhưng ít nhất là cho đến hiện tại, vẫn chưa 
thể phát hiện được tỉnh cầu nào thích hợp cho sự cư trú của 
nhân loại hơn là trái đất. Cho nên, trái đất là một quê hương 
duy nhất của chúng ta. Khi nhà cửa chúng ta cư trú bị đỗ 
nát thì chúng ta có thể dời đi nơi khác. Khi thành phố chúng 
ta sinh sóng bị hủy hoại chúng ta có thể dọn đi chỗ mới. 
Nhưng, khi quả địa cầu mà chúng ta sinh tồn có xu hướng 
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bị hủy diệt thì nhân loại lại phải đi đâu đề tìm nơi yên thân 
gởi phận? 

Vì lẽ đó, chúng ta phải thay đổi quan điểm lý luận nhân 
loại là trung tâm. Từ kẻ phá hoại, kẻ sử dụng thiên nhiên 
biến thành người bảo vệ, chăm sóc thiên nhiên. Không luận 
chúng ta sản xuất ra loại máy móc gì đẻ phá hoại thiên nhiên 
thì cũng giống như mưu hại mẫu thân của chính mình. Như 
vậy, trong hành vi phạm tội như thế, nhân loại có thể may 
mắn thoát khỏi tai nạn không? Vì thế, chúng ta phải cư xử 
với thiên nhiên giống như cư xử với mẫu thân vậy. Chỉ có 
như vậy, chúng ta mới có thẻ tiếp tục nhận được sự chở che 
của thiên nhiên, mới có thể có được sự an bình như ở trong 
lòng mẫu thân. Cũng chỉ có như thế, nhân loại mới không bị 
hủy diệt do hành vi tùy tiện phản bội thiên nhiên của mình. 


5. Bồi Dưỡng Trạng Thái Tâm Lý Tốt Đẹp 


Sở dĩ nhân loại là bậc linh trưởng của vạn vật (7 
2.3) là vì có tâm khác với động vật. Khổ đau và phiền 
não của chúng ta là cảm giác đến từ tâm. Sự sung sướng và 
hạnh phúc của chúng ta cũng là cảm giác đến từ tâm. Vì vậy, 
chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc về tác dụng của tâm 
linh. Chính nó ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự thay 
đổi của thế giới. Xét từ ý nghĩa này, việc bảo vệ sinh thái có 
thể có được hiệu quả hay không, mấu chốt chính là chúng ta 
cư xử với thiên nhiên bằng tâm thái như thế nào. 

1/ Tâm Cảm Ơn 


Nhân loại luôn không ngừng mưu cầu, nhưng lại không 
biết được lòng biết ơn đối với tắt cả những thứ đã có. Chúng 
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ta có được đôi mắt sáng chính là một loại của cải. Bởi vì, đối 
với một số người mù thì thế giới màu sắc xán lạn, đẹp đế này 
không tồn tại. Chúng ta có được thính giác rõ ràng cũng là 
một loại của cải. Bởi vì, đối với những người điếc thì thế giới 
âm thanh êm dịu này không tồn tại. Vì thế, chúng ta nên cảm 
ơn cha mẹ cho chúng ta sắc thân khỏe mạnh. Chỉ một điểm 
này thôi, chúng ta đã rất giàu có và rất hạnh phúc rồi ! 


Cũng giống như vậy, chúng ta cần phải cảm ơn món 

quà của thiên nhiên. Nếu như có một ngày, mặt trời không 
đến đúng chu kỳ thì địa cầu sẽ chìm trong bóng đêm. Nếu có 
một ngày, sông Trường Giang và sông Hoàng Hà không tiếp 
tục cung cấp nguồn nước nữa, biết bao nhiêu người sẽ khốn 
khổ. Nếu có một ngày, bầu không khí không tràn đầy trời 
đất nữa, con người trong thế giới này sẽ bị ngạt thở. Chúng 
ta hưởng thụ ánh sáng và không khí, nhưng lại không cần 
rả bất kỳ chỉ phí nào. Chúng ta đã quen hưởng thọ miễn phí 
như vậy rồi, quen với tình trạng có mắt làm ngơ. Cái â ân chỉ 
bằng giọt nước còn phải báo đáp bằng cả dòng suối". Những 
gì chúng ta lấy được từ thiên nhiên đâu chỉ là ân bằng giọt 
nước? Nếu như nói, chúng ta có quyền đề thọ hưởng thiên 
nhiên, thể thì, chúng ta cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn 
thiên nhiên giống như vậy. Không phải vì để sử dụng thiên 
nhiên mà chúng ta mới quí trọng, mà chính là vì để bày tỏ 
tắm lòng tri ân. 
Đức Phật dạy chúng ta: Thế giới sẽ trải qua tiến trình 
Thành, Trụ, Hoại và Không. Giới thiên văn học cho chúng 
* Trích thủy chỉ ân, thượng yếu dũng tuyển tương báo: ìÿ2k>8, M 3# 
Z4JREÄfL. Ý nói dù người ta giúp mình chỉ là một ít nhưng phải ghi nhớ trong 
lòng mà đên trả gập nhiêu lân. 
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ta biết, sẽ có một ngày trái đất sẽ bị hủy diệt. Căn cứ theo 
quy luật phát triển thông thường thì ngày đó vẫn còn rất xa. 
Kết quả cuối cùng, không phải con người có thể ngăn cản 
được ngày đó. Nhưng, hành động của chúng ta lại có thê làm 
gia tăng hay làm giảm đi tốc độ hủy diệt của nó. Đặc biệt 
là hiện nay, khi nhân loại được trang bị khoa học kỹ thuật 
hiện đại thì sức phá hoại đã vượt qua trước đây TẤT Xa. Trong 
thời kỳ đầu của đời sống nhân loại, tổ tiên chúng ta cũng 
chặt phá rừng, cũng đánh bắt động vật, nhưng hậu quả mà 
những hành vi này gây ra không đủ để mang đến cho thế giới 
tai nạn có tính hủy diệt. So với sự tàng trữ phong phú của 
thiên nhiên thì vẫn còn rất nhỏ. Có lẽ chính là sự rộng lượng 
của thiên nhiên đã đầy sự dung túng của nhân loại đến tình 
trạng vong ân phụ nghĩa như ngày hôm nay. Nhưng, thiên 
nhiên sẽ không mãi mãi im lặng. Trên thực tế, thiên tai liên 
tục phát sinh. Chính là thiên nhiên nhiều lần cảnh báo nhân 
loại. Nhưng nếu, chúng ta vẫn không chịu thức tỉnh mà tiếp 
tục sống một cách tùy tiện thì chắc rằng chúng ta đang làm 
gia tăng tốc độ diệt vong của chính mình. Khi thời đại công 
nghiệp đến, nhân loại reo hò, vì bánh xe lịch sử cuồn cuộn 
tiến về phía trước. Nếu như, chúng ta biết được chuyến xe 
mà mình đang đi lại là chuyến xe đang chạy đến ngày diệt 
vong thì chúng ta sẽ vẫn yêu cầu nó chạy mau lên tí, mau 
hơn tí nữa không? 

Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho chúng ta vật chất 
để sinh tồn, mà còn sự thấm nhuân, sự tốt đẹp, sự thanh bình 
của nó làm thăng hoa tâm linh chúng ta. Trên thế giới, còn 
có thứ gì phong phú hơn vẻ đẹp mà thiên nhiên bày ra hay 
không? Còn có thứ gì làm cho con người vui vẻ, thoải mái 
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hơn là sự hưởng thụ mà thiên nhiên đã mang lại không? Điều 
đáng tiếc là, con người hiện đại dường như đã không đẻ ý 
đến sự tồn tại của thiên nhiên. Điều mà mỗi ngày chúng ta 
luôn nghĩ đến là tiền, là sự nghiệp, là những mối quan hệ 
giao tế phức tạp, sự kích thích về âm thanh sắc tướng rất ồn 
ào náo nhiệt. Chúng ta không có thời gian rảnh rỗi để thưởng 
thức phong cảnh điền viên, không có tâm tình đề cảm thọ 
hương của hoa và tiếng hót của chim. Điện lực mang đến cho 
thành thị đèn đóm sáng thâu đêm, nhưng lại khiến cho ánh 
trăng trong vắt trở nên ảm đạm. Chúng ta rất khó lòng hiểu 
được sự lưu luyễn ánh trăng của người xưa, cũng không thể 
mang lại cho nó tắm lòng trí ân thanh khiết. Khi tình thơ ý 
họa lặng lẽ rời xa cuộc sông thì tâm chúng ta ngày càng trở 
nên nông nỗi, chúng ta lấy gì để tưới tâm nó? 

Từ trong kiến trúc xi-măng cốt sắt chạy ra vùng ngoại 
ô, chúng ta thả lỏng thân tâm trong sự ôm ấp của thiên nhiên, 
nhận được sự an ủi từ gió mát mang đến, hương thơm từ đất 
đai mang đến. Chỉ có khi chúng ta hưởng thụ thiên nhiên 
một cách đúng nghĩa thì từ tận đáy lòng mới có thể cảm được 
đặc ân mà thiên nhiên ban tặng, mới có thể trân quí ngọn 
cây cọng cỏ của thiên nhiên. Nhưng, chúng ta không được 
làm ô nhiễm sông Trường Giang và sông Hoàng Hà, vì đó là 
huyết mạch của thiên nhiên. Chúng ta không được phá hoại 
cây cối, vì đó là lông tóc của thiên nhiên, cũng không được 
cướp đoạt khoáng sản, vì đó là xương cốt của thiên nhiên. 
Nếu như nói, thiên nhiên bình đăng với tất cả mọi người, thế 
thì, nó không chỉ thuộc về chúng ta ngày hôm nay mà cũng 
thuộc về thế hệ đời sau của chúng ta. Chúng ta là người kế 
tục, nhưng quyết không phải là người kế tục duy nhất. 
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2/ Tâm Tôn Trọng 


Phật giáo cho Ngã chấp là nguồn gốc của tắt cả phiền 
não của nhân loại. Chính vì loại Ngã chấp mãnh liệt này mà 
chúng ta coi tất cả đều là những thứ thuộc quyền sử dụng của 
mình. Nhận thức sai lầm này không chỉ gây ra sự đấu tranh 
giữa người với người mà còn dẫn đến sự xung đột giữa con 
người với thiên nhiên. Bởi lẽ, Ngã chấp không chỉ mang đến 
phiền não cho chúng ta mà còn mang đến bạo lực và sự hủy 
diệt. Chỉ khi chúng ta nhận thức chính xác mối quan hệ giữa 
con người và thiên nhiên, tôn trọng quy luật phát triển của 
thiên nhiên thì chúng ta mới có thẻ cùng chung sống hòa bình 
với thiên nhiên. Cho nên nói, sinh thái văn minh được kiến lập 
trên mói quan hệ bình đăng giữa con người với thiên nhiên. 

Thiên nhiên từ trước tự nó đã vận hành một cách có 
trình tự, một năm có bốn mùa, gieo mạ cũng có lúc, thu 
hoạch cũng có lúc, vạn vật trên thế gian sinh ra cũng có 
lúc, chết đi cũng có lúc. So với sự tồn tại của thiên nhiên, 
lịch sử nhân loại là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng, sự thịnh hành 
của Chủ nghĩa tự ngã trung tâm (Egocenrrism) lại khiến cho 
nhân loại vọng tưởng thành kẻ thao túng thiên nhiên. Chủng 
ta tùy tiện khai phá thiên nhiên, dự tính cải tạo trái đất thành 
Công trình xây dựng vĩ đại. Ngoài việc chế tạo một thế giới 
máy móc nhân tạo, chúng ta có thê tạo ra những dãy núi cao 
ngất ngưởng, có thể tạo ra sông ngòi biển cả hay không? 
Chúng ta có thể trồng một bãi cỏ, nhưng chúng ta có thê 
trồng được một thảo nguyên hay không? Chúng ta có thể 
phát điện, nhưng có thể sánh với năng lượng mặt trời cung 
cấp cho chúng ta hay không? Chúng ta cứ theo yêu cầu bản 
thân để quyết định vận mệnh của động và thực vật. Mặc dù 
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bây giờ đã có luật bảo vệ động vật hoang đã, nhưng những 
loài được bảo vệ chỉ là những loài quí hiếm mà thôi. Đồng 
thời, mỗi ngày có bao nhiêu gia cầm bị giết? Chúng ta có 
bao giờ nghĩ đến quyền lợi sinh tồn của động vật chưa? Trại 
chăn nuôi được trang bị hiện đại, gia cầm từ lúc sinh ra cho 
đến lúc chết đi đều bị giam cô định tại nơi rất chật hẹp như 
lồng chim, ăn thức ăn có chất kích thích, chỉ để khiến cho 
chúng mau có mặt ở bàn ăn của con người. Kết quả là, làm 
cho nhân loại gián tiếp ăn phải những hợp chất của thức 
ăn gia súc. Vì để thu hoạch nhiều lương thực, chúng ta chế 
tạo hàng loạt và sử dụng thuốc trừ sâu. Không cần phải nói 
nghiệp sát tạo thành từ đây, mà sau cùng chúng ta có được 
những gì? Lương thực dường như nhiều hơn, nhưng đều bị 
ô nhiễm do chất độc mạn tính trong nông dược, kết quả là vì 
sinh sống chúng ta mỗi ngày không thể không uống thuốc 
độc. Cùng với sự tiến sâu của việc nghiên cứu y học, chúng 
ta nghiên cứu chế tạo ra thuốc kháng sinh ngày càng nhiều. 
Nhưng, nhân loại cũng không thê tránh khỏi bệnh tật trong 
việc chống chọi với vi khuẩn. Trên thực tế, những bệnh tật 
mà vi khuẩn có sức chịu đựng mới liên tục xuất hiện, không 
ngừng triển khai thi thố với nhân loại. 

Chúng ta cho rằng, có vũ trang khoa học kỹ thuật là 
có thể mặc ý cải tạo thiên nhiên, có thể sáng tạo ra cả quy 
luật phát triển mới. Khi ngủ quên trong môi trường sống 
thoải mái, chúng ta chưa từng nghĩ đến sự an lạc chỉ mang 
tính tạm thời, tai nạn lớn hơn đang ở phía sau. Nếu chúng ta 
không tôn trọng quy luật của thiên nhiên, không thuận theo 
nguyên tắc của thiên nhiên thì kết cuộc chỉ đầy nhân loại và 
cộng đồng tự nhiên vào vòng tuần hoàn xấu xa. 
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3/ Tâm Thương Yêu 


Chúng ta biết thương yêu người khác, mới có tư cách 
nhận được tình thương của người khác, cũng chính là nguyên 
nhân có được tình thương của người khác. Trong quá trình 
trưởng thành của chúng ta, có tình yêu của cha mẹ và anh 
em, có tình yêu của vợ con và bạn bè. Nếu chúng ta không 
hiểu để quí trọng tình yêu này, không báo đáp một cách 
tương ứng thì tình yêu này sẽ giống như dòng nước không 
có nguồn dần dần sẽ khô cạn. 

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên cũng giống 
như vậy. Tình yêu thiên nhiên dành cho chúng ta dường như 
không có bất kỳ điều kiện nào, lại dường như vô cùng vô 
tận. Nhưng, nếu chúng ta thiếu tâm thương yêu thiên nhiên, 
không tạo ra nhân duyên của sự thương yêu thì tắt cả những 
thứ chúng ta có sẽ mau chóng kết thúc. Đúng vậy, sự ban 
tặng của thiên nhiên không yêu cầu chúng ta hoản trả bằng 
tiền bạc, nhưng thiên nhiên yêu cầu một tắm lòng thương 
yêu, một sự quí trọng. Trước khi nhân loại ra đời, trái đất 
màu mỡ, xanh tươi. Hàng nghìn năm trở lại đây, thiên nhiên 
nuôi nâng nhân loại mà không cần hoàn trả bắt kỳ thứ gì cả. 
Nhưng, nó cũng có máu, cũng có xương, sau khi máu thịt 
của nó không ngừng bị bòn rút, nó cũng cần được yêu quí 
bảo vệ, cần được nghỉ ngơi điều dưỡng. 

Để chấm dứt sự cướp bóc bằng những hình thức triệt 
để nhất, để dùng hành động bảo hộ thiên nhiên thì chúng ta 
phải dùng tâm thương yêu để chữa lành vết thương của thiên 
nhiên. Chúng ta yêu quí sông ngòi thì sông Trường Giang và 
Hoàng Hà mới có thể chảy nguồn nước trong sạch. Chúng ta 
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thương yêu, bảo vệ thực vật thì đại địa sẽ trở thành vườn hoa 
đẹp đẽ. Chúng ta yêu quí, bảo vệ động vật thì động vật mới 
có thể trở thành người bạn của nhân loại. 

Ngày nay, giống loại (sinh vật) trên địa cầu ngày càng 
giảm đi, không chỉ có thế, chúng đang bị diệt vong với tốc độ 
rất mau. Nếu chúng ta không đình chỉ sự phá hoại mù quáng, 
không bảo vệ chúng thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở thành 
kẻ cô độc, lẻ loi trên địa cầu này. Khi ngày diệt vong của 
tất cả động vật đang đến thì ngày diệt vong của nhân loại 
đâu còn xa nữa phải không? “Không sát sinh” mà Phật giáo 
đề xuất là căn cứ vào sự từ bi đối với tất cả loài hữu tình. 
Xã hội hiện đại đề xướng nhân quyền, nhưng Phật giáo hơn 
hai nghìn năm trước đưa ra “quyền chúng sinh”. Từ là ban 
sự an lạc cho chúng sinh; Bi là trừ diệt khổ não của chúng 
sinh. Nếu chúng ta có thể dùng tâm từ bỉ như thế cư xử với 
tất cả chúng sinh, thì không chỉ ngăn chặn được hành vi sát 
sinh, mà còn tích cực phóng sinh, hộ sinh. Nếu chúng ta có 
thể mang tâm thương yêu đến với động vật, thì thiên nhiên 
có thể mang tâm thương yêu đến với con người, cũng có 
thể mang đến cho xã hội cảnh tượng hòa bình, vui vẻ: “7öi 
thương yêu mọi người, mọi người thương yêu tôi ”. Xét theo 
ý nghĩa này, Từ và Bi tức là sự thăng hoa của tâm thương 
yêu, là phương pháp bảo vệ thiên nhiên hữu hiệu nhất, cũng 
chính là lực lượng đề thực hiện Tịnh độ nhân gian. 
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(UAN ĐIỂN GỦA PHẬT EIÁO BẠI THỪA 
VỀ NHÂN LOẠI, TRÁI ĐẤT VÀ VŨ TRỤ 


Nguyên Tác: Anh Ngữ 
GS.TS. Kawada Yoichi ° 


° Giáo sư Kawada Yoiehi( JI[ BỊ È# — )sinh năm 1937 tại quận 
Kagawa. Ông tốt nghiệp Đại học Kyoto năm 1962, và nhận bằng Tiến 
Sĩ về Miễn Dịch Học (Immunology) năm 1968. Ông cũng là chuyên gia 
có uy tín trong lĩnh vực Lịch sử Phật giáo và Triết học. Ông đem sự hiểu 
biết sâu sắc về Phật giáo của mình áp dụng vào các vấn đề Đạo đức sinh 
học (bioethics) đương đại, thực hành lâm sảng, Y tế. Năm 1988, ông được 
bổ nhiệm làm giám đốc của Viện Triết Học Đông Phương. Ông đã xuất 
bản hơn 13 tác phẩm* liên quan đến Phật giáo, Y học, Triết học phương 
Đông. Cuốn sách được xuất bản gần đây với tựa đề Seimei wa eien ka- 
sei mo kanki, shỉ mo kanki, fữ l‡ 2k#t2¬2E bi, 7E, (Có phải 
Sình Mệnh Là Vĩnh Viên Không? Sống Cũng Hạnh Phúc Và Chết Cũng 
Hạnh Phúc (E: Is Life Eternal ? Joy in Life and Joy in Death, 2001). Với 
tư cách là Giám đốc của Viện Triết Học Đông Phương, Giáo sư Kawada 
'Yoichi giám sát các chương trình nghiên cứu trong phạm vi rộng của Viện, 
giao thoa với những quan điểm Triết học Đông Á và các vấn đề toàn cầu 
đương đại như Nhân quy) 
Kawada đã phát biểu và diễn thuyết tại rất nhiều hội nghị trên toàn thế giới, 
như Hội nghị “Đối thoại giữa Bốn tôn giáo lớn” được Học viện Khoa học 
và Nghệ thuật châu Âu tải trợ, Hội nghị Hiệp hội Tâm lý Mỹ (the American 
Psychological Association, APA), và Viện Tôn giáo Thế giới thuộc Học 
viện Xã hội Trung Quốc. 


Bảo vệ môi trường, Đạo đức sinh thái. Giáo sư 


* 1, Seimei no shin'en o saguru (Probing the Depths of Lift), Tokyo: 
Daisan Bunmei-sha, 1979. 2.Yokubo ro seimei (Desires and Life), Tokyo: 
Daisan Bunmei-sha, 1981. 3.Seimei fetsugakw myumon (An Introduction 
to Lifè Philosophy), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1983. 4.8uppo fo igaku 
(Buddhism and Medicine), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1985. 5.u/4qyo 
igaku monogatari, jo (A Buddhist Approach to Medicine, Part I), Tokyo: 
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qœ) 
Tháng ba vừa qua, chúng ta vinh hạnh được đón tiếp 


Giáo sự Đỗ Duy Minh” trong cuộc hội thảo học thuật tổ chức 
Daisan Bunmei-sha, 1987. 6.8u#Äyo igakw monogatari, ge (A Buddhist 
Approach to Medicine, Part II), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1987. 7.Cliyw 
kankyo to bukkyo shiso (The Global Environment and Buddhism), Tokyo: 
Daisan Bunmei-sha, 1994. 8.Buppo nỉ mirw katei kyoiku no chỉe (Buddhist 
'Wisdom for Education in the Home), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1995. 
9.Noshi mondai to buÄ&yo shỉiso (The Problem of Brain Death and 
Buddhism), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1996. 10.Gendai nỉ ikiru buÄÁyo 
(Buddhism in the Contemporary World), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 1997. 
11.SoKa gakkai no mezasu mono (The Soka Gakkai's Objetives), Tokyo: 
Daisan Bunmei-sha, 1998. 12.Seimei wa eien ka--sei mo kanki, shỉ mo kanki 
(s Life Eternal? Joy in Life and Joy in Death), Tokyo: Daisan Bunmei- 
sha, 2001. 13.Dareni demo wakaru eien no seimei (An Introduetion to the 
Eternity of Life), Tokyo: Daisan Bunmei-sha, 2001. 

7 Giáo sư Đỗ Duy Minh (‡E#ÊÈÄj, phiên âm: Dù Wéimíng) sinh năm 1940 
tại Côn Minh, Trung Quốc; học trò của Mâu Tôn Tam và Dương Quân 
Nghị; tốt nghiệp Đại học Đông Hải, Đài Loan (1961). Ông đỗ Thạc sĩ (T.A) 
tại Đại Học Harvard (1963) và bảo vệ thảnh công luận án Tiến sĩ cũng tại 
Đại học này năm 1968. Ông đã dạy tại Đại học Princeton (1968-1971), Đại 
học California tại Berkeley (1971-1981), và dạy Lịch sử Triết học Trung 
Quốc tại Đại học Harvard từ năm 1981. Ông từng là cố vấn Nho giáo 
cho thủ tướng Lý Quang Diệu và về giáo dục Conthics (Confician ethics: 
Luân lý Nho giáo), để thiết kể chương trình giảng dạy bộ môn Conthics 
trong các trường phô thông trung học và tiểu học tại Singapore. Ông được 
Tổng thư kí LHQ Koñ Annan bỗ nhiệm là thành viên thuộc '*Nhóm người 
Kiệt xuất" của Liên Hợp Quốc để tạo thuận lợi cho “Sự Đối thoại giữa 
các nền Văn minh” vào năm 2001. Ông là Giám đốc của Viện Văn Hóa 
và Thông Tin tại Trung tâm Đông Tây ở Hawaii (1990-1991). Và, ông là 
giám đốc của Viện Harvard-Yenching (1996-2008). Tác phẩm của ông: 
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tại bản Viện. Chủ đề của bài thuyết trình của Giáo sư Đỗ 
Duy Minh là tạo ra một nền Văn minh đối thoại. Trong đó, 
ông đề cập đến Thời Trục` (Axial Age) giống như đề xuất của 
Karl Jaspers (1883-1969). Giáo sư đề nghị: Bây giờ chúng 
tạ đang ở trong Thời Trục thứ hai, với sự toàn cầu hóa đang 
tiến triển nhanh chóng. 


Chính laspers cho rằng Thời Trục thứ hai đang đến, là 
một thời đại mà “7oản thể nhân loại cùng thở một hơi thở "9, 
Giáo sư Đỗ Duy Minh gọi kỷ nguyên mới này là kỷ nguyên 
Văn minh đói thoại”. Những người Nhật Bản chúng ta hôm 


Centrality and Commonality: Essay on Chungyung, Honolulu 1976; Neo- 
ConficianThought in Actions: Wang Yang Ming's Youth, Berkekey 1976; 
Confucian Ethics today; The Singapore Challenge, Singapore 1984 v..... 

* Triết học gia người Đức Karl Jaspers (1883-1969) đặt ra thuật ngữ Thời 
trục (Axial age. G: Achsenzeit, *axistime”) đề mô tả thời kỳ từ 800 BC- 
200 BC. Trong suốt thời kỳ này, theo Jaspers, tư tưởng cách mạng tương 
tự xuất hiện ở Trung Quốc, Án Độ và Tây phương được gọi là Thời Trục. 
Trong tác phẩm Eom Ursprung und Ziel der Geschichte (The Origin and 
Goal oƒ History) của ông, laspers xác định một số nhà tư tưởng thời trục 
chính có ảnh hưởng sâu sắc đến Triết học và Tôn giáo tương lai, và xác 
định đặc điểm chung cho mỗi vùng, nơi mả những nhà tư tưởng xuất hiện. 
Jaspers thấy được những sự phát triển này trong tôn giáo và triết học, một 
sự song hành nỗi bật mà không có bắt kỳ sự truyền thừa trực tiếp nỗi bật 
nào của tư tưởng từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Ông không tìm thấy 
bắt kỳ bằng chứng nào được ghỉ chép lại của sự liên thông rộng rãi giữa Hy 
Lạp cô đại, Trung Đông, Án Độ và Trung Quốc. Jaspers cho thời kỳ nảy là 
độc nhất vô nhị, và so sánh thời kỳ còn lại của lịch sử nhân loại. Cách tiếp 
cận văn hóa giữa thiên niên kỷ đầu BC của Jaspers đã được các nhà nghiên 
cứu và các học giả khác tiếp nhận, và đã trở thành tâm điểm cho các cuộc. 
thảo luận trong lịch sử tôn giáo. 

° Jaspers, K. Vom Unsprung und Ziel der Geschichre [On the Origin and 
Goal of History] (Mũnchen: Piper & Co., 1983). 
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nay là những đại biểu trong cuộc hội thảo trong tháng ba đó, 
và chúng ta vô cùng vinh hạnh có được cơ hội này để trao 
đổi thêm với Giáo sư Đỗ Duy Minh. 

Trong chuyền thăm gần đây của Giáo sư đến Nhật Bản, 
Ông được báo Chugai Nippoh phỏng vấn. Và trong bài báo 
đó, ông thuyết trình về đề tài “Chủ nghĩa Nhân văn Nho giáo” 
và “Thiên Nhân hợp nhất”. Ông nói: Mục tiêu cao cả nhất 
của “Chủ nghĩa Nhân văn Nho giáo” là “sự hợp nhất giữa 
Người và Trời”.!° Chủ nghĩa này bao gồm “Tự ngã, Cộng 
đồng, Thiên nhiên và Trời”. Ông nói khái niệm truyền thông 
Trung Quốc này là Thế giới quan mang bản chất vũ trụ nhân 
sinh quan (Anthropocosmie Worldview). Khái niệm '*Thiên 
Nhân hợp nhất (j: tenningõitsu) của Trung Quốc” và khái 
niệm “Phạm Ngã nhất như”(: bongaichinyo) của Án Độ, và 
khái niệm “*Y Chánh bất nhị (j: eshõ-funi)” của Phật giáo được 
nêu ra như là những triết lý tiêu biều, tạo nên nền tảng cho thế 
giới quan phương Đông, trong tác phẩm được xuất bản gần 
đây với nhan đề Bản Vẻ Trí Huệ Phương Đông (Dialogues 
on Eastern Wisdom).!' Những người tham gia trong cuộc đối 
thoại là Tiến sĩ Lý Tiên Lâm! (##‡#‡‡‡) của đại học Bắc Kinh, 


'° Tu W. JWu@yo Hưmanism no gendaisei [Modern interpretation of 
Confucianist Humanism] (Chugai Nippoh, 2005, Iune 2). 
1ï X., liang Z., Ikeda, D, 7oyo no chíe wo kafaru [Dialogues on Eastern 
om] (Tokyo: Institute of Oriental Philosophy, 2002). 

3 Giáo sư Lý Tiên Lâm (®ðŠš‡k. 1911-2009), ông sinh tại thành phố Lâm 
Thanh tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông là một nhà ngôn ngữ học, nhà dịch 
thuật văn học, chuyên gia Phạn ngữ và Pali. Ông là Giáo sư của Đại học 
Bắc Kinh (42W), Đại học Phụ Nhân (Rậ{~). Ông thông rất nhiều ngôn ngữ 
như: Phạn ngữ, Pali ngữ, Tokharian ngữ (hệ ngữ Centum thuộc hệ ngôn 
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Tiến sĩ Tưởng Trung Tân (‡#⁄'Šƒ) của Học viện Khoa Học 
Xã Hội Trung Quốc, và Giáo sư Ikeda Daisaku' (\bI XE), 
Chủ tịch Quôc tê của Sáng Giá Học Hội (Soka Gakkai). 

Cho phép tôi dành chút thời gian nêu bón nhân tố mà 

ngữ Ản-Âu, là một ngữ tộc có nhất ở phương Đông, bây giờ không còn 
nữa), Anh ngữ, Đức ngữ, Pháp ngữ, Nga ngữ v.v... Ông là một trong số ít 
học giả nghiên cứu ngôn ngữ Tokharian trên toàn thế giới. Năm 1934, ông 
tốt nghiệp ngảnh Văn học Anh thuộc Đại học Thanh Hoa, ông nghiên cứu 
các nhà văn nồi tiếng như Shakespeare (1564-1616), Goethe (1749-1832), 
Cervantes (1547-1616). Sau đó, ông vào Đại học Goetingen của Đức, học 
Phạn ngữ, Pali ngữ, Tokharian ngữ, bảo vệ thành công luận án Tiền Sĩ Triết 
Học. Năm 1946, ông về nước làm Giáo sư cho hệ Ngôn ngữ phương Đông 
tại Đại học Bắc Kinh. Năm 1973, ông bắt đầu dịch Sử thi Ản Độ Ma-ha- 
diễn-na, (s:Rãmãyana ), và hoàn thành vào năm 1977. 
'? Giáo sư Tướng Trung Tân (#£/#&Šf, 1942-2002) người Thượng Hải, 
là cố Nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương thuộc 
Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, là chuyên gia Phạn ngữ và Pali ngữ 
nồi tiếng của Trung Quốc. Ông cũng từng công tác tại Sở Nghiên cứu Lịch 
sử, Sở Nghiên cứu Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Suốt 
cuộc đời, ông nghiên cứu Văn hiến Phạn ngữ và phiên dịch. Dựa vào nền 
tảng Phạn ngữ sâu sắc của mình, ông xuất bản hơn 20 tác phẩm thuộc 
loại phiên dịch, biên chú và nhiều luận văn mang tỉnh học thuật cao. Ông 
có những cống hiến quan trọng trong lãnh vực Trung Quốc - Án Độ học. 
Trong lãnh vực nghiên cứu, sao chép cô Phạn ngữ, ông là chuyên gia khảo. 
thích hàng đầu của Trung Quốc. 


Ông từng phỏng vấn nghiên cứu tại các Đại học như Đại học Copenhagen 
của Đan Mạch (1987), Trung tâm Nghiên cứu Tön Giáo Thể Giới thuộc 
Đại học Harvard của Mỹ (1988), Đại học Lausanne của Thụy Sỹ (1994). 
Ông còn là Nghiên cứu viên của các viện học thuật như: Viện nghiên cứu 
Phật học Quốc tế Tokyo (Đông Kinh), Viện Nghiên cứu Cao đăng Phật học 
Quốc tế thuộc Đại học Soka (Sáng Giá) Nhật Bản v.v... 

'* Giáo sư Ikeda Daisaku (ậbB1ZEƒ) sinh ngày 02 tháng 01 năm 1928. 
Ông là chủ tịch quốc tế của hội Soka Gakkai (SGI), là một hiệp hội của 
Phật giáo có 12 triệu thành viên thuộc 192 quốc gia và châu lục. Ông cũng 
là người sáng lập một số học viện giáo dục, văn hóa và nghiên cứu. Ông là 
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Tiến sĩ Đỗ Duy Minh đã trình bày trước đó vào trong khái 
niệm “*Y Chánh bất nhị” (Oneness Øƒliƒe and its environment). 
Khái niệm bất nhị này được sư Trạm Nhiên'š (711-782) đề 
xuất. Khái niệm này cho biết Y báo và Chánh báo có thể 
xuất hiện bằng hai thực thê riêng biệt, nhưng trên thực tế là 
hai khía cạnh của một thực thể duy nhất. Trong Phật giáo, có 
một khái niệm bất nhị khác khi quan sát một cá nhân, đó là 
“Thân Tâm bất nhị ” (Oneness oƒ body and mỉnd). Khái niệm 
này cho Thân và Tâm là hai thành tố của một sinh mệnh, 
và nó không thê tồn tại độc lập với nhau. Mối quan hệ này 
giống với khái niệm *Y Chánh bắt nhị”. 
Vì vậy, để tiếp tục sử dụng thuật ngữ Nho giáo thì 
“Mệnh” tương đương với “Con người”, và "môi trường của 
nó” có thẻ được chia thành Xã hội, Cộng đồng, và Thiên 
nhiên. Ngoài ra, nó được đặt trong môi trường thiên nhiên 
mà cá nhân và xã hội thực hiện các hoạt động của cuộc sống. 
Thiên nhiên cung cấp cho các cá nhân và xã hội một cơ 
sở. Từ đó có thể thực hiện những hoạt động của cuộc sống 
trong không gian và thời gian trên nhiều quy mô từ hành tỉnh 
này và những hệ sinh thái của nó, đến hệ mặt trời, thiên hà 
của chúng ta, và vũ trụ lớn hơn. Mối quan hệ bắt nhị giữa 
sinh mệnh và môi trường chính là biểu hiện của “sinh mệnh 
vũ trụ” 


một thành viên danh dự của Câu lạc bộ Roma. Ngoải ra, ông còn là Giáo 
sư, Tiến sĩ danh dự của 250 đại học trên thể giới và Hiệu trưởng danh dự 
của trường Đại Học Tân Cương Trung Quốc, Đại học Văn Học Mông Cổ, 
Mông Cổ và Đại học Northern Marianas của Mỹ. Ông là tác giả cũng như 
đồng tác giả gần 100 đầu sách. 

'* Trạm Nhiên (711-782), Tô thứ 6 của tông Thiên Thai ở Trung Hoa. 
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Phát biều theo cách khác, tính bất nhị của sinh mệnh vũ 
trụ làm nồi bật hai nhân tố Sinh mệnh và Môi trường. Và, khi 
chúng tương tác thông qua mối quan hệ Duyên khởi (j: engi) 
thì sẽ hình thành tất cả hiện tượng trong vũ trụ. Trong vũ trụ 
to lớn hơn, con người hiện thân bằng hình thê của sinh mệnh 
này để thực hiện mục đích có liên quan đến môi trường. 
Trong đó, có một khả năng năng động về sự sáng tạo. Đây là 
vai trò mà khái niệm *Y Chánh bất nhị” biểu đạt quan điểm 
vũ trụ-nhân sinh quan (Anthropocosmic View). 


@) 


Quan điểm Phật giáo về sinh mệnh con người trong vũ 
trụ xuất phát từ nội quán thông qua tuệ giác của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Ngài ngồi thiền dưới cội Bồ-đề và khám 
phá “Bản chất vũ trụ” (Universe within). Ngài nhận ra tầng 
sâu của đời sống bản thân là không thê tách rời nguồn gốc của 
sinh mệnh và vũ trụ mà nó được hình thành trong đó. Cuộc 
hành trình nội tại này đưa Ngài vượt qua cảnh giới Cá nhân 
(Individual) đến cảnh giới của Siêu nhân (Transpersonal). 
Điều này làm cho người ta thầy được mối quan hệ siêu việt 
gia đình và cộng đồng, và trên cả dòng tộc hay quốc gia, 
vượt qua nhân loại, siêu việt thiên nhiên và sinh quyên, trên 
cả địa cầu, và thái dương hệ cuối cùng trở thành Một với 
bản thân vũ trụ. 

Đức Phật Thích Ca đã thấy rõ sinh mệnh cơ bản nhất 
của vũ trụ và tính bất nhị giữa Ngài với vũ trụ trong tầng sâu 
sinh mệnh. 
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Theo Kinh Phật tự thuyết'° (Udãna), Đức Phật Thích 
Ca đặt tên cho sinh mệnh cơ bản này là Pháp!” (p: Dhamma). 
Sự chứng ngộ của Ngài cho thấy bên trong sinh mệnh, “Bản 
chất Vũ trụ”, đang tồn tại sinh mệnh vũ trụ rộng lớn, đó là 
Pháp'*. Nó giống như mặt trời sáng chói có thê phá tan tất cả 


'* Tự thuyết (_ ñằ; udãna): gồm 80 bài giảng của Đức Phật, phát biểu 
những vấn đề hoan hi có tính cách giáo dục và khích lệ hội chúng, được 
chia làm 8 phẩm. 

'' Tamaki, K. Bukiyo wø tsuranwkumono [Those that persevere in 
Buddhism] (Tokyo: Okura Shuppan), pp. 41-2. 

'* Pháp (C: 3š ; S: đharma; P: đhamma) cũng được dịch theo âm Hán Việt 
là Đạt-ma, Đàm-ma. 


Một khái niệm quan trọng của đạo Phật, có nhiều nghĩa: 

1. Qui luật bao tràm toàn thể vũ trụ, nhất là qui luật tái sinh dưới tác động 
của nghiệp. 

2. Giáo pháp của Đức Phật, là người đã giác ngộ qui luật nói trên. Đó 
là giáo pháp về sự thật tuyệt đôi. Người Phật tử khi qui y tam bảo (s: 
tri$arana), trong đó, có qui y »Pháp« chính là chấp nhận giáo pháp này. 

3. Giới luật trong đời sống tu hảnh, Giới (s: §ïla), Luật (s: vinaya). 

4. Sự thê hiện của thể tính Chân như, là toàn bộ vũ trụ, mọi hiện tượng. 

5. Nội dung tâm thức, đối tượng của mọi quán chiếu, tư tưởng, sự phản ánh 
của sự vật lên tâm thức con người. 

thế cho tư tưởng »vật chất (materia), »nguyên tử« (atom) của triết học 
châu Âu. 


Tổng quát lại, người ta cỏ thẻ hiểu pháp là »tắt cả những gì có đặc tỉnh của 
nó - không khiến ta lầm với cái khác - có những khuôn khổ riêng của nó 


để nó làm phát sinh trong đầu óc ta một khái niệ 


ệm về nó« (theo Phật học 
đại từ điển của Đinh Phúc Bảo, lời dịch của Thích Nhất Hạnh). 
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sự tham muốn trần tục và sự tối tăm căn bản. Vũ trụ nội tại 
này và Vũ trụ lớn hơn là Một và Đồng nhất. 

Cựu Giáo sư Tamaki Köshiro, nhà nghiên cứu Phật 
học Nhật Bản, nhận xét về khái niệm “Pháp” như sau: “Pháp 
không có hình dạng, nó là sinh mệnh trong sinh mệnh. Nói 
cách khác, nó là sinh mệnh trong dạng cơ bản nhất của 
nó”, Pháp đôi khi được gọi là “Như Lai"? (Thus Come 
One). Đây là một trong những giáo nghĩa cơ bản của Phật 
giáo Đại thừa. Nó đặt nền tảng cho khái niệm Tất cả chúng 
sinh đều có khả năng thành Phật. 

Chủ tịch Quốc tế của Sáng Giá Học Hội (Soka Gakkai) 
Giáo sư Ikeda Daisaku, người đã bị giam giữ vì phản đối 
chính phủ quân phiệt của Nhật Bản trong Thế chiến II, đưa 


'* Tamaki, K. Bukkyo no kontei nỉ arumono [At the Base of Buddhism] 
(Tokyo: Kodansha Gakujuku Bunko), pp. 23-7. 

?° Như lai (HH 3K; S, P: tathãgata) Là »Người đã đến như thế«; danh hiệu 
chỉ một vị đã đến bậc giác ngộ cao nhất, bậc Chính đảng chính giác. Như 
Lai là một trong mười danh hiệu của một vị Phật. Theo ý nghĩa nguyên 
thủy thì danh từ Như Lai không phải là một »danh hiệu.«‹ Phật Thich-ca 
Cổ-đàm sử dụng danh từ này đề tránh sử dụng chữ »ta«, »tôi« trong lúc 
giảng dạy, thuyết Pháp và đây cũng là một phong cách biểu lộ sự khiêm 
tốn của Ngài. 

Với sự phát triển của Phật giáo theo thời gian, ý nghĩa của danh từ Như Lai 
đã biến đối. Trong Đại thửa, Như Lai chỉ Ứng thân (s: nirmanakãya, Ba 
thân) của Phật. Đó lả con người toản hảo, có thể xuất hiện dưới mọi dạng 
khác nhau, có Mười lực (s: dasabala) của một vị Phật. Như Lai cũng biểu 
hiện cụ thể của Chân như, thể tính của vũ trụ, được xem là sứ giả trực tiếp 
của Chân như, là gạch nối giữa hiện tượng và bản thể. Trong nhiều trường 
hợp, Như Lai được xem là đồng nghĩa với Trí huệ (s: prajñã) và tính Không 
(s: $ñnyatã). 
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ra một nhận định sâu sắc về sinh mệnh và vũ trụ trong khi 
đọc Kinh Pháp Hoa?!, một bản Kinh của Đại thừa. Ông nhận 
xét về hoạt dụng của sinh mệnh vũ trụ và mục đích của sự 
hiện hữu nhân loại, cho rằng: “Vữ ứrự này là Bản thể Phật 
và tắt cả mọi hiện tượng là biểu hiện từ lòng Từ b¡ của Đức 
Phật. Hoặc là, nói theo cách thích hợp hơn: Lòng từ bỉ chính 
là bản tính nguyên thủy của vũ trụ. Sự hiện hữu của mặt 
trời, ánh sáng của mặt trăng, hòa quyện với nhau và liên 
kết với những vì sao, gió bão, sự trưởng thành của cỏ cây 
và cây cói-đêu là những biểu hiện của lòng từ bỉ. Và, chúng 
ta quyết định một cách đơn giản là: Không có Tìm hay Tâm 
trong tự nhiên ”` ?° 

Nói cách khác, mọi thứ trong vũ trụ được nối kết bằng 
môt sơi dây Duyên khởi” (engi). Tác dụng của sinh mệnh vũ 
3L Điệu Pháp Liên Hoa Kinh #È 3ÿ: Ÿf ‡£ ## 
(S: saddharmapundarika-sữtra) cũng được gọi ngắn là kinh Pháp hoa. Một 
trong những bộ kinh Đại thừa quan trọng nhất, được lưu bành rộng rãi ở 
Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Tông Thiên Thai lấy kinh 
này làm căn bản giáo pháp. Nội dung kinh này chứa đựng quan điểm chủ 
yếu của Đại thừa, đó là giáo pháp về sự chuyển hóa của Phật tính và khả 
năng giải thoát. Kinh này do Đức Phật giảng trong cuối đời Ngài, được kết 
tập trong khoảng năm 200 (Tây lịch). 
# Toda, J. Jihiron [Theory of Compassion]. In Toda Josei Zenshu [The 
Colleeted Works of Josei Toda] vol. 3, (Tokyo: Seikyo Shimbunsha, 1983), 
p.4. 
?' Theo Triết Học Trung Quán, thuyết Duyên khởi là một học thuyết vô 
cùng trọng yếu trong Phật Giáo. Nó là luật nhân quả của vũ trụ và mỗi một 
sinh mạng của cá nhân. Nó quan trọng vì hai điểm. Thứ nhất, nó đưa ra một 
khái niệm rất rõ ràng về bản chất vô thường và hữu hạn của mọi hiện tượng. 
Thứ hai, nó cho thấy sanh, lão, bệnh, tử và tắt cả những thông khô của hiện 
tượng sinh tôn tủy thuộc vào những điều kiện như thể nảo vả tắt cả những 
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trụ là thực hiện những hành động từ bi, tồn tại trong mạng 
lưới phức tạp của Nhân quả”'. Thông qua tiến trình tiến hóa 
thống khổ nầy sẽ chấm dứt như thế nào khi vắng mặt các điều kiện đó. 
“Trung Quán lấy sự sanh và diệt của các thành tố của sự tồn tại để giải thích 
Duyên khởi là điều kiện không chính xác. Theo Trung Quán, Duyên khởi 
không có nghĩa là nguyên lý của một tiến trình ngắn ngủi, mà là nguyên lý 
về sự lệ thuộc vào nhau một cách thiết yếu của các sự vật. Nói gọn, Duyên 
khởi là nguyên lý của tương đối tánh. Tương đối tảnh là một khám phá vô 
cùng quan trọng của khoa học hiện đại. Những gì mà ngày nay khoa học 
khám phá thì Đức Phật đã phát hiện từ hơn hai ngàn năm trăm năm về 
trước. Khi giải thích Duyên khởi như là sự lệ thuộc lẫn nhau một cách thiết 
yếu hoặc là tánh tương đối của mọi sự vật, phái Trung Quán đã bác bỏ một 
tin điều khác của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy đã phân 
tích mọi hiện tượng thành những thảnh tố, và cho rằng những thành tố nây 
đều có một thực tại riêng biệt. Trung Quán cho rằng chính thuyết Duyên 
khởi đã tuyên bố rõ là tắt cả các pháp đều tương đối, chúng không có cái 
gọi là 'thực tánh" riêng biệt của chính mình. Vô tự tánh hay tương đối tánh 
đồng nghĩa với 'Không Tánh, ` nghĩa là không có sự tồn tại đích thực và độc 
lập. Các hiện tượng không có thực tại độc lập. Sự quan trọng hàng đầu của 
Duyên khởi là vạch ra rằng sự tổn tại của tất cả mọi hiện tượng và của tất 
cả thực thẻ trên thế gian này đều hữu hạn, chúng không có sự tồn tại đích 
thực độc lập. Tắt cả đều tùy thuộc vảo tác động hỗ tương của vô số duyên 
hay điều kiện hạn định. Ngài Long Thọ đã sơ lược về Duyên khởi như sau: 
“Bởi vì không có yếu tổ nào của sự sinh tồn được thê hiện mà không có các 
điều kiện, cho nên không có pháp nào là chẳng 'Không. nghĩa là không có 
sự tồn tại độc lập đích thực.” 

*+ Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật 
về “Nghiệp” của Phật giáo. Mọi hành động là nhãn sẽ có kết quả hay hậu 
quả của nó. Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân 
quả là luật căn bản trong Phật giáo chỉ phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy 
rằng người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước. người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta 
không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa 
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của sinh mệnh và thế giới vật chất, bao gồm sự vận hành của 
những hệ sinh thái tự nhiên, một dạng sinh mệnh thông minh 
được gọi là con người đã ra đời. 

Trong Phật giáo Đại thừa, cho chúng ta biết: 7ong vữ 
trụ rộng lớn này tôn tại những dạng sinh mệnh thông mình 
khác hoạt động xuyên suốt trong sự phát triển của nó. Đây 
chỉnh là khái niệm “Quốc độ của Phật” ở quá khứ, hiện tại 
và VỆ lai trong mười phương. 

Chẳng hạn như, trong phẩm Tựa của Kinh Pháp Hoa, 
Đức Phật phóng ra một luồng hào quang từ giữa chân mày 
và chiếu khắp mười tám nghìn thế giới ở phương Đông, hiện 
ra vô số Đức Phật, Bồ-tát, và những chúng sinh khác đang tu 
tập. Và, trong phâm Hiện Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa, có 
mô tả hàng trăm, hàng nghìn Đức Phật và Bồ-tát cùng các đệ 
tử đến nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Ở nơi đó, sinh 
mệnh vũ trụ, chiếu sáng như mặt trời và xua tan những màn 
đêm u ám, hiện ra như một tháp Đa Bảo không lồ. Theo cách 
giải thích tháp Đa Bảo tồn tại như thế trong mỗi cá nhân, và 
thông qua sự tu tập trong Phật giáo, người ta có thể thực sự 
hiển bày tình trạng của sinh mệnh này. Vì thế, sự tôn trọng 
sinh mệnh chúng sinh được thành lập. 

Thế thì, ý nghĩa của sự hiện hữu của con người là gì? 
Ai có tháp Đa Bảo này trong tầng sâu của sinh mệnh? 

Giáo sư Toda nhận định: Bởi vì, bản thân vũ trụ là lòng 
từ bị, chúng ta sóng trong đời sống hàng ngày phải phù hợp 
vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo rằng được 
làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn người chết bắt 
đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy người ấy không làm 
gì đáng trách. 
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với lòng từ bỉ của thiên nhiên. Nếu đem sự nhận thức của 
chúng ta so với sự nhận thức của động vật và thực vật thông 
thường thì sự nhận thức của chúng 1a có 5 phẩm chất cao hơn. 
Bởi vậy, chúng ta phải tiếp tục có gắng có những hành động 
phù hợp với sự nhận thức cao hơn, và hành động, phụng sự 
theo nguyện vọng của Đức Phật "5. 

Vũ trụ là hiện thân của lòng từ bi. Tất cả mọi loài đều 
vận hành như lòng từ bi của vũ trụ, liên hệ với nhau rất mật 
thiết. Trên trái đất, hệ thống sinh thái tự nhiên tìm cách phát 
triển theo cách sáng tạo. Nhân loại hiện hữu như một thành 
viên của cộng đồng này. Theo quan điểm này, Phật giáo kiến 
lập quan điểm “Chủ nghĩa sinh vật bình đẳng” (biospherical 
egalitarianism), và quan điểm “Sinh mệnh trung tâm” 
(Iifecentered). Điều mà giáo sư Toda gọi là “sinh mệnh đặc 
biệt” (special life). Với sinh mệnh đặc biệt này, chúng ta phải 
có những hành động mang giá trị cao hơn. 

Khả năng để thực hiện hành động có giá trị cao hơn 
này, phú cho nhân loại nhiệm vụ đặc biệt trong trật tự của vũ 
trụ. Chúng ta được hiện hữu với cơ hội để làm sâu sắc thêm 
sự nhận thức của chúng ta, và chọn phương thức như thế nào 
để chúng ta góp phần vào sứ mệnh từ bi trong vũ trụ. Thay 
vì hành động chống lại sức mạnh từ bi của vũ trụ, nhân loại 
phải tìm cách để mở rộng nó theo cách sáng tạo. Đây là nơi 
có ý nghĩa rất quan trọng cho sự thực hành đề trở thành một 
vị Bồ-tát trong Phật giáo Đại thừa. 


ˆ*Toda, J..iliron [Theory oFCompassion]. In 7odz.Josei Zensjuu [The Collected 
Works of Josei Toda] vol. 3, (Tokyo: Seikyo Shimbunsha, 1983), p. 45. 
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Sự phát triển gần đây của phong trào “Sinh thái học 
tầng sâu” (Deep ecology) phản ánh ảnh hưởng của tư tưởng 
Phật giáo như: Khái niệm Y Chánh bất nhị (Oneness oƒ liƒe 
and is enVironmenf) như đã được đề cập ở trên, cũng như 
quan điểm về con người và mối quan hệ của nó với vũ trụ. 

Trước tiên, tôi muốn tóm tắt vài quan điểm chính của 
Sinh thái học tầng sâu. Và sau đó, tôi xin chia sẻ tư tưởng 
của mình có liên quan đến quan điểm này với tư cách là một 
Phật tử. 

Thuật ngữ Sinh thái học tầng sâu (Deep ecology) được 
Giáo sư Arne Naess, một triết gia người Na-uy?° đề ra. Ông 
vạch ra “Tự ngã thực hiện” (self-realization) và “Chủ nghĩa 
sinh vật bình đăng” (Biospherical egalitarianism) như là 
những tiêu chuẩn cơ bản của Sinh thái học tầng sâu. Thuật 
ngữ “self” (tự ngã) được sử dụng trong “self-realization” 
không có nghĩa là “ngã”(ego), mà đó là một ¬self" (tự ngã) 
nhắm đến để trở thành một “Self" '“Tự Ngã” với mẫu tự se” 
viết hoa - một Tự Ngã được trang bị sự nhận thức về mối 
quan hệ của nó đến toàn bộ kết cầu. 

Kế đến, Chủ nghĩa sinh vật bình đẳng có thể được chia 
thành quan điểm thiên nhiên và môi trường theo những cách 
Sau: 

1. Mỗi dạng sinh mệnh được coi là một mắt lưới trong 
một mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau, liên kết tất cả mọi sự vật 


2® Naess, A. Ecology, Community and Liƒfestyle: Oulline oƒ an Ecosophy, 
translated and edited by David Rothenberg (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989). 
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với nhau. Nói cách khác, đó là một thế giới quan đặt trên nền 
tảng của sự quan hệ lẫn nhau. 

2. Về nguyên tắc, tất cả sinh mệnh đều có quyền bình 
đăng đề tồn tại. Tiên đề của Chủ nghĩa sinh vật bình đẳng 
này là một sự hướng dẫn cơ bản được sử dụng để quan sát 
sinh mệnh. Việc giết hại một phần, sự phát triển hay là sự 
triệt tiêu một số loài để duy trì sinh mệnh con người được 
coi là điều cần thiết. 

3. Sự đa dạng và sự cộng sinh là những nguyên lí chính 
của triết lí này. Sự đa dạng góp phần làm phong phú sinh 
mệnh, làm gia tăng cơ hội cho những dạng sinh mệnh mới để 
phát triển và giúp thể hiện đầy đủ tiềm năng bị ẩn của sinh 
mệnh. Sự cộng sinh nhằm làm thăng bằng sự hài hòa giữa 
tất cả sinh vật. 

Dựa trên nguyên lí Giáo sư Naess đã đề xuất, Bill 
Devall và George Sessions mô tả Sinh thái học tầng sâu là 
“Thể giới quan triết học tôn giáo có tính toàn diện” trong 
tác phẩm Đeep Ecology ? của họ. 

Trong truyền thống của Naess, họ chứng minh những 
mục đích của “Tự ngã thực hiện” và “Sự bình đẳng sinh vật 
trung tâm” (Biocentric equality). Thuật ngữ “self” trong cụm 
từ “self-realization” lại sử dụng chữ “Self” với mẫu tự “S” 
viết hoa. “Self” không chỉ là sự kết hợp của nhân loại mả còn 
bao gồm thế giới của phi nhân loại- chữ “Self` được phát 
triển từ các từ “ego” hay “'self" (với mẫu tự “s” viết thường). 
? Devall, B. and Sessions, G. 2eep Ecology (Layton: Gibbs M. Smith, 
1985), p. 65. 
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Sự bình đẳng sinh vật trung tâm chỉ cho quyền vũ trụ 
của tất cả sinh vật để tự nhận ra tiềm năng đầy đủ nhất của 
chúng. Trong thế giới quan này, nơi mà tất cả sinh vật được 
liên kết nhau rất chặt chẽ, nêu chúng ta làm tốn thương sinh 
mệnh khác cũng chính là làm tốn thương chính mình. 

Để có thể nhận ra “Self" một cách toàn triệt, Devall và 
Sessions đề nghị Thiền định (Meditation) là phương pháp để 
phát triển tâm thức con người. 

Một ví dụ khác về sự ảnh hưởng của Phật giáo và Ấn 
Độ giáo có thể được xem xét ở đây, nhưng người mà đã đề 
xuất Sinh thái học tầng sâu ngang hàng với Phật giáo một 
cách rạch ròi là Giáo sư Joanna Maey. Bà biêu đạt tư tưởng 
nên tảng của mình trong tác phẩm World As Lover, World As 
S%elƒ? (Thế Giới Như Người Tình, Thế Giới Như Tự Ngã ). 

Quan điểm trước tiên của Bà là, con người được thiên 
phú khả năng để cảm thông với những ai đang đau khổ, hay 
nói cách khác, là những Bồ-tát. 

Quan điểm thứ hai là, Bà giữ vững thế giới quan: Vạn 
vật được kết nối thông qua Duyên khởi (j: engi). 

Bà cũng chủ trương Thiền định là một phương pháp để 
thê nghiệm lòng từ bi như một vị Bồ-tát. 

Bà đề xuất “Tự ngã thực hiện” là trở nên hợp nhất với 
thiên nhiên đẻ phát triển “Tự ngã sinh thái” (Ecological self) 
của con người. Sự phát triển Tự ngã sinh thái là một phương 
pháp đề vượt qua quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Trong tác phẩm The Dream oƒthe Earth (Giấc Mơ Của 
Địa Cầu), Thomas Berry (1914-2009) pha lẫn Chủ nghĩa nữ 
** Macy,.J. World As Lover, World As Self (Berkeley: Parallax Press, 1991). 
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tính sinh thái (Ecofeminism), học thuyết Gai”? (Gaia theory), 
nghiên cứu của người Mỹ bản địa, và Chủ nghĩa địa phương 
(localism) từ quan điểm thần học Kitô giáo, vào trong một 
thế giới quan mà nó đưa ra phương pháp để phát triển khía 
cạnh tỉnh thần của con người với cộng đồng bằng năng lượng 
tâm linh hiện có trong tự nhiên. Ông viết: 

“Sinh thái học đòi hỏi một nên tảng thần bí và những 
Nguyên mẫu" (Archetypes) thuộc về người mẹ vĩ đại của 
Carl Jung.°L Mạn-dà-la (Mandala) và Cây vũ trụ (Cosmie 
tree) cung cấp một số nên tảng ”. 

Berry tin rằng điều cần thiết để tạo ra một “câu chuyện 
mới” (new story). Câu chuyện này khảo sát một cách toàn 
?° Gaia Theory: Khoa học về đời sống trái đất. Nhà hóa học và khí quyền 
James Loveloek và nhà sinh học tiến hóa Lyn Margulis cho rằng trái đất 
tồn tại, phẩm chất giống như đời sống (life-like quality) xuất hiện từ sự tác 
động của sự hiện hữu các đời sống khác nhau và với hệ thống phi đời sống 
trên hảnh tỉnh (đá, khí quyển và đại dương), có khả năng tự điều chỉnh 
những cá tính bản thê của mỗi trường chung quanh, như nhiệt độ trung. 
bình, chất mặn của đại dương, hỗn hợp chất khi (oxygen và carbon) trong 
khí quyền. 

"°Nguyên mẫu (archetypes) là quan niệm văn hóa được truyền thừa từ đời 
này qua đời khác bởi tổ tiên của chúng ta, những kinh nghiệm đều được bảo 
lưu trong tiềm ý thức cá thể của chúng ta; một cách rõ ràng hơn, theo sự 
giải thích của Carl Jung thì nhân cách được cấu thành bởi 3 loại thành phần 
: Tự ngã, cá thể tiềm ý thức và tập thẻ tiềm ý thức. Tập thẻ tiểm ý thức lả 
nguyên mẫu của bề sâu. Căn cứ theo thuyết của Carl Jung thì tập thể tiềm 
ý thức vốn có sẵn tô chất di truyền, làm cho cá thê vả người của đời trước 
trên phương diện tri nhận về thế giới, có cách nhìn tương đối giống nhau. 
*! Carl Gustay Jung (sinh ngày 26 tháng 7 năm 1875 - 6 tháng 6 năm1961) 
là một bác sĩ tâm thần của Thụy Sĩ, một nhà tư tưởng có ảnh hưởng và 
người sáng lập ra tâm lý học phân tích (còn gọi lả tâm lý Jungian). 
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triệt những khía cạnh tỉnh thần và tâm lý, và sử dụng lối sống 
người Mỹ bản địa như là một ví dụ thực tế. 

Ông giải thích: “Chúng ta được hồ trợ bởi những quyền 
năng siêu việt của vũ trụ. Bởi vì, những quyên năng này hiện 
hữu trong chúng ta thông qua tính tự phát trong môi cá nhân. 
Chúng ta chỉ cân trở nên nhạy cảm với tính tự phát này ”*. 

Bằng cách này, Ông chủ trương tìm lại khả năng chúng 
ta đề cho tỉnh thần gần gũi với thiên nhiên và những Nguyên 
mẫu (Archetypes) của ý thức ở tầng sâu hơn của chúng ta. 

Từ tâm lý học Jung đến Abraham Maslow,° đến 

Stanislav Grof*° và Ken Wilber,° sự giải thích tỉ mi về 
tiềm thức đã dẫn đến sự phát triển tâm lý học Siêu cá thể 
(Transpersonal psychology), nhưng sự liên kết có liên quan 
* Berry, T. The Dream øƒ the Earth (San Francisco: Sierra Club Books, 
1988), p. 211. 
°* Abraham (Harold) Maslow (1908-1970) là một nhà tâm lý học người 
Mỹ. Ông được thế giới biết đến qua mô hình nổi tiếng Tháp nhu cầu và 
được coi là cha đẻ của tâm lý học nhân văn (ñumanistic psychology/ 
`4 Stanislav Grof (sinh ngảy 1 tháng 7 năm 1931 tại Praha, Tiệp KI 
một trong những thành viên sáng lập lĩnh vực tâm lý học Siêu cá thể và là 
một nhà nghiên cứu tiên phong trong việc sử dụng tình trạng không bình 
thường của ý thức cho các mục đích phân tích, chữa bệnh, và có được sự 
phát triển và lãnh ngộ sâu sắc về tỉnh thần của con người. Grof đã nhận 
được giải Vision 97, được cấp bởi Quỹ của Dagmar và Václav Havel tại 
Prague vào ngày 5 tháng 10 năm 2007. 
*Kenneth Earl Wilber II (sinh ngày 31 tháng I năm 1949) là một tác gia 
người Mỹ. Ông viết về sự phát triển của người lớn, Tâm lý học phát triển, 
Triết học, Sinh thái học,và những trạng thái của đức tin. Tác phẩm của ông 
trình bảy có hệ thống những gì ông gọi là Integral Theory (Lý luận chỉnh 
hợp ). Vào năm 1998, Ông thành lập Integral Institute (Học viện Chỉnh 
hợp), để giảng dạy và ứng dụng Integral Theory. 
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đến Sinh thái học tầng sâu là “Sinh thái học siêu cá thể” 
(Transpersonal ecology) của Warwick Fox.°° 

Sinh thái học tầng sâu nhằm phát triển Tự ngã (Self) và 
trong khi thực hiện điều này thì vẫn không thay đôi cùng quy 
về với Tâm lý học siêu cá thể (Transpersonal psychology). 

Trong Sinh thái học siêu cá thể, Tự ngã không phải 
là một thực thể có tính tự truyện, cá thể (An individual, 
autobiographical entity), và đảm nhiệm khía cạnh thuộc vũ 
trụ luận (cosomological) và bản thẻ luận (ontological). 

Kinh nghiệm vũ trụ đưa đến kết luận: “Chứng fa và tắt 
cá những thực thê khác đều là những khía cạnh của một thực 
thể duy nhất đang mở ra (A single unfolding reality) ". 

Từ quan điểm này, Fox lập luận rằng: Sinh (hái học 
thực sự siêu việt hơn cả Chủ nghĩa nhân loại trung tâm 
(Anthropocentrism). 


4) 


Trong những năm gần đây, phong trào Sinh thái học 
tầng sâu đã đẩy mạnh sự hiện diện của nó bằng cách thông 
qua những đặc điểm của tôn giáo như là Phật giáo và những 
triết lý phương Đông khác, cũng như Kitô giáo thần bí và 
những tôn giáo của các dân tộc bản địa. Ở đây, tôi muốn bàn 
về giới Phật giáo xem Chủ nghĩa sinh vật bình đẳng và “Tự 
ngã thực hi 


ên” như thế nảo. Trước tiên, trở lại với nội dungY 
3® Fox, W. Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations 
/ồr Environmentalism (Albany: State University of New York, 1995), 

'Warwick Fox (sinh năm 1954) là nhà Đạo đức học và là nhà Triết học Úc. 
Ông là tác giả của cuốn Toward a Transpersonal Ecology và A Theory oƒ 
Œeneral Ethics: Human Relationships, Nature, and the Built Environment 
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Chánh bất nhị, Chủ nghĩa sinh vật bình đẳng có tương quan 
với môi trường và “Tự ngã thực hiện” có tương quan với 
sinh mệnh hay sinh vật. 

Trong Phật giáo Đại thừa, nguyên lí Duyên khởi được 
mô tả trong Kinh Hoa Nghiêm”” (Flower Garland Sutra) như 
là một màng lưới của các mối quan hệ có số lượng vô hạn 
với nhiều tầng lớp. Trong Kinh, trời Đế Thích" (s:Indra) 


7 Tên đầy đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 2 27 lÑ 
#k ## W #É ( S: buddhãvatamsaka-mahävaipulya-sũtra; J: daihö kõbutsu 
kegonkyö) thường được gọi tắt là Hoa Nghiêm Kinh (s: avatansakastra 
hoặc gandavyha). 

Kinh Hoa nghiêm thuộc về những bộ kinh hệ Phương đăng, là một bộ kinh 
gồm 8L quyển mà phần dài nhất là phẩm Hoa nghiêm (s: gandavyiha). 
Một phần quan trọng độc lập khác là Thập địa (s: dašabhũmika). Ngày nay 
người ta chỉ còn tìm thấy kinh Hoa nghiêm trong dạng chữ Hán và chữ Tây 
Tạng, phần chữ Hán được dịch trong thể kỉ thứ 5. 


Bộ kinh này được dịch ra Hán văn dưới ba dạng, bộ 40 quyền của Bát-nhã 
(s: prajña), bộ 60 quyển của Giác Hiền (cũng gọi là Phật-đả Bạt-đà-la; s: 
buddhabhadra), và bộ 80 quyền của Thật-xoa Nan-đà (s: ikgãnanda). 

3+ Để thích (s:Indra)—Cỏn gọi lả Thích Ca Đề Hoàn Nhân Đà La, gọi tắt 
là Thích Đề Hoàn Nhân, cách dịch mới là Thích Ca Để Bà Nhân Đạt La 
hay Năng Thiên Đế—Vua Trời Đề Thích, vị chủ của cöi Trời Đao Lợi hay 
là cõi trời Ba mươi ba (Ngài ở thành Hỷ Kiến trên đỉnh núi Tu Di, thống 
lĩnh ba mươi ba cõi trời, thuộc thượng tầng cõi trung giới, cao hơn trời Tứ 
thiên, nhưng thắp hơn trời Dạ Ma. Tên tiếng Phạn của Ngài là Thích Ca Đề 
Hoàn Nhơn Đà La, gọi tắt là Thích Đề Hoản Nhơn. Khi Đức Thích Ca đản 
sanh, ngài có ngự xuống đón mừng. Ngài khuyến khích Đức Thích Ca xuất 
gia. Khi Đức Thích Ca sắp nhập diệt, Ngài cùng với bốn vị Thiên vương 
ngự đến và nguyện với Phật rằng ngài sẽ thường xuyên hỗ trợ Tam Bảo. 
Trong nhiều tiền kiếp của Đức Phật, ngài vẫn thường thị hiện đề thử hạnh 
Bồ Tát của Phật). 
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được mô tả là sở hữu một màng lưới rộng lớn rất đẹp.'° Nó 
đóng vai trò như một ân dụ cho mạng lưới của những mối 
quan hệ này. 

Màng lưới rộng này bao trùm cung điện trời Đế 
Thích. Có vô số các mắt lưới trong màng lưới, và mỗi mắt 
lưới được kết một viên minh châu. Mỗi viên minh châu nhận 
lấy ánh sáng của những viên minh châu khác trong lưới, và 
phản chiếu ngược lại tất cả các viên minh châu khác. Điều 
này tượng trưng cho tính chất trùng phức được nói kết nhau 
của Duyên khởi. 

Khái niệm một viên minh châu phản chiếu ánh sáng 
đến tất cả các viên châu báu khác này được chuyên tải bởi 
nguyên lý “Nhất tức nhất thiết" (One in many) và “Nhất thiết 
tức nhất” (Many in one), để biểu đạt mói quan hệ của một sinh 
mệnh (một mắt lưới được kết châu báu) trong vũ trụ (lưới của 
trời Đề Thích). Nói cách khác, thế giới hiện tượng mà chúng 
ta sống trong đó là một mạng lưới của Duyên khởi, và tất cả 
sinh mệnh được thê hiện như là một mắt lưới được kết viên 
mỉnh châu. Điều này lại đây mạnh tư tưởng Chủ nghĩa bình 
đăng, bằng cách cho thấy con người chỉ là loại sinh mệnh giữa 
tất cả những sinh mệnh khác, được nối kết với nhau rất phức 
tạp trong mạng lưới bao la của những mối quan hệ. 

Bởi vì, nó có liên quan với phong trào Sinh thái học 
tầng sâu của Naess nên khái niệm ở trên tương tự với khái 
niệm của Ông về thế giới quan dựa trong các mối quan hệ lẫn 
nhau, và là một trong những biểu đạt của Chủ nghĩa sinh vật 
bình đăng. Đề khảo sát tỉ mi hơn sự giống nhau này, hãy coi 


`9 Kegonkyo-Tangenki [Delving into the Essentials of the Flower Garland 
Sutra] vol. 1, In Taisho Tripitaka vol. 35, p. 116. 


'lps:/eulun heploarg 


62 Đạo phật và môi trường 


một viên minh châu từ màng lưới được tạo ra từ một điểm 
tham chiếu. Sau đó, tất cả những viên minh châu khác trong 
màng lưới có liên quan đến điểm tham chiếu này. Nếu một 
viên minh châu được lây ra đề làm một điểm tham chiếu thì 
tất cả những viên minh châu khác trở nên có liên quan đến 
điểm tham chiếu mới này. Trong cách này, do chuyển dịch 
điểm tham chiếu chính qua màng lưới nên mỗi viên minh 
châu thay đổi tình trạng, trở thành điểm chính hay điểm phụ 
thuộc, và tình trạng này thể hiện sự cộng tồn. 

Bởi vì, viên minh châu là chỉ có một nhưng sự đa dạng 
gia tăng khi tia sáng được chiếu từ viên minh châu này sang 
viên minh châu khác, tạo ra sự biến đổi mới trong mỗi lần 
thay đổi. Nếu tiêu điểm được tập trung theo cách những viên 
minh châu tại điểm tham chiếu chính hay điểm phụ thuộc tác 
động lẫn nhau thì đặc trưng của sự cộng tồn trở nên rất rõ 
ràng. Ngoài ra, trong mô hình này, mỗi viên minh châu đều 
có quyền bình đẳng đẻ trở thành điểm chính trong mô hình 
tổng thể. Mô hình này phù hợp với Sự Bình đẳng sinh vật 
trung tâm của Devall và Sessions. 

Điểm quan trọng của Sinh thái học tầng sâu là “Tự 
ngã thực hiện” (sel-actualization). Điều này nói đến sự 
chuyển đổi ý thức của ngã (ego) hay “self' với mẫu tự “s” 
viết thường, thành sự dung nạp lớn hơn hay “Self" (Tự ngã) 
với mẫu tự “S” viết hoa. Trở lại với khái niệm '*Y Chánh bắt 
nhị”, Tự ngã (Self) được đề cập trong Sinh thái học tầng sâu 
là nói về lãnh vực của sinh mệnh. Theo thuật ngữ của Jung, 
Tự ngã lớn hơn này sẽ là một Nguyên mẫu (archetype) của 
tự ngã trong ý thức sâu hơn. Có lẽ, trong phạm vi siêu cá thể, 
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điều cần thiết là kêu gọi sự đối thoại giữa năng lượng tỉnh 
thần của con người với năng lượng tỉnh thần của vũ trụ. 

Như tôi đã trình bày ở trước, quan điểm của Phật giáo 
về “Tự ngã thực hiện”, tức là sự khám phá Tự ngã lớn hơn 
của chúng ta. Tự ngã mà Đức Phật Thích Ca đã đạt được khi 
Ngài giác ngộ Pháp (Dharma) của sinh mệnh vũ trụ trong 
sự hiện hữu riêng của Ngài. Trong Kinh Pháp Hoa, điều này 
được thể hiện qua sự xuất hiện của tháp Đa Bảo. 

Sự truy tìm '*Vũ trụ bên trong” (inner cosmos) của Đức 
Phật Thích Ca, sau này được giới Phật giáo Đại thừa thuộc 
trường phái Duy thức (Consciousness-Only School) phân 
thành *Thức thứ tám”. A-lại-da thức"" là tầng sâu nhất, là 


*° Theo Giáo Sư Takakusu Junjiro trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
khi vạn vật phản chiếu trong tâm trí ta, thì thể lực phân biệt hay tưởng. 
tượng của tâm ta sảng hoạt động ngay. Đây gọi là “thức” (s: vijñãna). 
Chính vì thức kết hợp với tất cả yếu tố phản chiếu, tàng chứa chúng, nên 
được gọi là A Lại Da Thức hay “thức tạng.” Tạng thức chính nó là sự hiện 
hữu của tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc nhiễm ô, được. 
tập hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân quả. Khi tạng thức 
bắt đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường nhật nây, thì chúng ta có 
hiện hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng thức, vốn là chủng 
tử thức, là trung tâm ý thức; và thế giới do thức biểu hiện là môi trường. 
của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên mãn của Phật, thức thanh tịnh mới 
bừng chiếu lên. Tịnh thức này có thê tây sạch phần ô nhiễm của tạng thức 
và còn khai triển thể lực trí huệ của nó. Thể giới của tưởng tượng và thế 
giới hỗ tương liên hệ được đưa đến chân lý chân thật, tức Viên Thành Thật 
tánh (parinispanna). Sau khi đạt đến đó, chủng tử tạng, tức lả thức, sẽ biến 
mắt và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà chủ thẻ và đối tượng không 
còn phân biệt. Đầy là vô phân biệt trí (avikalpa-vijñãna). Trạng thái tối hậu 
là Vô Trụ Niết Bàn (apratisthita-nirvana) nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn 
toàn, không còn bị rằng buộc ở nơi nảo nữa. 
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nơi mạng lưới của những sự quan hệ tồn tại. Mặc dù, có 


thê có sự khác biệt trong cách tiệp cận, nhưng mức độ sâu 
nhất của thức có thể so sánh với tầng sâu nhất của vô thức 
được Jung, Grof và Wilber đề xuất. Phật giáo Thiên Thai và 
Phật giáo Nhật Liên Tông đưa Pháp (s: Dharma) tiến thêm 
một bước nữa, bằng cách xếp nó thành Thức thứ chín (ninth 
COnsciousness). 

Khi khảo sát các mối quan hệ giữa Phật giáo Đại thừa 
và Sinh thái học tầng sâu thì vị trí của con người trong vũ trụ 
trở nên rất rõ ràng. 

Thông qua sự hiểu biết sâu hơn về vị trí của con người 
thì chúng ta phải chú trọng đến nhiệm vụ của chúng ta với tư 
cách con người. Và, chúng ta đối xử phù hợp với Chú nghĩa 
sinh vật bình đẳng, khi con người đang trên lộ trình tiến đến 
“Tự ngã thực hiện”. 

Được trang bị với kiến thức này, chúng ta có thê suy ra 
vài định nghĩa cơ bản: 

Trước tiên, thông thường người ta cho rằng nhân loại 
và môi trường được kết nối với nhau cùng một vận mệnh. 
Tất cả chúng : sinh và không phải chúng sinh trên trái đất này 
chia sẻ một só mệnh gi ng nhau. Bởi vì, tất cả chúng ta được 
liên kết với nhau. Giống như ẩn dụ lưới trời Đế Thích. Nếu 
một mắt hạt báu bị cắt bỏ thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ 
thống phản chiếu trùng phức. 

Thứ hai, trên cấp độ căn bản nhất, điều quan trọng là 
con người duy trì sự hài hòa trong các hệ sinh thái. Nếu 
không có sự cân bằng chính xác với thiên nhiên thì sự tỐn tại 
của chúng ta sẽ trở nên bấp bênh. 
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Thứ ba, văn hóa, xã hội và văn minh của chúng ta phải 
được xây dựng trên một hệ thống sinh thái ôn định. Vì thế, 
chúng ta phải củng cố để duy trì thiên nhiên một cách năng 
động là điều cần thiết. 

Điểm thứ tư bao gồm khái niệm: Con người đóng vai 
trò như người bảo vệ, người duy trì của môi trường trái đất. 
Giáo sư Toda quan sát vũ trụ và tất cả sinh vật trong đó mãi 
mãi hòa quyện nhau, hành động theo lòng từ bi. Nếu hướng 
đến “Tự ngã thực hiện” và tìm kiếm đẻ nhận ra một Tự ngã 
lớn hơn thì nhân loại phải giác ngộ. được nhiệm vụ của mình 
trong vũ trụ này, và sống một lối sống phản ánh sự hiểu biết 
về bản chất phụ thuộc lẫn nhau của sự tồn tại. 

Theo giáo sư Toda, nhiệm vụ của nhân loại là dấn thân 
vào con đường từ bi của vũ trụ. Như đã đề cập ở trước, lòng 
từ bi của vũ trụ là một sức mạnh sáng tạo rất cao. Và, nhờ 
vào việc tham gia vào sự nỗ lực này mà nhân loại có thể trở 
thành một bậc đồng sáng tạo. 

Nói cách khác, mục đích cho sự tồn tại của nhân loại có 
thể được tóm tắt: vừa là người điều chỉnh của hệ sinh thái và 
cũng là sức mạnh cho sự tiến triển mang tính sáng tạo. 

Trong Kinh Tập thuộc hệ Nam truyền (Sutta-Nipata), 
Đức Phật Thích Ca nói: “Bát cứ thứ gì được thấy hay không 
được thấy, bắt cứ thứ gì sống gân hay xa, dù chúng đã tôn 
tại, hay sắp tôn tại, hãy khiến cho tất cả sinh vật được hạnh 


"n 


phúc ”. 


Sự biểu đạt nảy chứa đựng cơ sở cho nhiệm vụ của 


*' Norman, K. R.. tr. The Group øƒ Discourses (Sutia-Nipata) (Oxford: The 
Pali Text Society, 1995), vol. 2, p. 17. 


'lps:/ielun heploarg 


66 Đạo phật và môi trường 


nhân loại trong vũ trụ và Chủ nghĩa sinh vật bình đăng, cũng 
là nền tảng cho đạo đức liên thông nhiều thế hệ. 

Trong Phật giáo, những ai theo đuổi lối sống có gắng 
xây dựng một Tự ngã lớn hơn, và làm thăng hoa lòng từ bi 
trong vũ trụ được gọi là những “Bồ-tát” (s:bodhisattvas). Để 
những vị Bồ-tát hoàn thành sứ mệnh trong vũ trụ, thì họ thực 
hành theo các công hạnh được gọi là “Lục Ba-la-mật”. Trong 
phần kế tiếp, tôi sẽ thảo luận về những công hạnh nảy trong 
ánh sáng đạo đức toàn cầu, và khảo sát về ý nghĩa đương đại 
của chúng. 


® 


Lục ba-la-mật là 1. Bố thí ba-la-mật (s:dãnaparamitã), 
2. Trì giới ba-la-mật (s:éïlapãramitã), 3. Nhẫn nhục ba-la-mật 
(s:ksãntiparamitä). 4. Tỉnh tấn ba-la-mật (s:viryapäramitä), 
5. Thiền định ba-la-mật (s:dhyãnapãäramitã) và 6. Trí huệ 
ba-la-mật (s:prajñäpãramitã). Khi được diễn dịch trong thời 
hiện đại thì lục ba-la-mật này có thể quy nạp thành ba cặp. 

Cặp thứ nhất là Bồ thí ba-la-mật và Trì giới ba-la-mật. 
Hai công hạnh này chỉ cho cách thức chúng ta tương tác với 
tha nhân, đặc biệt là liên quan đến đạo đức và luân lý. Cặp 
này giải quyết trực tiếp vấn đề đạo đức toàn cầu và cung cấp 
sự hướng dẫn cụ thể cho những hành vi đúng đắn. 

Cặp kế đến là Thiền định ba-la-mật và Trí huệ ba-la- 
mật. Thiền định ở đây chỉ cho sự thực hành Phật giáo. Hạnh 
này bao gồm nhiều loại thực tập để đưa đến Pháp (Dharma) 
của vũ trụ, giống như thiền định của Đức Phật Thích Ca dưới 
cội Bỏ-đề. 
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Trong Phật giáo Đại thừa, nhiều loại thực hành được 
thành lập như: ngồi Thiền, đọc tụng kinh điển, niệm danh 
hiệu Phật và trì chú. Trí huệ ba-la-mật đặc biệt chỉ cho sự 
đạt được trí huệ của Phật giáo, hay “Trí huệ Duyên khởi” 
(Wisdom oƒ dependent origination). Trí huệ này, được đặt 
trên nền tảng của tâm từ bi, là một phần không thể thiếu của 
sinh mệnh vũ trụ, và là nguồn gốc của quan điểm Phật giáo 
về thiên nhiên và thế giới như đã được trình bày ở trước. 

Cặp thứ ba là Nhẫn nhục ba-la-mật và Tỉnh tấn ba-la- 
mật. Những công hạnh này là nguồn lực tỉnh thần đề vượt 
qua tất cả sự trở ngại ngăn cản Bồ-tát đạt đến giác ngộ. 

Do đó, cả những hành động cụ thẻ được quy định trong 
cặp thứ nhất và cặp thứ hai, cũng như về phương diện tỉnh 
thần của cặp thứ ba là rất quan trọng đề thực hành hạnh bồ- 
tát viên mãn. 

Khi chia theo cách này, cặp thứ hai, nếu xét theo cách 
thức thực hành đạo Phật, thì có những khía cạnh giống với 
những tôn giáo khác. Chăng hạn như: những phương pháp 
cầu nguyện, cũng như các phương pháp chiêm nghiệm về 
chân lý cơ bản của vũ trụ. Nhưng đồng thời, bản sắc độc 
đáo cũng được giữ lại trong các tôn giáo riêng biệt. Phạm vi 
nghiên cứu đối chiếu này làm phong phú thêm cho sự khảo 
sát tỉ mi. Nhưng, vấn đề cấp thiết hơn đối với tình trạng toàn 
cầu hiện nay là liệu các tôn giáo khác nhau có thể đưa ra 
những đóng góp cụ thể hướng đến một giải pháp đặt trên nền 
tảng đạo đức riêng của các tôn giáo trong thế giới thực hay 
không- trên bức tranh sáng tạo được gọi là Trái đất. 

Sự hợp tác liên tôn giáo và việc đây mạnh sự hiểu biết 
lẫn nhau đề tìm ra những giải pháp, đảm bảo sự tồn tại và 
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phát triển của nhân loại là nhiệm vụ quan trọng nhất ngay 
trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta đặt trọng tâm vào nhiệm 
vụ này thì công hạnh Bồ thí và Trì giới sẽ đưa ra phương 
pháp cụ thê mà Phật giáo có thể cung cấp sự phục vụ vô giá 
trong xã hội. Như thế, sự giải thích mang tính hiện đại về hai 
công hạnh này là thế nào? 

Bố thí ba-la-mật là một hành động giúp kiểm soát 
được cảm giác ham muốn. Nó bao gồm ba loại khác nhau: 
Gồm bố thí về tỉnh thần và vật chất (material and Spiritual 
almsgiving) và Vô úy thí (almsgiving Of fearlessness). Vô 
úy thí là nền tảng căn bản nhất. Nói cách khác, Vô úy thí là 
ban bồ cho người khác lòng dũng cảm kiên định và hy vọng 
để đối mặt với bất kỳ tình huồng nảo, đặc biệt là khi đối mặt 
với những khó khăn vẻ thẻ chất hay tâm lý. 

Những điều kiện cần thiết cho một cuộc sống vô úy theo 
thuật ngữ hiện đại là những nhu cầu cơ bản cho sự sinh tồn 
trong cuộc sống được đầy đủ. Đồng thời, có sự cân đối trong 
việc bảo tồn môi trường thiên nhiên phong phú với văn hóa 
và phong tục bản địa. Những nhu cầu cơ bản là nước, thực 
phẩm, chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội và cảm giác an toàn. 

Phật tử, như các bề-tát, có thể đóng góp cho các địa 
phương, cộng đồng, hay ngay cả việc bố thí về phương diện 
vật chất cũng như tinh thần để giúp đỡ tha nhân sống không 
sợ hãi. 

Một ví dụ về sự bồ thí vật chất ở cấp chính phủ hay 
công ty là những nước phát triển giúp đỡ những nước đang 
phát triển. Và, một ví dụ của sự bố thí trên phương diện tỉnh 
thần là ban tặng kỹ thuật tiên tiến hay giáo dục. Những ví dụ 
của sự bố thí mang tính hiện đại khác bao gồm những tình 
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nguyện viên làm việc thông qua các tổ chức Phi chính phủ 
(NGO) và các tổ chức Phi lợi nhuận (NPO) phân phát hàng 
hóa, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng, đặc biệt là lãnh vực 
giáo dục và lãnh vực y tế. Sự truyền tải những di sản tỉnh 
thần của một cộng đồng riêng biệt thông qua văn hóa và tôn 
giáo cũng thê hiện rõ trong tâm thức. 


Công hạnh kế tiếp là Trì giới ba-la-mật bao gồm việc 
nuôi dưỡng hành vi luân lý và đạo đức. 

Trong truyền thông Phật giáo Đại thừa, có bộ kinh nhan 
đề Kinh Phạm Võng (s:brahmajäla-sũtra). Kinh này quy 
định rất nhiều giới luật. Ở đây, tôi chỉ giới thiệu bốn giới liên 
quan đến hàng cư sĩ tại gia. Bốn giới cơ bản này rất cần thiết 
cho đạo đức nhân loại. Và, bốn giới này cũng được chia sẻ 
bởi các giáo nghĩa của Nho Giáo (Confucianism), Đạo Giáo 
(Taoism), Án Độ giáo (Hinduism) của phương Đông, cũng 
như các tôn giáo phương Tây như là Do Thái giáo (Judaism), 
Kitô giáo (Christianity) và Hồi giáo (Islam). 

Bốn giới này có thể được sử dụng như là nền tảng cho 
đạo đức toàn cầu. Giới thứ nhất là giới Không sát sinh. Đây 
là một biểu hiện của tỉnh thần bất bạo động. Kinh Phạm 
Võng chép: “Là Phật tử thì không được có ý giết hại bất kỳ 
sinh vật nào ”.'® Và theo Kinh Pháp Cú (p: Dhammapada): 
“Tất cả đều run sợ bạo động, tất cả đều sợ chết. So sánh 
(người khác) với bản thân, con người không được giết hay 
gây ra sự giết. 
* *Eirst Major Precept on Killing” ofthe Brahma Net Sutra [Bonmo-kyo]. 
http:/www.ymba.org/bns/bnstext.htm (accessed 7 September 2006), Sutra 
Translation Committee of the United States and Canada. 

*° Norman, K. R... tr. The Word ofthe Doetrine (Dammapada) (Oxford: The 
Pali Text Society, 2000), p. 20. 
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Giới này áp dụng cho tất cả sinh mệnh và tất cả sinh 
vật. Bởi vì, Phật giáo ủng hộ nguyên lý Chủ nghĩa sinh vật 
bình đẳng (Biospherical egalitarianism). Nguyên lý này đầy 
mạnh sự tôn trọng tất cả sinh vật. Nhân loại bình đăng với tất 
cả sinh vật khác. Nhân loại như là người điều chỉnh, người 
bảo vệ môi trường, nhưng cũng là người sáng tạo có thể biểu 
hiện lòng từ bi của vũ trụ lớn hơn. 

Vì vậy, như đã nêu trong Kinh Phạm Võng về việc cố 
ý giết hại sinh vật, sự giết hại không cần thiết thì bị cắm, đặc 
biệt là sự giết hại đó bị thúc đây bởi tham lam, sân hận và sỉ 
mê của con người. Nhưng, điều này vẫn phù hợp với những 
điều Naess'° đề xuất liên quan đến việc giết hại sinh vật để 
giảm sự đói khát của con người, và việc giết hại để duy trì sự 
cân bằng trong hệ sinh thái. Cả hai phương diện này đều có 
thể được chấp nhận. 

Kế đến, giới này cấm tắt cả các hình thức chiến tranh, 
và hướng đến việc cất giảm quân sự và cuối cùng bãi bỏ 
hoàn toàn tất cả các loại vũ khí. Đây chính là nền tảng cho 
quyền không được tiến hành chiến tranh-quyền hòa bình. 
Không những các bồ-tát phải đóng góp vào sự nghiệp bất 
bạo động, mà còn trong chủ nghĩa hành động, họ phải tiếp 
tục thúc đây sự nghiệp cho quyền hòa bình. 

Kinh Phạm Võng chép: “Là Phật tử, không được cất 
chứa những bình khí như đao, gậy, cung, tên, búa hay bắt kỳ 
những khí giới khác ”.*Š 
* Ame Dekke Eide Nœss (27 tháng I năm 1912 - 12 tháng 1 năm 2009) 
là người sáng lập Sinh Thái học tầng sâu. Ông là người trẻ nhất được bổ 
nhiệm làm Giáo sư trọn thời gian tại Đại học Oslo. 

3“ *The Forty-eight Secondary Precepts, On Storing Deadly Weapons” of' 
the Brahma Net Sutra, øp. cỉ. 
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Và, Kinh Tập trong hệ Nam truyền (Sutta-Nipata) 
chép: “Mỗi sợ hãi đến từ (những ai) đã ôm áp bạo lực. Hãy 
nhìn những người đang cãi nhau ”.*5 

Giới Không sát sinh lại còn cắm cất chứa những binh khí. 
Giới này không chỉ cung cấp nền tảng bãi bỏ vũ khí hủy diệt 
hàng loạt mà còn ngay cả vũ khí bình thường. Qua đó, nó có thể 
tạo ra một hướng đi dẫn đến một thế giới không có chiến tranh. 

Giới thứ hai là Không trộm cắp. Giới này xuất phát từ 
tỉnh thần tri túc (know fulfñllment). Trong Phật giáo, có tỉnh 
thần “Thiểu dục tri túc” (s:Svalãbba-samtusta, j: shõyoku- 
chisoku). Tỉnh thần này được coi là rất quan trọng để trở 
thành một con người giàu có và hạnh phúc. 

Vì thế, những hành vi bóc lột người khác với mục đích 
thực hiện sự tham lam của con người đều bị cắm. Ngày nay, 
việc mở rộng sự khao khát về hàng hóa vật chất ở các quốc gia 
công nghiệp đang lan tràn, đây mạnh chủ nghĩa vật chất và tạo 
ra sự tiêu cực cho tình trạng toàn cầu. Phật giáo coi những ai 
sống mà bị chủ nghĩa vật chất, quyền lực hay danh vọng điều 
khiển là người nghèo hay người không biết đủ. Ngược lại, 
người có thể kiểm soát sự ham muốn, giận hờn và ích kỷ của 
bản thân được coi là người giàu có, hay người biết đủ. 

Và đó là phương pháp của Phật giáo để dần dắt con 

người thoát khỏi cuộc sống chỉ coi trọng hàng hóa vật chất 
hướng, đến cuộc sống hòa hợp tỉnh thần và cuộc sống đạo đức. 
%® The Group oƒ Discourses (Sutta-Nipata), vol. 2, op. củt, p. 1T. 
* Thiểu Dục là muốn ít; Tri túc là biết đủ. Muốn ít là đối với cái chưa có, 
mà vì nhu cầu, mong cho có. Biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng đều an phận 
tùy duyên. Đối với việc ăn, mặc và ở, tự thấy mình có đủ dùng rồi, không. 
tham cầu nhiều hơn nữa, mả phải khô sở về tỉnh thần. 


'lps:/eulun heploerg 


72 Đạo phật và môi trường 


Trí huệ Duyên khởi công nhận sự cộng tòn giữa tất cả 
mọi sinh vật, và thừa nhận con người có sự hạnh phúc khi 
phát triển bản thân tiếp cận năng lượng tỉnh thần trong thiên 
nhiên và vũ trụ. 

Người không biết đủ và nghèo là những người phó mặc 
cho những khát vọng thấp kém, bóc lột tha nhân đến cùng 
để có được lợi ích bản thân. Hai đoạn khác trong Kinh Phạm 
Võng đề cập đến điều này: “Là Phật tử, không tự mình trộm 
cắp, không bảo người trộm cắp, không phương diện trộm 
cắp, nhẫn đến không dùng bùa chú mà trộm cắp. Không 
được gây ra nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm 
cắp hay nghiệp trộm cắp "9% 

Và, "Những vật không có giả trị hay tài sản, cho dù là 
những vật nhỏ như cây kim, cọng có cũng không được trộm 
cắp „49 

Nói cách khác, nếu sở hữu nhiều hơn là hoàn toàn cần 
thiết cho sự sống còn của con người là vi phạm giới này. 
Cả Mahatma Gandhi?° và Gains thực hiện giới “Không trộm 
** Giới trọng thứ hai Không trộm cắp trong Kinh Phạm Võng. 

*° Giới trọng thứ hai Không trộm cắp trong Kinh Phạm Võng. 

*“ Mahãtmä Gãndhĩ (2 tháng 10 năm 1869 - 30 tháng I năm 1948), 
nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi, là anh hùng dân 
tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đề 
quốc Anh và giảnh độc lập cho Án Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng 
triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức 
khủng bồ bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối 
cao. Nguyên lí bất bạo lực (còn gọi là bắt hại) được ông đề xướng với tên 
Chấp trì chân lí (s: sayãgraha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đầu tranh 
bất bạo động trong và ngoải nước cho đến ngày nay, bao gồm phong trào 
'Vận động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Chil Rights Movemenf) 
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cắp” và “Không sở hữu”. Giới này hình thành nền tảng cho 
tất cả mọi người trên địa cầu _sống bình đăng như là những cá 
nhân giàu có và biết đủ-quyên. bình đăng. Khi được áp dụng 
cho các công ty, tiểu bang, quốc gia hay cá nhân thì giới này 
cắm trộm cắp. Vì trộm cấp đi ngược lại với nguyên tắc bình 
đăng và lợi ích bình đẳng. 

Ngoài ra, nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho cư dân 
hiện tại trên địa cầu mà còn cấm khai thác tài nguyên thuộc 
về các thế hệ tương lai của nhân loại. 

Giới Không trộm cắp củng cố một mẫu mực về tiêu 
thụ. Trong mẫu mực về tiêu thụ này thì việc trộm cắp tài vật 
của người khác được giảm đến điểm cân bằng kinh tế hợp lý 
khiến mọi người thoát khỏi cảnh bần cùng cơ cực. 

Bởi vậy, mọi người nhắm mắt làm ngơ trước thực trạng 
là phần lớn người dân trên khắp thế giới đang trong tình 
trạng đói khổ. Chính sự làm ngơ trước thực trạng này cũng 


được dẫn đầu bởi Martin Luther King, Jr... Từ lúc lãnh đạo cuộc đầu tranh. 
giành tự do và đứng đầu đảng Quốc dân Đại hội Án Độ (Indian National 
Congress) năm 1918, ông được hảng triệu dân Án Độ gọi một cách tôn 
kính là Mahãtmã, nghĩa là *Linh hồn lớn”, *Vĩ nhân” hoặc *Đại nhân”. 
Danh hiệu có gốc tiếng Phạn nảy được triết gia và người đoạt giải Nobel 
văn chương Rabindranath Tagore dùng lần đầu khi đón chảo Gandhi tại 
Mumbai (hay Bombay) ngày 9 tháng 1 năm 1915. Mặc dù Gandhi không 
hài lòng với những cách gọi tôn vinh nhưng đến ngày nay, danh hiệu 
Mahätmä Gãndhĩ vẫn thường được dùng hơn tên Mohandas Gãndhĩ trên 
thế giới. Ngoài việc được xem là một trong những môn đồ Ấn Độ giáo và 
những nhà lĩnh đạo Án Độ vĩ đại nhất, ông còn được nhiều người Án tôn 
kính như một Quốc phụ (gọi theo tiếng Hindi là Bapu). Ngày sinh của ông, 
2 tháng 10, là ngày lễ quốc gia của Án Độ. Năm 2007. Liên Hiệp Quốc ra 
nghị quyết lấy ngày 2 tháng 10 là Ngày Quốc tế Bắt Bạo động. 
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là một sự phạm giới. Điều này chính xác, bởi vì sự toàn cầu 
hóa đang gia tăng. Tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là 
các nhà lãnh đạo chính trị và giới lãnh đạo kinh doanh cần 
phải hành động dựa trên đạo đức hành vi mà tán thành việc 
Không trộm cấp. 

Giới thứ ba là Giới không tà hạnh. Giới này biểu đạt 
Đạo đức Phật giáo coi trọng sự bình đẳng về giới tính. Tuy 
nhiên, xét từ quan điểm sâu hơn của giới này, chúng ta có thể 
thấy được sự bình đẳng như đã được thảo luận là không bị 
hạn chế về giới tính, mà còn bao gồm sự bình đăng về chủng 
tộc, sắc tộc và văn hóa. Tất cả mọi hình thức về sự phân biệt 
đối xử như: Chế độ gia trưởng (patriarchism), phân biệt giới 
tính (sexism), phân biệt chủng tộc (racism), phân biệt đối xử 
dựa trên sắc tộc, văn hóa hay tôn giáo đều bị cắm trong giới 
này. Từ quan điểm Phật giáo về quy luật Duyên khởi thì nam 
và nữ phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trên nền tảng 
bình đẳng. 

Giới này hướng dẫn chúng ta tôn trọng và học hỏi tất 
cả các nền văn hóa khác, tôn giáo và đi sản tỉnh thần của 
mỗi cộng đồng, chủng tộc, dân tộc và phát triển chúng. Và, ý 
nghĩa của giới này là nó giúp chúng ta vượt qua sự phân biệt 
đối xử phát sinh từ sự vô minh về quy luật Duyên khởi trong 
mỗi cá nhân, cộng đồng, và xã hội lớn hơn. 

Giới thứ tư là giới Không nói dối. Giới này cắm nói 
dối, không lừa dối, không nói xấu người khác. Vì những 
hành vi này phá hủy sự tin tưởng giữa mọi người với nhau. 
Trong Kinh Phạm Võng chép: 
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“Là Phật tứ, phải luôn duy trì Chính ngữ và Chính 
kiến ”.*! 

Do nói chân thật trong sự chân thành, thì có thể làm gia 
tăng nền tảng vững chắc cho sự tin tưởng trong những mối 
quan hệ. 

Trong một quy mô lớn hơn, sự tin tưởng này rất cần 
thiết giữa các quốc gia với nhau trong việc hình thành nền 
tảng đề giải quyết những xung đột vũ trang, cũng như những 
vấn đề môi trường. Đề nuôi dưỡng ý thức một cách sâu sắc 
về sự tin tưởng lẫn nhau này thì điều cần thiết là đối thoại 
trung thực. 

Quá trình “Tự ngã thực hiện” trong ý nghĩa của Phật 
giáo bắt đầu từ sự đạt được niềm tin của người khác, sau đó 
vượt qua tự ngã (tự ngã nhỏ hơn). Chỉ như thế, sau đó mới 
có thê bắt đầu đối diện với Pháp (Dharma) của sinh mệnh 
vũ trụ. 

Gandhi đã lấy ý tưởng “lời nói chân thật” áp dụng vào 
phong trào Satyagraha (tranh đầu bất bạo động) của ông. 

Đề vượt qua những vấn đề xung đột chủng tộc và phân 
biệt tôn giáo ngày nay thì chúng ta phải thiết lập sự tin tưởng 
làm nền tảng và đào sâu trong việc thực tập Chính ngữ và 
Chính kiến. 

Trong phân cuối của tiểu luận này, tôi muốn đề cập đến 
khái niệm Tứ nhiếp sự". Đây là khái niệm xuất phát từ Phật 
giáo Nguyên Thủy chuyền sang Phật giáo Đại Thừa. 

*! *Fourth Major Precept on Lying and False Speech” of the Brahma Net 


Sutra, op. cỉt. 
*§: Catvari samgraha-vastini, j: sửi-shØjï, e: four methods of winning people. 
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Tứ nhiếp sự (hay tứ nhiếp pháp) là : 1.Thuyết giảng 
giáo lý của Phật hay Bố thí nhiếp (s:dãna-samgraha), 2. 
Ái ngữ nhiếp (s:priya-vädita-samgraha), 3. Lợi hành nhiếp 
(s:artha-caryã-samgraha), 4. Đồng sự nhiếp (s: samanarthatä- 
samgraha). 

Phương pháp thứ nhất giống với Bồ thí ba-la-mật trong 
Lục độ. 

Phương pháp thứ hai: Ái ngữ nhiếp là khuyên chọn lựa 
từ ngữ như thế nào và hành động bằng phương pháp thẻ hiện 
sự quan tâm trong đối thoại và giao lưu với người khác. 

Phương pháp thứ ba: Lợi hành nhiếp xuất từ lòng nhân 
từ. Phương pháp này bao gồm sự thực hiện hành động đẻ 
phục vụ tha nhân như: sử dụng thân thẻ, nói lời ôn hòa, và 
quan tâm chu đáo. Những hành động này góp phần làm giảm 
sự khổ đau của người khác. 

Phương pháp thứ tư thuộc về sự chia sẻ những khó 
khăn của người khác và hợp tác với họ là một sự thực tập đặt 
bản thân vào vị trí của người khác và nỗ lực đứng về phía 
mục đích của họ. Đây là hành động biểu đạt sự tham gia và 
dẫn thân. 


Thông qua việc gia tăng cơ hội đối thoại và giao lưu, 
chia sẻ thời gian với người khác và làm cho họ được lợi ích, 
thì những cá nhân, cộng đồng, tổ chức Phi chính phủ có thẻ 
làm tăng thêm sự hiểu biết và đạt được sự thầu hiểu về những 
phong tục, văn hóa và tôn giáo. Bồ-tát thực hành Lục ba-la- 
mật và Tứ nhiếp pháp ở mức độ cá nhân hay cộng đồng sẽ 
giúp Phật tử kiến lập lối sống đưa đến việc phát hiện sứ mệnh 
duy nhất của họ với tư cách là một con người trong vũ trụ này. 
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Trong nhiều lĩnh vực như Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, 
và Giáo dục, cũng như thông qua các tổ chức công cộng như 
các tổ chức Phi chính phủ của Liên hợp quốc, với tư cách 
là những bồ-tát hiện đại, hàng Phật tử làm việc trong xã hội 
đương đại để phát huy sự ảnh hưởng tích cực trong thế giới. 


'lps:/ieulun heploerg 


. HƯỚNG ĐẾN VĂN MINH ĐỊA CẦU 
LUẬN VỀ NẠN PHÁ RỪNG VÀ VĂN MINH PHẬT GIÁ0 


Nguyên Tác: Nhật Ngữ 
GS.TS.Yamamoto ShuichiS' 


1. Dẫn Nhập 


Vào tháng 7 năm 2004, tôi có cơ hội cùng đi thị sát 
rừng mưa nhiệt đới Amazon của Brazil với các đồng nghiệp. 
Chúng tôi đáp máy bay Cessna do Mỹ chế tạo, xuất phát từ 
thành phố Manaus, từ trên không trung có thê nhìn thấy rừng 


** Giáo sư Yamamoto Shuiehi sinh năm 1953, nhận bằng Cử Nhân năm 
1976, Thạc sĩ năm 1978, và Tiền sĩ năm 1981 tại khoa Công nghệ Khoa Học 
thực Phẩm tại Đại học Kyoto. Ông đã từng làm việc tại Đại học Yamaguchi 
kế từ năm 1981. Hiện nay, ông là phó giám đốc truyền thông của Trung 
tâm Công nghệ thông tin của trường Đại học Yamaguchi. Ông còn là Giáo 
sư môn Địa Hóa Học, và Giáo dục môi trường tại Đại học Soko, và là 
nhà nghiên cứu Phật giáo và những vấn đề môi trường tại Viện Triết học 
Đông Phương tại Tokyo, Nhật Bản. Ông là đồng tác giả của tác phẩm Ðeep 
Ocean Circulation (1993). Dynamics and Characterization oƒ` 
Marine Organic Matter (2000), Role øƒ Religion in Society (1998), 
và là tác giá của tác phẩm Euvionmental Ethies (1996), và Emvironmental 
Edueation (1998). 

Những tác phẩm quan trọng được xuất bản gần đây: 

Shuichỉ Yamamoto, S.Fujii, N.Yoshimoto, P.Akbarzadehlaleh, #jœcr 
øƒ Protein Conformational Changes on Separation Performance in 
Electrostatic Interaction Chromatography: Unfolded and PEGylated 
proteins ", Journal of Biotechnology 132 (2007) 196-201. 
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Amazon. Rừng ở vùng này không những không bị phá hoại 
trên quy mô lớn mà có thề thấy như tắm thảm màu xanh biếc 
trải dài đến tận chân trời xa tít. Nhìn thấy cảnh này ở hiện tại, 
quả thực chỉ cần một câu có thể nói lên được. trọng tâm, đó là 
rừng Amazon được coi như lá phôi của địa cầu. Nhưng, vùng 
này vẫn còn những dải đất trống ở nhiều nơi trong rừng. 
Không những có thê thấy con đường màu nâu thẳng tắp kéo 
dài đến chân trời mà còn thấy bên đường vẫn đang xảy ra 
nạn chặt phá rừng. 

Chúng tôi viếng thăm một ngôi làng nhỏ cách thành 
phố Manaus về phía Nam khoảng 300 km. Cảnh trí ở nơi 
đây quả thực khiến cho người ta phải kinh ngạc. Hầu như tất 
cả mọi gia đình đều thiết lập anten Parabon lớn hướng thẳng 
lên bầu trời. Chúng tôi hỏi ra mới biết, nó được sử dụng để 
xem tivi. Tuy vùng này không có điện kéo đến nhưng tất cả 
mọi nhà đều sử dụng máy phát điện, và họ còn sử dụng tủ 
lạnh cả đến máy giặt. 

Từ trong làng lái xe khoảng 30 phút là vào đến rừng, 
chúng tôi thấy khắp nơi bên đường người ta chất la liệt 
những khúc gỗ tròn rất lớn. Tại đây, chúng tôi cũng bắt gặp 
những người vận chuyển gỗ bằng xe tải. Người dân địa 
phương nói: Không. ai có thể cắm được việc chặt phá rừng 
ở đây. Vì sau khi đốn xẻ cây ra, người ta đem bán rồi mới 
có thể mua sản phẩm điện gia dụng và lương thực cho cuộc 
sống. Chúng tôi gặp được giáo sư Thiago de Mello,** nhà thơ 
*4 Giáo sư Thiago de Mello sinh năm 1926 tại bang Amazonas, Brazil, là 
nhà thơ nổi tiếng nhất của Amazonia. Hiện nay, Ông là Bộ trưởng Bộ văn 
hóa của tiểu bang Amazonas, và đã làm những chức vị ngoại giao quan 
trọng ở một số quốc gia, bao gồm Chile và Bolivia. Sự nghiệp văn chương 
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nồi tiếng thế giới, sống tại thành phó Manaus. Ông cho rằng, 
tuy rừng Amazon là di sản của thế giới nhưng trước tiên là 
di sản của Brazil. Nên phải đem những tri thức về thảo dược 
của tổ tiên truyền lại làm quyền lợi mang tính quốc tế, được 
sự chấp thuận của quốc tế đề bảo đảm quyền lợi của người 
dân địa phương, đồng thời triển khai phong trào phản đối 
nạn chặt phá rừng bừa bãi. Nhưng, người dân địa phương 
phản đối dữ dội, nghe nói đã xảy ra những cuộc xung đột với 
quy mô lớn. Nói cách khác, ngoài phương pháp kiếm được 
lợi ích từ việc chặt đón cây lấy gỗ thì người dân địa phương 
không còn cách nào khác. Bởi vậy, không ai có thể dùng 
quyền lực để cắm họ chặt phá rừng. 

Hiện tại là thời đại hưởng thụ cuộc sống phong phú 
nhất trong lịch sử nhân loại. Trong đó, phần lớn là dựa vào 
khoa học kỹ thuật. Đồng thời, sự phá hoại thiên nhiên, đặc 
biệt là nạn phá rừng đang xảy ra với quy mô lớn trên khắp 
thế giới. Ở một chừng mực nảo đó, có thể nói điều này hoàn 
iết. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp 
cụ thể nào để giải quyết tình trạng này. Nếu hiện trạng này 


của ông bắt đầu vào năm 1951, vi ông xuất bản tác phẩm 6i/encio e 
Palavra (Silence and Word). Kê từ đó, ông liên tục sáng tác. Bộ sưu tập 
'Vento Geral thu thập cả chục tác phẩm được xuất bản trước năm 1981. Thơ. 
của ông đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ như: ếng Anh, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức. Năm 1970, nhà xuất bản Geo Pflaum tại 
Hoa Kỳ đã xuất bản tập tuyên chọn thơ của ông với nhan đề ƒf/haf Cowns 
is Life. Tác phẩm của ông được các bạn thân của ông là Pablo Neruda và 
Mario Benedetti dịch sang tiếng Tây Ban Nha. 


Thiago de Mello-trong những tiểu luận, những bài thơ, và hoạt động chính trị, 
xã hội của ông- luôn luôn là người bảo vệ nhiệt thành vùng bản địa của mình, 
và ca ngợi nó như là nguồn dự trữ sinh thái quan trọng cho cả nhân loại. 
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cứ tiếp tục kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn trong tương lai 
gn. Văn minh khoa học kỹ thuật là loại hình văn minh chính 
phục giới tự nhiên, là văn minh được sản sinh từ phương 
Tây. Trong tác phẩm Bàn Vẻ Trí Huệ Phương Đông ( 
0 #†Ä # šñ 2 , 2002) tập hợp các đoạn đối thoại của ba học 
giả là Lý Tiên Lâm (®#‡‡#) Tưởng Trung Tân (3##Šï), và 
Ikeda Daisaku (HZKfE), các học giả này đều đưa ra các 
luận điểm nhất trí như sau: 

1. Tưtưởng Thiên Nhân hợp nhất (heaven and humankind 
4$ one) của Trung Quốc cô đại và tư tưởng Y Chánh bắt nhị 
(The non duality oƒ lịƒe and is environmem!) của Phật giáo thể 
hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, tức là con 
người và thiên nhiên là một mối quan hệ nhất trí. 

2. Tư tưởng phương Đông cổ đại như Phạm Ngã nhất 
như (The non duality of` Brahman and Atman) của Án Độ và 
tư tưởng Thiên Địa vạn vật chỉ lý (0he principle oƒ all things in 
the uuniverse) của bắn đảo Triều Tiên đều có ảnh hưởng rất lớn 
trong tư tưởng Trung Quốc v.v... là những tư duy tương đồng. 

3. Ngược lại với tư duy mang tính phân tích của Phương 
Tây là tư duy mang tính tổng hợp của phương Đông. 

4. Điều cần thiết là thay đổi nền văn minh hiện đại 
cực kỳ hỗn loạn này, từ văn minh chỉnh phục thiên nhiên do 
người phương Tây sáng lập sang nền văn minh hài hòa giữa 
con người và thiên nhiên của phương Đông. 

Sự phá hoại thiên nhiên đặc biệt là nạn phá rừng không 
chỉ mắt đi nguồn tải nguyên thiên nhiên mà còn phá vỡ hệ 
thống sinh thái. Điều quan trọng hơn là, từ nay nhân loại mất 
đi nhiều trí huệ và tư tưởng. Những trí huệ và tư tưởng này 
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được vun bồi trong sự cộng sinh giữa nhân loại và giới tự 
nhiên phong phú. Hơn nữa, chúng có mối quan hệ mật thiết 
với tư tưởng phương Đông. Vì thế, trong luận văn này, chúng 
tôi khảo sát ý nghĩa bàn về văn minh mà nó đã bị mắt đi giới 
tự nhiên, đặc biệt là nạn phá rừng trong tư tưởng phương 
Đông, nhưng tiêu biểu là từ quan điểm của Phật giáo. 


2. Hiện Trạng Của Nạn Phá Rừng 


Trong những năm gần đây, quy mô của sự phá hoại 
thiên nhiên đã tăng đến một mức độ chưa từng có từ trước 
đến nay. Sự phá hoại thiên nhiên đang xảy ra bằng nhiều 
hình thức bao gồm nạn phá rừng, sa mạc hóa, hệ thống sinh 
thái hải đương mất đi sự cân đối, sự cạn kiệt của nguồn nước, 
băng tan ở bắc cực, lũ lụt v.v... Những trước tác điển hình 
mô tả hiện trạng này như Ðị¿ Cầu Hoàn Cảnh Báo Cáo II °Š 
(Ishi 1998) và Đ/ø Cầu Bạch Thư 2004-2005,°° Viện nghiên 
cứu World Watch (Christopher Flavin, 2004). Chúng tôi chỉ 
đưa ra thảo luận nạn phá rừng mang tính tiêu biểu. 

Nạn phá rừng nhiệt đới Amazon đều được mọi người 
biết đến. Chẳng hạn như quận Rondonia của Brazil trước 
đây có diện tích rừng bao phủ là 99,8% nhưng hiện tại giảm 
còn 78,8%. Nguyên nhân chủ yếu của sự giảm thiểu này là 
do khai thác gây ra. Từ năm 1974 đến năm 1996, toàn thể 
lưu vực của Amazon ước tính có khoảng 37 triệu hecta rừng 
bị mắt đi, tương đương với diện tích quốc thô Nhật Bản. Chỉ 


** Chikyñ kankyõ houkoku II (Jh#RZ81Ä3fï1D). 
*% Chikyn hakusho (RREỀ É1 #? 2004-2005). 
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như thế thôi, chúng ta có thể hiểu được nạn phá rừng thật 
khó mà tưởng tượng được. 

Trong số nạn phá rừng xảy ra những năm gần đây, điều 
mà chúng ta không thẻ coi thường đó là nạn cháy rừng. Đặc 
biệt là vào năm 1997, Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới (World 
Wild Fund for Nature, WWEF) lấy Năm Cháy Địa Câu (Hh 
#294 4 2 #E) làm tiêu để cho cuốn sách báo cáo, để chỉ 
ra năm cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử. Không chỉ tại 
Indonesia, Malaysia mà còn tại Congo, Senegal, Tanzania, 
Kenya của châu Phi, Amazon của Brazil và Columbia cũng 
xảy ra nạn cháy rừng. Trong đó, đảo Kalimantan (lãnh thổ 
của Indonesia và Malaysia) có khoảng 3 triệu hecta rừng 
biến mắt do nạn cháy rừng. Ngoài ra, diện tích mà do nạn 
cháy rừng bị biến mắt ở những nơi khác tại Indonesia và 
Malaysia có khoảng 3 triệu hecta, quy mô tương đương với 
8% diện tích của quốc thô Nhật Bản. 

Tại sao xảy ra quy mô cháy rừng lớn như thế? Trong 
năm đó, vì tại El Nino xảy ra tình trạng khô hạn khác thường 
nên kéo theo nạn cháy rừng lan rộng với quy mô lớn. Hơn 
nữa, tại Papua New Guiea, do các xí nghiệp Nhật Bản liên 
tục xảy ra nạn chặt phá rừng hơn 20 năm, làm mất đi màu 
xanh. Vì lí do đó, nạn khô hạn kéo dài nên đễ xảy ra nạn 
cháy rừng. 

Ngoài ra, nguyên nhân trực tiếp của hỏa hoạn là do sự 
đốt hàng trăm hécta rừng để làm đại nông trường và do nông 
dân đốt phá gây ra. 

Cùng với làn sóng khai phát trong những năm gần đây, 
cộng thêm sự đốt phá bừa bãi, chặt đồn tràn lan, người lao 
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động hút thuốc không cần thận, người đốt than, và sự cố ý 
phóng hỏa v.v... quả đúng là tai họa do con người tạo ra. 

Chương Trình Môi Trường Liên Hợp Quốc (UNEP) 
coi các nước như Thái Lan, Ethiopia. Bangladesh và Peru 
v.v... là những quốc gia “Băng hoại hệ sinh thái " (E8 # O 
Ä##), cần phải có đói sách cấp thiết đề bảo vệ môi trường. 

Tại Thái Lan, năm 1961 có 42% diện tích quốc thổ là 
rừng nhưng hiện tại chỉ còn 13%, đã mất đi 5 triệu hecta. 
Có liên quan đến vấn đề này là lượng mưa cũng giảm từ 
1300mm xuống còn 700-800mm. Ngoài ra, vào năm 1998 
tại Philippines cũng đã mất đi 42 nghìn hecta rừng; bắc bộ 
của Trung Quốc vào năm 1987, do cháy rừng đã mắt đi 7,2 
triệu hecta, tại Mông Cổ vào năm 1996 cũng do nạn cháy 
rừng nên 9,5 triệu hecta rừng bị thiêu rụi. Chính vì thế mà 
trong vòng 30 năm từ năm 1960 đến năm 1990, rừng mưa 
nhiệt đới của thế giới giảm khoảng 20%. Đặc biệt tại châu Á, 
theo ước tính từ 8000 năm vẻ trước, từ khi khởi đầu của thời 
đại nông nghiệp đến hiện nay thì có khoảng 88% rừng mưa 
nhiệt đới bị mât đi. 

Cùng với việc phá hoại thiên nhiên là hiện tượng thành 
thị hóa và sự tràn ngập các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Căn 
cứ theo sự tính toán dân số của Liên Hợp Quốc, Vào năm 
1950 dân số thế giới có khoảng 2,5 tỉ, nhưng vào năm 2000 
đã tăng lên đến 6 tỉ, gấp 2,4 lần năm 1950. Trong thời gian 
này, dân số thành thị tăng rất dữ dội. Vào năm 1950, dân số 
thành thị có khoảng 800 triệu, 30% dân số thế giới là người 
thành thị nhưng đến năm 2000 tăng đến 2,9 tỉ người, gập 3,6 
lần năm 1950, có khoảng 47% dân số thế giới là người thành 
thị. Từ nay trở đi, dân số thành thị sẽ tiếp tục gia tăng, theo 
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ước tính đến năm 2010 thì 50% dân số thế giới là thị dân, 
đến năm 2030 sẽ có 60% dân số thế giới sinh sống tại thành 
thị. Thế giới đô thị hóa tăng vọt như thế, đặc biệt là sự gia 
tăng nhanh chóng số thị dân của những nước đang phát triển. 
Cùng với sự phát triển như thế là các sản phẩm của khoa 
học kỹ thuật - sự phỏ cập xe ô tô và đồ điện gia dụng. Vào 
thập niên 50 của thế kỷ 20, số lượng xe ô tô trên thế giới có 
khoảng 70 triệu chiếc, nhưng đến năm 1999, trong khoảng 
thời gian 50 năm, ô tô đã tăng gấp 10 lần và đạt đến 680 triệu 
chiếc (Christopher, 2004). Hiện tượng này gia tăng rất rõ nét 
tại các nước đang phát triển. Điều này cho thấy thành thị tràn 
ngập sản phẩm của khoa học kỹ thuật. 

Như thế, cùng với việc phát sinh sự phá hoại giới tự 
nhiên và phá hoại rừng với quy mô lớn mang tính thế giới 
thì đồng thời nhân khâu cũng tập trung tại các thành thị trên 
quy mô thế giới. Ở đây có rất nhiều sản phẩm của khoa học 
kỹ thuật. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiện trạng này là sự 
tăng trưởng dân số và sự toàn cầu hóa kinh tế. Sự gia tăng 
sản lượng là do sự cải cách nông nghiệp mang lại và sự giảm 
thiểu tỉ lệ tử vong của trẻ em là do sự phát triển của Y học. 
Theo nghĩa rộng thì sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng 
đây nhanh sự gia tăng dân số và sự toàn cầu hóa kinh tế. Nếu 
dân số tăng trưởng thì đương nhiên sẽ đưa đến sự gia tăng 
tiêu phí. Mặt khác, sự gia tăng của các công ty đa quốc gia 
nhất định sẽ thúc đây toàn cầu hóa kinh tế. Sự toàn cầu hóa 
kinh tế là sự thống nhất về giá trị tiền tệ, là giá trị tiền tệ trên 
thị trường quốc tế. Từ đó, hình thành cấu trúc kinh tế là các 
nước phát triên mua nguồn tài nguyên của các nước đang 
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phát triển với giá rẻ và bán ra sản phẩm với giá cao để kiếm 
lợi nhuận. Kết quả là nước nghèo thì càng nghèo, nước giàu 
thì càng giàu. Trong quá khứ, ngay cả các quốc gia đang phát 
triển cũng có sự cân bằng giữa người giàu và người nghèo. 
Tuy nhiên, sự cân bằng trong hiện tại lại chỉ dành cho những 
quốc gia giàu có duy trì sự thịnh vượng, bằng cách kiểm soát 
và phát triển Bhng nước nghẻo hơn. 

Tại những quốc gia nghèo, sự phát triển sản xuất còn 
chậm lụt thì người ta lấy tải nguyên thiên nhiên như gỗ và 
thủy sản bán đi đổi lấy tiền làm phương thức tốt nhất. Vì thế, 
đã làm tăng nhanh sự tiêu hao nguồn tải nguyên thiên nhiên. 
Loại cấu trúc kinh tế này đã trở thành hiện tượng mang 
tính quốc tế, được gọi là Toàn câu hóa kinh tế (Economie 
globalization). 

Mặc dù kêu gọi người trong những quốc gia đang phát 
triển thuộc tình trạng này bảo vệ thiên nhiên, cảnh cáo nều 
họ không dừng ngay việc phá hoại thiên nhiên có tính toàn 
cầu như ngày nay, thì nhân loại sẽ không thẻ sinh tồn trên địa 
cầu này được nữa, nhưng vẫn không có bất kỳ hiệu quả nảo. 

Như đã bàn ở trên, dù xét từ những người dân mà 
họ phải khó khăn mới có thẻ sống qua ngày thì “Việc cắm 
chặt cây, phải bảo vệ rừng”, có thể là một yêu cầu vô lí. Vì 
thế, điều cần thiết là phải tự mình hành động. Nếu chúng ta 
không có mảy may nào suy nghĩ cho thế hệ tương lai thì thế 
giới sẽ biến thành một quái vật tham lam, như nền văn minh 
hiện đại sẽ biến thành một nền văn minh “hết cách chế ngự”. 

Hiện trạng nảy tương đương với Ngũ trược trong 
Văn minh quan và thời đại quan của Phật giáo (Kiếp trược, 
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s:kalpakasãya-tức là biểu hiện nhiễm ô của thời đại, là sự 
diệt vong của văn minh). Ngũ trược là do Kiếp trược, Kiến 
trược (s:drstikasãya, sự nhiễm ô của tư tưởng), Phiền não 
trược (s:kle$akasãya, sự nhiễm ô của sinh mệnh như tham 
dục v.v...), Chúng sinh trược (s:sattvakasãya, sự nhiễm ô của 
toàn thể nhân loại), Mệnh trược (s:ãyuskasãya sức của sinh 
mệnh yếu, thọ mệnh ngắn ngủi) tạo thành. 

Theo Pháp Hoa Văn Cú (phần hạ, quyển thứ 4) của 
Thiên Thai Tông thì Phiền não và Kiến giải được coi là căn 
bản. Vì thế, từ Phiền não trược, Kiến trược cho đến Chúng 
sinh trược, Mệnh trược tạo thành Kiếp trược ô nhiễm của 
cả thời đại (Yamamoto, 1997). Thời đại bây giờ đã bị cuốn 
vào trong nguồn xoáy của vô vàn dục vọng, có thẻ cho rằng 
Phiền não trược gây ra sự phá hoại thiên nhiên đã lan khắp 
thể giới. 

Trong tác phẩm Bản Về Trí Huệ Phương Đông, Tiên 
sĩ Tưởng Trung Tân chỉ ra Ba độc mà Phật giáo đề cập là 
Tham, Sân và Sỉ, nhưng Tham đứng đầu là hoàn toàn chính 
xác. Hơn nữa, Giáo sư Tưởng Trung Tân đã dẫn lời của Tiến 
sĩ Arnold J. Toynbee trong tác phẩm Đói Thoại Thé Kỷ 217: 
“Sự tham lam của người hiện đại đã tiêu hao hết nguồn tài 
nguyên không thể thay thế được, cướp đoạt quyền sinh tôn 
của thế hệ tương lai”. Xét trên phương diện nhân loại thì 
việc không chế sự tham lam có ý nghĩa mang tính chỉ đạo lâu 
dài. Nếu xét trên phương diện Ngũ trược trong Phật giáo thì 
sự thay đổi của nền văn minh cũng là điều quan trọng. 


* 21 Seii heno taiwa (—-—†#@6^@388., 1975). 
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3. Sự Thịnh Suy Của Nền Văn Minh Và Nạn Phá Rừng 


Vài năm gần đây, trong những nghiên cứu có liên 
quan đến sự thịnh suy của nền văn minh cổ đại cho 
thấy, do nạn phá rừng mà dẫn đến văn minh diệt vong, 
và khi sự thay đổi môi trường trở nên nghiêm trọng sẽ 
sản sinh nền văn minh mới (Yzsuda, 1996). Ví dụ, nền 
văn mỉnh mà do nạn phá rừng dẫn đến bị diệt vong đó 
là văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamian), văn minh 


'* Văn minh Lưỡng. Hà (Mesopotamian), Lưỡng Hà là tên gọi của một 
vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, đông Syria, 
đông nam Thỏ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran hiện đại. Tên gốc của nó xuất phát 
từ tiếng Hy Lạp kéøos “giữa” và xorakóc “sông”, đề chỉ hai vùng châu 
thổ sông Euphrates và sông Tigris cũng như vùng đất nằm giữa chúng. 
'Vùng này nồi tiếng là vùng đất phì nhiêu, thuận lợi cho nền sản xuất nông, 
nghiệp như trồng nho, ôliu, đại mạch và nhiều loại sản vật nông nghiệp 
khác. Những cư dân đầu tiên sinh sống ở vùng này bắt đầu từ rất sớm. 
'Vùng Lưỡng Hà có khi hậu nóng ẩm, thực vật phong phú, đa dạng. Hảng 
năm, vào tháng 5, nước lũ của hai con sông tràn ngập, sau khi nước rút, 
một lượng phù sa dày trải dài trên đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng. Yếu 
tố môi trường thuận lợi cho các cư dân khác nhau đỗ về và sự đa dạng về 
nguồn gốc cũng là yếu tố khiến cho vùng này rất khó thông nhất về mặt 
lãnh thỏ. Chính nơi đây, những cư dân đầu tiên, di cư từ phương Đông, từ 
thiên niên kỳ IV trước Công Nguyên sinh sống và sáng lập nên nền văn 
minh cỗ đại đầu tiên ở lưu vực này. Những cư dân này được gọi là người 
Sumer. Sự phát triển của sản xuất nông nghiệp, kéo theo sự phân hóa xã 
hội Sumer. Vào đầu thiên niên kỷ thứ III trước Công Nguyên, trên vùng 
đồng bằng phía Nam của Lưỡng Hà đã xuất hiện các đô thị. Những đồ thị 
kết hợp với các vùng sản xuất nông nghiệp phụ cận xung quanh hình thành 
các quốc gia độc lập vào buổi ban đầu. Người đứng đầu các quốc gia là 
Patêsi. Hội đồng bô lão và Hội nghị nhân dân có quyền bầu các quan chức 
và quyết định các vấn đề quan trọng. Thể kỷ 25 trước Công Nguyên, quốc 
gia Lagate thống nhất được vùng Lưỡng Hà và sau đó quyền bá chủ Sumer 
lại rơi vào tay quốc gia Uruk.. 
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Minoan°", và văn minh Mycenae°°. Nguyên nhân dẫn 
đến nền văn minh Lưỡng Hà cỗ đại của nhân loại diệt 
*° Nền văn minh Minoan (Tiếng Hy Lạp: Muvoftec) là một nền văn minh 
ở tại đảo Crete trong vùng biển Aegean, phát triển phồn thịnh vào khoảng 
từ năm 2700 đến năm 1450 trước Công Nguyên. Nó được tái phát hiện 
vào đầu thế kỷ 20 thông qua công việc khảo cỗ của nhà khảo cổ học người 
Anh, ông Arthur Evans. Nền văn minh Minoan là một trong những nền 
văn minh hưng thịnh trong vùng Địa Trung Hải trong suốt thời kỳ đồ đồng. 
của Hy Lạp. Những nền văn minh này cỏ mối liên hệ mật thiết với nhau, 
điều này khiến cho việc đánh giá tầm ảnh hưởng hay việc chịu ảnh hưởng, 
của Minoan với những nền văn minh khác trở nên khó khăn hơn. Dựa trên 
những hình vẽ trong nghệ thuật của người Minos, Minos là một xã hội mẫu 
hệ tập trung vào việc tôn thờ các nữ thần. 

“Nền văn minh Mycenae phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian 
giữa 1600 BC, khi văn hóa Helladic biến đổi dưới ảnh hưởng của Minoan 
Crete, và vào khoảng 1100 BC nó sụp đổ củng với sự sụp đỗ của các nền 
văn minh thời kỳ đồ đồng ở phía Đông Địa Trung Hải. Các thành phố lớn 
gồm có Mycenae và Tiryns ở Argolis, Pylos ở Messenia, Athens ở Attica, 
Thebes và Orchomenus ở Boeotia, vả lolkos ở Thessaly. Tại Crete, người 
Mycenae chiểm cử được Knossos. Ngoài ra, còn một số địa điểm thờ củng. 
quan trọng, như Lerna, được đặc trưng với những nhà nguyện, do người 
Mycenae không xây dựng các đền thờ đứng không giá đỡ (free-standing) 
như thường thấy. Các địa điểm định cư của người Mycenae cũng xuất hiện 
tại Epirus, Macedon, trên các đảo của Aegean, trên bờ biển của vùng Tiểu 
Á, và tại Síp. Các cổ vật của Mycenae với chữ viết Linear B cũng được tìm 
thấy ở tận Đức và các thanh gươm Mycenae được tìm thấy ở tận Gruzia. 
Nên văn minh Mycenae bị chỉ phối bởi một tầng lớp chiến binh quý tộc. 
Vào khoảng 1400BC, Mycenaean mở rộng tắm kiểm soát tới Crete, trung 
tâm của nền văn minh Minoan và tiếp nhận một dạng chữ viết Minoan (gọi 
là Linear A) đề tạo ra dạng chữ viết đầu tiên của Hy Lạp là Linear B. Theo 
truyền thuyết sau này của Hy Lạp, Mycenae không chỉ đánh bại Minoan 
mà còn hai lần đánh bại Troy, một thành bang hùng cường dám thách thức 
sức mạnh của Mycenae. Do chứng cứ duy nhất của cuộc chỉnh phục này là 
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vong được mô tả trong tác phẩm Sứ (h¡ Gilgamesh ®! 
Mesopotamia vốn rất ít rừng. Vua Gilgamesh đã chỉnh 
phục thần rừng nửa thần nửa thú Fumbaba, chặt cây 
tuyết tùng Li-bang (Cedar of Lebanon) tại khu vực 
thuộc sông Euphrates vào 2600 trước Công nguyên. 
Do sự chặt phá rừng trên quy mô lớn này, từ đó phát 
triển thành văn minh thành thị Mesopotamia. Nhưng 
để duy trì nền văn mỉnh này thì nhất định không thể 
thiếu gỗ. Trong việc xây dựng cung điện, đóng tàu 
buôn, nung đúc đồ đồng, đồ gồm, nấu ăn v.v.. . đều 
phải sử dụng nguyên liệu từ cây cối. Do mắt đi rừng là 
nguồn cung cấp cây cối nên người ta cho rằng nền Văn 
minh Mesopotamia diệt vong cũng vì lý do đó. 


sử thi /liađ của Homer và các văn bản đầy màu sắc thần thoại khác, sự tôn 
tại của Troy cũng như cuộc chiến thành Troy không thể được xác định rõ 
ràng. Năm 1876, nhà khảo cổ người Đức Heinrich Sehliemann khám phá 
ra các phê tích ở Hissarlik phía Tây tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) mà ông 
quả quyết là của Troy. Một số nguồn cứ liệu khẳng định các phế tích này 
không phù hợp với các mô tả của Homer về Troy, nhưng cũng có những 
nguồn khác không đồng ý. Vào khoảng 1100 BC, nền văn minh Mycenae 
sụp đồ, hàng loạt thành phố bị cướp bóc, cả khu vực bước vào một thời kỳ 
được các sử gia gọi là thời kỳ đen tối trong đó một số người Mycenae di tản 
tới Síp cũng như các đảo khác của Hy Lạp và các vùng của Anatolia. Trong 
suốt thời kỳ này Hy Lạp chịu sự sụt giảm về dân số và nền văn chương có 
hạn, liên quan tới văn hóa cung điện, cũng biến mất. Các sử gia theo truyền 
thống quy sự suy sụp này cho sự xâm chiếm hoặc nỗi dậy của một nhóm 
người Hy Lạp, người Dorian, có thể là những người địa phương bị chỉnh 
phục. Các giả thuyết khác gồm có thảm họa tự nhiên như một chuỗi các 
trận động đất hay nạn hạn hán trên diện rộng. 


"#jv37xvxyz#H#, HRÙEế. 1988. 


'lps:/fielun heploerg 


Đạo phật và môi trường 91 


Ngoài ra, sự thịnh suy của nền văn minh Minoan, một 
trong những nền văn minh thuộc khu Địa Trung Hải rất 
phồn vinh 4.000 năm trước Công nguyên cũng có liên quan 
đến rừng. Đảo Crete, trung tâm của nền văn minh Minoan, 
được ưu đãi với rừng rậm phong phú, trong khi đó vùng 
Mesopotamia thuộc Nam bộ rơi vào tình trạng thiếu gỗ 
nghiêm trọng. Và, nền văn minh Minoan có dồi dào nguồn 
tài nguyên gỗ, là nền tảng đề trở nên thịnh vượng. Trước đây, 
người ta cho rằng sự suy tàn của nên văn minh Minoan là do 
núi lửa đảo Saorini thuộc Địa Trung Hải phun trào. Nhưng, 
những nghiên cứu hiện tại lại cho rằng: Vì tài nguyên rừng 
trên đảo tương đối ít nên chỉ sử dụng trong thời gian ngắn thì 
hết sạch, vì thế nền văn minh này bị điệt vong. Vì kết quả đó 
nên đảo Crete hiện tại trở thành hòn đảo trọc. 

Ngoài ra, sau khi nền văn minh Minoan SỤp đồ thì nền 
văn minh Mycenae hưng khởi vào khoảng 1500 năm trước 
Công nguyên, cũng là sự phát triển nhờ vào tài nguyên rừng 
rất phong phú. Khoảng 1300 năm trước Công nguyên, nền 
văn minh Mycenae rất phồn thịnh, dân số tăng nhanh. Do dân 
số tăng nhanh nên người ta tiến hành khai khẩn đất đai với 
quy mô lớn, do sự tiêu hao của nguyên liệu xây cất và nhiên 
liệu gia tăng rõ rệt nên nạn phá rừng được tiến hành rất mau 
chóng. Trước đây, người ta cho rằng: nguyên nhân chính nền 
dẫn đến văn minh Mycenae diệt vong là do sự xâm nhập của 
người Doria phương Bắc, nhưng hiện nay người ta lại cho 
rằng: Nguyên nhân chính dẫn đến nền văn minh Mycenae 
diệt vong là do nạn phá rừng dẫn đến sự thoái hóa đất đai 
và ngay sau đó là khí hậu giá lạnh, kết quả là lương thực và 
nhiên liệu thiếu hụt. Theo sau là do nạn đói khát và thể lực 
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bị suy giảm dẫn đến thành thị bị sụp đỗ. Vì lý do đó, Giáo sư 
Yasuda (1997) cho rằng sự diệt vong của nên văn mình, sự 
cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng và sự phá hoại rừng có liên 
quan mật thiết với nhau, và đưa ra kết luận “Khi rừng bị phá 
hoại thì (văn mình) quốc gia bị diệt vong ”. 

Mặt khác, Giáo sư Yasuda cũng chỉ ra: Khi địa cầu trở 
nên lạnh, sự thay đổi môi trường trở nên khốc liệt và thời đại 
sa mạc hóa thì sẽ xuất hiện nền văn minh mới. Khoảng 10 
nghìn năm trước, khi sự lạnh giá trong thời kỳ Younger Dryas 
kết thúc thì người ta bắt đầu trồng lúa mì, đó là thời kỳ sa mạc 
hóa, lạnh giá thứ nhất. Thời kỳ thứ hai là khi chấm dứt thời 
kỳ khí hậu thích nghỉ nhất 5 nghìn năm trước. Văn minh đô 
thị cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Thời kỳ sa mạc hóa thứ 
ba là 3 nghìn năm trước đã xuất hiện Nhất thần giáo. Trong 
15 thế kỷ thuộc thời kỳ sa mạc hóa, lạnh giá hóa, thì nguồn 
tài nguyên rừng của châu Âu bị cạn kiệt, nên buộc phải tìm 
đại lục mới. Thời kỳ này là thời kỳ Băng hà nhỏ (Little lce 
Age, LIA). Giáo sư Yasuda gọi đó là sự khởi đầu cho “Văn 
mỉnh phá hoại địa cầu”, thống trị địa cầu. Hiện tại là thời kỳ 
sa mạc hóa thứ năm, không chỉ rừng bị phá hoại, mà sự ấm 
lên của địa cầu cũng do con người tạo ra. Không cần bàn luận 
nền văn minh tốt hay xấu nhưng thời đại lạnh giá hóa và sa 
mạc hóa khốc liệt này có thể đang sản sinh nền văn minh mới. 


4. Sự Phong Phú Của Tự Nhiên Và Tư Tưởng, 
Trí Huệ Đề Duy Trì Tự Nhiên 


Nguyên nhân mà nền văn minh bị diệt vong đã nói ở 
trên là do phá hoại rừng. Nhưng, vì sự giảm thiểu nguồn tài 
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nguyên trực tiếp và mắt đi nền tảng sinh tồn của bản thân văn 
mỉnh mới chính là nguyên nhân khiến cho nền văn minh bị 
diệt vong. Mất đi rừng là mất đi nguồn tài nguyên trực tiếp, 
cũng có lẽ là sẽ mất đi một thứ quan trọng khác. Đó chính là 
sự mắt đi của Trí huệ và Tư tưởng cộng sinh giữa con người 
và giới tự nhiên, tức là Kiến Trược được mô tả trong Phật 
giáo. Xét trên bình diện từ sự truyền thừa của văn minh thì 
sự mất đi Tư tưởng và Trí huệ có ý nghĩa to lớn hơn là mất 
đi vật chất. Nền văn minh mới hưng khởi trong thời kỳ môi 
trường tôi tệ như lạnh giá hóa, sa mạc hóa v.v... chính là nói 
theo góc độ tương phản. Đối với con người thì chỉ cần có Tư 
tưởng và Trí huệ thì dù thiếu thôn vật chất cũng có cơ hội đề 
thay đổi. 

Cho đến bây giờ, Tư tưởng và Trí huệ về sự cộng 
sinh giữa con người và thiên nhiên được biết đến rất nhiều. 
Chẳng hạn như, tại Nhật Bản có sự hạn chế và phương pháp 
điều chỉnh sự cộng sinh đối với thiên nhiên. Giáo sư Nomoto 
(1992) đề xướng Dân tộc học môi trường, đã phát hiện rất 
nhiều Tư tưởng và Trí huệ về sự cộng sinh giữa con người 
với thiên nhiên trong truyền thuyết của dân tộc. Chăng hạn 
như, các câu ngạn ngữ và truyền thuyết nhằm ngăn ngừa sự 
cạn kiệt trong việc tìm kiếm tài nguyên và săn bắn. Việc chặt 
phá cây bảy lá mà nó cung cấp lương thực cho con người là 
điều ngu muội. Bởi vì, cây bảy lá nêu không trải qua ba đời 
thì không thể kết trái. Nếu người nảo có tư tưởng cho rằng 
trồng cây bảy lá thì lập tức thu hoạch là điều ngu muội. Vì 
thế, có câu ngạn ngữ: “Kẻ ngu chặt cây bảy lá, kẻ ngu trồng 
cây”, Còn có truyền thống: “Khi hái nắm, hãy lấy nắm lớn 
° ð£fXál§l, HA s RỊB. 
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nhất, sinh ra trước nhất để làm giống”. Còn có tư tưởng: 
“Đợi đến thời kỳ thành thục và thời kỳ sử dụng thích hợp 
mới lãnh nhận ân huệ của tự nhiên”. Tư tưởng mang tính 
đại biểu là “Mở miệng” (1# t?), được dùng đề chỉ cho sự 
bắt đầu hay sự mở đầu cho mùa săn bắn hay đánh bắt cá. 
Nếu nói bằng ngôn ngữ hiện đại là “Ngày giải cám"”"(Œ#£ 
H). Giáo sư Nomoto (1992) chỉ ra tư tưởng “Mở miệng” là 
trực tiếp chỉ cho sự phân phối công bằng những sản vật của 
núi và biển cho các thành viên của cộng đồng. Nền tảng căn 
bản của tập tục này là “Cầu nguyện cho mùa bội thu, đợi chờ 
ân huệ”. 

Ngoài ra, còn có tư tưởng mang tính "thần linh” như: 
Măng xà, Long Vương, Thuồng luồng v. ống trong ao hồ 
hay thác nước. Nếu con người làm ô nhiễm nước trong ao 
hồ hay thác thì “thần linh” trong đó sẽ bỏ đi. Khi “thần linh" 
bỏ đi thì ao hỗ sẽ biến mắt, thôn làng cũng trở nên suy thoái. 
Điều này có nghĩa là “thần linh” chính là cư dân cư ngụ tại 
đó trước tiên. Con người chia cắt một phần nơi cư trú của 
“thần linh" làm nơi cư trú của mình. Nói tóm lại, vì tồn tại 
luân lý này nên con người không thể xâm hại nơi sinh sống 
của các sinh vật đó. 


Một phương diện khác, tư tưởng “cùng hưởng thụ” với 
các sinh vật khác, hiện tại cũng có thể tìm thấy từ các cư dân 
sống tại vùng rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam Á (Takatani- 
f4. 1992). Hàng năm, mỗi khi đưa ra quyết định khai khẩn 
“hỏa điền” thì trước khi chặt cây, đốt cây người ta khắn với 
° + 1#‡#2lðt d—#ÐJ» (H£—#Xktš# /12#24*2 1 
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rừng để mời những vị thần linh và loài côn trùng đang cư 
ngụ trong đó ra khỏi. Rồi sau, họ mới gieo giống lúa, không 
lâu thì đến mùa thu hoạch. Lúc đó, họ phải rất cần thận đối 
với lúa có thần linh. Nếu không thì “thần linh” trong lúa rất 
nhạy cảm, không chừng sẽ đi mắt, lúa thóc sẽ không thê thu 
hoạch được. Hơn thế nữa, thu hoạch phải theo thứ tự, trước 
tiên phải gặt lúa già trước. Và rồi, nông dân phải mặc y phục 
sạch sẽ, lấy lúa thóc sau khi thu hoạch đặt lên tầng cao nhất 
của nhà mình, rồi mới cắt bông lúa. Sau khi kết thúc việc thu 
hoạch, lấy lúa thu hoạch đợt đầu nấu cúng thần linh và tổ 
tiên, rồi chia cho chó mèo, chim chóc và côn trùng. Sau khi 
hoàn tất việc này, nông dân ra đồng đốt nhang, đỡ bỏ đàn tế, 
sau cùng là bày tỏ lòng cảm tạ và trả đất lại với rừng. 

Từ điểm này, chúng ta có thẻ thấy được tư tưởng không 
được xâm hại nơi sinh sống của các động vật khác. Đồng 
thời, chúng ta cũng có thê thấy được luân lí như thế này: Đối 
với sinh vật cung cấp nơi cày cấy tạm thời cho con người 
cũng thọ hưởng sản phẩm thu hoạch một cách bình đẳng. 

Ngoài ra, tại châu Phi cũng có câu ngạn ngữ biểu đạt 
luân lí giữa các lứa tuổi không giống nhau: “Không phải 
chúng ta kế thừa trái đất này từ cha mẹ chúng ta mà chúng 
ta mượn trái đất này từ nơi con cháu chúng ta” °S(Hoite, 
1992). Có rất nhiều truyền thuyết, ngạn ngữ lâu đời của Nhật 
Bản như đã nêu trên, hay trong lối sống người dân các nước 
đang phát triển, chúng ta thấy được họ sông bằng các nghề 
đặc trưng chung như: săn bắt, hái lượm, đánh bắt thủy sản, 
hỏa điền v.v... Nói cách khác, giữa thiên nhiên và cuộc sống 
%5 IÁƒE b lš Áƒc 5 085 2 HÌER £ SẼU 8s TC ( 2 0€ l$ t3, 4Á7c 
Bl4#fEkbz»5 £†t#f 0D C072]: (h7. —JU}U=) 


'hlps:/eulun heploerg 


96 Đạo phật và môi trường 


con người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có nghĩa là, 
các tư tưởng đó đều được hình thành trong sự kết hợp chặt 
chẽ với thiên nhiên. Hơn nữa, chúng có sự thông suốt như là 
tính công bình, bình đăng, khiêm tốn đối với thiên nhiên, cho 
đến luân lí giữa các độ tuổi không giống nhau. Đồng thời, 
nghĩ đến sự tuần hoàn và tái sinh của thiên nhiên. Mặt khác, 
cũng biểu thị cùng một bói cảnh, tức là nếu không phải nhắm 
đến hành vi luân lí đối với thiên nhiên, thì cũng là luân lí sản 
sinh từ nhu cầu thực tế liên quan đến vấn đề sinh tử. 

Như trên đã nói, nguyên nhân trực tiếp gây điệt vong 
của văn minh cô đại có lẽ là do sự cạn kiệt nguồn tài nguyên, 
nhưng sự mắt đi tư tưởng và trí huệ cũng là một trong những 
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến văn minh diệt vong. Trên thực 
tế, trong Sử thi Gilgamesh có một điều cầm ky là “*Nếu đi đến 
ngôi rừng kia sẽ bị báo ửng”(Wsuda, 1997), vua Gilgamesh 
bắt chấp điều cắm ky này đi chỉnh phạt thần rừng Funbaba, 
kết quả dẫn đến nền văn minh bị diệt vong. Tiến sĩ Lý Tiền 
Lâm trong tác phẩm Bàn Về Trí Huệ Phương Đông chỉ ra tính 
trọng yếu trong quan điểm của Tiến sĩ Toynbee, tức là trong 
tác phẩm Đối Thoại Thé Kỷ 21, Tiễn sĩ Toynbee nhận định: 

1. Y Chánh bắt nhị của Phật giáo là tương đương với 
thế giới quan của Hy Lạp và La Mã trước Kitô giáo. 

2. Nhất thần giáo của Do Thái là khởi đầu cho sự xâm 
lược ý thức, phá hoại hoàn toàn khái niệm Y Chánh bất nhị 
của cộng đồng nhân loại. 


3, Kết quả là con người tách rời từ quan điểm tự nhiên. 
Tính Thần thánh có trong môi trường thiên nhiên trước đây 
bị cướp đoạt. 
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Tiến sĩ Toynbee lại cho rằng: Loại thế giới quan của 
La Mã, Hy Lạp trước Kitô giáo biểu hiện tương tự Y Chánh 
bất nhị có mối quan hệ mật thiết với Chủ thẻ (Chánh báo) và 
Môi trường (Y báo) của Phật giáo. Quan điểm đó và vấn đề 
tương quan mà chúng ta thảo luận về mặt nghĩa thì rất sâu 
sắc, từ nay về sau cần phải nỗ lực nghiên cứu thêm nữa. 
Điều không kém phần quan trọng nữa là: Cần phải 
hiểu rõ những thứ vốn có đều được sinh ra từ trong sự phong 
phú của thiên nhiên. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng, Trí huệ 
không phải sinh ra sau khi thiên nhiên bị phá hoại, mà nó 
được sinh ra trong sự phong phú của thiên nhiên. Thế thì, tại 
sao lại hình thành truyền thống như thể từ sự phong phú của 
thiên nhiên? Có lẽ, đây là kết quả của sự không ngừng quan 
sát và quản lí, chúng ta phải thường xuyên quan sát tình hình 
thực tế của thiên nhiên một cách tỉ mi hơn nữa, nếu như có 
tình huống nào đó xảy ra thì phải lập tức can thiệp. Bởi lẽ, sự 
giàu có thường là nhờ vào thiên nhiên. Vì thế, chúng ta phải 
thường tiếp xúc với thiên nhiên, phải hiểu rõ sự biển đổi nhỏ 
bé của thiên nhiên, bởi vì trí huệ và phương pháp được hình 
thành là dùng để bảo vệ thiên nhiên. 


5. Quan Điểm Văn Minh Được 
Mô Tả Trong Phật Giáo 


Xuất phát từ ý tưởng Tôn giáo được hình thành đo con 
người và đặc tính tự nhiên của phong thổ, Suzuki Hideo 
(1978) đưa ra quan điểm của mình như sau: Vạn vật trong 
trời đất vĩnh viễn lưu chuyên thay đồi, hoặc là trời đất có 
khởi đầu và có kết thúc. Lôgíc của nhân loại là Hai quy về 
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Một. Vạn vật trong trời đất thay đổi lưu chuyền vĩnh viễn, 
chính là thế giới quan của Phật giáo. Trời đất có khởi đầu và 
có kết thúc là thế giới quan của Kitô giáo. Phật giáo sinh ra 
từ rừng. Kitô giáo sinh ra từ sa mạc. Tại sao nói Phật giáo là 
một tôn giáo điên hình có liên quan với rừng? 

Quả thực Phật giáo sinh ra từ rừng. Mặc dù, hiện tại 
Bồ-đề Đạo Tràng (Bodhgaya) của Án Độ, bề mặt được bao 
phủ bởi lớp đá, nhưng khi Đức Thích Tôn giác ngộ lại là khu 
rừng rậm rạp. Hơn nữa, trong Phật điển có ghi chép khi Đức 
Thích Tôn viên tịch thì động vật trong rừng tụ tập lại, Kinh 
Bản Sanh (Naoko Tsuda, 1985) cũng kể về tiền thân của 
Đức Thích Tôn đã từng cùng với động vật tu tạo các công 
đức. Bởi vậy, Giáo sư Nakamura (1988) chỉ ra: Chỉ có Phật 
giáo mới dùng giai thoại đề miêu tả động vật là chủ nhân 
ông trong Kinh điển tôn giáo. 

Vì vậy, khi nghĩ đến sự tương xứng giữa đặc trưng 
vốn có của rừng và tư tưởng Phật giáo trong thực tế thì rất 
có ý nghĩa. Trước tiên, có rất nhiều loại động vật sống trong 
rừng. Nếu đi vào rừng mưa nhiệt đới Amazon của Brazil thì 
chúng ta liền hiểu đuợc vấn đề này. Có nhiều loại sinh vật 
sống trong đó như: thực vật, nắm, vi khuẩn, côn trùng, động 
vật v.v... Điều quan trọng đối với các sinh vật này là duy trì 
được sự cân bằng hệ sinh thái thông qua mối quan hệ phức 
tạp với nhau. Trong rừng, bất kỳ sinh vật nào cũng đều có 
vai trò đặc thủ, cùng nương tựa với nhau để sinh tồn, có mối 
quan hệ phức tạp khó mà chúng ta có thể phán đoán loại sinh 
vật nào là quan trọng hơn. Như Kinh Hoa Nghiêm trong Phật 
điển có miêu tả Lưới trời Đề Thích thuộc vẻ trạng thái Duyên 
khởi (engi) là một thí dụ rất sâu sắc. Nói cách khác, thí dụ 
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này biểu trưng cho thiên nhiên giữ gìn và nuôi nắng sinh 
mệnh: "7ong cung điện của trời Để Thích treo một tắm lưới 
thật lớn, trên lưới có vô số mắt lưới, trên mỗi mắt lưới có kết 
viên mình châu. Tắt cả các viên mình châu đều có thể phản 
chiếu đến các viên mình châu khác, cùng phản chiếu ánh 
sáng lần nhau ” *5. Các mắt lưới tượng trưng các loại sinh vật, 
mối quan hệ đó vừa phức tạp vừa ổn định. Lấy “viên minh 
châu” dụ cho sinh vật, cho thấy rất khó mà quyết định được 
Sự cao thấp về giá trị của các loại sinh vật. Sự phản chiếu ánh 
sáng lẫn nhau tượng trưng sự tôn trọng các loại sinh vật và 
môi quan hệ mật thiết giữa chúng. Nhưng, một khi chúng ta 
cắt bất kỳ một mắt lưới nào của màng lưới thì sẽ mất đi tính 
ồn định, sẽ xuất hiện một lỗ hông lớn. Nếu như trong trường 
hợp bất kỳ mắt lưới nào bị cắt thì khó mà đoán được chỗ bị 
cắt. Hơn nữa, nêu một mắt lưới của màng lưới bị cất thì cả 
màng lưới bị phá hoại hoàn toàn. Đây chính là quá trình phá 
hoại thiên nhiên dẫn đến sự sụp đồ của hệ sinh thái. Trên thực 
tế, do sự phá hoại thiên nhiên xảy ra trong hiện tại làm cho 
giống loại sinh vật bị giảm thiêu, hầu như chúng ta không thể 
thấy được sự ảnh hưởng của một số động vật bị diệt vong, 
không thê đoán được sự ảnh hưởng đó thê hiện ở nơi nảo. 
Giống như một dự đoán là có thê sẽ dẫn đến sự sụp đồ của 
toàn hệ sinh thái. Bởi vậy, từ học thuyết Duyên khởi, chúng 
ta có thể hiểu được tình trạng của hệ sinh thái, thậm chí quá 
trình sụp đồ của hệ sinh thái. Sinh vật trong rừng thường 
được sinh ra rồi chết đi, chết rồi sinh, giống như vòng luân 
hồi sinh tử của sinh mệnh. Trên thực tế, không cần bàn đến 
sinh mệnh có phải là luân hồi vĩnh viễn hay không, nhưng 


*s Lý Tiên Lâm, Tưởng Trung Tân và Ikeda Daisaku, 2002. 
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sinh vật thê hiện vòng luân hồi của sinh mệnh. Từ đó có thể 
thấy khái niệm Duyên khởi. tính bình đẳng sinh mệnh, sự 
luân hồi sinh mệnh là đặc trưng lớn và nền tảng căn bản của 
Phật giáo, đều có mối quan hệ mật thiết với rừng. Quả thực 
Phật giáo là tôn giáo biêu đạt tiến trình tự nhiên của rừng. Và 
đồng thời, điều quan trọng là đặc trưng tư tưởng Phật giáo 
không chỉ có quan hệ mật thiết với rừng mà như đã thảo luận 
ở trước, thì đặc trưng đó cũng được thê hiện qua tư tưởng và 
trí huệ của sự cộng sinh giữa con người với thiên nhiên. 

Vấn đề kế tiếp là, chúng ta làm sao đề nắm bắt được 
hiện tại là thời đại văn minh khoa học kỹ thuật? Trước tiên, 
tôi sử dụng bốn quan điểm dưới đây để so sánh đặc trưng 
của khoa học kỹ thuật và đặc trưng vốn có của Phật giáo 
(Yamamoto, 2001). 

Đặc trưng của khoa học kỹ thuật: 

1. Sản vật của kỹ thuật là vật chất (chủ nghĩa vật chất), 

2. Tiết kiệm sức lao động (tạo ra vật chất dễ dàng hơn), 

3. Rút ngắn thời gian (chủ nghĩa hiệu suất), 

4. Duy trì được mọi sự kiểm soát (có khả năng kiểm soát). 

Đặc trưng của Phật giáo có tính ngược lại với khoa học 
kỹ thuật: 

1. Tỉnh thần quan trọng hơn vật chất, 

2. Coi trọng những khô não, lao khổ, vì phiền não chính 
là Bồ-đề, sinh tử tức là Niết-bàn (nỗ lực và khó khăn được 
gắn kết chặt chẽ với hạnh phúc) 

3. Trong tiến trình phát triển của nhân loại và thiên 
nhiên thì cần phải có thời gian, 
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4. Bản tính nhân loại và môi trường là những nhân tố 
không thể kiểm soát được. 

Chúng ta không thẻ bàn chỉ tiết ở đây. Trước tiên là 
tỉnh thần quan trọng hơn vật chất trong Phật giáo. Đây là 
điều hiển nhiên, nhưng không phải nói vật chất là không cần 
thiết mà muốn nhấn mạnh nên coi trọng phương diện tỉnh 
thần hơn. Trong đó, bao gồm cả lãnh vực văn hóa và giáo 
dục. Bởi vì, nhờ vào khoa học kỹ thuật mà lao động được 
giải phóng. Do đó, nó rất hấp dẫn, có sự lợi ích rất lớn. Tuy 
nhiên, chúng ta không thê hoàn toàn phủ nhận những lợi ích 
này, nhưng nếu chỉ biết truy cầu khoái lạc không thôi thì 
sẽ khiến cho nhân loại bị đọa lạc, và hơn nữa, sẽ không có 
sức nhẫn nại. Bởi vì, theo Phật giáo thì Phiền não chính là 
Bồ-đề (bonno-soku-bodai), Sinh tử tức là Niết-bàn (shoji- 
soku-nehan). Phật giáo chủ trương coi trọng phiền não, khổ 
nạn mới tìm được phương thức sinh tồn và hạnh phúc của 
con người. Ngoài ra, Khoa học kỹ thuật theo đuôi hiệu suất, 
nhưng điều mà khoa học kỹ thuật không thẻ tìm cầu, đó là sự 
trưởng thành của thiên nhiên vả con người. Nếu xét từ quá 
trình trưởng thành của con người thì có thẻ hiểu rõ được luận 
điểm này. Không luận là trên phương diện thẻ xác hay tỉnh 
thần, con người trưởng thành ít nhất phải cần khoảng thời 
gian 20 năm. Bất luận như thế nào thì giải pháp duy nhất 
cho tiến trình này là thời gian. Nhưng, Khoa học kỹ thuật thì 
bất lực đối với tiến trình này. Do sự tiền bộ của khoa học kỹ 
thuật nên con người thường quên đi điều này. Sau cùng là, 
máy móc là dụng cụ mà con người có thê duy trì mọi sự kiểm 
soát; tiền trình của con người và tiến trình của thiên nhiên 
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thì con người không thể kiểm soát được. Đặc biệt là, đối với 
sinh vật thì tính chủ thể là quan trọng. 

Sản vật của khoa học kỹ thuật tập trung tại thành thị, 
Phật giáo chính là những Kinh điền được chiêm nghiệm tại 
rừng núi. Vì thế, việc so sánh cuộc sống con người ở thành 
thị và ở rừng núi là điều cần thiết. Thành thị là do con người 
tạo ra theo kế hoạch, là đối tượng con người có thể vận hành. 
Tại thành thị, không những các tòa nhà, đường sá, xe cộ, 
mà ngay cả cây cối của thiên nhiên cũng đều được kiến tạo 
một cách có chủ ý. Nếu so sánh với thành thị, thì con người 
không thể nắm bắt được tính phức tạp trong rừng núi, các 
loại sinh vật trong rừng phối trí một cách vô trật tự. Vì lẽ đó, 
sự quản lí trong thành thị tương đối đơn giản. Thành thị lấy 
việc con người có thể kiểm soát theo ý mình làm tiền đề cho 
sự kiến tạo, là nơi mà con người có thể khống chế. Nhưng, 
môi trường thiên nhiên thì không phải như vậy. Hệ sinh thái 
được hình thành vô cùng phức tạp. Vì vậy, đặc trưng của 
rừng có thể thấy được từ tư tưởng “chăm sóc” (terei) trong 
khu làng thuộc vùng núi của Nhật Bản. Lấy sự trưởng thành 
của cây cối làm tiền đề đẻ quản lí thiên nhiên. Tức là, trong 
việc không ngừng tiếp xúc với thiên nhiên như thế thì người 
ta chặt bỏ những cây sinh trưởng quá mau đề giúp những cây 
phát triền không tương xứng. Trong thành thị, người ta sở 
hữu nhiều loại máy móc gọn nhẹ như: máy bay trực thăng, 
xe hơi v. .Y... „ nhưng sự “chăm sóc” trong khu làng thuộc vùng 
núi thì cần có sự nỗ lực và nhẫn nại không ngừng. Tuy nhiên, 
dù chúng ta có ảo tưởng rằng, chỉ có con người là sống ở 
thành thị, nhưng trong rừng thì con người bất quá chỉ là một 
trong nhiều loại sinh vật. Vì thế, tại thành thị thường xảy ra 
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sự cạnh tranh của con người, mà giữa các loại sinh vật trong 
rừng thì dường như nguyên lý cạnh tranh đang phát huy hiệu 
quả, nhưng trên phương diện tổng thẻ thì chính là thế giới 
của sự cộng sinh và hài hòa. Như đã thảo luận ở trên, trí huệ 
về sự cộng sinh và hài hòa chính là tư tưởng và trí huệ được 
truyền từ xưa đến nay. Cuộc sống của nhân loại ở thành thị 
và rừng núi là mang tính đối chiếu, ngay cả đặc trưng của 
khoa học kỹ thuật và đặc trưng của Phật giáo cũng là mang 
tính đối chiếu. Từ đó, có thể thấy văn minh mà Phật giáo 
theo đuôi chính là văn minh lấy sự suy nghiệm từ rừng núi 
làm nên tảng. 


6. Kết Luận 


Tình trạng phá hoại thiên nhiên trong hiện tại rất 
nghiêm trọng đến nỗi chúng ta không biết nên xử trí từ đâu. 
Nó hoàn toàn rơi vào trong vòng tuần hoàn tệ hại. Nếu phát 
triển theo chiều hướng này thì sẽ có một kết cuộc bỉ thảm. 
Vì vậy, vấn đề là hiện tại chúng ta nên Hạ cánh cứng (hard 
landing) hay Hạ cánh mềm (soft landing) (Ishi, 1988)? Hạ 
cánh cứng là do sự hủy điệt mà sinh ra thời đại mới. #14 cánh 
mễm là trước khi bị hủy diệt, lợi dụng Trí huệ để vượt qua 
thảm họa. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong đợi Hạ cánh 
mêm. Nhưng, xét từ tình trạng hiện tại thì đương nhiên khả 
năng Hạ cánh cứng tương đối lớn. 

Tiến sĩ Lý Tiên Lâm dùng câu ngạn ngữ “8ø mươi năm 
Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông” (S-}#£If8, =-†-#fJ 
#R) của Trung Quốc làm thí dụ. Ông cho rằng: Trong lịch sử 
nhân loại không có nên văn hóa nào được truyền thừa vạn 
đời. Bởi vậy, từ thể kỷ 21, văn hóa phương Đông sẽ trở thành 
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văn hóa lãnh đạo thay vì văn hóa phương Tây hiện nay. Hơn 
nữa, Ông cũng chỉ ra: Khoa học kỹ thuật phương Tây hoàn 
toàn không có thể cứu chữa được kết cuộc tôi tệ do sự phá 
hoại thiên nhiên mang đến. Bởi vậy, điều quan trọng đối với 
tư tưởng phương Đông là kế thừa thành tựu xán lạn hàng 
trăm năm của nên văn hóa phân tích phương Tây, dùng tư 
tưởng tổng hợp của văn hóa phương Đông đề cứu lấy sự 
khốn cùng trong tư tưởng phân tích của văn hóa phương 
Tây. Hơn nữa, chúng ta phải phát triển toàn thể văn hóa của 
nhân loại đến một mức độ cao hơn và mới hơn về Tư tưởng 
và Trí huệ “7. 


Sự thay đổi mà Phật giáo chủ trương là sự thay đổi 
thông qua sự phô cập tư tưởng và giáo dục Phật giáo. Có 
nghĩa là, không phải thay đổi đột ngột mà là thay đổi dần 
dần. Cũng như Phiền não trược và Kiến trược trong Phật 
giáo là sự ô nhiễm trong thời đại Kiếp trược. Từ đó, chúng 
ta cũng hiệu được phần nào nguyên nhân căn bản về sự diệt 
vong của văn minh. Thông qua sự thay đổi về Kiến trược và 
Phiền não trược, chúng ta phải thay đổi văn minh hiện tại 
hướng đến nền văn minh suy nghiệm trong rừng núi làm nền 
tảng. Nhưng, như đã bàn ở trên thì Phiền não trược đã tràn 
khắp thế giới. Sự phá hoại thiên nhiên mà tiêu biểu là nạn 
phá rừng hầu như không có cách nào khống chế được. Ngoài 
ra, tư tưởng và trí huệ của sự cộng sinh giữa con người và 
thiên nhiên như: sự hài hòa, tính bình đẳng, công bình v.v... 
đã bị mắt đi do thành thị hóa và sự thâm nhập của khoa học 
kỹ thuật trên phạm vi toàn cầu. Việc duy trì nền văn minh có 
ý nghĩa quan trọng hơn là sự mất đi các nguồn tài nguyên. 


“Lý Tiên Lâm, Tưởng Trung Tân và Ikeda Daisaku, 2002. 
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Thiên nhiên lấy rừng làm tiêu biểu và tư tưởng, trí huệ bắt 
nguồn từ thiên nhiên, có liên hệ mật thiết với nhau trong việc 
thiết lập nền văn minh mới, có thể thay thế nền văn minh 
khoa học kỹ thuật. Điều này giống như chiếc xe có hai bánh, 
hai bánh này là mối quan hệ không thẻ thiếu một. Nếu như 
nhân loại mắt đi thiên nhiên và rừng rậm trù phú thì sẽ không 
thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không 
thể sáng tạo được Trí huệ và Tư tưởng phong phú. 
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(UAN ĐIỂM CỦA PHẬT BIÁU 
VỀ MôI TRƯỜNG SINH THÁI 


Nguyên Tác: Hán Ngữ 
GS.TS. Ngụy Đức Đông*® 


%* Giáo sư Tiến sĩ Ngụy Đức Đông (###@#©) từ năm 1982-1986 học Triết 
học tại Đại học Nam Khai (R#Bf) đỗ học vị Cử nhân, từ năm 1991-1997 
học Triết học tại Đại học Nhân Dân Trung Quốc, lần lượt đỗ học vị Thạc 
§ï và bảo vệ thành công luận án Tiền Sĩ tại đây. Từ năm 1986-1991, Ông 
đảm nhiệm tạp chí Đạo Đức Dữ Văn Minh (3#Ê#&2È;]) của Viện Khoa 
học Xã hội Thiên Tân (Z€Ỳ‡'). Từ năm 1997- 2002, Ông đảm nhiệm trợ lý 
nghiên cứu viên của Sở nghiên cứu tôn giáo thể giới thuộc Viện Khoa học 
Xã hội Trung Quốc. Năm 2002, Ông đảm nhiệm chức Giáo sư của ngành 
Tôn giáo học thuộc khoa Triết của Đại học Nhân Dân Trung Quốc. Vào 
tháng 3 năm 1999, Ông nhận được sự tài trợ của ACLS (American Council 
of Learned Society) làm học giả phòng vấn tại Mỹ, và khảo sát khái quát 
toàn bộ tôn giáo tại Mỹ. Vào tháng 10 đến 12 năm 2000, Ông giảng dạy 
“Duy Thức Học Khái Luận" (fÈÑ##*j#fãâ) tại Học viện Phật Giáo thuộc 
tiểu bang Texas của Mỹ. Từ năm 2000, Ông là hội viên của Viện Xã hội 
Tôn giáo Mỹ, và Viện Khoa học Nghiên cứu Tôn giáo Mỹ. Năm 2007- 
2008, Ông tiếp tục làm nghiên cứu hậu Tiền sĩ tại Đại học Baylor, Mỹ. Từ 
năm 1997 — 2004, Ông đảm trách Học viện Phật giáo Trung Quốc và kiêm 
nhiệm chức Giáo sư giảng dạy Án Độ Phật giáo sử (EIƑE#B#f SE). Từ ngày 
Š tháng 3 năm 2005, Ông giảng Sự Thực Tự Do: Trung Quốc Đích Phật 
Giáo Dữ Cơ Đốc Giáo Hỗ Quan Võng Nghiên Cứu (31H: 'hRf 
th) 3ELELHIREFIĐEZE) tại Đại học Purdue của Mỹ v.v... 

Tác phẩm chủ yếu của ông: Phật Giáo Duy Thức Triết Học Yếu Nghĩa ( 
#+#('EìH#T3## V), Bắc Kinh Tôn Giáo Hiện Trạng Nghiên Cứu (bZX 
2E#U/LIRE7§). Biện Trung Biên Luận Thích Dịch (Bšth3ìÊ##†#). Phật 
Giáo Học (cộng tác) (ÊB#f*#*). Và nhiều tiêu luận khác. 
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“Sinh thái” là một khái niệm rất rộng, chỉ chung cho 
mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường của chúng. Sinh 
thái quan chính là cách nhìn, quan niệm của con người đối 
với vấn đề sinh thái. Trước năm 1866, nhà sinh vật học người 
Đức, Ernst Haeckel (1834- 1919) đã đưa ra từ “Sinh thái học” 
(Ecology) chuyên chỉ cho học vân nghiên cứu về sinh vật và 
môi trường sống của chúng. Nhưng đến thập niên 20 thế kỷ 
này (TK 20), Sinh thái học mới được coi là môn khoa học 
độc lập. Thập niên 60, cùng với việc con người nhận thức 
rộng rãi nguy cơ môi trường, Sinh thái học bỗng nhiên bước 
ra khỏi phạm vi chuyên nghiệp hạn hẹp, đặt bản thân trên vũ 
đài công cộng, được giao trọng trách chỉ đạo thực tiễn cho 
môi trường nhân loại, duy trì bảo vệ sự cân bằng cho hệ sinh 
thái toàn cầu, trở thành môn học nồi tiếng thế giới. 

Phật giáo không phải là Sinh thái học nhưng Phật giáo 
bao hàm tư tưởng Sinh thái học rất phong phú, có sinh thái 
quan rất độc đáo. Tham luận này sẽ trình bày nền tảng lý 
luận, đặc trưng cơ bản, nội dung cụ thể và tính thực tiễn về 
sinh thái của Sinh thái quan Phật giáo, và với thái độ lạc 
quan kỳ vọng sự ảnh hưởng lần nhau giữa Phật giáo và Sinh 
thái học đương đại. Phật giáo có thể đưa ra nguồn tư liệu tỉnh 
thần để giải quyết nguy cơ của sinh thái học đương đại. Vấn 
đề sinh thái cũng mở ra một lối thoát mới cho sự dung hợp 
giữa Phật giáo và xã hội hiện đại. 

I. Nền Tảng Triết Học Sinh Thái Quan Phật Giáo 


Duyên khởi luận là thê giới quan độc đáo của Phật giáo, 
là đặc trưng cơ bản khiến cho Phật giáo khác biệt với các tôn 
giáo, triệt học khác. 
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Nền tảng triết học của Sinh thái quan Phật giáo chính 
là Duyên khởi luận. Hàm nghĩa của thuật ngữ Duyên khởi 
(s:pratitya-samutpäda) chỉ cho tất cả sự tồn tại trong thế 
giới hiện tượng đều do rất nhiều điều kiện mà hình thành, 
không tồn tại riêng lẻ. Trải dài hơn 2000 năm, Phật giáo 
phổ biến khắp thể giới, tông phái rất nhiều, bao trùm hết tất 
cả, phong thái tuy khác nhau nhưng nên tảng lý luận đều là 
Duyên khởi luận. 

Duyên khởi luận là giáo nghĩa cơ bản của Phật-đà, đệ 
tử Ngài là A Thuyết Thị" (p:Assaji) từng chuyển thuật tư 
tưởng này là “Các pháp do nhân sanh, pháp áy theo duyên 
mà diệt, nhân duyên diệt tức là đạo, bậc Đạo sư thường nói 
như vậy ”.”° “Nhân” (s:hetu) là điều kiện, tất cả pháp do điều 
kiện mà sanh cũng do điều kiện mà diệt, vượt qua tính điều 
kiện này chính là Niết-bàn thành Phật. Đây chính là giáo lý 
cơ bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


“ A Thuyết Thị #JÄ6Z# (p:Assaji) là một trong năm vị tỳ-kheo. Còn gọi 
là Ba-thấp-bà-thị-đa, A-thấp-phược-phạt-đa, Ba-thắp-bà. Dịch ý là Mã 
Thắng, Mã Tỉnh. Được xưng là *Tôn giả Chính Nguyện”. Nghỉ dung đoan 
chính, đi đứng nghiêm trang, được người đương thời kính trọng. Một hôm, 
Ngài gặp Xá Lợi Phất, vì thấy uy nghỉ khác thường, Xá Lợi Phất mới hỏi 
Thầy của A Thuyết Thị là ai, nhân đó, A Thuyết Thị liền nói về đạo lý nhân 
duyên sinh diệt mà Đức Phật đã dạy. Sau khi nghe xong, Xá Lợi Phất bèn 
quay về chỗ Phật, sau đó chứng được Pháp nhăn tịnh. 

1" Phật Bản Hạnh Tập Kinh (fB2E{7##Z. s: Abhiniskramana-sũtra), 
quyền 48 , Đại Chánh Tạng, quyền 3, trang 876, hạ: 


“Chư pháp nhân sanh giả, bỉ pháp tùy duyên điệt, nhân duyên diệt tức đạo, 
Đại sư thuyết như thị 
3#HE#. 1tj‡Ml 


; M##&XRIiš, ®kliì#nE. 
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Phật giáo Nguyên thủy (Primitive Buddhism) biểu đạt 
tư tưởng này như sau “Cái này có nên cái kia có, cái này 
sanh nên cải kia sanh....cái này không nên cải kia không, 
cái này điệt nên cải kia diệt. ” ”! 

Ở đây, “này” “kia” tạo thành một chỉnh thể không thể 
chia cắt được, sự tồn tại hay không tồn tại của một sự vật 
được quyết định bởi điều kiện. Chỉ đặt sự vật trong chỉnh 
thể theo nguyên tắc thuộc nhiều điều kiện thì mới có thể 
xác định sự tổn tại của nó. Sự vật không thể tồn tại một 
cách riêng lẻ. Phật giáo tiền một bước nữa, phân tích sự cấu 
thành của các điều kiện, đem sự khác biệt của nó phân làm 
Điều kiện chủ yếu và Điều kiện bỏ trợ. Đây chính là “Nhân 
Duyên (s: hetu-pra-tyaya). “Nhân” (s:hetu) chỉ cho nhân 
duyên nội tại trực tiếp sinh ra kết quả. “Duyên” (s:pratyaya) 
chính là nguyên nhân gián tiếp tạo ra tác dụng bổ trợ thuộc 
ngoại tại. Như vậy, Nhân duyên còn được gọi là “Nội nhân 
ngoại Duyên” hoặc là '“Thân nhân sơ duyên”. Tất cả sự vật 
đều do sự tụ tán mà có sự sanh diệt, cho nên gọi là Nhân 
duyên sanh, Duyên sanh, Duyên thành, Duyên khởi. Muôn 
pháp trong thế giới hiện tượng do nhân duyên sanh diệt mà 
hình thành nên gọi là “Pháp sanh diệt do nhân duyên ” 
Kinh Tạp A Hàm (Samyuktãgama) chép: “Có nhân có đuyền 
tập hợp thành thế gian, có nhân có duyên thể gian tập hợp, 
có nhân có duyên diệt thê gian, có nhân có duyên thế gian 


7! Tạp 4 Hàm Kinh (4*l[3#£), quyên I, Đại Chánh Tạng, quyền 2, trang 
67, thượng: 

“Thử hữu có bi hữu, thử sinh cố bi sinh...Thử võ cố bỉ vô, thử diệt cố bi 
diệt.” 

JHRMTf, IEMÁKZE. --- Jlk%. IkKlú&%. 
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điệt””?, Xuất phát từ lập trường Duyên sanh, Phật giáo Đại 
thừa phát triển tư tưởng “Không”. “Không” (s:Šũnyatã) là 
không có tự tính, chỉ cho sự vật không có bản chất cố định. 
Tại sao không có tự tính? Bởi vì sự vật là Duyên khởi, được 
xác định trong mối quan hệ, tự thân không phải là thực tại. 
Quan niệm “Không” chính là toàn bộ tỉnh thần cơ bản của 
Phật giáo Đại thừa, Phật giáo căn cứ vào quan niệm này nên 
gọi là Cứa Không. 

Về Duyên khởi, Phật giáo có riêng một bài tụng, 
thường được khắc vào tháp Phật, để của tượng Phật, trong 
tượng Phật, hay phía sau hào quang của tượng Phật, được 
gọi là “Kệ Pháp thân xá lợi” hoặc *Kệ Pháp thân”, nội dung 
là “Nếu pháp do nhân duyên mà sanh, thì pháp cũng do 
nhân duyên mà diệt, nhân duyên sanh diệt này là do Đức 
Phật, bậc Đại sa-môn nói ” "`. Vạn pháp nương nhân duyên 
mà sinh diệt. Đây là tư tưởng căn bản của Duyên khởi luận. 

Duyên khởi luận dùng hình thức đơn giản để trình bày 
nghĩa lý sâu sắc thông qua các loại biểu tượng của thế gian 
? Tạp A Hàm Kinh (24#Blfi#Z ), quyền 2, Đại Chánh Tạng, quyền 2, 
trang 12, hạ : 

*Hữu nhân hữu duyên tập thể gian, hữu nhân hữu duyên thế gian tập; hữu 
nhân hữu duyên diệt thể gian, hữu nhân hữu duyên thế gian diệt" 
#ïEl†i44kttla, flfi4itllJ4: f7INfi4XItJ, fïfi4 
lị%. 

* Phật Thuyết Sơ Phần Thuyết Kinh (#3J2È/Z2#). quyền hạ, Dại 
Chánh Tạng quyền 14.trang 768, trung: 

*Nhược pháp Nhân duyên sinh, pháp diệc nhân duyên diệt; thị sinh diệt 
nhân duyên, Phật Đại sa-môn thuyết” 


2)BI4%, #7RH4X: ##:XH%, 1# XÙi là. 
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là một cống hiền to lớn của Phật giáo cho tư duy nhân loại 
A Nan” (s:ãnanda) đệ tử của Đức Phật từng vô ý phát biêu 
Nhân duyên luận rất đơn giản dễ hiểu, lúc đó Đức Phật liền 
nhắc nhở Ngài “Đạo lý Duyên khởi này cực kỳ sâu sắc” 75, 

Duyên khởi luận khác biệt với Bản chất luận 
(Essence), Vô Nhân luận (s:Ahetukaväda), Ngẫu Nhiên luận 
(Accidentalism), Túc Mệnh luận (Fatalism), là đưa ra sự giải 
thích tương đối hợp lý cho Bản lai diện mục của thế giới, 
trong thời đại bây giờ vẫn có đủ tính hợp lý. 


II. Đặc Trưng Cơ Bản Về Sinh Thái Quan Phật Giáo 


Trên nền tảng của Duyên khởi luận, Phật giáo xây 
dựng lý luận độc đáo về mối quan hệ giữa môi trường và con 
người. Đây chính là quan điển về sinh thái của Phật giáo. 
Đặc trưng cơ bản tập trung trong hai điểm: Chinh Thể Luận 


(###‡Ê) và Vô Ngã Luận (6#). 


4A Nan BlJ ##ˆ BÈ ( S, P: ãnanda) cũng gọi ngắn là A-nan, dịch nghĩa là 
Khánh Hi (/J# #), Hoan Hi (đW& #). 

Một trong Mười đại đệ tử của Phật Thích-ca Mâu-ni. Cùng họ với Phật, 
A-nan-đả gia nhập giáo hội, trở thành người hầu cận của Đức Phật. Tôn giả 
nổi tiếng với trí nhở phi thường về những lời Phật dạy. Tôn giả là người 
xây dựng cơ bản giáo pháp trong lần kết tập thứ nhất và được xem là Nhị 
tổ của Thiền tông Án Độ. 

75 Trung A Hàm Kinh (f†'EfJ2ï#E ). quyền 24. Đại Chánh Tạng. quyền 1, 
trang 578, trung. 
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1. Chỉnh Thể Luận 


Căn cứ trên lập trường Duyên khởi, toàn thế giới được 
đặt vào trong mạng lưới các mối quan hệ chồng chéo lên 
nhau, là một chỉnh thể không thê chia cắt. Chỉnh thẻ luận 
(Holism) là đặc trưng quan trọng nhất của sinh thái quan 
Phật giáo. Chinh thẻ luận cho rằng cả thể giới thuộc về mối 
quan hệ hỗ tương không thẻ chia cắt. Mỗi đơn vị đều là một 
yếu tố cùng nương tựa nhau, là sự tồn tại theo mối quan 
hệ với nhau, không thẻ tồn tại độc lập. Con người và thiên 
nhiên giống như một bó lau Sậy, cùng nương tựa lẫn nhau 
mới có thẻ đứng thắng được. Nếu tùy tiện chia cắt mối quan 
hệ giữa chúng thì không thể hiểu được một cách chính xác 
về bản tính của nó. Sự thể hiện rõ nét nhất về đặc sắc của 
Chỉnh thể Luận Phật giáo là tư tưởng '“Toàn tức” (4Ñ, toàn 
bộ thông tin). Phật giáo cho rằng dù một hạt bụi cực nhỏ 
cũng hàm chứa toàn bộ thông tin của vũ trụ, nên gọi là “hạt 
cải chứa núi Tu Di, lỗ chân lông thâu tóm cả đại địa”. Hạt 
cải và lỗ chân lông có nghĩa là rất nhỏ, Tu Di và Đại địa đại 
diện cho không gian rộng lớn. Hạt cải, lỗ chân lông có thể 
dung nạp, hàm chứa cả vũ trụ vô biên, đây chính là sự lý 
giải về tính quan hệ vũ trụ và tính chỉnh thể của hàng đệ tử 
Phật. Trong lịch sử Trung Quốc, Thiên Thai Tông” (&#Zš) 


7° Thiên Thai Tông 3 3š (C: tiãntãi-zõng; J: tendai-shũ) 

Một tông phái Phật giáo Trung Quốc do Trí Khải (538-597) sáng lập. Giáo 
pháp của tông phái này dựa trên kinh Diệu pháp liên hoa. 

Thiên Thai tông xem Long Thụ (s: nãgãrjuna) là Sơ tổ vì ba quan điểm 
chỉnh (Ba chân lí) của tông phái này dựa trên giáo lí của Long Thụ - đó là: 
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và Hoa Nghiêm Tông”(4Ej##X) phát huy nghĩa lý này đến 
trình độ cao nhất, trở thành nên tảng lý luận của tỉnh thần 
Viên dung của Phật giáo Trung Quốc. 


tất cả mọi hiện tượng dựa lên nhau mà có và thực chất của chúng là tính 
Không (s: $ũnyatã). Mọi hiện tượng là biểu hiện của một thể tuyệt đối, đó 
là Chân như (s: tathatã). Tông phái này gọi ba chân lí đó là không (2E), giả 
(f) và trung (TP): 

1. Chân lí thứ nhất cho rằng mọi Pháp (s: dharma) không có thật thể và vì 
vậy trồng rỗng; 

2, Chân lí thứ hai cho rằng, tuy thế, các pháp vẫn có một dạng tồn tại tạm. 
thời với thời gian và giác quan con người có thể nắm bắt được; 

3. Chân lí thứ ba tổng hợp hai chân lí đầu, cho rằng thể của sự vật lại không 
nằm ngoài tướng, không thẻ bỏ hiện tượng để tìm bản chất, thể và tướng 
là một. 

Quan điểm này nhắn mạnh tính toản thể và xuyên suốt của sự vật. Cái toàn 
thể và cái riêng lẻ là một. Toàn bộ các pháp cỏ khác nhau nhưng chúng đan 
lồng vào nhau, cái này chứa đựng cái kia. Không, giả và trung chỉ là một 
và từ một mà ra. 

7 Hoa Nghiêm Tông ## đ#. 2 (C: huáyán-zöng; J: kegon-shũ). 

Một tông quan trọng của đạo Phật Trung Quốc, lấy Đại phương quảng Phật 
hoa nghiêm kinh (s: buddhãvatamsaka-sũtra) làm giáo li căn bản. Tông. 
này do Pháp sư Hiền Thủ Pháp Tạng (# ï #* lÄ; 643-712) thành lập. 
Trước đó, hai vị Đề Tâm Đỗ Thuận (#. +b ‡$E Mổ; 557-640) và Vân Hoa 
Trí Nghiễm (# ## #? f8: 602-668) đã nghiên cứu thành lập tông chỉ nên 
được xem là Sơ tô và Nhị tô của tông này. Về sau có Pháp sư Thanh Lương. 
Trừng Quán (Ì# ÿš 3# fBi; 737-820) phát mạnh phái này, được xem 
là một hiện thân của Văn-thủ (s: mañjusr0. Tổ thử năm của Hoa nghiêm là 
Khuê Phong Tông Mật ( ## 2£ ##; 780-841), một Đại sư kiếm Thiền 
sư xuất sắc. Năm 740, Hoa nghiêm tông được Thắm Tường (## Š) truyền 
qua Nhật. 
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Thiên Thai Tông là tông phái hoàn thiện nhất của phật 
giáo Trung Quốc, thê hiện tương đối rõ ràng về tư tưởng 
“Toàn tức” thông qua việc trình bày sự cấu tạo của thế giới. 
Nền tảng lý luận của Thiên Thai Tông là thuyết '“Tính Cụ” 
(‡#}). “Tính” chỉ cho Pháp tính, Chân như, “Cụ” là đầy đủ, 
có đủ. “Tính Cụ” chỉ cho mỗi một sự vật trong thế giới vốn 
có đủ bản chất, bản tính của đại thiên thế giới. Đại sư Trí Lễ 
(960-1020) của Thiên Thai Tông nói khái quát rằng: “Chỉ 

ât chữ: “Cụ” hiểu bày đây đủ tô àw””* Trí Khải” (#† 
Chủ trương của tông này là xem mọi vật đều bình đẳng, mọi vật đều liên hệ 
lẫn nhau. Giáo pháp này được gọi là »nhất thê« - vì Hoa nghiêm quan niệm 
rằng tất cả đều từ Một mà ra và mọi hiện tượng chẳng qua là dạng xuất hiện 
của cái Một đó. Đó là các hiện tượng của Pháp giới (3: #Ÿ: s: dharmadhãtu), 
chúng cùng xuất hiện đồng thời. Tắt cả các Pháp (s: dharma) đều có 6 đặc 
trưng 7X ÄÖ; Lục tướng) trong ba cặp đổi xứng là toàn thể và riêng biệt; 
giống nhau và khác biệt; hòa nhập và riêng tư. Dạng tĩnh của Chân như (J£ 
#Il; s: tathatã) là tỉnh Không (2: \yatã), tức là Lí (#8), dạng động là Sự 
(Ö#. Lí và Sự tương tác qua lại với nhau mà sinh ra toàn thể vạn vật. 
?* Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa Ký Hội Bản (81% Xì1#>2). quyền 
2, Tục Tạng Kinh, quyền 55, trang 4l, A. 
“Chỉ nhất cụ tự, di hiển kim tông" —*, #£#23t. 
” Trí Khải (##Ñũ) còn gọi là Trí Giả hay Thiên Thai Đại Sư. Tên thật của 
ông là Trần Đức An, sanh năm 538 và thị tịch năm 597 sau Tây Lịch. Quê 
ông ở Dĩnh Xuyên thuộc An Hội, làm tiểu năm 7 tuổi, và thọ cụ túc giới 
năm 20 tuổi. Thoạt tiên ông làm đệ tử ngài Huệ Tư, và được dạy riêng về 
pháp tu quán của Kinh Pháp Hoa. Đến năm 575, tức vào khoảng tuổi 38, 
ông củng đệ tử đến núi Thiên Thai và sáng lập ra tông phái Thiên Thai nổi 
tiếng, giáo thuyết của tông phái nẫy dựa trên Kinh Pháp Hoa. Tại đây ông 
gặp một bậc kỳ túc, Định Quang, đã đến đây khoảng 40 năm vẻ trước. Vị 
này tiếp nhận Trí Khải và dạy cho ông tất cả những ngành học thuật của Phật 
giáo. Trí Khải cư ngụ trên núi nầy suốt chín năm và thiết lập ở đây một đại 
Tăng viện gọi là Quốc Thanh Tự. Ông thường được tôn hiệu là Thiên Thai 
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BÑ, 538-597), người sáng lập Thiên Thai Tông đặc biệt đề 
xuất lý luận “Thập giới hỗ cụ” “Nhất niệm tam thiên”, Sư 
xác định: “Cử một tâm đây đủ mười pháp giới, một pháp 
giới lại đủ mười Pháp giới trăm pháp giới, một pháp giới 
đủ ba mươi loại thế gian, trăm pháp giới tức là đủ ba nghìn 
loại thể gian. Ba nghìn thế giới này ở trong một tâm niệm, 
nếu không có tâm thì thôi, sát-na có tâm là đủ ba nghìn thế 


Đại Sư. Tùy Dạng \y giờ lâm Tổng Quản đất Dương Châu, phong cho 
đại sư tước hiệu là Trí Giả. Bởi sự nỗi bật về nhân cách và sự thâm trầm về 
sở học của mình, ông đạt địa vị cao nhất trong tất cả những học giả Phật 
giáo Trung Hoa đương thời. Về khả năng tô chức học thuyết Phật giáo và 
dạy dỗ những người học Phật, chưa ai sánh ngang bằng ông nỏi. Sự kiện 
toàn của tông Thiên Thai là do ở ông, và vì vậy ông được xưng tụng như là 
tổ thứ nhất của tông nây, dù thực sự ông chỉ là vị Tổ thứ tư trong thẻ hệ giáo 
học của học thuyết Thiên Thai. Về sau, Truyền Đăng Lục gán cho ngài Trí 
Khải dưới danh mục “Thiền môn đạt giả tuy bất xuất thế, hữu danh ư thời 
giả” nghĩa là những người đã đạt ngộ ở cửa Thiển tuy chẳng xuất thế nhưng 
có danh tiếng đương thời. Các môn đồ phái Thiên Thai phản đối việc này, 
nhưng theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, thì quan niệm 
của Truyền Đăng Lục là hợp lý, vì lẽ nếu bỏ phần huyền đàm luận diệu thì 
tông Thiên Thai là một dòng khác của đạo Thiền, một dòng phát triển độc 
lập với Thiền của Tô Sư Đạt Ma, nhưng nêu khéo phát huy một cách thực 
tiễn hơn chắc chắn sẽ qui thúc ở Thiền như dưởi hình thức hiện có. Rất tiếc, 
khía cạnh huyền học được khai thác một cách quá đáng, lắn qua phần thực 
tiễn nên các đạo sĩ Thiên Thai luôn luôn gây chiến với Thiền, nhất là với 
cánh Thiền cực tả thường cương quyết tố cáo cố tật của các ngài thích hý 
luận biện giải theo từ chương, hay khảo kinh điền. Tuy nhiên, dầu sao Thiên 
Thai cũng là một biến thể của Thiên, và chư Tô khai sáng ra tông ấy có thê 
xứng đáng xếp vào hàng Thiền sư, mặc dầu các ngải không cùng pháp hệ 
với Thạch Đầu, Dược Sơn, Mã Tô, và Lâm TẾ, v.v... 
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giới "*, Một tâm bé nhỏ đủ ba nghìn thế gian là điểm đặc sắc 
Toàn tức luận của Trí Khải. 

Một tông phái khác cũng rất phong phú tư tưởng '“Toàn 
tức” của Phật giáo là Hoa Nghiêm Tông. Tông này cho rằng 
sự hình thành của pháp giới là lấy một pháp mà hình thành 
tất cả pháp, lấy tất cả pháp mà tạo thành một pháp, một pháp 
quan hệ với tất cả pháp trong vũ trụ. Một là Tất cả, Tất cả 
cũng bao hàm thu nhiếp trong Một, Tắt cả là Một. Một và 
Tắt cả cùng là một mối quan hệ chủ thuộc, tương tức tương 
nhập, viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. 

Học giả Hoa Nghiêm Tông dùng các hình tượng mang 
cảm tính như “lỗ chân lông” (3L), “vi trần” (2Ì), “lông 
sử tử” (J'ƒ#ˆ“). “lưới Nhân-đà-la" ([R]EÈZZ J8) v.v... làm ví 
dụ để trình bày thấu đáo mối quan hệ Một và Tất cả, có sự 
lý giải sâu sắc về đặc tính “Toàn tức” của thế giới. “Lỗ chân 
lông” rất nhỏ nhưng tính năng của nó lại hảm nhiếp pháp 
tính thế gian của tất cả chúng sanh, cho đến tất cả pháp tính 
xuất thế gian của chư Phật. “Vi tràn" là nhỏ nhất không có 
bên trong, nhưng trong vi trần lại có thể hiện khắp tất cả sự 
vật trong quá khứ, hiện tại, vị lai, và hiện khắp tất cả chúng 
sanh trong ba đời. “Lông sư tử” nhỏ không thể ví được nhưng 
*9 Ma Ha Chỉ Quán (BE 1E) quyền S, thượng, Đại Chánh Tạng, quyền 
46, trang 54, thượng: 


*Phù nhất tâm cụ thập pháp giới, nhất pháp giới hựu cụ thập pháp giới, 
bách pháp giới. nhất giới cụ tam thập chủng thế gian, bách pháp giới tức 
cụ tam thiên chủng thế gian, thử tam thiên tại nhất niệm tâm, nhược vô tam 
nhỉ dĩ, giới nhĩ hữu tâm tức cụ tam thiễn.” 

%—ùR+#7#, —##XR i7, HöZớt, —XER=Tft 
ll, Fi#4#HUE=<T##tiRJ, =<T#—4b. #2ÙTĐ, 2 
#ùRIR=*T. 
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trong mỗi một sợi lông đều có vô số con sư tử. “Lưới Nhân- 
đà-la” còn gọi là Thiên đế võng, Đề võng, là lưới báu của trời 
Đề Thích (s:Šakra Devänam-indra), mỗi một mắt lưới đều 
có kết một viên minh châu, số lượng không thể tính được. 
Mỗi một viên minh châu đều chiếu ánh sáng đến các viên 
minh châu khác. Tắt cả những viên minh châu vì thế mà phản 
ánh đan xen nhau đến vô cùng, trùng trùng vô tận. Kinh Hoa 
Nghiêm"! dùng lưới Nhân-đà-la làm ví dụ đề thuyết mỉnh tất 
cả sự vật trên thế giới cũng thuộc về mối quan hệ loại trùng 
trùng vô tận, cùng thâu nhiếp lẫn nhau này. Trong một sự vật 
có đầy đủ vạn pháp, tất cả sự vật đều hiện hữu với nhau. 

Chính ngay trên nền tảng Chỉnh thẻ luận này, Phật giáo 
Đại thừa phát triển hoài bão của Bồ-tát về đại từ đại bi, thiên 
hạ cùng một thể. Kinh Duy Ma Cật® thẻ hiện tỉnh thần điển 
hình này. Duy Ma Cật cho rằng mình và chúng sanh là một 
thể, coi bệnh của tất cả chúng sanh là bệnh của mình, nếu 
chúng sanh hết bệnh thì mình mới khỏi bệnh. Dùng tư tưởng 
này để nghiên cứu tình hình thực tiễn sinh thái ngày nay, 
điểm lập cước của con người quả thực không nên hạn chế 
bởi một phạm vi của cá nhân, một tập thê nhỏ, một quốc gia, 
khu vực mà ít nhất phải là phạm vi trái đất. 

Trong vấn đề sinh thái, “độc thiện kỳ thân” thì khó 
mà tự bảo tổn được, đây tai họa cho người khác chính là hại 
*!§: Buddhãvatamsaka-mahãvaipulya Sũtra. 

' S; Vimalakĩrti-nirde§a-sũtra. 

*3 Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiên hạ. 
23NJ#tffÄ4ð#, 1⁄I3XEZX F (Mạnh Từ, Tận Tâm Thượng). 
Nghĩa là: Lúc nghèo khó thì một mình giữ ề 


Lúc hiển đạt thì đem điều thiện cảm hỏa mọi người. 
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người, hại mình, phải nhìn từ chỉnh thể mới chính là lối thoát 
cơ bản. 

Chỉnh thể luận giống như trụ cột lý luận của Sinh thái 
học đương đại. Nhà sinh thái học R.Levins và R.C.Lewontin 
cho rằng: Chỉnh thẻ là “một loại kết cấu quy định bởi tác 
dụng hỗ tương do nó với một bộ phận của nó, và tác dụng 
hỗ tương với chỉnh thê lớn hơn mà nó lệ thuộc ”*'. Hệ thông 
sinh thái là một chỉnh thể có đặc tính, giá trị tỒn tại cùng 
nương tựa lẫn nhau và thống nhất trong hệ thống của một 
chỉnh thể này nhưng không phải trong mỗi vật đơn lẻ. 

Phương pháp đối lập với Chỉnh thê luận (Holism) là 
Hoàn nguyên luận (Reductionism) của René Descartes 
(1596-1650). Hoàn nguyên luận bị nhiều nhà sinh thái học 
kịch liệt phản đối. Hoàn nguyên luận là phương pháp nghiên 
cứu khoa học do René Descartes sáng lập. Hoàn nguyên luận 
lấy “Phân tích” làm phương pháp cơ bản, lấy sự vật từ sự 
hoàn nguyên phức tạp làm cho đơn giản, từ Hoàn nguyên 
đa nguyên thành Nhất nguyên, cho đến tìm được “hạt nhỏ 
nhất" hình thành sự vật. “Hạt nhỏ nhất” là một đơn vị nhỏ 
nhất trong vũ trụ, là hạt cơ bản để tạo thành vạn vật, đại biểu 
cho đặc trưng bản thân tồn tại để quy định. Vũ trụ là cỗ máy 
tỉnh xảo do các hạt nhỏ nhất này chồng chất lên nhau mà tạo 
thành. Sự quan hệ giữa các yếu tố là thuộc về ngoại tại, cơ 
giới, không ảnh hưởng đến tính chất nội tại của nó. Newton 
(1642-1727) biểu đạt quá trình này bằng công thức toán học, 
kiến lâp Vật lý học kinh điền lấy tài liệu thê rắn làm trung 
* Dẫn từ Robert P. Mclntosh: Sinh Thái Học Khải Niệm Hòa Lý 
Luận Đích Phát Triển (2E4S%&®ISE1©E#®ÍE ) Từ Tung Linh 
dịch, Trung Quốc Khoa Học Kỹ Thuật xuât bản xã, bản 1992, trang 155. 
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tâm, làm cho bộ máy cơ khí to lớn này của vũ trụ vận chuyển 
dựa theo công thức toán học chính xác. Locke§Š (1632- 
1704) căn cứ theo vật lý học của Newton mà thành lập Xã 
hội nguyên tử luận, dẫn đến phong trào khơi mào của Chủ 
nghĩa lý tính, trở thành nền tảng ý tưởng cho chế độ kinh tế 
chính trị của thế giới hiện đại. Rất nhiều các nhà sinh thái 
học cho là hệ thống của René Descartes và Newton kích 
phát con người nắm bắt khát vọng chỉnh phục thiên nhiên và 
hoang tưởng về vũ trụ đã trở thành nguồn gốc của nguy cơ 
cho sinh thái hiện đại và nhân loại. Xét từ phương pháp tư 
duy, sự sai lầm lớn nhất của #loàn nguyên luận chính là giả 
thuyết có thê rút ra yếu tố từ trong Chỉnh thẻ, và có thể nhận 
thức chân tướng chúng dưới trạng thái phân ly. Học giả sinh 
thái cho rằng: Muốn khắc phục nguy cơ của hệ sinh thái thì 
phương thức căn bản nhất chính là bỏ đi thế giới quan của 
Hoàn nguyên luận và Cơ giới luận (Mechanism), chuyển 
** John Loeke (1632-1704) là nhà triết học, nhà hoạt động chính trị người 
Anh. Ông lả nhà triệt học theo trường phải chủ nghĩa kinh nghiệm Anh 
trong lĩnh vực nhận thức luận. Ông cũng phát triển lý thuyết về khế ước xã 
hội, vai trò của nó tới chức năng và nguồn gốc nhả nước. Qua các tác phẩm 
của mình, ông luôn đấu tranh chống lại chủ nghĩa chuyên chế và đóng góp 
lớn đối với chủ nghĩa tự do cả về mặt cá nhân và thể chế. Về cá nhân, ông 
muốn con người dùng lý trí đẻ đi tìm chân lý thay vì chấp nhận ý kiến áp 
đặt hoặc sinh ra bởi niềm tin mủ quáng. Về mặt thể chế, cụ thẻ là nhà nước 
và nhà thờ, ông tách biệt các chức năng chính đáng và không chính đáng 
của các thể chế này và từ đó mà có sự khác nhau trong việc sử dụng bạo 
lực của các thể chế nảy tương ứng với đúng các chức năng của nó. Chính 
những khái niệm về quyền của tự nhiên, khế ước xã hội và nhiều đóng góp 
khác đã khiển ông trở thành một nhà tư tưởng lớn của phong trào Khai sáng. 
và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc Cách mạng Mỹ và bản Tuyên ngôn Độc lập 
của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 
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hưởng sang thế giới quan sinh thái của Chính thể luận và 
Quan hệ luận (Relationship Theory). Tù những phân tích 
của các học giả Sinh thái về Chinh thể luận và Hoàn nguyên 
luận có thể thấy tỉnh thần cơ bản Duyên khởi luận của Phật 
giáo và Sinh thái học đương đại tương đồng nhau. Phật giáo 
nên có công hiến cho việc thành lập một loại thế giới quan 
sinh thái toàn cầu hợp lý. 


2. Vô Ngã Luận 


Xuất phát từ Duyên khởi luận, Phật giáo cho là tất cả 
sự vật trên thế giới không có bản chất bắt biến mà chỉ tồn tại 
trong tương đối. Phật giáo, gọi là “Không”. “Không” không 
phải là không của tuyệt đối mà chỉ cho sự vật không có tự 
tính, vì do duyên mà khởi nên gọi là “Không”. Sự phân loại 
của “Không” thì rất nhiều, trong Phật giáo Đại thừa, cách 
nói “Nhị Không” rất là phô biến. “Nhị không” tức là Nhân 
không" và Pháp không”. Nhân không còn gọi là Ngã không, 
** Nhân Không À_ ZÈ (C: rénkõng; J: ningũ). 

Không có một ngã tính hiện hữu riêng biệt, thường hằng; cũng thường 
được gọi là Ngã không (8E) và Nhân vô ngã (Ä,#&#È). Trong Phật giáo 
Đại thừa, điều này được nhận thấy trước tiên, nhưng không là một cấp bậc 
nhìn nhận tính không một cách rốt ráo. mới mức độ kề tiếp là Pháp không. 
(#2). (Theo Phật tính luận ##ÈE3â) 

% Pháp Không 3 2E (C: fäkõng; I: hökũ). 

'Tính không của các pháp, Tính không của các đối thể. Đồng nghĩa với Pháp 
vô ngã (J£##Ä). Quan điểm có ảnh hưởng mạnh của Đại thừa cho rằng 
không chỉ những chúng sinh cá biệt không có một bản ngã (ŸÈZ) mà các 
hợp thể cơ cấu các pháp cũng là không, trồng không (pháp không 3, s: 
dharma-$ũnyatä). Quan nầy được các nhà Đại thừa xem như là mức 
độ nội chứng đề phân biệt với hàng Nhị thừa, vì họ vốn chỉ nhận thức được 
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Nhân vô ngã v.v... cho là bản chất tồn tại của cá thể sinh 
mệnh không có thực tại. Pháp không còn gọi là Pháp vô ngã, 
chỉ cho tất cả sự vật không có thực thể. Phật giáo Đại thừa 
dùng “Nhị Không” này để phá trừ chấp trước của chúng sanh 
đối với chủ thể của sinh mệnh và sự vật, tức là phá trừ Nhân 
ngã chấp và Pháp ngã chấp. 

Đối với việc phá trừ Nhân ngã chấp, Phật giáo phủ 
định Thực thể tính bao quát sự tồn tại của tất cả sinh mệnh 
thuộc về nội tại con người, đả phá cảm giác ưu việt của tự 
thân chủ thể sinh mệnh và tính ưu tiên trong thế giới, là sự 
phản bác đối với Tự ngã trung tâm luận trong tắt cả phạm 
vi. Học giả Nhật Bản Abe Masao (f#[#1Efš, 1915-2006) 
thấy rõ được ý nghĩa tích cực Vô ngã luận của Phật giáo. 
9 hi ra: Thuyết Niết-bàn°* của Phât giá kiến lập 
Ngã không. Theo thuật ngữ Nhị chướng (—l) trong Du-già hành tông 
Phật giáo thì thực chứng được pháp không là điều rắt quan trọng để giải trừ 
Sở tri chướng (f1). 

** Niết-bàn Ÿ#. #8 ( S: nirvăna; P: nibbãna) dịch nghĩa là Diệt (BÄ), Diệt tận 
(M& 8#), Diệt độ (BR PE). Tịch diệt @& #&), Bắt sinh (fX 2E), Viên tịch 
(lÑl ®Ö, Giải thoát (W# Ïề). Võ vi (#& #Ä), An lạc (% #8) là mục đích tu 
hành của mọi trường phái Phật giáo. Trong đạo Phật nguyễn thủy, Niễt-bàn 
được xem là đoạn triệt Luân hồi (samsara) và đi vào một thẻ tồn tại khác. 
Đó là sự tận diệt gốc rễ của ba nghiệp Bắt thiện (s: akuáala) là tham, sân và 
sỉ. Đồng thời, Niết-bàn có nghĩa là không còn chịu sự tác động của Nghiệp 
(s: karma), không còn chịu qui luật nhân duyên, Vô vi (s: asamkrta), đặc 
tính của nó là thiếu vắng sự sinh, thành, hoại, 


Trong một số kinh sách khác, Niết-bàn được hiểu là sự »an lạc« nhưng 
phần lớn được hiểu là sự giải thoát khỏi cái Khô (s: duhkha). Vì không có 
ngôn ngữ để diễn tả Niết-bàn, đó là phạm vi nằm ngoài ngôn ngữ và lí 
nên có nhiều người lết-bàn theo quan niệm hư vô. Cách thể dễ tiếp 
cận nhất về Niết-bản lả hiểu sự tồn tại là một tình trạng đầy dẫy khổ đau và 


ận, 
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trên nền tảng Vô ngã luận. Nó không phải là Chủ nghĩa nhân 
loại trung tâm (Anthropocentrism) mà là thuộc về Chủ nghĩa 
vũ trụ (Cosmism). Kiến giải của Phật giáo về mối liên hệ 
giữa con người và thiên nhiên có thể đưa ra nền tảng tỉnh 
thần cho sự giải quyết nguy cơ môi trường hiện nay. Vấn đè 
môi trường và nhân loại giống như sự kết hợp khăng khít 
và rời rạc của thiên nhiên. Vì nó khởi nguồn từ Chủ nghĩa 
nhân loại trung tâm. Do đó, con người chỉ coi tự nhiên là vật 
chướng ngại hoặc thực hiện các biện pháp mục tiêu tư lợi 
mà không ngừng tìm kiếm phương pháp đề lợi dụng nó hoặc 
chinh phục nó. Chủ nghĩa vũ trụ cơ bản của Phật giáo không 
coi thiên nhiên là vật phụ thuộc của con người, mà từ lập 
trường vũ trụ xem con người là một bộ phận của thiên nhiên. 
Quan điểm của Chủ nghĩa vũ trụ không những khiến con 
người khắc phục sự xa cách với thiên nhiên mà còn khiến 
con người sông hài hòa với thiên nhiên nhưng lại không mắt 
đi cá tính. 

Một đặc trưng trọng yếu của Sinh thái học hiện đại là 
phản đối Chủ nghĩa nhân loại trung tâm. Nó cho rằng chủ 
nghĩa cá nhân thuộc nhiều dạng thức đều là hình thái biểu 
đạt không giống : nhau của Chủ nghĩa nhân loại trung tâm, 
đã trở thành nguồn gốc của những vấn đề trong xã hội hiện 
đại, dẫn đến sự đối lập giữa người và ta, thiên nhiên và con 
người. Vì thế, Sinh thái học không coi con người là sự tồn tại 
của thực thể mà là sự tồn tại trong mối quan hệ. 


Niết-bàn là dạng tồn tại thiếu vắng sự khô đau đó. Đối với hành giả Phật 
giáo thì định nghĩa liệu Niết-bàn là một dạng tổn tại thật sự hay chỉ là cõi 
tịch diệt không hề quan trọng. Vì lí do này mà Phật Thích-ca từ chối mọi 
mô tả về Niết-bàn. 
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Mỗi cá nhân đều là một điểm trên mạng lưới của sự 
quan hệ. “Xéi từ bản chất thì nhân loại tru việt hơn các loại 
vật khác, quan điểm này hoàn toàn không có căn cứ. Đây 
chẳng qua chỉ là một thiên kiến sai lầm của nhân loại để 
mưu câu lợi ích cho bản thân "®9. 

Chính nhân loại tự cho mình là siêu việt, có giá trị đặc 
thù mới gây ra sự phá hoại quy mô lớn trong trật tự sinh thái 
nơi mà nhân loại và các loại vật khác cùng nương nhau để 
sinh tồn. Sinh thái học khởi xướng một loại luân lý toàn cầu. 

Sinh thái học phương Tây phản đối Nhân loại trung 
tâm luận chính là căn cứ vào tình huống thực tế đề bình luận 
sự việc đúng hay sai, nhưng tư tưởng “Không” trong Phật 
giáo đưa ra phương pháp cơ bản đề bỏ chấp trước. Xét từ lập 
trường Phật giáo, việc phản đối Nhân loại trung tâm luận 
(Anthropocentrism) là phá trừ một trình tự thuộc Nhân ngã 
chắp, là một mắt xích của Nhân ngã không. Sinh thái học có 
thể có được nhiều gợi ý hơn từ Phật giáo. 


*'E,Winkler: Hoàn Cảnh Luân Lý Học Quan Điểm Tổng Thuật (ERtlt 
4È#1XM g46XÈR ) “Canada Triết Học Bình Luận- Đối thoại” năm 1991 
kỳ 1-2: 

“Nhân loại tựu kỳ bản chất lai thuyết ưu vu kỳ tha vật chủng giá nhất quan 
điểm thị hảo vô căn cứ đích. Giá bất quá thị nhân loại vị tự kỷ mưu lợi ích 
đích nhất chủng hoang mậu đích thiên kiến. "` 
A3t12ki3kWR-TJLIJftìX——-MU E42 NQEH, 3X 
3X GI#TðiffJ— tt) 0R DỊ. 


'lps:/fielun heploarg 


126 Đạo phật và môi trường 


II. Nội Dung Cụ Thể Sinh Thái Quan Phật Giáo 


Nội dung cụ thể sinh thái quan Phật giáo được thể hiện 
qua ba quan điểm: Quan điềm về Thiên nhiên, Quan điềm về 
Sinh mệnh, Quan điềm Lý tưởng của Phật giáo. 


1. Quan Điểm Về Thiên Nhiên Của Phật Giáo 


“Loài vô tình có tính giác”, yêu quí thiên nhiên, đây là 

tỉnh thần cơ bản của quan điểm về thiên nhiên của Phật giáo. 
Phật giáo Đại thừa xem tất cả pháp là sự hiển thị của Phật 
tính (s:Buddha-dhãtu), vạn pháp đều có Phật tính. 'Vạn pháp 
này không chỉ bao gồm loài vật hữu tình mà cũng bao gồm 
thực vật, vật vô cơ không có tình cảm ý thức. Đại sư Trạm 
Nhiên (711-782) của Thiên Thai Tông định nghĩa rõ ràng: 
Loài vô tình có tính giác là chỉ sông núi, đất đai, gạch đá 
v.w.. không có tình cảm ý thức đêu có Phật tính. Thiền Tông 
còn nhấn mạnh hơn “Hoa vàng thơm ngát không gì chẳng 
phải là Bát-nhã”, trúc biếc xanh tươi há lại chẳng phải là 
Pháp thân” (s: dharmakãya)? Một cọng cỏ, một thân cây 
* Bát-nhã ##ˆ 3# ( S: prajiã; P: pañña) danh từ dịch âm, dịch nghĩa là Trí 
huệ, Huệ, Nhận thức. Một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, chỉ 
một thứ trí huệ không phải do suy luận hay kiến thức mà có (Trí), mà là thứ 
trí huệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính Không (s: $ũnyatä), là thể tính của 
vạn sự. Đạt được trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa với Giác ngộ và là 
một trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. 
*' Pháp thân (#: #: s: dharmakäya): là thẻ tính thật sự của Phật, đồng 
nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thê mà Phật và chúng. 
sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (s: dharma), là qui luật 
vận hành trong vũ trụ. là giáo pháp do Đức Phật truyên dạy. 
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trong đại tự nhiên đều là sự biêu lộ của Phật tính, đều có giá 
trị tồn tại của nó. Dựa trên nguyên lý này, làm thanh tịnh 
quốc độ, yêu quí thiên nhiên chính là sứ mạng về thiên nhiên 
của Phật giáo. 

Khẳng định “Loài vô tình có tính giác”, coi trọng giá 
trị của vật trong tự nhiên, lý luận này căn cứ vào học thuyết 
Chân như Duyên khởi. Trong tác phẩm đại biểu Kữn Cương 
Tị của mình, Trạm Nhiên trình bày học thuyết này rất có hệ 
thống, Sư cho rằng: “7huyét Tùy duyên bắt biến được rút ra 
từ Đại giáo, lời nói có đá vô tình phát sanh từ Tiểu tông "°. 
Tùy duyên bắt biến là nói bàn thân Phật tính (s:buddhatä) là 
không biến đổi, tùy thuận vào điều kiện mà thể hiện trong 
vạn vật, mỗi sự vật đều có Phật tính, đều có giá trị bình đẳng. 
Đây là lý luận của Phật giáo Đại thừa. Trái lại, nều cho những 
thứ không có cảm tình như cây cỏ, đất đá v.v... là không có 
Phật tính thì chính là cách nói hạn hẹp của Phật giáo tiểu 
thừa”. Sư lại nói: “Vạn pháp là Chân như (s:bhita-tathat4) 
vì nó không thay đôi, Chân như là vạn pháp vì do tùy duyên. 
Nếu ông tin loài vô tình không có Phật tính, chẳng phải là 
vạn pháp không có Chân như sao?” Gọi là vạn pháp, lẽ 
nào không tính đến hạt bụi sao? Thể của Chân như đâu chỉ 
ở trong con người? ”. Nêu cho là vật vô tình không có Phật 
tính, vậy chẳng phải nói Phật tính không có tính phổ biến 
sao? Sở dĩ Phật tính biến khắp vạn vật là vì không phân biệt 
hữu tình hay vô tình: “7hể Phật chân thật ở tất cả pháp ”, 


* “Tùy duyên bắt biến chỉ thuyết xuất tự Đại giáo, mộc thạch vô tâm chỉ 
ngữ, sinh vu Tiểu tông.” 


B42 th kỐ, Z6 ùb2ÌR, T2, 
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“1ù và chúng sanh đêu có tính này nên gọi là Phật tính, Tính 
này tạo ra tắt cả, biến khắp tắt cả, nhiếp khắp tất cả. Người 
thế gian không hiểu được thể của Đại giáo, chỉ nói là loài 
vô tình không có tính giác, cho nên phải nói là Loài vô tình 
có tính giác ” *, 

Xét kỹ thuyết “Loài vô tình có tính giác” của 
Phật giáo, có thẻ thấy được giữa Đại địa luân lý học 
(Land Ethics) là ngành quan trọng của Sinh thái học 
đương đại và học thuyết này có điểm tương thông. 
Người sáng lập Đại địa luân lý học Aldo Leopold 
(1886-1948) người Mỹ, từ góc độ Sinh thái học, Ông 
xem trái đất là một cơ thể, đề xuất khái niệm Đại địa 
luân lý học: “Đại địa luân lý học mở rộng biên giới 
của xã hội, bao gồm đất đai, thủy vực, thực vật và 
động vật hoặc là sự tập hợp của chúng: Đại địa”. “Đại 
địa luân lý học thay đổi địa vị của nhân loại là từ 


*\ Kim Cương Ty (ÂR|Í#Ÿ ) Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 782 hạ, 783 
thượng, 784 hạ: 

*Vạn pháp thị Chân như, do bất biển cố. Chân như thị vạn pháp, do tùy 
duyên có. Tử tín vô tình võ Phật tính giả, khởi phi vạn pháp vô Chân như 
da? Cố vạn pháp chỉ xưng, ninh cách vu tiêm trằn? Chân như chỉ thẻ, hà 
chuyên vu bi ngã”... "Chân Phật thê tại nhất thiết pháp, ngã cập chúng sinh 
giai hữu thử tính cố danh Phật tính, kỳ tính biến tạo, biến biến biến, biến 
nhiếp. Thể nhân bắt liễu Đại giáo chỉ thể, duy vân vô tình bắt vân hữu tính, 
thị cố tu vân vô tình hữu tính.” 

7m, HEW. #uU773, HiRữ@&&. T{IäXI§ 0t 
*, HIE/ĐEPMUNE? #CIZĐEE, “T12? TƯUZ, fÍ 
*†R”.... “KŒ#fŒf—UI%”, “f4 X@&©WfilkttiftfN 
tt, JÄEiBiE, 382%, ii. HA 7 X#21, H2 IS 
tt, EWưi1slWft. 
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người chỉnh phục trái đất-xã hội chuyển thành một 
thành viên và công dân bình thường trong đó. ” Điều 
này có nghĩa là nhân loại phải tôn trọng các sinh vật 
bạn bè khác và cũng dùng thái độ bạn bè tôn trọng 
xã hội, Đại địa ”**. Hành vi con người phải có lợi ích 
cho sự cộng tồn của vạn vật. 

Triết học gia môi trường người Mỹ, Holmes Rolston là 
người kế thừa Đại địa luân lý học của Aldo Leopold, ông ta 
chỉ ra: “Một loài (sinh vật) trong môi trường nó sinh ra và 
lớn lên trở thành chỗ của nó. Luân lý học môi trường phải 
phát triển thành Đại địa luân lú học, phải có sự tôn trọng 
thích đáng với tắt cả cộng đông sinh vật có quan hệ mật thiết 
của các thành viên. Chúng ta phải quan tâm hệ thông sinh 
thái của đơn vị sinh tồn cơ bản này "5. 


*+Aldo Leopold. Đại Địa Luân Lý Học (KRh{Ê##*#*), Diệp Bình dịch, Tự 
nhiên tín tức, 1990 kỷ 4.A. 

“Đại địa luân lí học cải biến nhân loại đích địa vị, tùng tha thị đại địa-xã 
hội đích chỉnh phục giả chuyển biến đảo tha thị kỳ trung đích phỏ thông 
nhất viên hòa công dân. Giá ý vị trước nhãn loại ưng đương tôn trọng tha 
đích sinh vật đồng bạn nhỉ thả dã dĩ đồng dạng đích thái độ tôn trọng Đại 
địa xã hội.” 

Zkhif?##'#0L A9, JA{b£Mh—‡E@9/EJ#Z7#:2E#I4b, 
*1t'tf#ìB— ä14. ìx"k3X AI 5# Ñft(bf94E9JBIfETfU 
.H1UĐRI#fI/E lW ít KHuỳE. - 

*H, Rolston: Tôn Trọng Sinh Mệnh, Thiền Tông Năng Bang Trợ \Ngã 
jMôn Kiển Lập Nhất Môn Hoàn Cảnh Luân Lý Học Ma? (#8EẩN: 
342:0tffBh3Àli1á&£Ù—[IPMIBIEXE#T8? ) Sơ Hiểu dịch, “Triết học 
dịch tùng” 1994, kỳ 5: 

“Nhất cá vật chủng thị tại tha sinh trưởng đích hoàn cảnh trung thành kỳ sở. 
thị đích. Hoàn cảnh luân lí học tắt tu phát triển thành Đại địa luân lí học, tắt 
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Đối với nền tảng tôn trọng thiên nhiên, không chỉ là 
tâm đồng tình và ý nguyện của nhân loại, không chỉ vì lợi 
ích của con người và lợi ích cụ thể của thiên nhiên đối với 
con người, mà là căn cứ vào giá trị bản thân thiên nhiên, 
xuất phát từ sự hoàn chỉnh, ồn định, hoàn mỹ của hệ thống 
sinh thái mà chọn lựa phương thức hành động phù hợp quy 
luật. “Mục tiêu hoàn mỹ vượt qua mô thức phát triển của 
những người theo Chủ nghĩa công cụ, tìm kiếm một loại luân 
lý học cho toàn cẫu, trên hai phương diện Sinh thải và Văn 
hóa đều phải coi trọng thể cộng đồng sinh vật trên trái đắt, 
và coi đó là một sự kiểm nghiệm của thế giới đổi với loại 
Luân lý học này. ” * 


tu đối dữ sở hữu thành viên mật thiết tương quan đích sinh vật cộng đồng 
thể dữ dĩ thích đáng đích tôn trọng. Ngã môn tất tu quan tâm tác vỉ giá 
chủng cơ bản sinh tổn đơn vị đích sinh thái hệ thống." 
—*+I#.£f:'b+:KWlặrhJØiJEf9. R3{EEE3⁄⁄23 80k 
lh{fb?t#, 2i Si nà BI VI4RI2EJ3:IRI4R-T U3ế 3480 
ft. ẨiJZ2(%IÙfEXìX#.kEf0fl+E&£ớ%. 

%H, Rolston: Khoa Học Luân Lý Học Dữ Truyền Thắng Luân Lý Học 
(#l*#{bz##,{£ØÍÈ#83#) Từ Lan (#32) dịch, “Quốc ngoại tự nhiên 
khoa học vấn đề", Trung Quốc xã hội khoa học xuất bản xã, bản 1991: 
“Hoàn mỹ đích mục tiêu thị siêu việt công cụ chủ nghĩa giả đích phát triển 
mô thức, tầm cầu nhất chủng toàn cầu đích luân lí học, tại sinh thái hòa 
văn hóa lưỡng cá phương diện giai trọng thị địa câu thượng đích sinh mệnh 
cộng đồng thể, tịnh bả tha khán tác thị thế giới đối giá chủng luân lí học 
đích kiểm nghiệm. 

%%#ữHl#&Mit+TR + YX#ñU£E2zt, Ở2R—fheRRHU(68E 
*, #/E§fIX{tS22MlfffUlb2zR LW9Efb3kRlfR, 3fÄUE 
{EEktt7F4Dxftlbft⁄00i16. 
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Nhà sử học người Anh, Arnold Ioseph Toynbee (1899- 
1975) đã phát huy thuyết “Loài vô tình có tính giác” trong 
Phật giáo. Ông chỉ ra: “7oàn thể vũ trụ và vạn vật trong đó 
đêu có tính tôn nghiêm, nó là sự tôn tại trên loại ý nghĩa này. 
Nói cách khác, vật vô sinh và vật vô cơ của giới tự nhiên 
cũng đều có tính tôn nghiêm. Đất đai, không khí, nước, 
nham thạch, suối, sông, biến... tất cả các vật này đều có tính 
tôn nghiêm. Nếu con người xâm phạm tính tôn nghiêm của 
nó chính là xâm phạm tính tôn nghiêm của chính chúng ta."” 

Holmes Rolston và các học giả khác đều ý thức được tư 
tưởng của họ và sự cộng hưởng của Phật giáo, cho là trong 
văn hóa truyền thống phương Đông cho dù Sinh thái học 
không được coi là một môn khoa học, nhưng mà thường có 
Sinh thái học trên ý nghĩa của Từ nguyên học, tức là lôgic 
thuộc nơi cư trú. Đây là Luận lý học toàn cầu của phương 
Đông. Họ cho rằng các học thuyết, thuyết Báo ứng của nhân 
quả, Và thuyết Luân hồi lục đạo có tác dụng rất lớn cho sự 


* Dương Nhân Ty, Trì Điền Đại Tác, Triển Vọng Nhị Thập Nhất Thế Kỷ 
(W#‡H—-†-—†tZữ) Tuân Xuân Sanh đẳng dịch, Quốc tế văn hóa xuất bản 
công ty 1984, trang 429: 

*Vũ trụ toàn thê, hoàn hữu kỷ trung đích vạn vật đô hữu tôn nghiêm tính, 
tha thị giá chủng ý nghĩa thượng đích tồn tại. Tựu thị thuyết, tự nhiên giới 
đích vô sinh vật hòa vô cơ vật đã đô hữu tôn nghiêm tính. Đại địa, không 
khí, thủy, nham thạch, tuyên, hà lưu, hải, giá nhất thiết đô hữu tôn nghiêm 
tính. Như quả nhân xâm phạm liễu tha đích tôn nghiêm tính, tựu đẳng vu 
xâm phạm liễu ngã môn bản thân đỉch tôn nghiêm tính." 

#4, ##RtU279WHEI“E, bEÌìXHX EMUfÉ. 
MU“, BIAJEHIZEEĐJfZEVWUWSWBWPPEE. KH, 22L, 
7. #. #4, Mi, %, ix—UJWWJ“H. in A307 bÉ 
*#?“kt, ð\⁄4T-BU 7 ®l1*898/°. 
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bảo vệ sinh mệnh của người phương Đông. Lưới Nhân-đà-la 
là sự miêu tả tuyệt vời của mạng lưới thuộc hệ thống sinh 
thái. Kiến giải của Holmes Rolston và các học giả khác đại 
biểu cho học giới phương Tây khăng định giá trị Sinh thái 
học được bao hàm trong Phật giáo. 


2. Quan Điểm Sinh Mệnh Của Phật Giáo 


Quan điểm chủ đạo về sinh mệnh quan Phật giáo là 
Chúng sanh bình đăng, _Mạng sống luân hỏi. Trên nền tảng 
này, Phật giáo đưa ra vấn đề thực tiễn cho sinh mệnh chính 
là việc không, giết hại chúng sanh. Quan điển về sinh mệnh 
của Phật giáo có sự gợi mở cho các phong trào bảo vệ sinh 
mệnh ở đương đại. 

Phật giáo lý giải rất rộng rãi về sinh mệnh. Quan điểm 
chúng sanh bình đăng trong Phật giáo không chỉ là sự bình 
đăng không đồng cá nhân, không đồng nhóm người, không 
đồng giống người mà còn vượt qua cả phạm vi con người. là 
sự bình đẳng của tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Chúng sanh 
mà Phật giáo đề cập có mười loại, là “Lục phàm tứ thánh”. 
“Lục phàm” là Địa ngục (s:naraka), Ngạ qui (s:preta), Súc 
sanh (p:tiracchana), A-tu-la (s:Asura), Trời (s:Deva) và 
Người (s:nãra). '“Tứ thánh” là Thanh văn (s:šrävaka), Duyên 
giác (s:Pratyekabuddha), Bồ-tát (s:bodhi-sattva) và Phật 
(s:buddha). Phật giáo chủ trương Lục đạo luân hồi, trước 
khi chưa được giải thoát, sinh mệnh trong Lục phàm dựa 
vào nghiệp lực và hành vi của bản thân mà thọ nhận quả báo 
tương ứng trong tương lai, làm điều thiện có quả báo thiện, 
làm điều ác có quả báo ác. Người làm điều thiện có thể từ qui 
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biến thành người, kẻ làm ác cũng có thẻ từ người biến thành 
qui. Trên sự biểu hiện thì chúng có tầng bậc cao thấp nhưng 
bản chất sinh mệnh của chúng là bình đẳng, cũng có thẻ tiền 
bộ lên, vừa có th rơi xuống. Sinh mệnh không cần phải tự tỉ 
cũng không thể tự hào. 

Tôn trọng sinh mệnh, yêu quí sinh mệnh là quan niệm 
cơ bản của nhà Phật. Do đó, Phật giáo đưa ra giới luật yêu 
cầu Không sát sanh trở thành đại giới thứ nhất để ràng buộc 
hàng đệ tử Phật. Đại Trí Độ Luận,” quyên 30 chép: “??ong 
ôi, tội sát nặng nhát; trong các công đức, „ không sát 
đứng đâu. Nếu phạm giới sát, đoạn diệt mạng sống của súc 
sanh và con người, không luận là đích thân tự giết hay khiến 
người khác giét đêu có tội như nhau. Sau khi chết đọa vào ba 
đường ác: địa ngục. ngạ qui, súc sanh, nếu được sanh trong 
nhân gian cũng gặp phải hai quả báo lớn, đó là nhiều bệnh 
tật và mạng sống ngắn ng "””. 

* Đại Trí Độ Luận % #Ä RẺ ïấä (S: mahãprajääpäramitã-sãstra) Một 
tác phâm luận giải của Long Thụ ộ kinh Bát-nhä ba-la-mật-đa (s; 
prajñäpäramitã-sũtra). Bộ luận này là một trong những bộ luận căn bản 
tầm cỡ nhất của Phật pháp và là một trong hai bộ luận quan trọng nhất của 
Long Thụ song song với luận Trung quán (s: madhyamaka-$ãstra). Luận 
này bao gồm 100 quyền. 90 phẩm, được Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la- 
thập (s: kumãrajïva) dịch sang Hán ngữ năm 402. Luận này giảng giải 
nhiều vấn đề như học thuyết, tư tưởng, truyền thuyết và đặc biệt dẫn dụng 
rất nhiều kinh sách. 

* “Chư tội đương trung, sát tội tối trọng; chư công đức trung, bất sát đệ 
nhất. Như quả xúc phạm sát giới, diệt tuyệt nhân súc đích sinh mệnh, bất 
luận thân tự sát, hoàn thị nhượng tha nhân sát, đô thuộc vu đồng tội, tử hậu 
tương đọa nhập súc sinh, địa ngục, ngạ qui đẳng tam ác đạo, tức sử sinh vu 
nhân gian, dã yếu tao thụ đa bệnh, đoản mệnh lưỡng đại ác báo." 
ìĂ3ESit, 3EFRE, išUJf@th, f/8—. i2, X@: 
Nữ, Xi, SREILAZ, #URT HE, 2Ñ 
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Vào thời Đức Phật, khi đệ tử Phật quy y Tam bảo 
phải phát nguyện: “Từ ngày hôm nay đến khi mạng chung, 
nguyện bảo vệ sinh mệnh ”/“, Không sát sanh chính là phạm 
vi luân lý cao cả, phát sinh từ sự bảo vệ sinh mệnh. Phật 
giáo nhận định: Tà muốn sóng, muốn không chết, muốn hạnh 
phúc, muốn xa rời khô đau, nhưng niểu có người muốn húy 
hoại sinh mệnh: mà fa muốn sống, không muốn chết, muốn 
hạnh phúc, muốn xa rời khổ đau này thì đây có phải là điều 
ta ưa thích không? Nếu đó là điều ta không ưa thích mà ta 
lại đi phá hoại sinh mệnh khác, muốn sống, muốn không 
chết, muốn hạnh phúc, muốn xa rời đau khổ giống như ta, 
thì sinh mệnh đó cũng không ưa thích điều này. Không chỉ 
như thế, phàm những gì ta không ta không thích thì cũng là 
điều người khác không ưa không thích. Vậy thì, tại sao ta 
lấy những thứ mình không ưa không thích đó để hại người 
khác? Như lời Khổng Từ (551-479): “Điều mình không 
muốn, đừng làm cho người.” “Tu không muốn người ta làm 
điều ấy cho ta, ta cũng không muốn bức ép người khác làm 
điều ấy. "!%' Đây quả là điều tuyệt vời, tuy ngôn từ có sai 
khác nhưng có cùng một ý nghĩa. 


XE, HỨA, tR⁄%—i6ÌE, HUÍEET Xi], t3XÌWZ#7, ñZ 
ắ xi1. 
! *Tùng kim nhật nãi chí mệnh chung, hộ sinh” 
)M2H7#f#%, 2. 
"Kỷ sở bất dục, vật thí vu nhân, ngã bất dục nhân chỉ gia chư ngã đã, 
ngô diệc dục vô gia chư nhân.” 

DI. 26T. ##A2luUU, ñZXWCEIMlễA. 
(Luận Ngữ, Chương Nhan Uyên), 


lôi 
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Có hai lý do không sát sanh: Tâm từ bi và sự ngăn 
ngừa nghiệp ác sát sanh. Đây chính là đề mục đạo đức thực 
tiễn quan trọng nhất của hàng đệ tử Phật, được tất cả tông 
phái cùng tán đồng. Nhiều vị vua của Án Độ căn cứ vào 
lập trường của Phật giáo mà không sát sanh. Các bậc quân 
vương tin Phật ở Trung Quốc cũng có nhiều sắc lệnh cấm sát 
sanh. Trong tác phẩm Phật Tô Thống Ký'” có ghỉ: Văn Đề 
nhà Lương, Hiến Võ Đề thời Bắc Ngụy, Văn Đế nhà Tùy, 
Chân Tông nhà Tống v.v... đều cắm sát sinh và khuyến khích 
phóng sanh. 

“Người có đức sẽ không cô đơn, ắt hăn có người gần 
gũi”,!* giữa thế kỷ 20 về sau, luân lý học về sinh mệnh ngày 
càng được coi trọng tại phương Tây, nền tảng của lý luận này 
là đem phạm vi quan tâm sinh mệnh từ con người mở rộng 
đến tất cả mọi sinh vật, trân trọng tất cả sinh mệnh. Người 
sáng lập ra lý luận này là Albert Schweitzer (1875-1965), 
người đoạt giải Nobel hòa bình năm 1954. Ông có sự ảnh 
hưởng rất lớn đối với phong trào bảo vệ môi trường và phong 
trào hòa bình thể giới trong đương thời. Ông đề xuất: Không 
chỉ đối với sinh mệnh con người mà đối với sinh mệnh của 
tất cả sinh vật phải có thái độ giữ gìn và trân trọng. “7hiện là 
giữ gìn sinh mệnh, làm thăng hoa sinh mệnh, khiến cho sinh 
mệnh có thể phát triển, thực hiện giá trị cao nhất của nó. 
Ác là sự phát triển hủy diệt sinh mệnh, thương tổn đến sinh 


!® Phật Tổ Thông Ký {8 ‡H #š ÉG (C: fözũtöngjì: J: bussotouki). Biên 
niên sử về Đức Phật và chư Tỏ; gồm 54 quyền. Chí Bản (2#, 1220-1275) 
hoàn tất năm 1269. 

1 «Đức bất cô, tắt hữu lân" ##Z4*ZÍ :⁄#ï$ñ.(Luận Ngữ, Chương Lý Nhân). 


'lps:/Neulun hoploerg 


136 Đạo phật và môi trường 


mệnh, áp chế sinh mệnh. Đây là nguyên tắc lý luận mang 
tính tắt nhiên, phổ biến và tuyệt đối ” !9%, 

Bắt kỳ sinh mệnh nào cũng có giá trị và quyền tồn tại 
của nó. “4ï quen tùy tiện xem bắt kỳ sinh mệnh nào đó không 
có giá trị thì người đó sẽ rơi vào trong mối nguy hiểm cho là 
sinh mệnh của con người cũng không có giá trị. ”!9š 

Tính đa dạng sinh học là điều kiện thiết yếu cho sự tồn 
tại của nhân loại. Trong bối cảnh hai cuộc đại chiến thể giới 
và sự xấu đi của môi trường toàn cầu trong thế kỷ 20, từ mồi 
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau của sinh mệnh, Schweitzer thấy 
được con người không thể tự tôn tự đại, và đề xuất ý tưởng 
trân trọng tất cả sinh mệnh là khế hợp với thời cơ. Đây là 


'% Albert Sehweitzer Kính Úy Sinh Mệnh (ft †#2Eẩờ), Trần Trạch Hoàn 
dịch, Thượng Hải Xã hội Khoa học xuất bản xã, xuất bản năm 1992, trang 9; 
"Thiện thị bảo trì sinh mệnh, xúc tiến sinh mệnh, sử khả phát triển đích 
sinh mệnh thực hiện kỳ tối cao đích giá trị. Ác tắc thị hủy diệt sinh mệnh, 
thương hại sinh mệnh, áp chế sinh mệnh đích phát triển. Giá thị tắt nhiên 
đích, phổ biển đỉch, tuyệt đối đích luân lí nguyên tắc.” 

MfftfEf. (tltEf@, tEnJJRM+©fas:ÐØlJIRiMU0H8, 4 
IMijtt&XZEfi,. öiữbúy, HciMlEf»f2JRE. ìXÙ/#ÀÍU. WiR 
#l. #63Jf9fb#ESUU. 

'% Trịch từ Trần Trạch Hoàn, Chu Lâm Thiên Tài Bác Sĩ Dữ Phi Châu 
Tùng Lâm,-Nobel Hòa Bình Tưởng Đắc Giả Albert Schweitzer Truyện 
(S2: 53EBAA#k—i "2:1 Y-$f83#ˆE12 D8 + W1), 
Giang Tây nhân dân xuất bản xã, bản 1995, trang 161: 

*Thủy tập quán vu bả tủy tiện na chủng sinh mệnh khán tác một hữu giá trị 
đích, tha tựu hội hãm vu nhận vi nhãn đích sinh mệnh dã thị một hữu giá 
trị đích nguy hiểm chỉ trung.” 
121LT-TUMIESEfI++=f›f{E3XLEfdäfl, {bðfi2fäTWX NHI 
fntb4#0IH82 th. 


'lps:/fieulun heploerg 


Đạo phật và môi trường 137 


bối cảnh xã hội mà ông ta đạt được danh dự cao cả. Vấn đề 
mà Schweitzer đã phải đối mặt thì ngày nay không những 
không mất đi, mà trái lại ở một phương diện nào đó đang 
tiếp tục trở nên nguy kịch hơn. Thông qua sự s0 sánh với ý 
tưởng Phật giáo, chúng ta có thê thấy “Kính Úy Sinh Mệnh” 
có quan điểm giá trị mang tính phô biến, phản ánh được bản 
chất của nhân tính trên một cấp độ nhất định. Thông qua 
giới Không sát sanh của Phật giáo và lý luận tương tự của 
“Kính Úy Sinh Mệnh”, chúng ta hiểu được Phật giáo và giá 
trị đương đại của văn hóa phương Đông. 


3. Quan Điểm Lý Tưởng Của Phật Giáo 


Tịnh độ còn gọi là Thanh tịnh quốc độ, Phật sát, Phật 
quốc v.v... là nơi cư trú của Đức Phật, cũng là trú sở thanh 
tịnh mà tín đồ Phật giáo Đại thừa truy cầu, là một quốc độ lý 
tưởng của Phật giáo. Qua sự mô tả của Tịnh độ, Phật giáo thẻ 
hiện được quan điểm sinh thái lý tưởng của mình. 

Có nhiều loại Tịnh độ, trong đó ảnh hưởng lớn nhất, có 
tính đại biểu nhất là Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà (s:Amita- 
buddha). Đại sư Trạm Nhiên nói: “Điều mà các giáo pháp ca 
ngợi thì có nhiều ở Đức Di-đà”.!% 

Tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, còn gọi là Thế giới Cực 
Lạc ở phương Tây, là một quốc độ điển hình lý tưởng mà 
hàng đệ tử Phật giáo Đại thừa hướng đến, bao hàm sự thành 
lập môi trường sinh thái lý tưởng của hàng đệ tử Phật. 


19 Chỉ Quán Phụ Hành Truyện Hoàng Quyết (1E##8{T{E3⁄.3), quyền 
2, Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 182, hạ. 
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Thế giới Cực Lạc (s:Sukhävati) là một thế giới không 
có đau khổ chỉ có sự an lạc. Kinh A-di-đà'? chép: “Cöi 
Phật kia tại sao gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cỗi 
đó không có các đau khổ, chỉ hưởng thọ niềm vui, cho nên 
gọi là Cực Lạc ”!93, 

Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh!” chép: “Ƒ⁄? 
nhân gì duyên gì mà thế giới của Đức Phật kia gọi là Cực 
Lạc? Do trong thế giới đó, các loại hữu tình không có tắt cả 
mọi sự tu khổ của thân tâm, chỉ có vô lượng sự hỳ lạc thanh 
tịnh, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc ”!!9, 

Nội dung cụ thể của thế giới Cực Lạc là gì? 

1/ Thế giới Cực Lạc đầy đủ trật tự, ngăn nắp gọn gàng. 
Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh chép: “ “Trong cối 
Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc, nơi nơi đều có bảy hàng 
lan can bằng châu báu vỉ diệu, bảy hàng cây đa-la quí hiếm, 
cho đến bảy tầng lưới bằng châu báu vi diệu, xung quanh 
!§ ; Sukhävati-vyiha-sũtra 
'9% Phật Thuyết 4 Di Đà Kinh (#§RJ#:EÈ##), Đại Chánh Tạng, quyền 
12, trang 346, hạ: 

*Bi độ hà cố danh vi Cực lạc? Kỳ quốc chúng sinh, vô hữu chúng khổ, đãn 
thọ chư lạc, cố danh Cực lạc” 

1X-1-Iifu# 3E? 3B, HN, IHSIÃ, W#ñĐUR. 

19 E; Sutra In Praise of the Pure Land 

!!° Xựng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (##†#+:jt#), Đại 
Chánh Tạng, quyền 12, trang 348. hạ: 


*Hà nhân hà duyên bi Phật thể giới danh vi Cực lạc? Do bỉ giới trung, chư 
hữu tình loại, vỏ hữu nhất thiết thân tâm ưu khổ, duy hữu vô lượng thanh 
tịnh hỷ lạc, thị cố danh vi Cực lạc thế giới” 

tIBlfl#, 4btt#t#3UE? th, N18, 2ñ—Đ# 
'ùMb?%, HÈfERtW#B#R, E4LE)SEURIHZE. 
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lại có bốn loại bảo vật trang nghiêm bao quanh: châu báu 
vàng, châu báu bạc, châu báu pha lê và châu báu Phả-chi- 
ca'!! trang sức ở chính giữa vô cùng đẹp đề. "'!° 

2/ “Nước” là yếu tố cơ bản cho sự tổn tại của sinh 
mệnh, thế giới Cực Lạc có rất nhiều nước với chất lượng ưu 
việt: “?rong cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực Lạc, nơi nơi 
đều có ao bằng bảy báu, nước có tám loại công đức chứa 
đây trong đó. Nước có tám loại công đức là gì? Một là lặng 
trong, hai là sạch mát, ba là ngọt ngào, bốn là mêm nhẹ, 
năm là thẩm nhuân, sáu là an hòa (an bình, ấm áp), bảy là 
sau khi uống sẽ trừ được vô lượng lo lắng sợ hãi như không 
bị đói khát v.v... tám là sau khi uống, nhất định có thể nuôi 
lớn tứ đại của các căn; lại có thể tăng trưởng các loại thiện 
căn thù thăng, các chúng sanh nhiều phước đức thường tra 
thích dùng. "3 


11! Phả-chi-ca (s:sphatika, #UÑÖM) Chỉ một loại đá quí có dạng giống thư 
thủy tỉnh. 

!9 Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (Wx%t®-1-1tjÄ324), Dại 
Chánh Tạng, quyền 12, trang 348, hạ: 

"Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, xứ xứ giai hữu thất trùng hàng liệt 
diệu bảo lan mộc thuẫn, thất trùng hàng liệt bảo đa-la thọ, cập hữu thất 
trùng diệu bảo la võng, châu táp vỉ nhiễu tứ bảo trang nghiêm, kim bảo, 
ngân bảo, phệ-lưu-li bảo, phả-chi-ca bảo, diệu sức gian ÿ." 

ĐURIMỚt, #tLh, bbfftLR475I3%124ES, tiÑf77|3: 
##R, Xi tflb329B), PIIEIRSI(#Ej”, &%, f3, Mì 
ĐN3%. BUKMH3S, #ffijfJZ4. 

! 3 Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (###3##-L-t###£ ) Đại 
Chánh Tạng, quyền 12, trang 348, hạ: 

“Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, xứ xứ giai hữu thất điệu bảo trì, bát 
công đức thủy di mãn kỳ trung. Hà đăng danh vi bát công đức thủy? nhất giả 
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3/ Thế giới Cực Lạc có rất nhiều cây cối và hoa tươi. 
“Aung quanh các ao có cây báu vì điệu, giữa các hàng cây đó 
có trang sức báu vật, và tỏa ra mùi hương thơm ngát.... Trong 
các ao đó thường có nhiều loại hoa sen đủ màu sắc ” "4, 

4/ Thế giới Cực Lạc có âm nhạc tuyệt vời. “7ong cõi 
Phật thanh tịnh ở Thế giới Cực Lạc, thường có vô lượng vô 
biên các loại kỳ nhạc kỳ điệu, giai điệu hòa nhã, khiến người 
ta ưa thích vô cùng, tất cả chúng sanh nghe được âm nhạc 
kỳ diệu này, tắt cả tội chướng phiên não đều được tiêu sạch, 
từ từ tăng trưởng vô lượng các công đức lành, có thể khiến 
cho mau chứng được Vô thượng chánh đăng chánh giác "5. 
trừng thanh, nhị giả thanh lãnh, tam giả cam mỹ, tứ giả khinh nhuyễn, ngũ 
giả nhuận trạch, lục giả an hòa, thất giả ẩm thời trừ cơ khát đảng vô lượng 
quá hoạn, bát giả âm đĩ định năng trưởng dưỡng chư căn tứ đại, tăng ích 
chủng chủng thủ thắng thiện căn, đa phước chúng sinh thường lạc thọ dụng.” 
ĐZRIHZE, #44h-h, XE 3h, J(0/82kZRÿWJH, fỤ 
%%%J\Ðf#24k? —#ìN, —#ðìMÑtùằ, =#HX, Mi, Tí 
#il#, X#xm, tấftMI@0UN4 M18, (V#UIB/EÉÉK 
3EIEHHUU2X, 1MĂUfHfZRIEEHH, 218UN/EM/ESHI. 

'* Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (fi#ftYf-l-(R‡§Z##Z), Dại 
Chánh Tạng, quyên 12, trang 348: 

“Chư trì châu táp hữu diệu bảo thụ, gian sức hàng liệt, hương khí phân 
phức.... thị chư trì trung, thường hữu chủng chủng tạp sắc liên hoa.” 
lì/MIBf4#Đ3£M, IlftT5J, ®#^U#ŸW. --- nh, WẾh 
#h4w6&1E 

''S Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (W3##†--4j#5###). Đại 
Chánh Tạng, quyên 12, trang 349, thượng: 

“Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, tự nhiên thường hữu vô lượng vô biên 
chúng diệu kỹ nhạc, âm khúc hòa nhã, thậm khả thụ lạc. Chư hữu tình loại, 
văn tư diệu âm, chư ác phiền não, tất giai tiêu diệt, vô lượng thiện pháp, 
tiệm thứ tăng trưởng, tốc chứng võ thượng chánh đăng bô-đề." 
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5/ Thế giới Cực Lạc thường có mưa hoa làm tăng thêm 
sức khỏe cho thân tâm. “Trong cối Phật thanh tịnh ở Thể 
giới Cực Lạc, sảu thời trong cả ngày đêm thường mưa các 
loại hoa trời tuyệt đẹp, hương thơm tỉnh khiết, màu sắc xen 
lần, nhỏ nhắn mềm mại, tuy khiến cho người thấy thân tâm 
nhẹ nhàng an vui nhưng không tham đắm, làm cho loài hữu 
tình tăng trưởng vô lượng vô só, không thể nghĩ bàn công 
đức thù thắng ” ."!9 

6/ Thế giới Cực Lạc có rất nhiều loại chỉm kỳ diệu với 
nhiều hình thể. “?#ong cõi Phật thanh tịnh ở Thế giới Cực 
Lạc thường có các loại chìm kỳ diệu, đáng yêu, nhiều màu 
sắc. Đó là chim Nga, chìm Nhạn, chùn Thứu, chìm Hồng, 
chim Hạc, chùm Không Tước (s:Maurya), chìm Anh Vũ, chùm 


#fIHHIWE, 

I#i183%, tt IWĐØNÀ, #: K. hit, 
MXH, 3RIEZEIESf 
!!9. Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (§R#3#-1-0‡#Z4), Đại 
Chánh Tạng, quyền 12. trang 349, thượng: 


*Tịnh Phật độ trung, trú đạ lục thời, thường vũ chủng chủng thượng. 
diệu thiên hoa, quang hỗn hương khiết, tế nhu tạp sắc, tuy linh kiến giả thân 
tâm thích duyệt, nhi bất tham trước, tăng trưởng hữu tình vô lượng vô số 
bất khả tư nghị thủ thắng công đức.” 

th, EĐUB, SNRftFLĐĐX, X##ïi, mất 
4k&, H246, TXW#t, IKRBISESRZXWZHIREIV 
ĐRME2)16. 


'lps:/ielun heploerg 


142 Đạo phật và môi trường 


Yé-la-tần-già!”, chim Cộng Mệnh" v.v... các loài chứm này 
sáu thời trong cả ngày và đêm, thường cùng nhóm hội lại hót 
âm thanh hòa nhã, tùy theo âm thanh của từng loại chìm mà 
tuyên dương giáo pháp vi diệu. ”!!9 

7/ Thế Cực Lạc có không khí trong lành và gió mát 
thường thôi. “?ong cõi Phật thanh tịnh ở Thể giới Cực Lạc 
thường có gió kỳ điệu, thôi các cây báu và các lưới báu, phát 
ra âm thanh vô cùng tuyệt vời "29, 


"7 Là dịch âm từ chữ phạm &øfawiika (s: kalaviika. p: karavika, t;ka-la- 
viñ-ka) Ca-lăng-tần-già (3MB#Z#fiM), ca-lăng-tì-già (3/1E#RWfMI) v.v... dịch 
ý là Hảo thanh điều (####), mỹ âm điều (%Š'# Ñ), diệu âm điều (w## 
#w).. là một loại chim sinh sống ở Án Độ thuộc loại chim Sẻ. Loại chim 
này kêu âm thanh rất hay. 

'* Cộng Mệnh điểu (JÈfð Êy) hay sinh sinh điều (4E) là dịch nghĩa 
của từ phạn ngữ Jïvajivaka, dịch âm lả Kì-bà-kì-bà-già (#3#2#3#II) là 
một loại chim một thân và hai đầu, mặt người nhưng hình thú. Nó là một 
loại chìm thần ở ngọn Tuyết Sơn. 

'* Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (W#W#-†-t.S), Dại 
Chánh Tạng, quyền 12, trang 349, thượng: 

"Cực lạc thể giới, tịnh Phật độ trung, thưởng hữu chủng chủng kỳ diệu 
khả ái tạp sắc chúng điều, sở vị Nga, Nhạn, Thứu, Lộ, Hồng, Hạc, Không 
Tước, Anh Vũ, yét-la-tần-già, Cộng mệnh điều đẳng. Như thị chúng điều, 
trú dạ lục thời hằng cộng tập hội, xuất hỏa nhã thanh, tùy kỳ loại âm tuyên 
dương diệu pháp.” 

U§ttDt, #ÖĐ-Hh, 5fi8##81©nJ@Œ45, BíÌRf6, HE, 
*, #, 6, #9, 1Œ. MS, 7480, jtf S3. tt, 
ĐHUNM, 184k#£2, tHUEP, BE 93. 

!° Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh (WF®t#+-ttjÄS##4), Đại 
Chánh Tạng, quyền 12, trang 349. trung: 


“Cực lạc thể giới, tịnh Phật độ trung, thường hữu diệu phong xuy chư bảo 
thụ cập bảo la võng, xuất vỉ điệu âm.” 


ĐUEMUP, #Öb-th, #§0ÐHRUXiš%XHX3%2 E8, th). 
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Tóm lại, thế giới Cực Lạc là một thế giới có cảm giác 
vô cùng an lạc đối với cảm quan và tỉnh thần của chúng 
sanh. Hàng đệ tử Phật nương vào đây mà định hướng cho 
sự nỗ lực của mình. Tịnh độ là quả báo thuộc Bồ-tát hạnh 
(j:bosatsugyð), thực hành hạnh này trên căn bản là nương 
vào sự nỗ lực của chúng sanh. Phật giáo Trung Quốc đặc biệt 
chú trọng đạo đức tu hành thông qua tự giác tâm linh và nâng 
cao bản thân, kế đến sửa đôi hành vi bản thân, sáng tạo Tịnh 
độ nhân gian. Đây chính là tư tưởng: Tâm chúng sanh thanh 
tịnh thì cõi Phật thanh tịnh được khởi xướng trong Kinh Duy 
Ma.'?! Thiền tông'? phát huy tư tưởng này thành tư tưởng 
Tịnh độ nhân gian, không cầu về Tây Phương, coi trọng giá 
trị của thế giới hiện thực và cải tạo nó. 


!2L S ; Vimalakirtinirdesa-sũtra 
'> Thiền tông šÑl 3š (C : chán-zõng: J 
Một tông phái của Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc. Thiền tông sinh ra 
trong khoảng thể ki thứ 6, thứ 7, khi Bỗ-đề Đạt-ma đưa phép Thiền của đạo 
Phật vào Trung Quốc, hấp thụ một phần nào của đạo Lão. Tại đây, Thiền 
tông trở thành một tông phái lớn, với mục đích là hành giả trực nhận được 
bản thể của sự vật và đạt giác ngộ, như Thích-ca Mâu-ni đã đạt được dưới 
gốc cây Bổ-đề. Thiền tông là môn phái quan tâm đến kinh nghiệm chứng 
ngộ, đá phá mạnh nhất mọi nghỉ thức tôn giáo và mọi lí luận về giáo pháp. 
Thiền tông chỉ khuyên hành giả Tọa thiền (j: zazen), là con đường ngắn 
nhất, đồng thời cũng lả con đường khó nhất. Những nét đặc trưng của 
Thiền tông có thẻ tóm tắt được như sau; 

#¿LBI(8. Xừx*. FHilAù. Nà, 

Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, Kiến tỉnh 
thành Phật. 


Zen-shữ). 


1. Truyền giáo pháp ngoải kinh điền; 2. Không lập văn tự; 3. Chỉ 
thẳng tâm người; 4. Thấy tính thành Phật. 
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IV. Tính Thực Tiễn Về Sinh Thái Của Phật Giáo 


Phật giáo không chỉ có tư tưởng sinh thái sâu sắc mà 
còn có tính thực tiễn về sinh thái rất phong phú. Hoạt động 
của tính thực tiễn này lấy nghiệp báo làm nên tảng lý luận. 
Xét từ bản thân của Phật giáo, tính thực tiễn sinh thái là 
phương pháp giác ngộ thành Phật của hàng đệ tử Phật. Xét 
từ ý nghĩa xã hội, tính thực tiễn sinh thái mở ra con đường 
rộng rãi cho sự phát triển mang tính hiện đại của Phật giáo. 


1. Nghiệp Báo Luận 


Nghiệp báo luận là lý luận quan trọng của Phật giáo, là 
nền tảng tư tưởng thực tiễn về sinh thái học của Phật giáo. 
“Nghiệp” (s:karma) dịch âm là Yết-ma (#8J#) nghĩa là “Tạo 
tác” (X&fE) chỉ cho các hoạt động thuộc về thân và tâm như: 
hành động (475Ỷ), tác dụng (fER]). ý chí (#2&) v.v... thường 
được phân làm ba loại, tức là thân nghiệp (s:kãya-karman), 
khẩu nghiệp (s:vãk-karman) và ý nghiệp (s:manas-karman). 
Thân nghiệp chỉ cho hoạt động của thân thể, Khẩu nghiệp 
chỉ cho lời nói, Ý nghiệp chỉ cho sự suy nghĩ. Ba nghiệp 
này bao quát tất cả hoạt động của chủ thể. “Báo” (Ÿ#) chỉ 
cho sự báo ứng. Phật giáo cho rằng nghiệp lực không mắt đi, 
có nghiệp thì nhất định sẽ có quả báo. '*Nghiệp báo” (l‡#) 
là sự báo ứng của nghiệp, quả báo của nghiệp, chỉ cho hoạt 
động của chủ thê và kết quả nó chiêu cảm. 

Y cứ vào phạm vi của nghiệp báo, Phật giáo đặc biệt 
phân “Nghiệp” và “Báo” làm hai loại, vì thế làm cho Luận 
nghiệp báo của Phật giáo có ý nghĩa Sinh thái rõ ràng. 
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“Nghiệp” có sự sai biệt giữa Cộng nghiệp (#kWF) và Bất 
cộng nghiệp (4*3k\F), “Báo” phân ra Cộng báo (đ‡‡#) và 
Biệt báo (Zll‡#). Cộng nghiệp là nghiệp lực cộng đồng chúng 
sanh tạo ra, ảnh hưởng đến mọi người đưa đến báo ứng mà 
cộng đồng mọi người thọ dụng nên gọi là Cộng báo. Bất 
cộng nghiệp là nghiệp lực mà cá thể chúng sanh tạo tác, chỉ 
ảnh hưởng đến bản thân, đưa đến quả báo tự thân thọ dụng 
nên gọi là Biệt báo. Cộng báo còn được gọi là Y báo (4k3), 
chỉ cho quả báo thọ nhận thuộc về đất đai, sông núi nơi mà 
chúng sanh nương tựa. Biệt báo còn gọi là Chánh báo (1E 
]lL) chỉ cho quả báo tự thân chúng sanh tạo nghiệp tiếp nhận. 

Nghiệp lực không giống nhau thì quả báo có sai biệt. 
Biệt báo, Chánh bảo là quả báo của bản thân chủ thê tạo 
nghiệp. Cộng báo, Y báo là sự báo ứng mà chủ thê tạo 
nghiệp thọ nhận môi trường sinh sống. Hành vi của con 
người không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng 
đến môi trường. Con người không chỉ phải quan tâm đến tác 
dụng của hành vi cá nhân đối với bản thân, mà còn phải thấy 
được tác dụng của nó đối với môi trường của mọi người. 
Khái niệm Cộng báo, Y báo của Phật giáo thẻ hiện nỗi bật sự 
quan tâm đến môi trường sinh thái. 


2. Tính Thực Tiễn Sinh Thái 
Của Phật Giáo Truyền Thống 


Nhà sử học Anh Quốc, Arnold Joseph Toynbee (1889- 
1975), trong tác phẩm Triển Vọng Nhị Thập Nhất Thể Kỷ chỉ 
ra: “Cần phải đối phó với két quả xấu do tác dụng mang lại, 
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điều cần thiết không phải là hành vi thuộc trí lực mà là hành 
vi đạo đức. "!23 

Trong cách sống của những quốc gia phát triển, sự 
tham muốn trở thành phẩm đức tốt đẹp được ca ngợi, nhưng 
chúng ta cho rằng, trong xã hội cho phép sự tham muốn 
tàn sát bừa bãi thì tương lai chẳng có hy vọng gì. Sự tham 
muốn không được tự kiềm chế sẽ đưa đến sự tự hủy diệt? 
Ông cho rằng: ?rong các tôn giáo Đông phương, đặc biệt là 
trong Phật giáo Đại thừa đề xuất thái độ đối trị lòng tham 
muốn rất chính xác. Phật giáo Đại thừa tin là thông qua sự 
dẫn dắt từ bi của chủ nghĩa lợi tha sẽ mang tham muốn của 
cá nhân hướng đến con đường hiến thân cho sinh vật khác, 
làm cho nguyện vọng được thăng hoa. Ngày nay muốn cứu 
văn Đắt mẹ địa cầu chính là cần phải có tỉnh thân Bô-tát của 
Đại thừa. !'?Š 
!* Triển Vọng Nhị Thập Nhát Thế Kỷ (J###—-}—t#8), trang 39: 
*Yếu đối phó lực lượng sở đái lai đích tà ác kết quả, nhu yếu đích bắt thị trí 
lực hành vi, nhỉ thị luân lí hành vi." 


®6XH1120RUWP2KRZH346/558, f6 ÉflTRR2173. TÚI 


'* Triển Vọng Nhị Thập Nhất Thể Kỷ. (J##1—-F—Ä##Ø `). trang 57: 
**Tại sở vị phát đạt quốc gia đích sinh hoạt phương thức trung, tham dục thị 
tác ví mỹ đức thụ đáo tán hứa đích, đăn thị ngã nhận vi, tại duẫn hứa tham 
dục tứ ngược đích xã hội lí, tiền đồ thị một hữu hy vọng đích. Một hữu tự 
chế đích tham dục tương đạo trí tự diệt". 
#fi\SìšSRXf1š56 22th, A@\(ESSf6SfJĐWtWfñU, {HC 
®\AX, £ftWfA@WEIB‡Lô@51, M£@f33Ê®Ø0. ÄØ HÌl 
f#28#qfFJ#LB. 

!25 “Tại Đông phương tôn giáo vưu kỳ thị Đại thừa Phật giáo trung, đề cung 
iễu chính xác đối đãi dục vọng đích thái độ. Đại thừa Phật giáo tương tín, 
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“Trong lịch sử phát triển lâu dài, Phật giáo chắc lọc hàng 
loạt các phương thức sinh hoạt độc đáo, xét từ quan điểm 
bảo vệ môi trường hiện nay thì vẫn không mắt đi giá trị của 
nó. Phật giáo tập trung thê hiện những hành động như ăn 
chay, phóng sanh, Phật hóa môi trường v.v... 

Ăn chay là một phương thức ăn uống lấy thực vật có 
thể ăn được làm chính. Điều này được Phật giáo truyền vào 
thời nhà Hán (206 BC-260 AD) tuân thủ, là bảo chứng mạnh 
mẽ trong việc quán triệt giới Không sát sinh. Hình thái của 
các loại sinh mệnh không giống nhau nhưng bản tính của nó 
giống nhau. Kinh Lăng Già'?° chép: “Sự giết hại chúng sanh 
phân lớn là do con người ăn thịt, nếu con người không ăn 
thịt thì cũng không có giết hại, cho nên việc ăn thịt và việc 
giết hại tội như nhau. ” !°? 

Mục đích cơ bản của ăn chay là nuôi đưỡng chủng tử 
từ bi Phật tính của con người trong cuộc sống. Xét từ vấn 
đề sinh thái, ăn chay có tác dụng tích cực. Ngày nay, nguồn 


thông quá lợi tha chủ nghĩa đích từ bi dẫn đạo, tương cá nhân đích tham 
dục dẫn hướng vị kỳ tha sinh vật hiến thân đích đạo lộ, sử dục vọng thăng 
hoa. Kim thiên yếu chừng cứu địa cầu mẫu thân, tựu yếu hữu Đại thừa bồ- 
tát đích tỉnh thần." 

fE422xE2bRÄ.BXifthfct:, iétt 7 TEl3I138XMNU6/E. 3E 
ĐhšuHí5, š83J#ltb+XiÐ5|9, 2 S9f®45|fg 

!25 §; Lañkävatära-sũtra 

'*' Đại thừa Nhập Lăng Già Kinh CK3EX##fMl##). quyên 6, Đại Chánh 
Tạng, quyền 16, trang 624. thượng: 

“Phảm sát sinh giả đa vỉ nhân thực, nhãn nhược bất thực, diệc vô sát sự, thị 
cố thực nhục dữ sát đồng tội.” 


N#È##»%\éâ., N#TÂ, TẤ%, REWURWSjấXRI3E. 
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tài nguyên động vật hoang dã ngày càng bị phá hoại, các 
loại động vật đang bị diệt vong với tốc độ chưa từng có từ 
trước đến nay, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là bị con 
người ăn thịt. Tại Trung Quốc, vấn đề này biểu hiện rất rõ, 
các phương tiện thông tin đại chúng thường thông cáo có 
người đang ăn động vật quí hiếm trong quán ăn. Chủ trương 
ăn chay có tác dụng trực tiếp đối với việc bảo vệ tính đa dạng 
của động vật. 

Phật giáo còn có truyền thống phóng sanh lâu đời. 
Phóng sanh là dùng tiên mua các loại động vật bị bắt như cá, 
chim v.v... thả chúng về với sông núi, lại có được mạng sống 
tự do. Phóng sanh là sự phát triển từ sự cấm giết và ăn chay. 
Nếu như nói không sát sanh, ăn chay là sự bảo vệ mạng sống 
mang tính tiêu cực, thế thì phóng sanh lại là sự bảo vệ mạng 
sống mang tính tích cực. 

Vào thời Đức Phật có đồ chuyên dùng đề bảo vệ mạng 
sống gọi là “Phóng sanh khí” (j#/l:3#). Nơi Đức Phật trú 
ngụ, thời tiết rất nóng nực, sinh mệnh sinh sôi rất nhiều, vì 
ngăn ngừa việc sát sanh, khi hàng đệ tử Phật lấy nước thì 
phải dùng túi lọc để lọc qua, đem sanh vật nhỏ bỏ vào trong 
đồ đựng riêng biệt, rồi sau thả chúng về với sông suối ao hồ. 
Ngài Nghĩa Tịnh (635-713) nhà Đường đi qua Án Độ trở về 
giới thiệu: “Thấy côn trùng mà lọc nước là nghỉ thức quan 
trọng của người xuất gia, thấy nguy hiểm mà quan tâm bảo 
hộ là sự cứu giúp cấp bách của lòng bi. Đã biết có côn trùng, 
văn trong luật buộc phải làm đồ phóng sanh ”. !2* 

'* Hộ Mệnh Phóng Sanh Quỹ Nghỉ Pháp (Ÿ*fầ}Ê2EELlXšE), Đại Chánh 
Tạng, quyên 45, trang 902, thượng: 

“Quán trùng lự thủy thị xuất gia chỉ yêu nghĩ, kiến nguy tồn hộ nãi bi trung 
chỉ chứng cắp. Ký tri hữu trùng, luật văn linh tác phóng sinh khi giả. " 
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Sự trang bị đồ phóng sanh, vì bảo hộ mạng sống trong 
cuộc sống hàng ngày mà hàng đệ tử Phật tạo ra công cụ thực 
tế. Tại dân gian Trung Quốc, Phóng sanh là một hạnh lành 
rất được tôn trọng, người ta thích đến chùa vào các ngày lễ 
để phóng sanh. Vì để làm vừa lòng ý nguyện phóng sanh 
của hàng Phật tử, rất nhiều kiến trúc của chùa có kiến trúc 
phóng sanh riêng biệt, gọi là “Ao phóng sanh”. Ao phóng 
sanh thường được thiết kế ở trước hay xung quanh chùa, 
trong ao chứa nước. Trong ao phóng sanh lớn còn có non bộ, 
cái đình nhỏ, hoa cỏ v.v... tạo cho sinh vật có nơi sinh tồn 
và nghỉ ngơi. Phật giáo còn có những pháp hội phóng sanh 
riêng biệt, gọi là “hội phóng sanh”. Kinh Phạm Võng, quyển 
hạ có ghỉ: “Phật tứ phải lấy lòng từ bi mà thực hành hạnh 
phóng sanh, vì chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ 
/a”, Kinh Tạp Bảo Tạng)”, quyền 5 có thuật rằng: Có một 
chủ Sa-di (s: Šrãmanera) cứu được đàn kiến trong nước mà 
được quả báo sóng lâu. Đại sư Trí Khải lúc ở núi Thiên Thai, 
khuyên dân chải không nên làm nghề bắt cá sát sanh, và đào 
ao phóng sanh. Thiên Thai Tông do rất coi trọng việc phóng 
sanh nên có ảnh hưởng rất lớn đói với Phật giáo Trung Quốc. 
Vào triều đại Đường Tống, phóng sanh thường là hành động 
của chính phủ. Đường Túc Tông, niên hiệu Càn Long thứ 
hai (759), đã từng hạ chiếu yêu cầu xây dựng ao phóng sanh 
ở những khu như Nam Sơn, Kiếm Nam, Kinh Nam, Triết 
Giang. Tống Chân Tông, Thiên Hi nguyên niên (1017), ban 
sắc lệnh thiên hạ sửa chữa ao phóng sanh. 


Xidtì§;ketli2 4L, W/f)J38'Ð>4ã4. RUN, fR 
AtEiu-#. 


!? S : Samyukta-ratna-pitaka-sttra. 
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Điều khiến chúng ta lấy làm tiếc là phóng sanh sau 
này xuất hiện mặt đối lập. Có người chuyên đi bắt các loại 
chim muông bán đề thỏa mãn ý muốn phóng sanh của một số 
người. Căn cứ vào sự điều tra ở khu vực Bắc Kinh, hiện tại 
đề bắt được một con vẹt thì phải hi sinh khoảng 20 con mồi. 
Loại phóng sanh này, thực tế làm mắt đi mọi ý nghĩa tích cực 
và trở thành mục tiêu giả dối của một người. 

Từ xưa các bậc Sơn tăng nổi tiếng chiếm số đông. 
Phật giáo lấy giải thoát làm mục đích, sự tu hành là điều 
tất yếu của hàng Phật tử. Vì thế, hàng đệ tử Phật thích xây 
dựng chùa am những nơi non xanh nước biếc, Phật hóa thiên 
nhiên, vì sự tu trì thanh tịnh nên tạo ra môi trường tốt đẹp. 
Ngày nay, không luận là sơn cao núi thắm hay là thành đô 
náo thị, phàm là những nơi hoạt động của Phật giáo, cây cồi 
xanh tươi, chim kêu hoa nở chính là mô thức cho sự bảo vệ 
môi trường sinh thái. 

Sự kiến thiết môi trường của Phật giáo không phải là 
mù quáng mà có sự hướng dẫn lý luận độc đáo, đây chính 
là tư tưởng Tịnh Độ của Phật giáo. Lâm viên của chùa là 
một phương cách đặc thù của Phật giáo để mô tả cảnh Tây 
phương. Từ nhiều phương diện như thị giác, thính giác, khứu 
giác, hàng đệ tử Phật thuận theo tự nhiên, tô vẽ tự nhiên, làm 
thăng hoa tự nhiên, làm cho cảm giác sinh mệnh hài hòa trên 
trình độ lớn nhất của môi trường và ý tưởng tôn giáo của nó, 
trở thành đạo tràng lý tưởng trong đời sống tu tập. Từ hàng 
đại chúng ph thông coi trọng, yêu thích nơi hoạt động của 
Phật giáo, có thẻ cho thấy sự tìm cầu môi trường của hàng 
đệ tử Phật phản ánh ước muốn thuộc về nhân tính phỏ biến 
trên mức độ rất lớn. 
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3. Tính Thực Tiễn Sinh Thái Của Phật Giáo Hiện Đại 


Kêu gọi hòa bình và tham gia bảo vệ môi trường, đây là 
phương thức thực tiễn trọng yếu nhất của Phật giáo thế giới 
nửa sau thế kỷ 20, phản ánh tỉnh thần tự giác về sinh thái của 
hàng đệ tử Phật. Vấn đề này được biểu hiện rất rõ tại khu 
vực Đông Á. 

Phát xuất từ giáo nghĩa căn bản Không sát sanh của 
Phật giáo, đối tượng quan tâm trọng yếu của hàng đệ tử Phật 
trong thế kỷ 20 là vấn đề hỏa bình. Hai cuộc đại chiến thế 
giới, chiến tranh lạnh lấy việc chạy đua vũ khí hạt nhân làm 
mục tiêu, có thể gọi là sự tự sát của nhân loại. Do nguyên 
nhân này, giá trị ưu việt Không sát sanh của Phật giáo được 
nồi bật chưa từng thấy, được hàng phật tử cho đến toàn nhân 
loại coi trọng, trở thành sự công hiến của Phật giáo cho thời 
đại. Các tổ chức như: Hội Liên Hữu Phật Giáo Đồ Thể Giới, 
Hội Nghị Hòa Bình Phật Giáo Đồ Thế Giới, Hội Hòa Bình 
Phật Giáo Đồ Á Châu, Hội Nghị Hòa Bình Tôn Giáo Đồ Á 
Châu v.v... đều lấy hòa bình làm đề tài thảo luận chính. 

Thập niên 50 trở lại đây, tín đồ Phật giáo Nhật Bản 
trước sau đều nhấn mạnh vấn đề hòa bình. Năm 1951, Nhật 
Bản thành lập “Hội Khân Đàm Hòa Bình Phật Giáo Đồ”, về 
sau phát triển thành “Hội Hiệp Nghị Hòa Bình Phật Giáo Đồ 
Nhật Bản”, chủ trương ủng hộ hòa bình, phản đối việc tái 
chuẩn bị quân bị, bảo vệ hiển pháp mới, bãi bỏ chiến tranh. 
“Giáo Hội Phật Giáo Nhật Bản” được thành lập năm 1954, 
lấy '“Tỉnh thần hòa bình của Phật-đà” làm nền tảng lý luận.”0 


'" Dương Tăng Văn chủ biên, Đương Đại Phật Giáo (4{È#Š{), Đông 
Phương xuất bản xã, bản năm 1993, trang 265. 
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Học Hội Sáng Giá Chánh Tông Nhật Bản được sáng lập 
vào thập niên 30 thế kỷ này (TK 20), gọi tắt là Học Hội Sáng 
Giá, sau thập niên 50 bước lên vũ đài chính trị, quan điểm 
chính trị của hội là “Chủ Nghĩa Dân Chủ Phật Pháp” “Chủ 
Nghĩa Xã Hội Nhân Tính”, “Chủ Nghĩa Dân Tộc Địa Cầu” 
thể hiện tỉnh thần tôn trọng sinh mệnh, bảo vệ môi trường.!*! 

Thập niên 90 đến nay, sự liên hệ của Phật giáo đồ Nhật 
Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc được gia tăng, cho thấy lại 
“Mối quan hệ vàng son” trong lịch sử. Sự cộng thức tư tưởng 
quan trọng trong mối liên hệ lẫn nhau của Phật giáo đồ ba 
nước chính là sự hòa bình của thể giới. Vào năm 1996, trong 
buổi hội nghị tại Seoul người ta phát biểu: “Tuyên ngôn của 
cộng đồng đại hội Seoul tại Hội nghị giao lưu thân thiện 
Phật giáo Nhật,Trung, Hàn là Sứ Mạng Cua Phật Giáo Nhật, 
Trung, Hàn Trong Thế Kỷ 21", tuyên bỗ: “Phật giáo đỏ ba 
nước chúng ta phải giữ vững học thuyết Duyên khởi 'cái 
này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không" lấyÿ 
tưởng cộng sinh hòa hợp làm nên táng, củng có môi quan hệ 
trung gian với nhau, nhận thức triệt để nguyên lý về thể cộng 
đồng của vũ trụ, vì đề cứu vớt mạng sóng con người mà làm 
thanh tịnh nhân tâm, vì để giải trừ vũ khí hạt nhân đe dọa sự. 
sinh tôn của nhân loại, vì để bảo vệ môi trường và phục hôi 
sinh thái tự nhiên, vì đề bảo trì, tôn trọng tư tưởng sinh mệnh 
và phục hôi đạo đức luân lý nên phải tạo ra công hiến to lớn 
hơn nữa trên tuyển quan trọng nhất trong việc xanh hóa, làm 


HI32 


tốt đẹp trái đất cho con người và xã hội ”. 


'' Dương Tăng Văn chủ biên. Đương Đại Phật Giáo (*4{t##Ÿf), trang 
245. 
'** Pháp Âm (3#). 1996, kỳ thứ 10.trang 32-33 : 
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Đây là tiếng vọng thời đại về quan niệm sinh mệnh của 
Phật-đà. 

Y cứ vào tư tưởng Tịnh Độ của Phật giáo, Phật giáo đồ 
hiện đại vẫn lấy việc bảo vệ môi trường làm phương thức 
trọng yếu đề phụng sự xã hội. Họ kết hợp nghĩa lý Phật giáo 
và xã hội hiện đại, sáng tạo nhiều hình thức thực tiễn về Tịnh 
Độ phù hợp với yêu cầu hiện đại, được toàn xã hội coi trọng. 

Pháp Cô Sơn của Đài Loan có thê gọi là một biểu mẫu 
cho sự bảo vệ môi trường. Phật giáo đồ ở đây lấy “Sự nâng 
cao phẩm chất của con người, kiến tạo Tịnh Độ nhân gian” 
làm ý tưởng, lấy tinh thần '°Xem xét vấn đề lớn, bắt tay từ 
việc nhỏ” áp dụng sự nghiệp bảo vệ môi trường hòa nhập 
vào cuộc sông thường nhật của tín đồ bằng phương thức 
sáng tạo, lấy nguyện lực tôn giáo để quán triệt công tác bảo 
vệ môi trường, tích lũy kinh nghiệm quí báu. Pháp sư Thánh 


“Ngã môn tam quốc Phật giáo đồ yếu kiên trì 'thử hữu cố bỉ hữu, thử vô 
cổ bi vô` đích Duyên khởi thuyết vi cơ sở đích hòa hợp cộng sinh đích lý 
niệm, củng cố tương hỗ gian đích nữu đái, triệt đề nhận thức vũ trụ cộng 
đồng thể đích nguyên lí, vị tế độ nhân loại sinh mệnh nhỉ tịnh hóa nhân 
tâm, vị tiêu trừ uy hiếp nhân loại sinh tốn đích hạch vũ khí, vị bảo hộ hoàn 
cảnh hỏa khôi phục tự nhiên giới sinh thái, vị bảo trì tôn trọng sinh mệnh 
đích tư tưởng hòa hỏi phục luân lí đạo đức, tất tu tại lục hóa trang nghiêm. 
địa cầu đích đệ nhất tuyến thượng vị nhân loại hòa xã hội tố xuất cánh đại 
đích công hiền. " 

#lI=W#(t32l6l† 'IfM4f, MiEiMK' 046933 
Rl94I1222E E982, ‡H1rÌRJ9Z#, ®0&\ì43?8i2EEJ{REU 
JM, Xi N/EfTff#4LAÁsù, Xi E779 
##, %#}ˆZ£MMWZM HJAZLE46, XIRRWTf+©fbrf9)B4BETIMZS 
12#t)M‡8, ¿2Z6LE/#Hh£Rf28—#4 L3 XfmiL2ffH 
fI7TÉB. 
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Nghiêm” tại Pháp Cổ Sơn chia việc bảo vệ môi trường thành 
hai phương diện: Bảo vệ môi trường vật chất và Bảo vệ môi 
trường tâm linh. Bảo vệ môi trường vật chất chính là đem 
việc bảo vệ môi trường quán triệt vào trong từng phương 
diện của cuộc sóng vật chất, đem hành vi hàng ngày của con 
người biến thành hành vi bảo vệ môi trường, bao gồm bảo 
vệ môi trường lễ nghi, bảo vệ môi trường sinh hoạt, bảo vệ 
môi trường thiên nhiên, bảo vệ môi trường thân thể, bảo vệ 
môi trường xã hội v.v... Bảo vệ môi trường tâm linh là xuất 
phát từ tâm linh của con người, xây dựng ý thức bảo vệ môi 
trường, và tự giác chuyền ý thức đó thành hành động. Bảo vệ 
môi trường tâm linh là phần gốc; Bảo vệ môi trường vật chất 
là bên ngoài, cùng nhau xúc tiến trên cả hai phương diện. 
Phương thức bảo vệ môi trường tại Pháp Cổ Sơn có rất 
nhiều. Xét về việc bảo vệ môi trường sinh hoạt, họ đề xướng 
không dùng đồ đựng thức ăn một lần, rửa chén bát không 
dùng chất hóa học, phân loại rác, nhận nuôi các động vật đi 


'*3 Pháp sư Thánh Nghiêm (3É?*, 1930-2009) sinh tại huyện Nam Thông 
(R81, nay là thành phố Nam Thông) tỉnh Giang Tô - Trung Quốc. Sau đó, 
Sư sang Đài Loan, xuất gia năm 13 tuôi. Thời trẻ, Sư lưu học tại Nhật Bản 
đỗ học vị Tiến Sĩ Văn Học thuộc Đại học Đại Chính (Taisho). Sau đó, Sư 
về Đài Loan, đảm nhiệm Giáo sư tại Đại học Văn Hóa Trung Quốc, Trưởng 
hội Nghiên cửu Phật Học Viện Học thuật Trung Hoa, Phó hội trưởng giáo 
hội Phật Giáo Mỹ Quốc và Viện trưởng Viện Dịch kinh. Sư sáng lập Sở 
nghiên cứu Phật học Trung Hoa. Sư là người chỉ đạo, hướng dẫn luận văn 
Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đại học Văn Hóa (23È4V,), Đại học Phụ Nhân (ll{~). 
Đại học Chính Trị (t38). Sư sáng lập Đại Học Xã Hội Nhân Văn, Đại Học 
Tăng Già, Đạo tràng Tăng Đoàn v.v... Những trước tác gồm ba thứ tiếng 
Anh, Nhật, Trung của Sư xuất bản tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ gần 100 
tác phẩm. Sư tịch vào ngày 3 tháng 3 năm 2009, hưởng thọ 79 tuổi. 
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lang thang, kế hoạch hóa cho chó mẻo v.v... Trên phương diện 
bảo vệ môi trường thân thê, lấy “Dưỡng sinh, hộ sinh và hậu 
sinh” làm nguyên tắc ăn uống; đề xướng “Ăn uống không ô 
nhiễm”. Trên phương diện bảo vệ môi trường lễ nghỉ, khởi 
xướng nền tảng Phật giáo: Phật hóa chúc thọ, Phật hóa hôn lễ, 
khi cúng Phật không đốt hương, không đốt giấy, đồ cúng chỉ 
dùng hoa quả và nước trong. Trên phương diện bảo vệ môi 
trường xã hội: thường tô chức các hoạt động như là “Ngày 
cộng đồng Pháp Cô Sơn quan tâm bảo vệ môi trường”, động 
viên toàn xã hội tham gia “thị trường tích phước” (không quá 
hưởng thụ), thu hồi tài nguyên, làm sạch bờ sông biển, làm 
sạch núi, trồng cây, môi trường trong sạch, tiết kiệm nước, ủ 
làm phân các loại rác đã qua sử dụng v.v...'** 

Tính thực tiễn tại Pháp Cổ Sơn, không chỉ vì sự hoàn 
thiện cho bản thân Phật giáo đồ mà đưa ra phương thức hiện 
đại, hơn nữa chỉ rõ phương hướng quan trọng của Phật giáo 
tham gia vào đời sống xã hội hiện đại. 

Sự giao thoa của thế kỷ đúng vảo lúc làn sóng hiện đại 
hóa đặt trái đất và nhân loại vào khả năng hủy diệt. Ÿ tưởng 
sinh thái và tính thực tiễn của Phật giáo phải cho chúng ta 
sự gợi ý có ích. Phật giáo có công hiến trong việc giải quyết 
nguy cơ về môi trường sinh thái. Phương hướng này rất đáng 
được Phật giáo đồ và toàn xã hội chủ ý. 

Ngày 28 tháng § đến ngày 4 tháng 9 năm 1993, tại bang 
Chicago của Mỹ, cử hành đại hội Hội Nghị Tôn Giáo Thế 
Giới, có 6.500 đại biểu tham dự, trong “Tuyên ngôn” của đại 
hội chỉ ra: “Tôn giáo không thể giải quyết những vẫn đề môi 


'* Trung Ương Nhật Báo ('†'#tLH3#) Đài Loan, ngày 9 tháng 1 năm 1998. 
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trường, kinh tế, chính trị, xã hội của thể giới. Tuy nhiên, tôn 
giáo đưa ra những điều mà chỉ dựa vào kế hoạch kinh tế, 
cương lĩnh chính trị, hoặc điều khoản pháp luật không thể 
có được; tức là sự thay đổi khuynh hướng nội tại, thay đối 
hoàn toàn trạng thái tâm lý, thay đổi tâm linh con người, cho 
đến từ một phương pháp sai lầm hướng đến một sự thay đổi 
phương hướng sinh mệnh mới. ” !*Š 


Nói về vấn đề sinh thái, tác dụng của Phật giáo là như 
vậy. Chỉ dựa vào Phật giáo không thẻ giải quyết nguy cơ sinh 
thái, nhưng Phật giáo đích thực đưa ra ý tưởng có ích cho sự 
giải quyết vấn đề nguy cơ sinh thái. 

Đối với Trung Quốc, tuy việc hiện đại hóa vẫn chưa 
hoàn thành, nhưng nguy cơ sinh thái ngày càng thêm trầm 
trọng hơn. Hiện đại hóa của Trung Quốc không thể là hệ vô 
sinh đơn giản theo kiểu Tây phương hóa mà chú trọng vào 


'* Khổng Hán Tư, Khố-xá-nhĩ biên Toản Cầu Luân Lý—Thế Giới Tôn 
Giáo Nghị Hội Tuyên Ngôn (4>ER{È#8-tIL7E2#ìX® 1% ồ), Hà Quang 
Hỗ dịch, Tứ Xuyên Nhân Dân xuất bản xã, bản 1997 trang 13: 

"Tôn giáo tịnh bất năng giải quyết thể giới thượng đích hoàn cảnh, kinh tế, 

¡ hòa xã hội vấn đề. Nhiên nhỉ, tôn giáo khả dĩ đề cung đơn kháo 

hoạch, chính trị cương lĩnh hoặc pháp luật điều khoản bắt năng 
đắc đáo đích đông tây: tức nội tại thủ hướng đích cải biển, chỉnh cá tâm 
thái đích cải biến, nhân đích tâm linh đích cải biến, dĩ cập tùng nhất chủng. 
thác ngộ đích đồ kính hướng nhất chủng tân đích sinh mệnh phương hướng 
đích cải biển. ” 
2:#3†SfbWfktt7E LÉ9ZEE, 3F, BuñũfHlĐLS|HIM. #ÄT, 3: 
#rnJ ĐijEft##£Z†fì†3l, Bif443ti21t®#fL0E/82l09408: 
RIfMJ#ERtIJ9ØX, #4Òb@fUØ, All 9P, Đ&JÁ— 
?#4iiAfIX&†ftIlI—- Đã Rl%-f 23 fRIBGE. 
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phong cách sáng tạo mới của văn hóa lâu đời Trung Quốc 
là quá trình hợp nhất giữa hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa. 
Griffin đã từng nói: “rung Quốc có thể thông qua hiểu biết 
từ việc sai lầm của thế giới phương Tây đã thực hiện để 
tránh sự ảnh hưởng mang tính phá hoại mà hiện đại hóa 
mang đến. Nếu thực hiện được như vậy thì trên thực tế Trung 
Quốc đã là 'hậu hiện đại hóa " '*9. 

Trên tỉnh thần thực tiễn, Phật giáo là hậu hiện đại. Quí 
trọng, học hỏi, phát huy nhân tố ưu tú về quan điểm sinh thái 
của Phật giáo đề tránh khỏi con đường vòng trong quá trình 
Hiện đại hóa. Điều này đối với người Trung Quốc nên có 
tính khả năng và tính hiện thực lớn hơn. 


'*% D, R. Griffin. Hậu Hiện Đại Khoa Học (JäS{ #‡šŠ ). lời tựa bản 
tiếng Trung, Trung Ương biên dịch xuất bản xã, bản 1998, trang l6. 
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ĐỊ0 ĐỨC IIÔI TRƯỜNG 
TR0NG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Tầm quan trọng của Trì Giới Ba-La-mật (Šïla-pãramitã) 
và Trí Huệ Ba-la-mật (Prajña-paramitä) 
Nguyên Tác: Anh Ngữ 
GS.TS.Yamamoto Shuichi '?7 


Dẫn nhập 


Trong thế giới ngày nay, chúng ta đang đối mặt với 
hàng loạt những vấn đề môi trường, chẳng hạn như: Sự nóng 


'? Giáo sư Yamamoto Shuichi sinh năm 1953, nhận bằng Cử Nhân 
năm 1976, Thạc sĩ năm 1978, và Tiến sĩ năm 1981 tại khoa Công nghệ 
Khoa Học thực Phẩm tại Đại học Kyoto. Ông đã từng làm việc tại Đại 
học Yamaguchi kể từ năm 1981. Hiện nay, ông là phó giảm đốc truyền 
thông của Trung tâm Công nghệ thông tin của trường Đại học Yamaguchi. 
Ông còn là Giáo sư môn Địa Hóa Học, và Giáo dục môi trường tại Đại 
học Soko, và là nhà nghiên cứu Phật giáo và những vấn đề môi trường tại 
Viện Triết học Đông Phương tại Tokyo. Nhật Bản. Ông là đồng tác giả của 
tác phâm Ðeep Ocean Cireulation (1993). Dynamics and Characterization 
Øƒ Marine Organic Matter (2000), Role oƒ Religion in Society (1998), và 
là tác giả của tác phẩm Environmemtal Ethies (1996), và Emvironmemtal 
Education (1998). 

Những tác phẩm quan trọng được xuất bản gần đây: 

Shuichỉ Yamamoto, S.Fujii, N.Yoshimoto, P.Akbarzadehlaleh, #jœcr 
øƒ Protein Conformational Changes on Separation Performance in 
Electrostatic Imteraction Chromatography: Unfolded and PEGylated 
proteins ", Journal of Biotechnology 132 (2007) 196-201. 


'lp/fielun heploarg 


Đạo phật và môi trường 159 


lên của địa cầu, sự phá hoại tầng ozone, nạn chặt phá rừng, 
và sự giảm thiểu tính đa dạng sinh học. Những vấn đề này 
do sự giảm thiểu tính đa dạng sinh học gây ra, và được coi 
là những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt hiện 
nay. Do sự giảm thiểu tính đa dạng sinh học nên ảnh hưởng 
đến hệ sinh thái của chúng ta, và sẽ ảnh hưởng ngược lại đời 
sống của con người. Dựa trên việc xem xét những hậu quả sự 
giảm thiểu tính đa dạng sinh học, trong những năm vừa qua, 
người ta đã đưa ra một đề nghị là chấp nhận quyền sinh tồn 
của tất cả sinh vật'?*, 

Trong tham luận này, tôi kêu gọi sự bảo vệ chân giá trị 
của đời sống con người, và coi sự mắt đi của sinh mệnh là 
một hậu quả nghiêm trọng nhất. Vì lý do này, trong lãnh vực 
Khoa học y học, Đạo đức sinh vật đòi hỏi khảo sát những gì 
ảnh hưởng đến mạng sống con người. Trong Phật giáo, mạng 
sống con người và những dạng sinh mệnh khác được coi là 
bình đẳng nhau.'"9!“° Bởi vì, chúng luôn liên quan đến sinh 
vật nên Phật giáo đặc biệt coi những vẫn đề môi trường như 
là vấn đề đạo đức. 

Mục đích tối thượng của sự thực hành Phật giáo là 
thành tựu quả vị Phật (buddhahood), mà trong thuật ngữ 


'* Kato, Hisatake (1991), Kankyo Rinrigaku No Susưme, (Introduetion to 
Environmental Ethics), Maruzen, Tokyo, 1991. 

'° Xem Yamamoto, Shuichi (1998), “Comwibuion oƒ Buddhism to 
Environmental Thougls ” The ournal ofOriental Studies, vol. 8, 144-173. 
2° Yamamoto, Shuichỉ (1998), “Kankyo-rinri to Bukkyou no Kadai” 
(Environmental Ethics and Issues of Buddhism), Mihon Indo-gaku Buklyo- 
gaku Kenlyu (The Journal of India and Buddhist Studies), vol. 47, No. 2, 
78-84 
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hiện đại có nghĩa là trở thành một con người lý tưởng như 
một Đức Phật. 

Những công hạnh tiêu biểu trong Phật giáo là lục độ, 
nhờ lục độ này mà một vị Bồ-tát chứng được Phật quả Lục 
độ (s:satparamitäh) bao gồm: Bố thí Ba-la-mật (s:dãna- 
pãramitã), Trì giới Ba-la-mật (s:Šïla-päramitã pãramitã) 
Nhẫn nhục Ba-la-mật (s:ksãnti-paramitä), Tỉnh tấn Ba-la- 
mật(s:VTrya-paramit3), Thiền định Ba-la-mật (s:dhyãna- 
pãramitäã), và Trí huệ Ba-la-mật (s:prajñã-paramit). Để trở 
thành một chúng sanh lý tưởng thì phải có Sáu hạnh này. 
Người ta cho rằng sống với Trí huệ và Thọ trì giới luật là rất 
phù hợp với chuẩn mực đạo đức. 


Nói cách khác, sự thực hành trong Phật giáo đối với 
việc giải quyết những vấn đề môi trường là phủ hợp trực tiếp 
với sự quan tâm của Phật giáo, đưa đến kết quả loại bỏ khổ 
đau của tất cả chúng sanh. Điều này có nghĩa là việc phát 
triển những tiêu chuẩn đạo đức và phương pháp thực hành 
được đặt trên nền tảng thực hành Phật giáo, không những 
giải quyết được những vấn đề môi trường mà đồng thời cũng 
hoàn thành tốt mục đích của Phật giáo. Trong tham luận này, 
tôi sẽ trình bày những vấn đề môi trường có liên quan đến 
sinh mệnh, và khảo sát làm cách nào để tạo ra tiêu chuẩn đạo 
đức phù hợp với Phật giáo. 
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Những Vấn Đề Môi Trường 
Có Liên Quan Đến Sinh Vật 


Như tôi đã đề cập trong một tham luận trước đây, có rất 
nhiều vấn đề môi trường liên quan đến sinh vật. Trong phần 
này, tôi muốn thảo luận về một số vấn đề môi trường điển 
hình có liên quan đến sinh vật, đồng thời khảo sát chúng liên 
quan như thế nào đến vấn đề bản tính con người hay đạo đức. 


Vấn Đề Phá Rừng 
Và Thương Mại Hóa Động Vật Hoang Dã 


Sự phá rừng và thương mại hóa động vật hoang dã 
đã trở thành một việc kinh doanh có lợi nhuận. Hơn nữa, 
sự phá rừng không những hủy hoại rừng mà còn giảm đi 
cường độ sinh học'*' (bio-intensity) và tính đa dạng sinh học 
(biodiversity), có nghĩa là sinh vật giảm đi về tông số và biến 
thể, lần lượt gây ra sự tàn phá trong toàn hệ sinh thái. Việc 
chặt phá rừng mưa nhiệt đới!® rất có hại cho động vật hoang 


!' Ở đây tôi sử dụng cụm từ *bio-intensity` để chỉ cho số lượng sinh vật 
trong một môi trường nhất định. 

'2 Rừng mưa nhiệt đới hay Rừng nhiệt đới là những quần hệ phụ của 
rừng mưa phân bố ở vùng chí tuyến nóng ẩm, là khu vực rừng có diện tích 
lớn nhất hiện nay và có tác dụng lớn nhất trong duy trì môi trường sinh tồn 
của loài người. Nó phân bố chủ yếu ở các khu vực châu Á, châu Úc, châu 
Phi, Nam Mỹ, Trung Mỹ và các quần đảo trên Thái Bình Dương thuộc khu 
vực chí tuyến. Lượng mưa thông thường từ khoảng 1750mm - 2000mm 
trong 1 năm. Nhiệt độ ít khi xuống thấp dưới 18°C. Rừng mưa nhiệt đới 
điển hình đa dạng sinh học, nó là mái nhà chung của hơn nửa tổng số loài 
sinh vật trên hành tinh. Là nơi cung cấp lượng lớn nhu cầu cuộc sống của 
con người: Dưỡng khí, luơng thực, thực phẩm. được liệu, vật liệu. 
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dã và những sinh vật khác. Tuy nhiên, sinh kế của dân địa 
phương thường phụ thuộc những vùng rừng sạch, sử dụng 
kỹ thuật nông nghiệp đốt phá lấy đất để sản xuất, hay thu 
gom cây để dùng làm năng lượng hay xuất khẩu nguyên liệu. 
Thương mại hóa động vật hoang đã, hoặc được xuất khẩu 
làm thức ăn, hoặc làm thú nuôi, hoặc lấy lông, hay do việc 
săn bắt bừa bãi làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn và nạn 
chặt phá rừng cũng làm giảm đi động vật hoang đã. Trong 
một số trường hợp sẽ dẫn đến diệt vong. 

Về mặt tích cực, ngay cả rừng và động vật hoang dã có 
thể được phục hồi nếu có đủ thời gian và môi trường sống 
thích hợp. Một thí dụ thường được trích dẫn về vấn đề này là 
loài cá voi. Mặc dù, đang trong giai đoạn tuyệt chủng do sự 
đánh bắt quá bừa bãi của Nhật Bản và những quốc gia khác, 
số lượng cá voi tăng trưởng do sự cấm đánh bắt cá voi và 
việc thiết lập những vùng được bảo vệ. Tương tự như vậy, 
vấn đề môi trường lại sản sinh do rừng bị giảm mạnh, động 
vật hoang đã bị giết hại, và hệ sinh thái bị phá hủy. Tất cả 
những vẫn đề này vượt quá khả năng sinh sản của chúng. 
Qua ví dụ mình họa trên, chúng ta có thể thấy được sự giảm 
thiểu với tốc độ đáng kế do sự phá hoại gây ra. Sinh vật có 
thể được phục hồi với khả năng tái tạo của thiên nhiên. 

Điều quan trọng là cũng nên xem xét những vấn đề phá 
rừng và thương mại hóa động vật hoang đã ở cấp độ bản tính 
con người hay đạo đức. Rõ ràng là nạn phá rừng và thương 
mại hóa động vật hoang dã đưa đến kết quả là sự tân hoại và 
sự giết hại sinh vật. Việc làm giảm số lượng và giống loại 
cũng như môi trường sống của chúng là đồng 
'c cướp đi sinh mạng chúng ra khỏi hệ sinh thái. 
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Hành vi như thế bắt nguồn từ một số khía cạnh bạo lực, tàn 
nhẫn của bản tính con người. Đề giải quyết những vấn đề 
nảy thì căn bản phải xuất phát từ đạo đức. 

Hành động này đặc biệt có liên quan đến các nước đang 
phát triển, nơi mà sự nghèo đói đóng một vai trò quan trọng 
trong việc phá hoại môi trường. Nạn phá rừng và thương mại 
hóa động vật hoang dã thường là những hoạt động đẻ hỗ trợ 
đời sống và kinh tế của người dân địa phương. Những vấn đề 
như vậy trở nên khá phức tạp không thẻ giải quyết một cách 
đơn giản là cắm dân địa phương chặt đón cây, hay thương mại 
hóa động vật hoang dã. 

Hơn nữa, điều quan trọng là phải xem xét nguyện vọng 
của người dân trong những quốc gia đang phát triển như là 
một trong các nguyên nhân phá hoại môi trường. Sinh vật 
cung cấp sự giàu có cũng như lối sống được cải tiến cho 
người dân những nước phát triển, được minh họa qua nền 
kinh tế làm giàu, nguồn thực phẩm và những hoạt động vui 
chơi giải trí. 

Một nguyên nhân khác nữa cho sự phá hoại môi trường, 
là sự nghèo đói của những nước đang phát triên. Như đã thảo 
luận ở trên, tôi có gắng chứng minh rằng có ba điều trọng 
tâm đù có tính đối lập nhưng phụ thuộc lần nhau rất cao: Sự 
giàu có và lối sống của con người trong những quốc gia phát 
triển; sinh kế của những người có hoàn cảnh khó khăn trong 
những nước đang phát triên; và, sự sóng còn của hệ thống 
sinh thái và sinh vật. Trong ba điều này không có bất kỳ điều 
nào được ưu tiên hơn điều khác, đó là vấn đề thuộc về đạo 
đức. 
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Vấn Đề Khai Khẩn Đắt Đai 
Và Việc Sử Dụng Các Chất Hóa Học 


Sự khai khân đất đai, cây chuyên gien,'** và sự ô nhiễm 
hóa học cũng có thê gây hại nghiêm trọng đến sinh vật và hệ 
sinh thái. Sự phát triển đất nông nghiệp, thành thị, đập nước, 
thiết bị giải trí, cải tạo đất đai v.v... có lẽ là những ví dụ rõ rằng 
của những hoạt động gây ra những mối nguy hại môi trường. 
Hệ thống sinh thái và môi trường sống của sinh vật bị hủy hoại 
là kết quả của những sự phát triên như vậy. Và, nó lần lượt ảnh 
hưởng tính đa dạng sinh học và cường độ sinh học. Sự giảm 
thiểu tính đa dạng sinh học và cường độ sinh học trong những 
quốc gia phát triển, chính là do những sự phát triển được đề 
cập phần trên. Cây chuyển gien là một công nghệ khác cũng 
8ây ra sự giảm thiêu đa dạng sinh học và sự biến đối hệ sinh 
thái. Thông qua sự tái tổ hợp các gien, cây chuyền gien lúc 
đầu mang lại lợi ích cho nhân loại. Vì chúng có sự bảo vệ bên 
trong chống lại côn trùng độc hại, thời tiết lạnh hay khô, và 
những chất hóa học nông nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng 
ta xét kỹ hơn thì có thể phát hiện những nhược điểm rất đáng 
sợ. Khi cây chuyền gien đưa những gien xa lạ vào hệ sinh thái 
thì chúng có khả năng tiêu diệt hoặc thay đổi nghiêm trọng 
cấu trúc của hệ sinh thái và cơ chế của sự phát triên. 


' Cây chuyển gien là một thực vật mang một hoặc nhiều gien được đưa 
vào nhân tạo thay vỉ thông qua lai tạo. Những gien được tạo đưa vào (gien 
chuyển) có thể được phân lập từ những loài thực vật có. quan hệ họ hàng 
hoặc từ những loài khác biệt hoàn toàn. Thực vật tạo ra được gọi là “chuyển 
gien" mặc dù trên thực tế tất cả thực vật đều được “chuyền gien” từ tổ tiên 
hoang đại của chúng bởi quá trình thuần hóa, chọn lọc và lai giống có kiểm 
soát trong một thời gian dải. 
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Ngoài ra, những vấn đề ô nhiễm hóa chất, bao gồm 
kim loại nặng, hóa chất nông nghiệp, gia vị thực phâm, cũng 
như chất gây rối loạn nội tiết. Những vấn đề này bắt nguồn 
từ hai phạm vi hoạt động chính như: sự khai thác vật liệu 
xảy ra trong tự nhiên như kim loại nặng và sự kết hợp những 
hợp chất nhân tạo bằng cách sử dụng dầu và clo. Nói chung, 
thông qua tiến trình lịch sử, sinh vật đã có được khả năng 
để đối phó với các hóa chất khác. Tuy nhiên, khi những hóa 
chất mới được thải ra trong sinh quyền (biosphere) thì sinh 
vật sẽ rất khó thích nghỉ. Nhiều chất hóa học nhân tạo có 
xu hướng trở nên độc hại khi được tích lũy trong cơ thể con 
người và động vật. Một ví dụ rõ ràng là những hóa chất nông 
nghiệp được tạo ra để tiêu diệt côn trùng gây hại cây trồng. 
Côn trùng bị giết hại chính là do hóa chất bên ngoài phá hủy 
cơ chế của sinh mạng. Tuy nhiên, vì tất cả sinh vật về cơ bản 
thì hoạt động theo cùng nguyên tắc, hiện tượng tích lũy sinh 
học trong nông nghiệp có hại cho tất cả sinh vật. 

Những chất gây rối loạn nội tiết cho thấy sự ảnh hưởng 
đến sinh sản thông qua tổng số tỉnh dịch của sinh vật thấp 
hơn, cũng như sự phát triển cá thể cho thấy nguy cơ cao hơn 
về tình trạng biến dạng. Như đã được chỉ ra trong tác phẩm 
Silent Spring của Rachel Carson'*°, Qur Siolen Fufure của 
Thea Colborn!*' và The Feminization oƒ Nature của Deborah 
Cadbury!*, vẫn đề này thì khác nhau về chất với những vấn 
!# Carson, Rachel (1987), Chữunoku no Haru, Shincho-sha (in Japanese), 
(Silent Spring, 1962, Houghton MifTlin Company.) 

'# Colborn, Theo (1997), Owr Sfolen Fufture, Abacus, (translated in 
đJapanese, (Ubawaresi Mirai, Shoueisha, 1997) 

!44 Cadbury, Deborah (1997), The Feminization of Nature: Our Future at 
Risk, (Mesu- ka-suru Sizen, Shuei-sha, 1998) Hamish Halilton. 
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đề môi trường trong quá khứ. Mặc dù, những vấn đề môi 
trường trong quá khứ là một mối đe dọa cho sự sinh tồn của 
mạng sống cá nhân. Chúng đã không hoạt động như những 
chất gây rồi loạn nội tiết hoạt động chồng lại thế hệ sau. 

Những vấn đề được đề cập bên trên, ngày nay có liên 
quan đến bản tính con người hay đạo đức như thế nào? 

Ngoài những vấn đề liên quan đến nạn phá rừng hay 
thương mại hóa động vật hoang dã thì nguyên nhân cơ bản là 
có liên quan đến bạo lực và sự cướp bóc. Điều này cho thấy 
có liên quan đến vấn đề bản tính con người hay vấn đề đạo 
đức. Rõ ràng là khi phát triển thì phá hoại thiên nhiên rất dữ 
đội. Môi trường sống của động vật hoang dã bị tái cấu trúc và 
bị cướp phá đẻ thích hợp với khát vọng cho sự sung túc vả lợi 
ích. Hơn nữa, nếu nhân loại không có khả năng suy xét hay dự 
đoán sự phát triển nào có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ra 
sao thì điều này trở thành một vấn đẻ của sự tự đại hoặc ngu 
dốt. Nếu chúng ta không có ý thức trách nhiệm cho những 
hành động của mình đối với các hệ sinh thái, thì đó là sự vô 
trách nhiệm. Nếu chúng ta không suy xét những hậu quả của 
sự phát triển và thay vào đó chỉ chạy theo lợi nhuận và sự 
an toàn thì chúng ta đang lừa gạt chính mình. Đương nhiên, 
những phát triển này được thực hiện cho lợi ích của loài người, 
làm cho cuộc sống tiện ích hơn và an toàn hơn. Từ đó, chúng 
ta có thể kết luận rằng lợi nhuận và khát vọng thường được 
gắn kết nhau. Nếu chúng ta làm ngơ trước những phản ứng 
phụ trên hệ sinh thái thì trở thành sự kiêu ngạo. Hơn nữa, kế 
từ khi những hóa chất nông nghiệp được chế tạo ra với mục 
đích giết hại sinh vật, có thể thấy được khía cạnh tàn ác trong 
bản tính nhân loại. Điều này phải được xem xét kỹ. 
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Tuy nhiên, khát vọng về lợi nhuận có khuynh hướng 
gạt bỏ sự khó khăn mang tính đạo đức này mà khuyến khích 
sản xuất những hợp chất hóa học như hóa chất nông nghiệp 
và phụ gia thực phẩm. 

Những phát triển mới như thế nhắm đến việc làm tăng 
lợi nhuận cho các nhà sản xuất, sản xuất những sản phẩm 
hấp dẫn, dễ bảo quản, và thực phẩm giá rẻ, cũng như thúc 
đây sức mua của người tiêu dùng. Mong muốn của người 
tiêu dùng về thực phẩm giá rẻ và tính hấp dẫn kéo dài hơn 
nữa tiến trình này. Nhưng, tác động có tính hiệp lực giữa nhà 
sản xuất và người tiêu dùng kích thích ước muốn lẫn nhau có 
xu hướng gia tăng về thực phẩm và môi trường bị ô nhiễm 
bởi chất hóa học nhân tạo. Những phát triển như thế đã mang 
lại nhiều bất lợi, như là mối nguy hiểm chung cho sức khỏe, 
sự phá hủy các hệ sinh thái, trở ngại đối với khả năng sinh 
sản do hình dạng và số lượng của tỉnh dịch thấp hơn và sự 
vô sinh, có hại cho thế hệ sau của sinh vật. Quan sát hai vẫn 
đề này, chúng ta có thể rút ra được hai lợi ích đối lập: Lợi và 
bất lợi cho nhân loại và bất lợi cho các hệ sinh thái hay sinh 
vật. Rốt cuộc, đó là một vấn đẻ đạo đức. 


Vấn Đề Quản Lí Bảo Vệ Sinh Thái 


Giết hại động vật hoang dã đề bảo vệ hệ sinh thái đã 
trở thành vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ví dụ, những phương 
pháp đã được thực hiện để giảm thiểu số lượng động vật sinh 
sản không bình thường, như giống khi Nhật Bản hay loài sơn 
dương Nhật Bản. Chúng đã gây ra sự thiếu hụt thực phẩm, 
tràn xuống ngôi làng làm bị thương người và phá hại sản 
phẩm nông nghiệp. Hơn nữa, loại sơn dương Nhật Bản ăn 
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vỏ cây và chồi non của cây mới trồng, do đó, gây ra sự thiệt 
hại cho lâm nghiệp. 

Trong những năm gần đây, số lượng khi bị bắt và tiêu 
hủy đã lên đến vài nghìn con mỗi năm, trở thành vấn đề nóng 
bỏng gây nhiều tranh cãi. Vấn đề này đi thẳng vào việc bàn 
đến khía cạnh bạo lực và tàn nhẫn của bản tính con người. 
Vấn đề này gây ra sự thoái lưỡng nan, xét từ phương 
diện đạo đức, giải quyết vấn đề bằng cách cướp đoạt mạng 
sống động vật đề làm giảm số lượng chúng thì có chính đáng 
hay không. 

Mặt khác, sự giảm thiểu số lượng mang lại những lợi 
ích nào đó cho nhân loại cũng như cho hệ sinh thái; ít khi hơn 
sẽ ngăn chặn mối nguy hiểm gây tồn thất về kinh tế cho con 
người và phục hồi hệ sinh thái. Như vậy, một mặt, kết quả có 
lợi từ sự giết hại động vật mang đên cho con người và hệ sinh 
thái, và mặt khác, kết quả có hại đối với loài động vật. 


Vấn Đề Động Vật Được Sử Dụng Cho Thực Phẩm 
Và Thí Nghiệm 


Mặc dù, đây không phải là vấn đề có liên quan trực tiếp 
đến vấn đề môi trường, nhưng thực tế con người tiêu thụ sinh 
vật, cũng như trường hợp nghiên cứu y tế, làm gia tăng sự 
phức tạp về mặt đạo đức. Một số lượng lớn động vật được 
dùng làm lương thực cho con người. Số lượng động vật có 
vú được sử dụng làm thực phẩm cho con người hàng năm 
chủ yếu là heo, bò, cừu và dê là khoảng 4 tỉ con”. Hơn nữa, 


'? Singer Peter ed. (1985), fn Deƒence of Animals (Doubutsu no Kenri, 
Gijutsu to Nin- gen-sha, 1986) Basil Blackwell. 
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vào năm 1989, 11 tỉ con gà được tiêu thụ trên thế giới“. Chỉ 
riêng tại Nhật Bản, số lượng gà được tiêu thụ hiện tại (năm 
2001) là 700 triệu con mỗi năm. !*° 

Ngoài ra, người ta ước tính mỗi năm có khoảng 200 
triệu loài động vật được dùng đề làm vật thí nghiệm. Đơn cử 
như tại Mỹ, mỗi năm ước tính có khoảng 70 triệu con chuột 
được dùng làm vật thí nghiệm'°°. 

Tuy nhiên, động vật được sử dụng cho thực phẩm đề 
hỗ trợ cho sự sống còn của con người, cũng như chúng đóng 
góp sự phát triển các loại thuốc để cải thiện sức khỏe chúng 
ta. Để tìm vật thay thế cho việc sử dụng động vật trong cách 
này có lẽ là không thê được. Vì vậy, làm sao chúng ta biện 
minh việc giết hại động vật phải được coi như là vấn đề đạo 
đức. Vấn đề nan giải ở đây là việc sử dụng động vật cho lợi 
ích của con người nhưng phải trả giá bằng sinh mạng của 
động vật. 


Sự Báo Tồn Sinh Thái Và Tư Tướng Phật Giáo 


Trước khi khảo sát quan điểm Phật giáo về vấn đề bảo 
tồn sinh thái, tôi sẽ mô tả một số khái niệm căn bản trong 
Phật giáo. 


'** Singer Peter ed. (1985), in Jeƒence øƒ Animals (Doubutsu no Kenri, 
Gijutsu to Nin- gen-sha, 1986) Basil Blackwell. 

'* Statisties and Information, 2001, Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries of Japan (2002). http://avww.maff.go.jp 

'* Singer Peter cd. (1985), ín Jeƒence øƒ Animals (Doubutsu no Kenri, 
Gijutsu to Nin- gen-sha, 1986) Basil Blackwell. 
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Trí Huệ 


Việc thành tựu Trí huệ (s:pra]ñã-paramitä) là một phần 
trong Lục độ, nhờ đó một vị Bồ-tát đạt được sự giác ngộ. 
Khái niệm này vốn là chỉ cho sự thành tựu trí huệ tuyệt đối 
(e:Absolute Wisdom; s:prajñã-pãramitã). Ở đây, tôi muốn 
khảo sát quan điềm Trí huệ liên quan đến hai khái niệm căn 
bản của Phật giáo như là phương pháp để giải quyết những 
vấn đề môi trường. Đó là Duyên khởi (s :pratitya samutpãda) 
và Trung đạo!! (The middle way). 

Học thuyết Duyên khởi cho biết một thực thể không 
thể tồn tại và phát sinh một cách độc lập. Ngược lại nó được 
mô tả là sự nương tựa lẫn nhau và cùng liên quan đến tất cả 
mọi hiện tượng. '*? 

Khái niệm cùng phụ thuộc lẫn nhau và cùng liên kết 
với tất cả mọi hiện tượng này chỉ cho mối quan hệ không 


!*L Trung Đạo FH' 3 (S : madhyama-pratipadã; P: majjhimã-pafipadä) 
Được dùng chỉ chung các phương pháp giảng dạy của Phật Thích-ca, là 
người tránh những cực đoan trong cách tu học — như buông thả theo dục 
lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối. 

Trong Tiểu thừa, Bát chính đạo được xem là Trung đạo vì thực hành Bát 
chính đạo, hành giả vừa xa lánh đời sống dục lạc và đời sóng khổ hạnh, 
thoát khỏi Khổ. Thái độ này được Đức Phật mô tả như sau: »Này các tỳ- 
kheo, có hai điều thái quá, người xuất gia không nên theo. Thể nảo là hai? 
Một là mê đắm dục lạc, hạ liệt, phảm phu, không xứng Thánh hạnh, không 
ích lợi gì. Hai là tu khổ hạnh, khổ đau, không xứng Thánh hạnh, không 
ích lợi gì. Này các tỳ-kheo, chính nhờ tử bỏ hai điều thái quá này, Như Lai 
giác ngộ Trung đạo, con đường đem đến pháp nhãn, trí huệ đưa lại an tịnh, 
thượng trí, chứng Niết-bàn. 

'# Xem Yamamoto, Shuichỉ (1998), “Contributon of Buddhism to 
Environmental Thoughts,` 7he.Journal oƒ Oriemtal Siudies, vol. 8, 144-173. 
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gian (bản thể, ontology) và mối quan hệ thời gian (sự hình 
thành, formation). 

Môi trường sinh thái ngày nay được bao gồm trong các 
mối quan hệ không gian và mối quan hệ thời gian. Điều này 
có nghĩa là tất cả sinh vật trên trái đất được liên kết với nhau, 
bao gồm cả sự lưu thông của các chất hữu cơ hay vô cơ. Hơn 
nữa, thời gian không chỉ có nghĩa là sự chuyên động giữa 
một thế hệ hay thế hệ kế tiếp, tức là một sinh vật được sinh 
ra từ bố mẹ, mà còn chỉ cho một mỗi quan hệ lịch sử như là 
quá trình tiến hóa theo thời gian. Sự luân hồi của sinh mệnh 
được giải thích trong Phật giáo có nghĩa là tái sinh. Hơn nữa, 
vi trong Phật giáo, sự luân hồi của sinh mệnh được dựa trên 
khái niệm Vô ngã, hoàn toàn không chỉ cho sự luân hồi của 
sinh mệnh với một thực thê vĩnh cửu. Nói rộng ra, sự luân 
hồi của sinh mệnh tổn tại trong mối quan hệ với thời gian 
trên nền tảng của khái niệm Duyên khởi. 

Khái niệm thứ hai là Trí huệ Trung đạo. Giáo sư 
Hirakawa Akira'* đã trích dẫn “sự ẩn dụ về chiếc đàn 
koto!*° được Đức Phật Thích Ca đề xuất, đẻ mô tả rất dễ 
hiểu về nguyên lý Trí huệ Trung đạo là '“Trung đạo giữa Lạc 
(khoái lạc) và Khô (khô đau)”. Theo Giáo sư Hirakawa, “ân 
dụ về chiếc đàn koto” giải thích là, dây đàn koto có được sự 
hữu ích nhất, khi nó không quá chùng cũng không quá căng. 
“Trung đạo của Lạc và Khô ” mô tả phương pháp thực hành 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù, Đức Phật Thích Ca 
!'** Hirakawa, Akira (1998), 2qjow Buklqyo Nyưmon (Introduction to 
Mahayana buddhism), Daisan Bunmei-sha, Tokyo. 

' Đàn koto là một loại đàn tranh của Nhật Bản giống như đản tranh của 
Việt Nam nhưng chỉ có 13 dây. 
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Mâu Ni đã thực hành khổ hạnh suốt sáu năm với năm vị tu 
sĩ, nhưng Ngài không thể đạt được sự giác ngộ tinh thần. Sau 
thời gian dài nỗ lực này, Ngài nhận ra được sự vô ích trong 
việc trừng phạt bản thân đề đạt được sự giác ngộ. Thực vậy, 
sau khi nhận cháo và sữa của một nữ tín chủ tên là Sujata, 
Ngài hồi phục sức khỏe, và quả thực đạt được sự giác ngộ. 

“Khổ” của phép tu ép xác cho thấy rằng, mặc dù có lợi 
ích cho sự phát triển sức mạnh của tâm, nhưng cũng không 
thể đưa đến sự đạt được trí huệ tuyệt đối hay giác ngộ tỉnh 
thần. Trong khi đó, “Lạc” trong chủ nghĩa khoái lạc cho thầy 
trí huệ tuyệt đối có thể đạt được mà không cần đến sự hành 
hạ xác thân. Bởi vậy, khái niệm '*Trung đạo của Khổ và Lạc” 
không chấp nhận quan điểm thuyết tiền định đối với chủ 
nghĩa khoái lạc hay sự khổ hạnh. Nghĩa là, khi chấp nhận giá 
trị của cả hai nguyên tắc đó, Trung đạo đòi hỏi có sự hài hòa 
giữa chúng và không chấp nhận sự thiên lệch về cả hai phía. 

Những gì tôi có gắng thảo luận trong phần này là hai 
nguyên tắc cơ bản của Phật giáo: Trí huệ Duyên khởi và Trí 
huệ Trung đạo, cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ đạo đức 
như thể nào để đạt được giải pháp cho vấn đề môi trường. Hơn 
nữa, hiểu biết về sự vận hành của hai nguyên lý này sẽ đóng 
vai trò như một động lực cho việc giữ Phật giới. Điều này sẽ 
được thảo luận ngay sau đây trong tham luận này. 


Giá Trị Của Sinh Mệnh 
Vấn đề bảo hộ sinh vật, đòi hỏi sự suy xét thận trọng 
là chúng ta sắp xếp giá trị của sinh vật như thế nào. Để khảo 
cứu giá trị của sinh mệnh theo quan niệm của đạo Phật, trong 
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phần này, tôi sẽ dùng một thí dụ trong phẩm Phạm Hạnh 
(s:brahmacarya) của Kinh Niết Bàn (s: nirvana Sũtra) có nói 
giết hại sinh vật là phạm tội: 

“Có ba mức độ của sự sát sinh gồm: cấp thấp, cấp 
trung, cấp cao. Ở cấp độ thấp thì phạm phải tội giết hại 
bắt kÈ một chúng sinh thấp kém nào, từ một con kiến đến 
bắt kỳ những loại động vật khác. Nhưng, ngoại trừ việc giết 
hại chúng sinh mà một vị Bô-tát đã chọn đề sinh ra (nhằm 
giúp đỡ chúng sinh khác) ”. Quả. báo của sự giết hại chúng 
sinh cấp thấp là người sát sinh đó sẽ bị đọa vào cảnh giới 
Địa ngục!Š (sp: naraka, niraya), Ngạ qui'"° (p:tiracchãna), 


!5 Địa ngục #h, 8Ä (C: dìyù; I: jigoku) 

Theo nghĩa đen là tủ ngục trong lòng đất, nơi đó tội nhân phải chịu mọi loại 
tra tấn do kết quả của mọi việc ác đã làm trong tiền kiếp (như phá giới). Từ 
gốc trong thuật ngữ Án Độ là naraka và niraya (Phạn và Päli), dịch sang 
tiếng Hán là Nại-lạc (&Ÿ#), Na-lạc (#B‡#) và Nê-lê (Ÿ#Ä#). Được xem là 
một trong 3 đường ác (Tam ác đạo =Ä83Ă, Tam ác thú =Ä#Ä#), hoặc là I 
trong Ngũ thú ( i##), Lục đạo (2X3), hay Thập giới (-†-#Ÿ). Kinh điển đề 
cập đến nhiều loại vả tên các địa ngục, trong đó, nỗi tiếng nhất là Bát nhiệt 
địa ngục (JV#&ÄÑ, hoặc Bát đại địa ngục J3) và Bát hàn địa ngục 
(J\XEHHÄ), kéo dài từ địa ngục Đẳng hoạt (##ï#:, s: samjTva) đến Địa ngục 
A-t (E8, s: avfci), là toàn phần của Căn bản địa ngục (2Ä). Còn 
có địa ngục nhỏ hơn, kế tiếp hoặc sát bên cạnh. Tầng thứ ba địa ngục gọi 
là những địa ngục biệt lập (Cô địa ngục ÖflŠÄ) ở trong nủi, sa mạc ở bên 
trên mặt đất. Sự tạo thành và tương quan giữa các địa ngục được giải thích 
chỉ tiết trong những kinh luận như A-ti-đạt-ma Câu-xá luận. Như người ta 
nghĩ, giáo lí chung về địa ngục được phát triển qua một thời gian dài, căn 
cứ vào nhiều nguồn và ảnh hưởng của tôn giáo Án Độ. Mọi cuốn Từ điển 
Phật học đều có ghi đề mục nầy, bao gồm nhiều chỉ tiết về danh mục và 
thuộc tính của từng địa ngục. 

'“°Ngạ qui &#. #8 Là qui đói, một trong ba đường tái sinh xấu (Lục đạo). 
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Súc sinh!” (p:tiracchãna) chịu nỗi khổ tương ứng với việc 
giết hại. Tại sao như vậy? Bởi vì, ngay cả những động vật 
và loài thấp kém khác cũng có thiện căn, dù những thiện 
căn này có thể là rất nhỏ nhoi. Đó là lý do tại sao một người 
giết chúng sinh như thế phải chịu sự báo ứng đầy đủ do sự 
phạm tội của anh ta. Giết hại bất kỳ một người nào từ một 
người bình thường cho đến bậc A-na-hàm'°* tức là phạm tội 
thuộc bậc trung. Quả báo của hành động giết hại đó là phải 
đọa vào cảnh giới Địa ngục, Ngạ qui và Súc sinh, chịu tất cả 
những đau khô tương ứng với hành động phạm tội thuộc cấp 
trung. Cấp độ cao của sự giết hại chỉ cho việc giết hại cha 


Ngạ qui là hạng chúng sinh được xem như hạnh phúc hơn Địa ngục (s: 
naraka) nhưng đau khổ hơn A-tu-la (ãsura). Người ta cho rằng các yếu tố 
tái sinh thành qui đói là keo kiệt, ganh tị và tham lam. Loài chủng sinh này 
được biểu diễn bằng cái bụng rất lớn và cái miệng rất nhỏ. 

!# Súc sinh ##' 2 (p:tiracchãna) cũng gọi là Bàng sinh, Hoành sinh, Súc 
sinh đạo, bàng sinh thú. Chỉ chung cho các loại động vật như chim, cá, 
muông thú, côn trùng... là một trong 3 ác đạo, 1 trong 6 đường. Chúng 
sinh tạo tác các nghiệp ác, gieo nhân súc sinh, sau khi chết, sinh vào cõi 
súc sinh. 

'* A-na-hàm ÑƒJ #l# ?(S, P: anägãmin;e:Non-returner; j: Anagon) Chỉ 
một Tỳ-kheo của Tiểu thừa (s: hĩnayãna) đã đạt được cấp ba của Thánh đạo 
(s: ãryamärga), đã giải thoát khỏi năm Trói buộc (Kết sử; s: samyojana). 
Đó là ngã kiến (bám vào cái tôi), nghỉ ngờ, giới cắm thủ (sự trói buộc vào 
giới luật), dục tham, sân hận. Kẻ đắc quả Bắt hoàn không tái sinh vào thể 
giới này nữa. 
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mẹ, A-la-hán'*°, Bích-chỉ Phật'“°, hay một vị Bồ-tát đã chứng 
được quả vị bất thối. Người phạm tội này phải đọa vào địa 


!° A-la-hán fƒ 8# 3# (S: arhat; P: arahat, arahant; T: dgra com pa) dịch 
nghĩa là Sát Tặc (##. Ñ), là diệt hết bọn giặc phiền não, ô nhiễm; Ứng 
Cúng (WÉ ##), là người đáng được cúng dường; Bất Sinh (F 2E) hoặc Vô 
Sinh (# 2E), là người đã đạt Niết-bản, đoạn diệt sinh tử. 

A-la-hán là danh từ chỉ một Thánh nhân, người đã đạt cấp »vô học« 
của Thánh đạo (s: ãryamãrga; p: ariyamagga), không bị ô nhiễm (s: 
ãárava; p: ñsava) và Phiền não (s: kle$a; p: kilesa) chỉ phối. Thánh quả 
A-la-hán có khi được gọi là Hữu dư niết-bản (s: sopadhi$esanirvãna; p: 
savupadisesanibbãna). 

A-la-hán là hiện thân của sự Giác ngộ trong thời Phật giáo nguyên thủy. 
Khác với hình ảnh của Bồ Tát, hiện thân của Phật giáo Đại thừa của thời 
hậu thể với mục đích Giải thoát mọi chúng sinh, A-la-hán tu tập nhằm giải 
thoát riêng mình. A-la-hán là các vị đã giải thoát 10 Trói buộc thế gian như: 
Ngã kiến, Nghỉ ngờ, chấp đắm giới luật, tham, sân hận, sắc tham, vô sắc 
tham, kiêu Mạn, hồi hộp không yên (trạo), Vô minh. A-la-hán được xem 
là người đã từ bỏ Ô nhiễm, bỏ các gánh nặng, đã đạt mục đích và tâm thức 
đã được giải thoát. 

'* Bích-chi Phật còn gọi là Độc giác Phật 38 ## ## (S: pratyekabuddha; 
P: paccekabuddha). 

Một vị Phật đạt giác ngộ nhờ tri kiến Mười hai nhân duyên, là người đạt 
được Phật quả do tự mình chứng ngộ. Người ta cho rằng vị Độc giác Phật 
không đạt được các năng lực như Nhất thiết trí (s: sarvajñatã) hay Mười 
lực (s: da$abala) của một vị Tam-miệu Tam-phật-đả (Chính đẳng giác; s: 
samyak-sambuddha). Độc giác Phật được xem như bậc Thánh ở quả vị 
khoảng giữa A-la-hán và Phật. Có khi Độc giác Phật lä danh hiệu chỉ người 
đạt giác ngộ trong thời không có vị Phật nào xuất hiện trên trái đắt và giác 
ngộ nhờ đã đạt tri kiến mười hai nhân duyên trong các đời sống trước. Độc 
giác thừa là một trong Ba thừa (cỗ xe) để đạt Niết-bàn. 
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ngục A-tỳ!9!”!9, 

Đoạn này nói rõ thứ bậc giá trị của những dạng sinh 
mệnh khác nhau. Quả thực Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo 
Đại thừa của Trung Quốc hay Nhật Bản, khẳng định tất cả 
chúng sinh bao gồm cả động vật và thực vật đều phải được 
tôn trọng vì chúng có Phật tính. Mặt khác, từ thông điệp trên 
cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự sát sinh là có tầng 
bậc, cụ thể là theo thứ tự giảm dẫn: Giết cha mẹ, A-la-hán, 
Bích-chi Phật, và Bồ-tát là phạm phải tội nặng nhất. Giết 
một người bình thường và một A-na-hàm là phạm phải tội 
nặng thứ hai. Và, giết động vật thì thuộc về tội nhẹ thứ ba. 
Sự phân cấp về mức độ nghiêm trọng của việc giết hại này 
cũng mô tả được Phật giáo sắp xếp giá trị của những dạng 
sinh mệnh khác nhau như thế nào. 

Vì vậy, mặc dù trong Phật giáo, theo nguyên tắc thì tất 
cả sinh mệnh được coi là bình đăng, nhưng giá trị của mạng 
sống con người được coi là cao hơn giá trị của những sinh 
vật khác. Tôi tin rằng điều này có nghĩa là mặc dù Phật giáo 
đặt trên tỉnh thần của chủ nghĩa bình đăng nhưng vẫn dành 
cho mạng sống con người quyền ưu tiên. 


'9' Địa ngục A-tỳ (#8[#8, s: avici) A-tỳ dịch nghĩa là Võ gián tức là không 
lúc nảo ngừng dứt. Nơi đây tội nhân bị hành hạ mãi không lúc nào ngừng 
nghỉ, từ năm này sang kiếp kia chịu khổ mãi mãi. Địa ngụcA-tỳ là địa ngục 
thấp nhất, đau khổ nhất. 

'3 Daihatsu=Nehangyo, Nehanbu vo. 1, p. 338, Kokuyaku-issai-kyo, Daito 
Shupan- sha. Tác phẩm này được dịch sang tiếng Anh xem: The Writings 
of Nichiren Daishonin, p.19-20, Soka Gakkai, Tokyo, 1999. 


'lps:/Neulun heploarg 


Đạo phật và môi trường 177 


Trì Giới 


Trì giới là một hạnh trong sáu hạnh ba-la-mật mà Bồề- 
tát nhờ đó có thể chứng ngộ, cụ thể là giữ năm giới (dành 
cho nam nữ cư sĩ) hay mười giới. Năm giới bao gồm Không 
sát sinh, Không trộm cắp, Không tà hạnh, Không nói dối 
và Không uống những thứ làm say người. Mặt khác, trong 
Thập thiện giới được phân làm các giới chỉ cho: Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh tư duy. Chánh nghiệp hay Thân nghiệp 
là Không sát sinh, Không trộm cắp và Không tà hạnh. Chánh 
ngữ hay hành vi lời nói là Không nói dối, Không nói thêu 
đệt, Không nói lời ác, Không nói lời li gián (gây ra sự hận 
thù giữa hai hay nhiều người). Và sau cùng, Chánh tư duy 
chỉ cho Không tham lam, Không giận dữ, Không tà kiến. Vì 
mục đích đề thiết lập một chuẩn mực đạo đức cho việc giải 
quyết vấn đề môi trường hiện tại, tôi cho rằng khái niệm trì 
giới là một đóng góp quan trọng cho kế hoạch này. Bởi vì, 
giáo sư Yoichi Kawada'°* đã thảo luận “Mười giới trọng” 
và “Bốn mươi tám giới khinh" trong Kinh Phạm Võng từ 
quan điểm giới luật Phật giáo trong việc giải quyết vấn đề 
hòa bình và môi trường, ở đây tôi sẽ không đi sâu vào chỉ 
tiết. Thay vào đó, tôi khảo sát ý nghĩa của hai giới riêng biệt, 
cụ thể là giới Không sát sinh, và Không nói dối trong Kinh 
Phạm Võng có liên quan trực tiếp đến những thách thức mà 
chúng ta đang đối mặt với sự bảo tồn sinh vật ngày nay. 


" Kawada, Yoichi (1994), Chikyu Kankyo to Bukkyo Shiso (The 
Global Environment and Buddhist Thoughts), Daisan Bunmei-sha, Tokyo. 
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Giới Không Sát Sinh 


Giới trọng thứ nhất Không sát sinh trong kinh Phạm 
Võng chép: 

“Là Phật tử, không tự mình giết, không khuyến khích 
người khác giết, dùng phương tiện giết, ca ngợi sự giết, thấy 
giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết. Không được 
tạo ra nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giới. Là 
Phật từ phải luôn có lòng từ bị, lòng hiểu thuận, luôn nghĩ ra 
phương tiện để cứu giúp và bảo vệ tắt cả chúng sinh. Nhưng 
nếu ngược lại, giết hại chúng sinh, không có từ tâm, Phật tử 
này phạm Bồ-tát Ba-la-di tội!% ", 195 

Giới này cắm giết hại bất kỳ sinh vật nào, và hơn nữa 
cho biết thêm dù giết hại bản thân cũng là phạm tội; trạng 
thái tâm lí của người vào thời điểm giết hại tức là có phải 
người giết có cố ý hay không có lý do rõ ràng thì sẽ quyết 
!* Ba-la-di ÈÈÃÊ 3 (S: pãr: böluóyi; J: harai) 

Sự vi phạm bồn giới cắm nghiêm trọng; khi mắc phải tội nầy, tăng ni sẽ bị 
tân xuất khỏi tăng đoàn. 

"S Bonmo-kyo (Brahma-net Sutra), Ritsubu vol. 12, p. 336, Kokuyaku- 
issai-kyo, Daito Shupan-sha. htp:/Avww.sinc.sunysb.edu/Clubs/Buddhism/ 
bns/bnstext.htm 


*A disciple of the Buddha shall not himself kill, encourage others to kill, 
kill by expedient means, praise killing, rejoice at witnessing killing, or 
kiII through incantation or deviant mantras. He must not create the causes, 
conditions, methods, or karma of killing, and shall not intentionally kill 
any living creature. As a Buddha's disciple, he ought to nuture a mind of 
compassion and filial piety, always divising expedient means to rescue and 
protect all beings. If instead, he fails to restrain himself and kills sentient 
beings without mercy, he commits a Parajika offense." 
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định tính quan trọng của sự phạm giới. Vì vậy, giết hại một 
sinh vật là phạm tội, nhưng sẽ là phạm tội nặng nếu “Phật 
tử đó không chế ngự bản thân và giết hại chúng sinh không 
có lòng thương xót ” hay là vì vui sướng mà giết. Đây là tiêu 
chuẩn đạo đức của Phật giáo được mô tả trong giới “Không 
sát sinh” có thể được sử dụng làm nên tảng để giải quyết 
những vấn đề, hay những khó khăn liên quan đến việc giết 
hại sinh vật. 


Giới Không Trộm Cắp 


Giới trọng thứ hai: Không trộm cắp, trong kinh Phạm 
Võng có chép: 
à Phật tử, không tự mình trộm cấp, không bảo người 
trộm cắp, không phương tiện trộm cắp, nhẫn đến không dùng 
bùa chú mà trộm cấp. Không được gây ra nhân trộm cả, 
duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp hay nghiệp trộm cấp. 
Tắt cả tài vật, dù là của quỷ thân, từ cây kim ngọn cỏ đều có 
chủ, không được trộm cắp. Là Phật tử, phải luôn có lòng từ 
bi, hiếu thuận thường giúp cho mọi người được phước đức 
an vui. Trái lại, sanh tâm trộm cắp tài vật của người, Phật tử 
nây phạm “Bồ-tát Ba-la-di tội. (Parajika). "199 


!“ Bonmo-kyo (Brahma-net Sutra), Ritsubu vol. 12, p. 336, Kokuyaku- 
issai-kyo, Daito Shupan-sha. 

*A disciple of the Buddha must not himself steal or encourage others to 
steal, steal by expedient means, steal by means of incantation or deviant 
mantras. He should not create the causes, conditions, methods, or karma 
of stealing. No valuables or possessions, even those belonging to ghosts 
and spirits or thieves and robbers. be they as small as a needle or a blade 
of grass, may be stolen. As a Buddha's đisciples, he ought to have a mind 
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Giới này cấm trộm cắp, đặc biệt có ý (không có lý do) 
trộm cắp. Bởi vì, tiêu chuẩn đánh giá được đặt trên nền tảng 
một vị Bồ-tát sóng giúp đỡ mọi người có được phước đức 
và đạt được sự an vui. Trộm cắp được coi là hậu quả nghiêm 
trọng (phạm tội Ba-la-di). Trong thế giới ngày nay thì cần 
phải giải thích giới này rộng rãi hơn và coi đó là một sự vi 
phạm, không những trộm cắp từ những chúng sinh khác mà 
còn từ thiên nhiên hay hệ sinh thái. 


Ý Nghĩa Của Sự Trì Giới 


Trong khi quan sát những vấn đề môi trường, điều hữu 
ích để khảo sát các đặc tính của giới luật Phật giáo là ý nghĩa 
và vai trò của việc giữ những giới như thế. Nhiều giới như 
Mười giới trọng và Bốn mươi tám giới khinh trong Kinh 
Phạm Võng có thẻ điều chỉnh hành vi con người. Tuy nhiên, 
như đã mô tả ở trên, ví dụ, cũng có nhiều giới luật trong đó 
kèm theo những điều kiện “Không có lý do” hay “Cố ý", 
Điều này cho thấy giới luật của Phật giáo không hoàn toàn 
tuyệt đối. 

Có phải là bất kỳ sự biện minh nào cũng có thể chấp 
nhận không? Ví dụ, trong giới khinh thứ mười “Không cất 
chứa vũ khí” (tôi sẽ thảo luận sau) chép: ““Dù cha mẹ mình bị 
giết, Phật tử cũng không nên báo thù”.!” Câu nảy nêu rõ việc 
giết hại để báo thù là không thẻ chấp nhận được, ngay cả vì 


of mercy, compassion, and filial piety, always helping other people to earn 
merits and achieve happiness. IÝ instead, he steals the posessions of others, 
he commits a Parajika offense. 

!2 8ommo-kyo (Brahma-net Sutra), Ritsubu vol. 12, p. 340, Kokuyaku- 
issai-kyo, Daito Shupan-sha. Bản dịch tiếng Anh. 
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mục đích trả thù khi cha mẹ bị giết. Điều này có nghĩa là việc 
báo thù không được coi là sự biện minh thích đáng đê sát hại. 

Như vậy thì, loại biện minh nào có thể chấp nhận được? 
Nếu chúng ta giết hại sinh vật đẻ hỗ trợ cho sự sinh tồn của 
riêng chúng ta, trong thực tế thì chính đáng. (Làm thế nào 
chúng ta quyết định những gì chúng ta cần để tồn tại là một 
cái gì đó đương nhiên chúng ta phải suy xét thật kỹ lưỡng. 
Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của tôi nghiên cứu vấn 
đề ở đây). Tuy vậy, việc ăn một sinh vật khác đồng nghĩa với 
việc ăn trộm một thân thê từ một sinh vật. Nhưng, bởi vì đó 
là nhu cầu tối thiểu để hỗ trợ mạng sống con người, điều kiện 
“Không có lý do” được kèm theo ở giới Không được giết hại 
sinh vật và Không trộm cắp không cần phải áp dụng trong 
trường hợp này. Những lý do giết hại sinh vật mà trái lại với 
trí huệ Phật cũng bị cắm. Đó là, hành vi con người phá hủy 
các mối quan hệ trong hệ sinh thái, cũng được coi là một sự 
vi phạm vì trái với nguyên lý Duyên khởi, tức là phá hoại 
những mối quan hệ sinh thái và lịch sử, và đo đó, hủy hoại 
sự sóng còn của riêng chúng ta. 

Trong xã hội hiện đại, một số giới luật có thể phù hợp 
hơn những giới khác. Tuy vậy, liên quan đến những vấn đề 
môi trường, sự thích hợp của việc trì giới trước hết là gì? Tôi 
cho rằng ý nghĩa của việc giữ giới là có liên quan đến sự phát 
triển của nó. 

1. Có sự hiểu biết là muốn đạt được kết quả cụ thể 
không nhất thiết phải biện minh cho phương tiện. Chúng ta 
nên đánh giá những gì được cho phép theo tư tưởng Phật 
giáo. 
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2. Có Khả năng chấm dứt sự tiếp tục những hành vi bất 
cân mà nó bị kiểm soát bởi sự tham muôn của chúng ta, và 
3. Có sự nhận thức về sự cần thiết để kiểm soát những 
hành động của chúng ta. 


Sự Bảo Tồn Sinh Vật Và Đạo Đức Của 
Phật Giáo Đại Thừa 


Trong những phần sau đây, tôi đưa ra vài nguyên tắc 
được tìm thấy trong Phật giáo Đại thừa rất có ích mà chúng 
ta có thể coi là nền tảng cho sự bảo tồn sinh vật. Những 
nguyên tắc này phù hợp đối với nạn phá rừng và sự săn bắn 
bừa bãi, sự bảo tồn các hệ sinh thái, việc sử dụng hóa chất 
nông nghiệp, và việc sử dụng động vật cho thực phẩm và thí 
nghiệm. 


Đạo Đức Đối Với Nạn Phá Rừng 
Và Việc Săn Bắn Bừa Bãi 


Trước tiên, tôi sẽ đề cập đến vấn đề phá rừng và ảnh 
hưởng của nó đối với động vật hoang dã khiến chúng tiếp tục 
bị giảm thiểu đáng kê, chẳng hạn như do sự săn bắn bừa bãi 
và sự thương mại hóa. Như đã thảo luận phần trên, có một 
số vấn đề nào đó liên quan đến việc tiêu diệt các chủng loại 
và cướp phá sinh vật từ hệ sinh thái. Qua sự tham khảo trong 
Phật giáo, những hành động này là phạm giới Không sát 
sinh, cũng như giới Không trộm cắp. Nếu xét từ khái niệm 
Duyên khởi thì việc hủy hoại mạng sống, bắt giữ hay cướp 
bóc những sinh vật là các vấn đề rất nghiêm trọng. 
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Như đã trình bày ở phần trên, về nguyên tắc, chúng ta 
nên cắm những hành vi như thế. Bởi vì: thứ nhất, chúng ta 
phá hủy mỗi quan hệ giữa các sinh vật; thứ hai, chúng ta tiêu 
diệt tiềm năng tương lai của nó đang được tái sinh lần nữa. 
Đặc biệt, theo Kinh điển Phật giáo, hành vi gây ra sự tuyệt 
chủng của một loài thì phải bị cấm chỉ một cách tuyệt đối. 
Bởi vì, hành vi đó phá hủy tiềm năng tương lai của sinh vật 
trong quá trình sinh sản. 

Ngoài mức độ nghiêm trọng của sự tuyệt chủng của 
giống loài ra, chúng ta phải suy xét làm sao để săn bắt các 
loài động vật hoang đã và khai thác rừng chỉ là một phương 
tiện để hỗ trợ người dân địa phương. Điều này phù hợp 
với “lý do chính đáng” như đã thảo luận ở đoạn văn “cố ý” 
(không có lý do). 

Hơn nữa, theo đạo đức Trung đạo, sự tiêu diệt và săn 
bất sinh vật sẽ có thể chấp nhận miễn là sức sinh sản một hệ 
sinh thái không bị phá hoại. Tôi nghĩ rằng đạo đức Trung 
đạo không phủ nhận sự sống còn của người dân địa phương, 
cũng không khẳng định sự phá hoại của một hệ sinh thái với 
điều kiện là bảo đảm lợi ích cho dân địa phương. Điều này 
không có nghĩa là phá hoại sức sinh sản của một hệ sinh thái. 
Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự bảo tồn những hệ sinh thái, 
điều cần thiết phải lập ra một hệ thống giám sát và sự quản 
lí thích hợp. 

Cũng rất cần thiết để suy xét là sinh vật hỗ trợ tích lũy 
sự giàu có và tông phúc lợi của người dân các nước phát 
triển. Phật giáo không phủ nhận sự sung túc vả sự giàu có. 
Thay vào đó, điều Phật giáo phản bác là việc tạo ra sự ham 
muốn về sự sung túc và sự giàu có bằng sinh mệnh của kẻ 
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khác. Sự ham muốn chắc chắn là cần thiết đề thúc đây con 
người nỗ lực hướng đến đề đạt được một cái gì đó. Nhưng, 
Phật giáo coi lối sống bị đấm nhiễm với sự say mê quá độ 
là cuộc sống bị chỉ phối bởi các dục vọng. Do đó, sự phá 
hoại và sự đánh bắt sinh vật bừa bãi, không cần thiết là đồng 
nghĩa với việc phạm giới: '“⁄4nh ta không kiềm chế bản thân 
và giết hại chúng sinh mà không có từ tâm” được mô tả 
trong giới Không sát sinh. Hơn nữa, vì để có được sự giàu 
có mà những nước phát triển bóc lột người dân địa phương 
thì điều này đồng nghĩa với sự phạm giới được mô tả “thấy 
giết mà tùy hỉ” cũng được giải thích trong giới Không sát 
sinh. Vì vậy, khi người tiêu dùng theo đuôi một lối sống thỏa 
mái hay lợi lộc thì điều cần thiết là nên tự kiểm soát để ngăn 
ngừa bản thân, tránh khỏi “sự tham lam”. Đây là nền tảng 
của chuẩn mực đạo đức Phật giáo. 


Đạo Đức Đối Với Sự Quản Lý Bảo Vệ Sinh Thái 


Ở đây, tôi muốn khảo sát vấn đề giết hại động vật để 
quản lý và bảo vệ sinh thái. Sự tiêu diệt hoặc bắt giữ các 
loài khi và sơn dương ở Nhật Bản là một vẫn đề chung như 
đã mô tả ở trước. Trong trường hợp này, xét từ quan điêm 
Duyên khởi có thể được coi là “được cho phép”. Bởi vì, nó 
được thực hiện để bảo vệ hệ sinh thái và làm như vậy không 
cắt đứt mối quan hệ sinh thái và lịch sử. Điều này là do tự 
thân hệ sinh thái có thể bị phá hoại nếu không can thiệp. Tuy 
nhiên, điều chắc chắn là mong muốn phát triển một phương 
pháp không giết hại sinh vật, một phương pháp tránh phạm 
giới sát. Quan điểm này rất nồi bật trong khái niệm của “Đại 
địa luân lý học” được chủ trương bởi Aldo Leopold, người 
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chỉ ra sự thích đáng trong việc duy trì tính thẩm mỹ và tính 
bên vững của toàn bộ cộng đông sinh vật. '°Ẻ 


Đạo Đức Đối Với Việc Sử Dụng Hóa Chất 


Bây giờ, tôi chuyên sang vấn đề chúng ta nên xem xét 
việc sử dụng hóa chất như thế nào, thí dụ như hóa chất nông 
nghiệp. Câu trả lời có thể được tìm thấy trong giới khinh 
thứ mười, giới “Cấm chứa khí cụ sát sinh” trong Kinh Phạm 
Võng có chép: “Là Phật tử thì không được cất chứa những 
bình khi như đao, gây, CuNg, tên, búa, giáo, hay những khỉ 
giới khác, lưới, bẩy, hay bất kỳ máy móc được sử dụng đề 
phá hủy mạng sống. Là Phật tử, dầu cha mẹ bị người giết, 
cũng không được báo thù, huống lại đi giết hại chúng sinh! 
Không được cất chứa những khi cụ, hay máy móc được sử 
dụng để sát sinh. Nếu có ý cất chứa, Phật tử này phạm khinh 
cầu tội. " 199 


Giới này phản đối việc sở hữu dụng cụ đề sử dụng cho 
việc sát sinh. Theo giới này, chúng ta nên tạo ra một nguyên 
tắc Không sản xuất chất hóa học nhân tạo nhằm mục đích sát 
sinh, ví dụ như mục đích của những hóa chất nông nghiệp. 


!% Aldo, Leopold (1986), Waseino Ufa ga Kikoeru, Shinrin-Shobo (4 Sand 
County Almanae. 1966. Oxford University Press). 

!9 8A diseiple of the Buddha should not store weapons such as knives, 
clubs, bows, arrows, spears, axes or any other weapons, nor may he keep 
nets, traps or any such devices used in destroying life. As a disci- ple of 
the Buddha, he must not even avenge the death of his parents— let alone 
kill sentient beings! He should not store any weapons or devices that 
can be used to kill sentient beings. If he deliberately does so. he commits 
a secondary ofiense.” 
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Hơn nữa, khi sản xuất những hóa chất nhân tạo được coi là 
nguyên nhân của sự thay đổi sự sinh sản, như là những chất 
gây rồi loạn nội tiết và phá hủy tiềm năng tiếp tục sinh sản, 
tức là phá hủy mối quan hệ lịch sử được mô tả trong khái 
niệm Duyên Khởi, cần phải được cấm chỉ. Tuy nhiên, dù 
giới khinh thứ mười này, cũng như giới thứ nhất và thứ hai 
được trích dẫn ở trên, cầm sở hữu vật dụng đề sử dụng đề sát 
sinh, nó cũng nhấn mạnh “Không có lý do” (cố ý). 

Ví dụ, giống như ngày nay, việc bảo đảm sự thu hoạch 
các loại cây trồng và cung cấp đầy đủ lương thực mà không 
có các hóa chất nông nghiệp thì rất khó thực hiện. Mục đích 
của nó có thể là hợp lý. Tuy nhiên, đối với hóa chất nông 
nghiệp, tôi tin rằng chúng ta nên phát triển các phương thức 
khác đề tăng năng xuất của cây trồng. Như đã thảo luận điều 
này trong tham luận trước đây, Từ quan điểm của học thuyết 
Duy thức.!”9 

Vậy thì, theo quan điểm của học thuyết Duyên Khởi, 
chúng ta có kết luận gì từ sự thảo luận như ở phần trên về 
việc giết hại sinh vật bằng cách sử dụng hóa chất nông 
nghiệp? Chắc chắn giết hại sinh vật bằng các chất hóa học 
nông nghiệp là điều không tốt. Tuy nhiên, đồng thời nó làm 
tăng việc sản xuất lương thực và là nguồn cung cấp cho rất 
nhiều người, nhưng nếu không có nguồn này họ sẽ bị đói. 
Trong Phật giáo, tất cả chúng sinh đều được tôn trọng, bởi 
vì chúng có Phật tính. Hơn nữa, nếu đem giá trị sinh mệnh 
con người so sánh với giá trị của những sinh mệnh khác thì 
'"° Xem Yamamoto, Shuichi (2001), “Emvionmemtal problems and 


Buddhist ethics: From the perspective oƒ the consciousness-only doctrine, ” 
The Journal of Oriental Studies, vol. 11. 167-180. 
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con người được ưu tiên hơn. Bởi vậy, điều hiển nhiên là cần 
phải ưu tiên cho việc cung cấp thức ăn cho con người và 
những người bị đói. Tuy nhiên, điều rõ ràng là nếu chúng ta 
có thể phát triển phương thức cung cấp lương thực mà không 
dùng những hóa chất nông nghiệp thì các phương thức đó 
nên được áp dụng. Xét đến sự ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người hay sinh vật khác của hóa chất nông nghiệp còn dư lại, 
thì đương nhiên chúng ta phải chuyền hướng nhằm chấm dứt 
công nghệ này. Cây chuyển gien có thê được ra đời để đáp 
ứng những kỳ vọng như vậy. Tuy nhiên, nếu mã di truyền 
của hệ sinh thái này bị thay đôi, thì cây chuyển gien cần phải 
được xem xét lại. 

Trong trường hợp chất phụ gia thực phẩm, công nghệ 
không sử dụng các chất bảo quản, như công nghệ thực phẩm 
khô hay đông lạnh thì người ta muốn loài vi khuẩn bị áp chế 
hơn là bị tiêu diệt. Bởi vì, xuất phát từ quan điểm Không sát 
sinh của Phật giáo mà công nghệ này không giết sinh vật. 
Trong trường hợp này, loài vi khuân được cư xử phù hợp với 
đạo đức hơn. Quan điểm này xuất phát từ Trí huệ Trung đạo. 
Và, trong Phật giáo, Trí huệ Duyên khởi cũng được coi là 
phủ hợp với đạo đức Trung đạo. 

Sau cùng, tôi muốn khảo sát vấn đề đạo đức đối với 
việc ăn thịt gia súc và việc thực hành thí nghiệm trên động 
vật. Mặc dù những vấn đề này dường như không liên quan 
trực tiếp đến những vấn đề được đề cập phần trên. Nhưng, 
đó là những vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Rất khó có thẻ tách rời những vấn đề như 
vậy ra khỏi những vấn đề môi trường. Bởi vì, chúng liên 
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quan trực tiếp đến việc chúng ta cư xử với sinh vật như thế 
nảo. Giới khinh thứ ba Không Ăn thịt chép: 

“Là Phật tử, không được cố ý ăn thịt. Phật tử không 
được ăn thịt của bắt kỳ chúng sinh nào. Người ăn thịt sẽ mắt 
hạt gióng Đại từ bi, mắt đi hạt giống Phật tính và khiến cho 
động vật và qui thần tránh xa người này. Người ăn thịt mắc 
vô lượng tội lỗi. Vì thế, tắt cả Phật tử không nên ăn thịt của 
tất cả mọi loài chúng sinh. Nếu có ý ăn thịt, Phật tử này sẽ 
phạm khinh cấu tội". ứ! 

Giới này cắm ăn tất cả các loại thịt. Lý do là: “Người 
ăn thịt sẽ mất đi hạt giống Đại từ bị, mắt đi hạt giống Phật 
tính.” Hơn nữa, giới Khinh thứ hai mươi “Bắt hành phóng 
cứu giới” (giới không thực hành phóng sanh cứu độ) trong 
kinh Phạm Võng có chép: 

“Là Phật tứ, phải có tâm từ bỉ và thực hành phóng 
sanh. Phật tử phải quản sát như thể này: Trải qua nhiều đời, 
tất cả người nam là cha của la, tất cả người nữ là mẹ ta, ta 
được sinh ra từ họ. Vì lẽ đó, tắt cả chúng sinh trong lục đạo 
là cha mẹ của ta. Nếu ta giết chúng để ăn là giết cha mẹ ta, 
cũng như ăn những thân trước đây của ta. Như thế, bởi vì tắt 


!?! Bonmo-kyo (Brahma-net Sutra), #isub vol. 12, p. 339, Kokuyaku- 
issai-kyo, Daito Shupan-sha. Bản dịch tiếng Anh. 

*A diseiple of the Buddha must not deliberately eat meat. He should not 
at the flesh of any sentient being. The meat-eater forfeits the seed of Great 
Compassion, severs the seed of the Buddha Nature and causes [animals 
and transcendental] beings to avoid hìm. Those who do so are guilty oF 
countless offenses. Therefore, Bodhisattvas should not cat the flesh of 
any sentient beings whatsoever. If instead. he deliberately cats meat, he 
commits a secondary offense.” 
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cả những yếu tó, đất, nước, gió, lửa và không khi-bốn thành 
phân của tất cả sinh mệnh- cũng đều là bản thân ta, bản thể 
ta. Bởi vậy, tôi phải thường thực hành phóng sanh ”. "2 


Giới này hình thành từ quan điểm luân hồi của sinh 
mệnh nên chúng ta không nên ăn thịt. Quả thực, điều quan 
trọng là chúng ta phải quan sát sự luân hồi của sinh mệnh 
trên phương diện nền tảng đạo đức Phật giáo. Tuy nhiên, 
chúng ta phải thấy được một thực tế là con người và những 
động vật khác có thẻ duy trì sinh mạng chỉ bằng cách ăn sinh 
vật, Ở điểm này, thực vật rất khác với động vật. Mặt khác, 
nếu có Phật tính trong tất cả vật thì mỗi một thực vật cũng 
đều có Phật tính. Như thế, ngay cả việc ăn rau quả, cũng trở 
thành hành vi coi thường Phật tính đáng tôn trọng. 

Điểm cuối là bàn về “giới hạn sự luân hồi của sinh 

mệnh”. Chúng ta thường vạch ra ranh giới giữa chúng sinh 
có cảm giác và chúng sinh không có cảm giác ở cấp độ của 
động vật. Tuy nhiên, dù có những động vật không có não bộ, 
chúng ta cũng không thẻ đưa ra kết luận rõ là tất cả động vật 
'2 Bonmo-kyo (Brahma-net Sutra), Rữswbw vol. 12, p. 341, Kokuyaku- 
issai-kyo, Daito Shupan-sha. Bản dịch tiếng Anh. 
*A disciple of the Buddha should have a mind of compassion and cultivate 
the practice of liberating sentient beings. He must reflect thus: throughout 
the eons of time, all male sentient beings have been my father, all female 
sentient beings my mother. Ï was born of them. Therefore, the sentient 
beings in the six worlds are all my parents. If [ now slaughter them, I 
would be slaughtering my parents. as well as eating flesh that was once 
my own. This is so because all elements, carth, water, fire and air—the 
four constituents of all life—have previously been part of my body, part of 
my substance. I must therefore always cultivate the practice of liberating. 
sentient beings.” 
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đều có cảm giác (ý thức). Hơn nữa, thực vật không có não 
bộ thích ứng một cách độc lập với các tình huồng khác và 
môi trường của nó. Chẳng hạn như, thực vật thay đổi hướng 
của một chiếc lá đến ánh sáng và kéo dài rễ đến chỗ có nước 
hay đến chỗ có các chất dinh dưỡng. Như thế là do thực vật 
nhận thức được môi trường và những hành động đó giống 
như hành động của động vật nhận ra môi trường xung quanh 
bằng năm giác quan (năm thức của Phật giáo) thuộc về mắt, 
tai, mũi, lưỡi và thân, và hành động theo. Bởi vậy, từ góc 
nhìn rộng, thực vật được coi là loài có cảm giác. !”3 


Tuy nhiên, nếu chúng ta theo lôgíc này thì chúng ta 
chẳng còn gì đề ăn cả. Sự tiến thoái lưỡng nan này có thể 
được giải quyết bằng cách sử dụng học thuyết Duyên khởi. 
Như đã trình bày ở trước, mối quan hệ lịch sử của sinh vật, 
bao gồm cả vật chất vô cơ, có thể được coi là sự luân hồi của 
sinh mệnh. Câu nói: “Tất cả các yêu tố, đất, nước, gió, lửa- 
bốn thành phân của tất cả sinh mạng- -đều đã là bản thân ta, 
bản thể ta" trong giới khinh thứ hai mươi gợi ý rằng: Sự luân 
hồi của sinh mệnh bao gồm cả chất vô cơ. 

Xét từ mối quan hệ này, thì việc phá hủy bất kỳ mối 
quan hệ nảo trong hệ sinh thái đều là không tốt. Bởi vậy, nếu 
một hệ sinh thái bị phá hủy do việc đi đời động vật hoang đã 
ra khỏi môi trường cư trú của nó thì cần phải cảnh cáo, phản 
đối hành vi đó. 

!* Yamamoto, Shuichi (1999), *Kankyo-rinri to Bukkyou no Kadai II” 
(Environmen- tai Ethies and Issues of Buddhism II). NMihon Indo-gakw 


Bukkyo-gakw Kenkyw (The Joumal of India and Buddhist Studies), vol. 
48, No, 1, 250-256. 
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Tuy nhiên, kề từ khi con người quản lí nông nghiệp 
hoặc chăn nuôi gia súc, ăn những động vật này sẽ không phá 
hoại hệ sinh thái, tức là mối quan hệ lịch sử của động vật và 
chu kỳ của bốn nguyên tố. Vì thế, việc ăn thịt sẽ được cho 
phép trong Phật giáo. 

Do đó, xuất phát từ quan điểm các mối quan hệ sinh 
thái và lịch sử (sự luân hồi của sinh mệnh) xuất phát từ khái 
niệm Duyên khởi, Phật giáo tôn trọng sự hiện hữu của con 
người và những sinh vật, cũng như đời sống tương lai của 
con người và những sinh vật khác đều quan trọng như nhau. 


Kết Luận 


Từ quan điểm đạo đức của Phật giáo đối với sự quan 
tâm sinh vật, như tôi đã trình bày, mô tả những hành động 
dựa vào Trí huệ Duyên khởi và Trí huệ Trung đạo. Sự theo 
đuổi lợi nhuận như đã được đề cập ở trên thì không phải là 
thừa nhận hay là phản đối. Tuy nhiên, đối với những sinh vật 
làm lợi ích cho con người thì chúng ta phải suy nghĩ, chúng 
ta có thê đem lại cho chúng những gì. 

Trước tiên, khi mà một sinh mạng có giá trị bị mất đi 
do sự ăn uống, chúng ta cần phải có ý thức về nghĩa vụ. Bởi 
lẽ, con người sống là nhờ vào việc tiêu thụ những sinh vật 
khác. Chúng ta cũng phải có ý thức biết ơn. Ngoài ra, con 
người không chỉ được sinh ra chỉ vì hệ sinh thái, mà còn tiếp 
tục thu được những thứ từ sự lưu thông của các chất trong 
hệ sinh thái ấy. Theo Phật giáo, điều này có nghĩa là chúng 
ta phải có ý thức nghĩa vụ. cũng như sự đánh giá cao đối với 
những sinh vật khác. 
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Trong Phật giáo có nhiều loại nghĩa vụ: Nghĩa vụ đối 
với cha mẹ, chúng sinh, vua chúa, và Tam Bảo'3 như được 
trình bảy trong Kinh Tâm Địa Quán'”. Với mục đích thảo 
luận của chúng ta ở đây, tôi sẽ giải thích về ý nghĩa '°Nghĩa 
vụ đối với chúng sinh”. Theo Giáo sư Shigeo Kamata,'”° 
nghĩa vụ này có thể được chia thành “những mối quan hệ 
gần” và “những mối quan hệ xa”. Cụ thể, “những mối quan 
hệ gần” bao gồm mối quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan 
hệ nhà nước, và chúng sinh khác có liên quan chặt chẽ với 
con người, như là ngựa hay bò. '*Những mối quan hệ xa" 
được coi là, không những bao gồm sinh vật mà còn ngay cả 
những chất. Vì vậy, Phật giáo giải thích nghĩa vụ của một 
người là nghĩa vụ đối với tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy xem 
xét nó có ý nghĩa gì trong mối quan hệ cụ thê. 

Như đã trình bày ở trước, thậm chí nếu chúng ta khẳng 
định rằng, nạn phá rừng, bắt giữ sinh vật, và ăn thịt động vật 
là những hành động cần thiết để hỗ trợ cho con người thì 
!4 Tam bảo = #Ñ (S: triratna; P: tiratana) *Ba ngôi báu” 

Ba cơ sở chỉnh của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo 
pháp của bậc giác ngộ và bạn đồng học. Người có niềm tin kiên cổ nơi Tam 
bảo được gọi lả bậc Dự lưu (vảo dòng). Người Phật tử biểu lộ sự tin tưởng 
bằng cách qui y Tam bảo (Ba qui y). Trong mười phép quán Tùy niệm (p: 
anussati), ba đối tượng đầu tiên là Tam bảo. 

!* Kamata, Shigeo (1998), Gendai-jin no Bukyo (Buddhism for humans of. 
today), Koudan-sha. 

Kinh Tâm Địa Quán (S: Hrdayabhũmidhyana-siitra), gọi đầy đủ là Đại thừa 
Bản Sinh Tâm Địa Quán Kinh, gồm 8 quyên, do ngài Bát Nhã dịch vào đời 
Đường, được thu nhập vào Đại chính tạng tập 3. 

'79 Kamata, Shigeo (1998), Gendai-jin no Bukyo (Buddhism for humans of 
today), Koudan-sha. 
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chúng ta không thể phủ nhận những hành động này là bất 
thiện trong Phật giáo, và “người ăn thịt mắt đi hạt giống Đại 
từ bi”. Hơn nữa, ăn thịt động vật, đón phá cây öi, và bắt 
giữ động vật hoang dã là biểu hiện của sự ham muốn. Xét từ 
quan điềm đạo đức thì việc ăn quá nhiều, uống quá nhiều, 
đốn phá cây vô ý thức, săn bắn bừa bãi thì thật đáng bị lên 
án. Tuy thế, điều quan trọng là không những lên án những 
hành vi xấu xa đó mà còn phải tích lũy nhiều thiện nghiệp 
bằng cách làm các việc tốt. 

“Giới khinh thứ hai mươi” nhấn mạnh tầm quan trọng 
việc “thực hành phóng sinh” như đã đề cập ở trên. Nghĩa là 
chúng ta nên cố gắng chấm dứt việc bắt giữ sinh vật, thay 
vào đó, giải phóng chúng được tự do. Nếu xét điều nảy từ 
giới Không trộm cắp, quan điểm cung cấp cho sinh vật có đủ 
không gian để sinh tồn là điều cần thiết. Những hành động 
như phóng sinh cá vào sông hồ, trồng cây gây rừng, và phát 
triển những phương pháp xây dựng bờ sông phù hợp với sự 
cư trú của sinh vật biên và v.v... là những ví dụ cho sự phát 
triển môi trường sống cho các sinh vật. Việc tái trồng rừng 
và những phương pháp xây dựng bờ sông hợp lý là những 
hành động đặc biệt quan trọng, góp phần tái tạo môi trường 
sống cho động vật. Điều quan trọng không kém là, thiết lập 
những chính sách dựa trên sự hiểu biết về việc quản lý hệ 
sinh thái. Những chính sách có sự cân nhắc kỹ như thế là 
phù hợp với Bồ thí ba-la-mật trong lục độ được đề cập trong 
phần dẫn nhập. Chúng ta nên nhắm đến những hành động 
có “lòng từ bi”, và phải mạnh mẽ lên án những hành động 
“có ác ý”. Điều này cũng được nhắn mạnh trong nhiều giới 
khinh khác. 
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PHẬT IÁ0 VÀ LUÂN LÝ HỤC 
MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TÂY 
Nguyên Tác: Hán Ngữ 
PGS.TS.Cung Hiệu Khang'”” 


Tóm Tắt 


Lý luận Loài vô tình có tánh giác, Chúng sinh bình 
đẳng bao gồm tư tưởng Bảo vệ giới tự nhiên, Tôn trọng sinh 
mệnh. Luân lý thực tiễn “Tâm thanh tịnh quốc độ thanh 
tịnh” của Phật giáo, có thê cải đổi tình trạng tệ hại đối với 
việc thiết lập sự phát triển coi trọng kỹ thuật, coi thường 
tâm linh trong việc bảo vệ sinh thái, Phật giáo có thể đưa ra 
những gợi ý có lợi ích cho sự phát triển của Luân lý học sinh 
thái đương đại. 


Thuật Ngữ Chính 


Loài vô tình có tánh giác, Chúng sinh bình đẳng, Tâm 
thanh tịnh quốc độ thanh tịnh. 


'” PGS.TS.Cung Hiểu Khang (#Ä#Ñÿ, 1972—) người huyện Lân Thủy 
(##zK). tỉnh Tứ Xuyên (PWJI|), Tiến sĩ Triết Học. Hiện tại, Ông là phó Giáo 
sư khoa Triết của Đại học Quý Châu (Ê†jH|). phương hướng nghiên cứu chủ 
yếu là Phật Học và Triết học Trung Quốc. 
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I. Đẫn Nhập 


Ngày nay, xã hội loài người phải đối mặt với những 
nguy cơ về sinh thái ngày càng nồi bật do những vấn đề như: 
nhân khẩu bùng nổ, ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiếu 
hụt gây ra. Do sự hạn chế về trình độ kỹ thuật và tính hạn 
cuộc của bản thân khoa học kỹ thuật mà nguy cơ sinh thái 
về cơ bản. vẫn chưa có thể giải quyết, ngược lại, ngày cảng 
trở nên trầm trọng hơn. Ở phương Tây, ngày càng có nhiều 
học giả sinh thái nhận thức được thực chất nguy cơ về sinh 
thái là vấn đề giá trị và văn hóa chứ không phải là vấn đề kỹ 
thuật. Kitô giáo cho răng: Chỉ có con người được căn cứ vào 
hình tượng của Thượng đề mà sáng tạo ra, mục đích Thượng 
Đề tạo ra con người là muốn con người sử dụng, thống trị 
quyền lợi của vạn vật trên mặt đất. Dưới sự chỉ phối của quan 
niệm này, thì việc chính phục giới tự nhiên, cướp đoạt giới 
tự nhiên trở thành vấn đề hiển nhiên. Hiện tại, ngày càng có 
nhiều người nhận ra tính nguy hại của quan niệm này. Một số 
học giả sinh thái phương Tây đã quay sang tôn giáo phương 
Đông với hy vọng trong tôn giáo phương Đông có thê tìm 
ra phương pháp giải quyết nguy cơ sinh thái. Trong tôn giáo 
phương Đông, những tư tưởng “Loài vô tình có tính giác”, 
“Chúng sinh bình đăng” của Phật giáo (đặc biệt là Phật giáo 
Đại thừa) và Luân lý học sinh thái phương Tây đương đại 
có nhiều chỗ rất khế hợp với nhau, vì lẽ đó nên rất được các 
ọc giả sinh thái phương Tây quan tâm. Một số học giả sinh 
thái phương Tây, thậm chí tiếp thu những tư tưởng của Phật 
giáo đề xây dựng lý luận cho riêng mình. Vì có được sự gợi 
ý từ tư tưởng “Loài vô tình có tính giác” nên nhà thơ người 
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Mỹ Stephen H. Schneider cho rằng động vật, cỏ cây đều có 
*quyền" của chính nó. Nhà sinh thái học Robert Aitken căn 
cứ trên nền tảng của lý luận Vô ngã ”* (s:Anãtman) của Phật 
giáo, nhận định rằng: Con người trước hết phải thực hiện 
được việc “Quên cái Ta” mới có thê bao dung cùng khắp vạn 
vật. Học giả Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) Arne 
Naess nhận định: Phật giáo đưa ra bối cảnh hợp lý và sự 
quan hệ sâu sắc cho Sinh thái học tầng sâu. Vì thế, họ xem 
tư tưởng Phật giáo là một trong những tiền đề cơ bản của lý 
luận Sinh thái học tầng sâu. Học giả Sinh thái phương Tây 
quan tâm tư tưởng Phật giáo nhưng họ thường thiếu đi sự 
lý giải sâu sắc về giáo nghĩa của Phật giáo, từ đó đưa ra kết 
luận có tính gán ghép, miễn cưỡng. Chăng hạn, họ cho rằng: 
“Loài vô tình có tính giác” của Phật giáo cho thấy đất đai, 
cây cỏ, gạch đá cũng có quyền lợi. Trên thực tế, trong Phật 
giáo hoàn toàn không có khái niệm “Quyền lợi”, “Giá trị”. 
Vì thế, không thể coi thường sự sai biệt giữa văn hóa phương 
Đông và phương Tây. Chỉ có thận trọng suy xét những khái 
niệm trọng yếu của Phật giáo, xác định rõ hàm nghĩa nội tại 
của nó mới có thẻ tìm được điểm khế hợp chính xác giữa tư 
tưởng Phât giáo và Luân lý học sinh thái đương đại. 

1% Theo Giáo Sư Takakusu Junjiro trong Cương Yếu Triết Học Phật giáo, 
Đức Phật xem thế giới này lả thế giới của khỏ đau, và Ngài đã dạy những 
phương pháp đối trị nỏ. Vậy cái gì đã làm thế giới nảy trở thành khổ đau? 
Lý do đầu tiên như Đức Phật đã dạy, là các pháp đều võ ngã, nghĩa là vạn 
vật, hữu tình hay vô tình, tất cả đều không có cái mà chúng ta có thể gọi là 
bản ngã hay thực thể. Chúng ta thử khảo sát con người. Một người không 
thể xem tỉnh thần hay hồn của y là một thực ngã. Y hiện hữu nhưng không 
thể nào nắm được cái thực thê của y, không thể tìm thấy được tỉnh thần của 
y, bởi vì sự hiện hữu của con người không gì ngoải cái 'hiện hữu tùy thuộc 
vảo một chuỗi nhân duyên. 
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H. Quan Điểm Luân Lý Học Môi Trường *Y Chánh 
Bất Nhị” Và “Tự Tha Bất Nhị” Của Phật Giáo 


Y báo (e:circumstantial reward) trong *Y Chánh bất 
nhị” (Y báo và Chánh báo không hai) là tất cả sự vật trong 
thế gian thuộc về nơi nương tựa của chúng sinh như đất đai, 
sông ngòi, nhà cửa, cơm áo v.v... là môi trường sinh sống 
của chúng sinh nương tựa, thuộc về quả báo do nghiệp lực 
chung của chúng sinh chiêu cảm ra. Chánh báo (e: direct 
retribution) chỉ cho quả báo chánh thẻ thuộc thân tâm chúng 
sanh, căn cứ vào nghiệp lực đã tạo ra trong quá khứ mà 
chiêu cảm lấy. Thân tâm (Chánh báo) và môi trường sống 
(Y báo) của chúng sinh, tuy thuộc về hai loại quả báo không 
đồng loại khác biệt, nhưng hai loại này không thể phân biệt 
rõ ràng, mà là “*Y Chánh bất nhị” (Oneness of life and its 
environment). “Tự Tha bất nhị” chỉ cho Tâm, Phật và chúng 
sinh đều do một tâm niệm mà sinh khởi, về phương diện lý 
Chân như thì đều có đủ. Nói theo thuật ngữ hiện đại '“Tự Tha 
bắt nhị” chính là nói đến sự sinh tồn của mỗi chúng sinh (chỉ 
cho tất cả sinh mệnh trong Tam giới lục đạo bao gồm Địa 
ngục (s:naraka), Ngạ qui (s:preta). Súc sanh (p:tiracchãna), 
A-tu-la (s:Asura), Trời (s:Deva) và Người (s:nãra) v.v...) đều 
phải nương vào những chúng sinh khác, các chúng sinh cùng, 
nương tựa nhau đề tồn tại. 

Xuất phát từ tư tưởng “Y Chánh bất nhị”, Thiên Thai 
tông (j: tendai-shũ) của Phật giáo đề xuất “Loài vô tình có 
tính giác”. Xuất phát từ tư tưởng '“Tự Tha bất nhị” thì chúng 
sinh bình đẳng. Từ tư tưởng '°Y Chánh bắt nhị” và “Tự Tha 
bất nhị” có thẻ thuyết minh ba phương diện như sau: 
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1/ Xét từ nguyên lý Duyên khởi, '”” theo cách nhìn của 
Phật giáo thì Y báo và Chánh báo cùng là nhân duyên của 
nhau. Kinh Phạm Võng'* chép: “7át cả đất, nước là tiền 
thân của ta, tắt cả gió, lửa là bản thể của ta”, tức là nói vạn 
vật trong thế giới đều đã từng làm thân thể của chúng sinh, 
thân tâm và môi trường sông của chúng sinh củng nương tựa 
nhau, cùng tác dụng lẫn nhau. Quan sát sự luân chuyển sinh 
tử của chúng sinh trên lập trường của lý Duyên khởi thì con 
người giống với chúng sinh khác đều chịu sự trói buộc của 
phiền não và sự luân hỏi trong lục đạo. Hơn nữa, tất cả chúng 
sinh trong tam giới'*' đều chịu sự luân chuyền sinh tử, trong 
nhiều đời từng làm cha mẹ lẫn nhau. Kinh Tâm Địa Quán'*? 
1® §; pratftya-samutpäda 
!!9 Phạm Võng Kinh (JÈE3#Z) Dại Chánh Tạng, quyền 24, trang 1006: 
*Nhất thiết địa thủy thị ngã tiên thân, nhất thiết hóa phong thị ngã bản thể 


—WJIhklt#, —ÙJkRJ##@‡f@ 
'! Tam giới = ## (S: triloka, traidhãtuka). Theo Trường Bộ, Kinh Phúng 
Tụng, cõi luân hồi sanh tử được chia lảm ba. 

1. Dục giới: (ÑK ##; s, p: kãmaloka, kãmadhãtu) - Cảnh giới tham sắc 
dục và thực dục. Gồm sáu cối trời, cði người và địa ngục. Chúng sanh trong 
cồi dục giới này đều có ngũ uẫn tạo thành thân thể vật chất (thế giới vật 
chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều thuộc dục giới nầy). 

2. Sắc giới (É #f: s: rũpaloka, ripadhãtu): Cảnh giới bên trên Dục giới 
gồm Tứ Thiền Thiên - Đây là cöi của thiên thần bậc thắp (Chúng sanh trong cõi 
này không có dâm dục và thực dục, chỉ có thân thể vật chất tốt đẹp thù thắng, 
cöi nước cung điện nguy nga. Tóm lại, trong cõi này tham dục vật chất không. 
ngừng tự thạnh, nhưng chưa giải thoát hết các mối phiền trược của vật chất vi 
tế. Y cứ theo tỉnh thần tu dưỡng cao. cấp, cõi 

3. Vô sắc giới: (# 5 7F; aripaloka, aripadhatu): Cảnh giới vô sắc, 
không còn thân thẻ, cung điện, đỏ vật. Nơi đó tâm an trụ trong thiền định 
thâm diệu. Cảnh giới nảy trải dải đến Tứ Không Xứ - Đây là cõi của thiên 
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chép: “Là từ vô thỉ đến nay, tất cả chúng sinh luân chuyển 
trong năm đường, đã trải qua trăm nghìn kiếp, trong nhiều 
đời đã từng làm cha mẹ của nhau.” Chúng sinh trong lục 
đạo từng là cha mẹ lẫn nhau, mỗi chúng sinh đều đã từng thọ 
nhận ân của chúng sinh khác. Xét từ ý nghĩa này thì tất cả 
chúng sinh đều bình đẳng. 

2/. Xét trên phương diện Tính lý Chân như, Chân 
như'* mà Đức Phật nói chính là thẻ tính chân thực của thế 
giới hiện tượng. Một mặt, Chân như trùm khắp tất cả hiện 
tượng, là lý thê bất biến phía sau hiện tượng. Mặt khác, tất 
cả hiện tượng đều không rời Chân như là do sự hiện khởi tùy 
duyên của Chân như. Đại sư Trạm Nhiên (711-782), trong 
tác phẩm Kim Cương Ty có chép: “Vạn pháp là Chân như, 
vì bắt biến, Chân như là vạn pháp, vì tùy duyên... cho nên 
nếu gọi là vạn pháp thì lề nào lỉ cách hạt bụi sao? Thể của 
Chân như đâu chỉ ở trong con ngư: dù có tạo ra Chánh 


thần bậc cao (cảnh giới nẫy cao hơn cảnh sắc giới, chúng sanh không còn bị 
vật chất ràng buộc, đương thể thuần là tỉnh thân độc lập, chúng sanh trong. 
cõi nầy thường trụ trong thâm định, không có cảnh giới xử sở. Y theo thắng 
liệt của thiền định, cõi ny là cõi tứ không xứ). 

!9 Tâm Địa Quán Kinh (3b) Đại Chánh Tạng , quyền 3, trang 297: 

“Tức vô thủy lai, nhất thiết chúng sinh, luân chuyển ngũ đạo, kinh bách 
thiên kiếp, ư đa sinh trung hỗ vi phụ mẫu.” 
RI#K#f3k, —JJ2E, lAfW1iìl, 4ŠfiTĐl, }A22E'h H322. 

'** Chân như ÿ€ II ( S, P: tathatä, bhũtatathatã).Một khái niệm quan trọng 
của Đại thừa Phật giáo, chỉ thẻ tỉnh tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân 
như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lí luận nhận thức. 
Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thể giới hiện tượng thuộc thân thuộc 
tâm. Tri kiến được Chân như tức là Giác ngộ. vượt ra khỏi thế giới nhị 
nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thê và chủ thể. Chân như đồng 
nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân. 
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báo, tạo ra Y báo, nhưng về Lý thì hoàn toàn giống nhau ”.'% 
Mặc dù Y báo và Chánh báo hiện ra nhiều sai biệt nhưng 
về mặt Lý thì chỉ có Chân như, đều do sự tùy duyên hiện 
khởi của Chân như, bởi vậy gọi là *Y chánh bắt nhị". Xét từ 
góc độ của chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có Chân như 
Phật tính. Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Tạng'* có chép: 
Tắt cả chúng sinh, tuy ở trong các đường, trong thân phiên 
não có Như lai tạng (s:tathagata-garbha). thường không có 
nhiềm ô, đây đủ các đức trưởng như Ta không khác. ” !*9 Như 
lai tạng tức là Pháp Thân Như Lai ân tàng trong tất cả chúng 
sinh. Tuy chúng sinh bị các loại phiền não trói buộc, nhưng 
Như lai tạng vốn dĩ thanh tịnh, công đức tròn đầy. Chúng 
sinh đều có Như lai tạng thanh tịnh, cho nên chúng sinh đều 
có Phật tính, đều có khả năng thành Phật. Xét từ quan điểm 
này, không có sự sai biệt giữa các chúng sinh mà hoàn toàn 
bình đẳng. 

3/. Xét từ học thuyết Vạn pháp duy tâm, Phật giáo nhận 


!9 Kim Cương Ty (RI|##), Dại Chánh Tạng, quyền 46, trang 785: 

*Vạn pháp thị chân như, do bất biến có, chân như thị vạn pháp, do tùy 
duyên cố... Cô vạn pháp chỉ xưng ninh cách ư tiêm trần, chân như chỉ thể 
hà chuyên ư bi ngã... túng tạo chánh tạo y, y lý chung vô dị triệt.” 
M›⁄Ẫin, HA SBM: TUURMSS, HIPữ@đtứŒ M352 Tí 
Kã}#@/B, HUn>fWÊIWYA(kf. ¬--GäIElGfk, {KJE€ÑUXNM. 
' S; Tathãgatagarbha-sitra. 

1S Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh (K7I #34), Đại 
Chánh Tạng, quyên 16, trang 457: - 

"Nhất thiết chúng sinh, tuy tại chư thú, phiển não thân trung, hữu Như lai 
tạng, thường vô nhiễm ô, đức tướng cụ túc, như ngã vô dị.” 
~..-........... xố..." 
, II. 
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định vũ trụ vạn vật mà chúng sinh có thể kinh nghiệm được 
là hiện ra từ tâm thức của con người. 

Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm” chép: “Đát đai hòa 
hợp, sự tập hợp của vi trần, nếu rời tâm thì không thể có 
được "**, Tức là nói nguyên tố cơ bản của vật chất do các 
hạt vi trần tập hợp lại mà tạo thành như đất, nước, gió, lửa 
v.v... đều là tác dụng của tâm thức, đều là sự biến hiện của 
tâm thức. Dĩ nhiên, “Tâm” ở đây hoàn toàn không phải là 
“Ý thức” (j:shiki) con người thường nói mà là thức A-lại-da 
(s:ãlayavijñãna) thuộc tầng đáy của Ý thức. Căn cứ vào Duy 
thức học của Phật giáo, tác dụng chủ yếu của thức A-lại-da 
chính là chứa nhóm Chủng tử (s:bïja). Cưng f chỉ cho khả 
năng có thể sinh ra tất cả các hiện tượng trong thức A-lại-da. 
Chủng tử. có hai loại; đó là Chúng tử cộng tướng có thê sinh 
ra sông núi, đất đai và đặc trưng chủng loại của cộng đồng 
chúng sinh. Và loại khác là Chứng tử tự tướng có thể sinh ra 
đặc trưng riêng biệt thuộc về cá thể. Chứng #ứ gặp duyên thì 
“hiện hành”, “hiện hành” tức là tất cả cảnh tượng trong thế 
giới mà chúng sinh lúc đó kinh nghiệm. Nếu Y báo và Chánh 
báo đều do tâm thức hiển hiện, thế thì Y báo và Chánh báo 
cũng chính là hai mà không phải hai. Tiến thêm bước kết 
luận “Y Chánh bắt nhị” chính là “Loài vô tình có tính giác”. 
Gọi là “Loài vô tình có tính giác” là chỉ cho cỏ cây, gạch 
đá, quốc độ v.v... cũng có Phật tính, cũng có thê thành Phật. 


'# S; Ghana-vyñha-sitra 

'** Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh (KSEfEƒZ#Z), Đại Chánh Tạng, quyên 
16, trang 734 : 

“Địa đảng hòa hợp, vi trần chỉ tụ, nhược ly ư tâm, tức vô sở đắc. 


JhŸ%ÈM2, fUM27E, 2 REj4ù, B4. 
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Trong tác phẩm Đại Thừa Huyền Luận, Cát Tạng'*? (549- 
623) xác nhận: “ Duy thức luận'?" chép: Chỉ có Thức chứ 
'° Cát Tạng #f Ñ (549-623;C: jícáng) cũng được gọi là Gia Tường 
Đại sư Cát Tạng). Một trong những danh nhân của Tam luận tông 
và là đệ tử giỏi nhất của Pháp Lăng. Sư viết nhiều bài luận nổi tiếng 
về ba bài luận (tam luận) căn bản của tông nảy, đó là Trung quán luận 
(s: madhyamaka-$ãstra), Thập nhị môn luận (s: dvãda§advära-$ãstra) của 
Long Thụ (s: nãgãrjuna) và Bách luận (s: šata-šãstra) của Thánh Thiên (s: 
ãryadeva). Sư cũng viết nhiều bài luận về những bộ kinh Đại thừa, một 
luận nói về lí thuyết Tam luận tông (Tam luận huyền nghĩa). Sư được xem 
là người đã đưa giáo lí Tam luận tông đến tuyệt đỉnh. 


Sư người gốc An Tức (parthie) và một thời gian ngắn sau khi Sư ra đời (549 
ở Nam Kinh) thì cha của Sư xuất gia học đạo. Năm bảy tuổi Sư vào một 
chùa thuộc về Tam luận tông và bắt đầu học hỏi những kinh luận của Trung 
quán tông. Vì tỉnh thế chính trị lúc đó căng thẳng nên Sư phải lánh về phía 
Nam Trung Quốc và trong thời gian viễn li này Sư viết những bộ luận tuyệt 
hảo đã nêu trên. Lí luận của Sư về »hai chân li« (Nhị đề; s: satyadvaya) rất 
quan trọng và được chia làm ba cắp: 

Chân lí tương đối (Thế tục đế; s: samvrti-satya): 1. Chấp Hữu, cho rằng 
tắt cả đều có; 2. Chấp hừu hoặc chấp võ; 3. Chấp hoặc không chấp cả hữu 
lẫn vô. 


Chân lí tuyệt đối (Chân đế; s: paramartha-satya): 1. Chấp vô, cho rằng tất 
cả là không; 2. Không chấp cả hữu lẫn vô: 3. Không chấp và cũng không 
không chấp cả hữu lẫn vô. 

Từ lí thuyết này Sư đạt được (qua nhiều phủ nhận) một giai cấp, nơi cả 
hữu lẫn vô đều có ý nghĩa. Đây chính là mức độ cao nhất của Trung đạo (s: 
madhyamä-pratipadã). 

Tiếng tăm lừng lẫy của Sư vang đến Vương triều và vì vậy Sư được Vua 
thỉnh về Trường An truyền pháp. Người theo học pháp với Sư có lúc lên 
đến hàng vạn. Vì sự đóng góp phát triển Phật giáo Trung Quốc quá lớn nên 
đời sau xếp Sư vào mười vị Đại sư đời Hậu tùy (61§-626). 

'90 Dụy thức luận BEBSW8Ñ (C: wẽishì lùn):1. Tên gọi tác phẩm của Bát-nhã 
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không có cảnh giới, nói rõ cỏ cây, sông núi đều do sự tưởng 
tượng của Tâm, ngoài Tâm không có pháp nào khác. Điều 
này xác mình theo Lý nội thì tắt cả các pháp là '*Y Chánh 
bất nhị”. Vì “Y Chánh bắt nhị", cho nên chúng sinh có Phật 
tính, thì cỏ cây cũng có Phật tính. ” '*' Các pháp trong thể 
gian đều là sự biến hiện của thức A-lại-da, Y báo và Chánh 
báo không hai, chúng sinh có Phật tính thì hắn nhiên cỏ cây 
cũng có Phật tính; nếu cỏ cây đã có Phật tính, thế thì cỏ cây 
cũng có thẻ thành Phật. 

Xuất phát từ tư tưởng “Tự Tha bất nhị", Phật giáo cho 
là chúng sinh bình đẳng. Bồ-tát chỉ có thê chứng nhập được 
sự bình đẳng vốn có của chúng sinh, và dùng tâm bình đẳng 
để cư xử tất cả chúng sinh thì Bồ-tát mới có thể thành Phật. 
Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp'” chép: 
“Xem tắt cả mọi người nhút Phật, đói với các chúng sinh nhự 
cha mẹ. "!9* Đối với những chúng sinh thiện và bắt thị 


Lưu-chi (##‡?%fit3£) dịch Duy thức nhị thập luận của Thế Thân, 1 quyền, 
Duy thức nhị thập luận (WEš —-†-38). 

!9 Đại Thừa Huyền Luận (CK#£#%YÈ) Đại Chánh Tạng, quyền 45, trang 40: 
“Duy thức luận vân: Duy thức vô cảnh giới, minh sơn hà thảo mộc giai thị 
tâm tưởng, tâm ngoại vô biệt pháp, thử minh lý nội nhất thiết chư pháp y 
chánh bắt nhị, dĩ y chánh bắt nhị cố, chúng sinh hữu Phật tính, tắc thảo mộc 
hữu Phật tỉnh.” 

'è3hã@2?, mÈMĐ/fgffZ?, 9itllmJ#fZklý/bJ8, b2, DuE 
N—Đlšš3:{KIE—. IKIE—ML, #EfIR#t†, RI#E2kflRfht. 
'*S; Samantabhadra-bodhisattva-dhyana-carya-dharma-sữtra 

!* Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh (f8 3š Xl ‡f Bt 
3É f7 3:4), Đại Chánh Tạng, quyền 9, trang 390: 

“Thị nhất thiết nhân do như Phật tưởng, vu chư chúng sinh như phụ mẫu 
tưởng.” 
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coi là cha mẹ mình mà không phân biệt kẻ oán người thân. 
Kinh Hoa Nghiêm'°! chép: “Đều có thể thọ nhận tắt cả các 
điều ác, đối với chúng sinh, tâm ấy vốn bình đẳng, không 
có lay động, cũng như đại địa có thể giữ gìn tắt cả, thế mới 
có thể goi là thực hành nhân nhục Ba-la-mật thanh tịnh "'95. 

Bồ-tát (s:bodhisattva) dùng tâm bình đăng nhẫn nhục 
để tiếp nhận các loại khổ đau của chúng sinh mới có thê gọi 
là thực hành hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật thanh tịnh. Chúng 
sinh bình đẳng, xuất phát từ việc “Bö ác”, Phật giáo tuyên 
truyền thực hành hạnh Không giết hại chúng sinh. Theo 
Phật giáo, giết hại chúng sinh là phạm giới căn bản, nhất 
định sẽ nhận lấy quả báo xấu ác. Xuất phát từ việc “viển 
dương điều lành ", Phật giáo đề xướng Bố thí!"° (s:đãna) và 


ti —ÙJ JIMtUtÄH, †-ìE0m2+RH8. 

'% S ; Buddhãvatamsaka-mahãvaipulya Sũtra 

!% Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (K2ÿ/I”B4#Ƒ###) quyên 
18, Dại Chánh Tạng , quyền 10, trang 97: 

*Tất năng nhẫn thụ nhất thiết chư ác, vu chư chúng sinh, kỳ tâm bình đẳng, 
vô hữu động dao. Thí như đại địa năng trì nhất thiết, thị tắc năng tịnh nhẫn 
ba-la-mật." 

XI —UJXMil, TÌM, HÙY, NĐUIE. WtUKHhfE 
#—U, #RIRW. 

'* Bố thí #8. 6 (S, P: dãna) 

Hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí huệ cho người khác, được. 
xem là hạnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Bồ thí là một trong sáu hạnh 
Ba-la-mật-đa (Lục độ), một trong mười Tùy niệm (p: anussati) và là một 
đức hạnh quan trọng đề nuôi dưỡng Công đức (s: punya). 

Trong Tiêu thừa, bố thí được xem là phương tiện đề đối trị tính tham ái, 
ích kỉ và được thực hành để tránh khổ đau của đời sau. Theo Đại thừa, bố 
thí là biểu hiện của lòng Từ bi và là phương tiện đề dẫn đắt chúng sinh đến 
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Nhẫn nhục'” (s:ksãnti). Kinh Tập Nhất Thiết Phước Đức 
Bồ-tát Ma-ha-tát suy nghĩ thân tứ đại nhự 
là cây thuốc, tùy chúng sinh cân tay thì cho tay, cần mắt 
cho mắt, cần thịt cho thịt, cần máu cho máu, cần xương cho 
xương."!** Bồ-tát Ma-ha-tát tùy theo nhu cầu chúng sinh mà 
bố thí không tiếc thân mạng, đây là điểm nổi bật của tỉnh 
thần Bồ-tát Đại thừa. 


II. Điểm Hội Thông Giữa Phật Giáo Và Luân Lý Học 
Môi Trường Phương Tây Hiện Đại 


Các trường phái chủ yếu của Luân lý học môi trường 
phương Tây hiện đại là Đại địa luân lý học (Land Ethics), Tự 
nhiên giá trị luận (Theory of Natural Value), Động vật giải 
phóng/ quyền lợi luận (Animal Liberation/ Rights Theory), 


giác ngộ. Hành động bố thí thức ăn cho các vị Khất sĩ hiện nay vẫn còn 
phỏ biển tại các nước theo Phật pháp Nam truyền. Phật tử tại các nước này 
cúng tặng tiền bạc và phẩm vật cho chùa chiền và tăng sĩ, ngược lại các vị 
ti-khưu »bố thí« Phật pháp, hướng dẫn tu học. Hành động này cũng được 
xem là để nuôi dường phúc đức. 

!°? Nhẫn nhục (S : ksãnti; P: khanti) 

Một trong mười hạnh Ba-la-mật-đa (Lục độ). Nhẫn nhục có nghĩa kiên trì 
chịu đựng sự căm ghét hay phi báng của kẻ khác, chịu sự khổ ải mà không 
mắt đạo tâm tỉnh tiến. 

'* Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh (fš—-UJšäf#=%) , 
Đại Chánh Tạng, quyền 12, trang 993: 

*Bồ-tát Ma-ha-tát ư tứ đại thân sinh dược thọ tưởng, tùy chư chúng sinh tu 
thủ dữ thủ, tu cước dữ cước, tu nhãn dữ nhãn, tu nhục dữ nhục, tu huyết dữ 
huyết, tu cốt dữ cốt.” 

##bEEinli#]ADX#/ES&BIiM, BữiZ#UL:Z1ƒP4TF., ZMPAIM, Zï 
IHEEIB, ZifBUM, ZiU#U, 2#. 
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Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) v.v. 

Đại địa luân lý học (Land Ethics) cho răng: Thể cộng 
đồng của Đại địa bao gồm đất đai, nước, thực vật và động 
vật; con người cũng là một thành viên trong thể cộng đồng 
của Đại địa, và hoàn toàn không có đặc quyền ngự trị trên 
các vật tổn tại khác. Trái lại, nhân loại có nghĩa vụ trách 
nhiệm bảo vệ thể cộng đồng sinh vật được hài hòa, ổn định, 
và đẹp để '*9, 

Tự nhiên giá trị luận (Theory of Natural Value) cho 
rằng: Hệ thống sinh thái gia tăng và sáng tạo cá thể sinh 
mệnh mới có đây đủ giá trị nội tại, bởi vì hiện tượng trong 
Vũ trụ có giá trị nhất. Holmes Rolston chỉ ra hệ thống giới tự. 
nhiên “có năng lực hiển lộ (thúc đẩy) một bộ lịch sử giới tự 
nhiên hoàn chỉnh và xán lạn "29 


'9% Aldo Leopold: $ø Hương Niên Giám (Èb Z#E3#), Hằu Văn Huệ dịch, 
Trường Xuân: Cát Lâm Nhân Dân xuất bản xã, 1993, trang 213: 

* “Đại địa cộng đồng thể bao quát thổ nhưỡng, thủy, thực vật hòa động 
vật: Nhân chỉ thị đại địa cộng đồng thẻ trung đích nhất viên, tịnh một hữu 
bả tự kỷ lãng giá ư kỳ tha tồn tại vật chỉ thượng đích đặc quyền; tương 
phản, nhân loại phụ hữu bảo vật sinh vật cộng đồng thẻ hòa hài, ôn định 
hòa mỹ lệ đích nghĩa vụ.” 

2Kh3tEIWữflS-LIR, 7k, HUUJ#1ĐU), A HJÈKHHJEEIWBIRPf— 
R, #101484 Rlbf@2 LRIRIR: †HE, AWƯƯI 
TRMEJ2:RIR8fMRM, f8izfl%JEfiX. 

Holmes Rolston: Hoàn Cảnh Luân Lý Học (###š{Ê##*#), Dương Thông 
Tiến dịch, Bắc Kinh, Trung Quốc Xã Hội Khoa Học xuất bản xã, 2000, 
trang 269. 

“Sinh thái hệ thống tăng gia hòa sáng tạo liễu tân đích cụ hữu nội tại giá 
trị đích sinh mệnh cá thể, nhân nhi thị vũ trụ trung tối hữu giá trị đích hiện 
tượng. Holmes Rolston chỉ xuất tự nhiên hệ thống “hữu năng lực triển lộ 
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Động vật giải phóng luận (Animal Liberation Theory) 
cho rằng: Năng lực cảm thọ sự khổ đau và hưởng thụ niềm 
vui là có tiền đề của sự lợi ích.?! 

Phàm là vật tổn tại có năng lực cảm thụ sự buồn vui 
đều phải trở thành đối tượng của đạo đức cần được quan tâm. 
Thứ đến, phải căn cứ vào nguyên tắc bình đẳng mà quan tâm 
động vật. Peter Singer (1946-) nhận định: Trên thực tế, bình 
đẳng hay không bình đẳng không quan trọng, mà điều quan 
trọng là sự bình đăng trong sự quan tâm. 

Động vật quyền lợi luận (Animal Rights Theory) chủ 
trương: Động vật chủ thể thể nghiệm sinh mệnh có thể cảm 
thụ niềm vui và nỗi khổ, có đủ giá trị thiên phú giống nhau. 
“Tất cả những vật tằn tại có đủ giá trị thiên phú bằng nhau. 
Không luận là những vật tổn tại này có phải là con người 


(thôi động) nhất bộ hoàn chỉnh nhỉ huy hoàng đích tự nhiên sử”. 

f8 #1:4W1#fl& 7 #0 EL#i NfEIH62EfzrfMRB, ElifiE3Zï 

'HIRIIWIHEUĐDđ. EERIHIHH CHolmes  Rolston) ‡#HHf1#R#t 
“2ïRE7RfE (HE) — RflZS#ETMUSEMEI1AsSE. 

2! Peter Singer: Sở ữu Động Vật Đô Thị Bình Đăng Đích (fifi5)1#JÑl 

##TT“##fI), Triết học dịch tùng, 1994, kỳ 5, trang 28: 

“Cảm thụ thống khổ hòa hưởng thụ du khoái đích năng lực thị ủng hữu lợi 

ích đích tiền đề." 

Si TS 1ñ i2) -WEfi Ti ii 3E. 

2 Peter Singer: Sở Hữu Động Vật Đô Thị Bình Đăng Đích (Bi”E5Ù#J#ft 

#Y-##), Triết học dịch tùng, 1994, kỳ 5, trang 27: 

*Sự thật thượng thị phủ bình đẳng tịnh bắt trọng yếu, trọng yếu đích thị 

quan tâm đích bình đẳng.” 


SEN LEffYS4R1Z, HÉ/9EMÙHUTS. 
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hay không ” °. 

Kính úy sinh mệnh (Awing Life) cho là: Tất cả sinh 
mệnh không luận là cấp thấp hay cấp cao đều là thiêng 
liêng. Kính úy sinh mệnh tức là giữ gìn bảo vệ sinh mệnh, 
làm thăng hoa sinh mệnh, chỉ có như thế mới có thể khiến 
cho sinh mệnh thực hiện được giá trị cao nhất của nó. Đồng 
thời, Kính úy sinh mệnh là nuôi dưỡng tình thương, sự hiền 
dâng, sự thông cảm, cùng an vui của con người và sự IFuy 
cầu mang tính cộng đông. ?% 

Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) phản đối pháp 
nhị phân thuộc về nhân loại và phi nhân loại, cho là: 7 


** T.Regan: Quan Vw Động Vật Quyền Lợi Đích Kích Tiến Đích Bình 
Đẳng Chủ Nghĩa Quan Điểm (3-†-5)JBLRIfIWG3EfSY'383: X10), 
Triết học dịch tùng, 1999, kỳ 4, trang 30; 

*Sở hữu ủng hữu thiên phú giá trị đích tổn tại vật đô đồng đẳng địa ủng hữu 
tha. Bất quản giá ta tồn tại vật thị phủ thị nhân giá nhất động vật.” 
Đ†iWE XRWRUH tlff 908 E3ftbffiE. 2E3à1f1E)ETfi 
#: Nề —#I. 

2° Albert Schweitzer: Kính Úy Sinh Mệnh (RE#2Efờ), Thượng Hải: 
Thượng Hải Xã Hội Khoa Học xuất bản xã, 1995, trang 9 

“Nhất thiết sinh mệnh bắt luận để cấp dữ cao cắp dữ phủ, đô thị thần thánh 
đích. Kính Úy Sinh Mệnh tức thị bảo trì sinh mệnh, xúc tiến sinh mệnh, chỉ 
hữu giá dạng tài năng sử sinh mệnh thực hiện kỳ tối cao giá trị. Đồng thời, 
Kính Úy Sinh Mệnh thị bồi dường nhân đích Ái, phụng hiến, đồng tình, 
đồng lạc hòa cộng đồng truy cầu.” 

—J#:fìiR{K@(fRimMS4fØ47ì. #ETtSEfU. “#VEEEfu” RE 
fEft, ftlk+Efr, HfHIšRJfE(E+©E®6W5LRIRIRIRIE. BỊ 
lẻ, “#W##zf?” KHỦK AÍU “#, #8. B18. 412i 
®. 
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nhiên và chúng ta cùng một thể ?°5. Đồng thời, Sinh thái học 
tầng sâu nhận định: 7á: cả vật tôn tại trong hệ thống sinh 
thái đều có đủ giá trị nội tại, tất cả vật tôn tại đều có quyên 
lợi trong tiền trình “Tự ngã thực hiện ”; con người cũng phải 
gánh lấy trách nhiệm luân lý đói với sỏi đá, thì trên phương 
diện tỉnh thần mới có thể đạt được “Tự ngã thực hiện ” (Selfˆ 
realization). “Tự ngã thực hiện” chỉ cho việc con người 
thoát ra khỏi tình trạng hẹp hòi cô độc, đem sự đồng nhất 
hóa giữa mình và vật, từ một người bạn đến cả nhân loại, từ 
nhân loại mở rộng đến tất cả vật tổn tại có sinh mệnh, rút 
ngắn cảm giác ghẻ lạnh, xa cách giữa bản thân với các vật 
tôn tại khác, rồi sau mới thực hiện sự chuyển biến từ Tiểu 
ngã sang Đại ngã. 


Phật giáo và lý luận của Luận lý học môi trường hiện 
đại có rất nhiều điểm giống nhau, đại khái có thể quy nạp 
thành những điểm như sau: 

1/. Đều nhân mạnh sự cùng bỏ trợ, cùng tồn tại lẫn nhau 
giữa con người và giới tự nhiên. Xuất phát từ lập trường Y 
báo, Chánh báo thì tất cả mọi hiện tượng đều do Chân như 
Duyên khởi, do Duy thức biến hiện, Phật giáo nhân mạnh 
con người và môi trường sống đều nương tựa và chuyên hóa 
lẫn nhau. Luân Jý học môi trường đương đại cũng xuất phát 
từ góc độ sự lưu động của năng lượng và vòng luân chuyển 
của vật chất mà cho rằng: Giữa con người và giới tự nhiên có 
sự tương nhập lẫn nhau, cùng tác dụng nhau; vòng sinh vật 
là một chỉnh thể không thể chia cắt được, tỉ lệ cân đối, động 
2 Holmes Rolsto : Hoàn Cảnh Luân Lý Học Đích Loại Hình (2R}š{b#t 
*#Í#I3#), Triết học tùng, 1999, kỳ 4, trang 19: 

*Tự nhiên dữ ngã đồng vi nhất thẻ." Éï#&#4#kEjZš—#8. 
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thái có trật tự; con người nương giới tự nhiên để sinh tổn, 
giới tự nhiên là “thân thể” vô cơ của con người. Như vậy 
con người và giới tự nhiên kết hợp lại thông qua mối quan hệ 
lẫn nhau và tác dụng lẫn nhau. 

2/. Đều nhân mạnh giới tự nhiên có địa vị bình đẳng. 
Tư tưởng Y Chánh bắt nhị và Vô tình hữu tính của Phật giáo 
xác nhận: Loài vô tình và chúng sinh giống nhau đều có Phật 
tỉnh, cũng có thể thành Phật. Điều hiển nhiên, Phật giáo trao 
cho con người và giới tự nhiên địa vị bình đẳng. Xuất phát 
từ Giá trị luận, Luân lý học môi trường đương đại thì, đều 
xác nhận giới tự nhiên có địa vị độc đáo. Đại địa luân lý học 
xác nhận đất đai, nước, thực vật, động vật đều là một thành 
viên bình đẳng trong thẻ cộng đồng thuộc Đại địa.Tự nhiên 
giá trị luận và Sinh thái học tầng sâu xem giá trị nội tại mà 
giới tự nhiên có là một sự thật rõ ràng. Cả hai đều nhắn mạnh 
sự bình đẳng giữa con người và vật có sinh mạng khác. Phật 
giáo xác nhận: Chúng sinh trong lục đạo đều bị phiền não 
trói buộc, đều có Phật tính, đều có khả năng thành Phật, bởi 
vì chúng sinh đều bình đăng. Động vật giải phóng luận nhận 
định: Con người và động vật đều có khả năng cảm thụ sự 
khổ vui. Động vật quyền lợi luận cho rằng: Động vật cũng là 
chủ thẻ thể nghiệm của sinh mệnh. Kính úy sinh mệnh luận 
và Sinh thái học tầng sâu đều chủ trương những sinh mệnh 
khác có giá trị nội tại. Tuy góc độ khác nhau, nhưng những 
trường phái này đều cho là con người và vật có sinh mệnh 
khác phải là bình đẳng. 

3/. Đều nhân mạnh con người phải có tình cảm sâu sắc 
đối với giới tự nhiên. Phật giáo chủ trương “Loài vô tình có 
tính giác” vốn đã bao hàm sự yêu quí giới tự nhiên rồi. Trong 
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Kinh Thủ Lăng Nghiêm (s:Šñramgama-sũtra) xếp đất đai, 
cỏ cây, sỏi đá, vàng bạc thành một loại chúng sinh, được gọi 
là Vô tưởng Yết-nam°“°, Kinh này còn cho rằng đệ tử Phật 
không nên dùng tay nhỏ hoặc giẫm đạp lên cỏ cây: “Các 
Tỳ-kheo?"” thanh tịnh và các Bồ-tát đi nơi đường rẽ không 
đạp lên cỏ, huồng gì dùng tay nhồ tư!" .?* Tương tự như Phật 


9 Vết-nam (38). Tiếng Phạn là Ghana, phiên âm là Kiện-nam (8#), 
'Yết nam (#ÑïÄj), kiển-nam (3#) Già-ha-na (fMlầJ3)... Ý dịch kiên, kiên 
hậu (E#Jð), ngưng hậu (Ä#J#) hoặc ngạnh hậu (##ÄJ). Vị thứ 4 trong 5 vị 
ở trong thai (1. kiết-lạc-lam, s: kalala, 2. Át-bộ-đàm, s : arbuda.3. Bề-thí, s: 
Peý¡ .4. kiện-nam, s: Ghana, 5. Bát-la-xa-khư, s: Praškhà), tức là sau khi gá 
thai đến tuần thứ 4, thai nhỉ dẫn dần trở nên ngưng đặc thành khối. 


Vô tưởng yết-nam chỉ cho loài không có tư tưởng. 
Theo như Kinh Lăng Nghiêm quyền 7: 

Kinh văn: 

tiBlltt7Èll@tlfiM. #k/6i6Jdit. #127đi//L#4U(ƒjW#ÑÑU4H. in 
MGH RJRIE. WUNEM+. WtilL+kệH. RMUESX. 

Am: 

*Do nhân thế giới ngu độn luân hồi, sỉ điên đảo cố, hòa hợp ngoan thành 
bát vạn tứ thiên khô cáo loạn tưởng. Như thị cố hữu vô tưởng yết- 
chuyên quốc độ tỉnh thân hóa vi thô mộc kim thạch, kỳ loại sung tá: 


m luân 


Dịch nghĩa: Bởi vì chúng sinh trong thể giới ngu độn luân hồi, ngu sỉ điên 
đảo, ngu ngơ hợp thành 84.000 vọng tưởng khô cẳn, cho nên có loài vô 
tưởng luân chuyển trong quốc độ, tỉnh thần hóa thành đắt, cây, vàng, gạch 
đủ loại tràn đầy trong đó. 

*” S ; bhiksu; p: bhikkhu 

** Lăng Nghiêm Kinh (BŠ?##&) Đại Chánh Tạng, quyền 19, trang 132: 
“Thanh tịnh hóa tỳ-kheo cập chư Bồ-tát, vu kì lộ hành, bắt đạp sinh thảo, 
huống đĩ thủ bát.” 

ìf#tLHrXSiăHIẽ, THIE4ẪT, TWEff, ÿ(D(. 
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giáo, Aldo Leopold người sáng lập Đại Địa luân lý học, chỉ 
Tả: Trong tình huống không hÈ yêu quj, tôn kính và khen 
ngợi đối với đất đai cho đến nhận thức cao vẻ giá trị của 
nó, Tôi không thể tưởng tượng lại có một loại quan hệ luân 
lý đối với nó. ” ?'° Hiển nhiên, nền tảng Đại địa luân lý học 
của Aldo Leopold chính là tình cảm sâu sắc đối với giới tự 
nhiên. Nhắn mạnh sự tôn trọng đối với sinh mệnh khác, Phật 
giáo nâng cao tỉnh thần Bồ-tát để hóa độ chúng sinh; lúc cần 
thiết, cũng có thể bỏ cả mạng sống bản thân. Truyện sự tích 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (s:šãäkyamuni; p:sakkamuni) “xả 
thân cho hồ ăn thịt" được ca tụng muôn đời. Sự quan tâm 
động vật bình đẳng của Động vật giải phóng luận, Kính úy 
sinh mệnh luận của A.Schweitzer, sự cộng sanh phô biến của 
Sinh thái học tầng sâu đều thể hiện sự tôn trọng hết mực, 
quan tâm sâu sắc đối với vật có sinh mệnh khác. 


4/. Đều nâng cao mối quan hệ giữa con người với 
giới tự nhiên đến phạm trù luân lý. Giới luật Phật giáo quy 
định không được tùy ý chặt đón cây cối, Bồ-tát giới ?!° (s: 
2 Aldo Leopold: $ø Hương Niên Giám (šb 2#Ƒ£3#) Hầu Văn Huệ dịch, 
Trường Xuân: Cát Lâm Nhân Dân xuất bản xã, 1993, trang 212: “Ngã bất 
năng tưởng tượng, tại một hữu đối thổ địa đích nhiệt ái, tôn kính hòa tán 
mỹ, dĩ cập cao độ nhận thức tha địch giá trị đích tình huống hạ, năng hữu 
nhất chủng đối thô địa đích luân lý quan hệ." 

#ÀTEMI&, #£XLH1Wj-LHH(U#AZ, fUf82WR%, ĐXiJEWGRNMÙ 
ÍW(MfÙUT., ñE#— H#-LIhfl(â##Mfố - 

20 Bằ-tát giới #f É Zổ (s : bodhisattvatrla) 

Là giới luật của một vị Bồ Tát trong Đại thừa. Kinh Phạm Võng (s: 
brahmajala-siitra) ghi rõ 5§ điều mà 10 điều cấm kị nhất là: 1. Giết hại, 2. 
Trộm cắp, 3. Tà dâm, 4. Nói dối, 5. Say rượu, 6. Nói xấu người khác, 7. 
Khen mình chê người, 8. Ganh ghét, 9. Hờn giận, 10. Hủy báng tam bảo. 
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bodhisattvasTla) còn quy định đệ tử Phật không được đốt núi 
rừng, giữa người và giới tự nhiên có ý nghĩa luân lý rất rõ 
ràng. Luân lý học môi trường phương Tây thường cho rằng 
con người và giới tự nhiên tồn tại mối quan hệ luân lý. Chẳng 
hạn, Đại địa luân lý học phát biểu: Con người và đất đai, 
nước, thực vật, và động vật tôn tại mối quan hệ luân lý, cho 
rằng chỉ có sự vật có lợi ích khi bảo vệ được sự hài hòa, ổn 
định và tốt đẹp của cộng đồng sinh vật thì nó mới hợp lý. ?'" 
5/. Đều kết hợp việc bảo vệ sinh mệnh và sự tiến bộ của 
nhân loại. Trong lịch sử Phật giáo, Bồ-tát chỉ phát tâm đại bi 
mới có thể giải thoát chúng sinh từ trong phiền não, mới có 
thể thành Phật. *Tự Tha bắt nhị” tức là mình và chúng sinh 
vốn cùng một thê. A.Schweitzer cho là: Cử có “Kính úy sinh 
mệnh " (trân trọng sinh mạng) con người mới có thê kiến lập 
mối quan hệ mang tính tỉnh thân với vũ trụ, tức là “sinh tổn 
và hoạt động trong thể giới bằng phương thức thanh cao 
trong quá khứ.” *2 Sinh thái học tầng sâu chủ trương mở 


Phật tử Đại thừa nguyện phải giữ Bỏ Tát giới này và lễ thụ giới này thường 
là một nghỉ lễ trang trọng. 

2! Aldo Leopold: .$œ Hương Niên Giám ( Èb Ø#Ƒ3#), Hầu Văn Huệ dịch, 
Trường Xuân: Cát Lâm Nhân Dân xuất bản xã, 1993, trang 213: 

“Nhân dữ thổ nhưỡng, thủy, thực vật hòa động vật tồn tại luân lý quan hệ, 
nhận vi chỉ hữu nhất cá sự vật hữu trợ ư bảo hộ vật cộng đồng thể đích 
hòa hài, n định mỹ hòa lệ đích thời hẳu, tha tài thị chính xác đích.” 
MBR-+LIR, 2k, HUJfIBI#IfffE{RZSEIMfŒE, 3633118 —[BSIfEBI 
}1xñ8EJ2kIEIf8ffIflầf. f87Zf%JEÍ9WIS, z4IEREE. 

?!? A,Schweitzer Kính Úy Sinh Mệnh (#f#“Ef), Thượng Hải: Thượng 
Hải Xã Hội Khoa Học xuất bản xã, 1992, trang 8: 

Chỉ hữu “Kính Úy Sinh Mệi 
tỉnh thần quan hệ, tức “dĩ n] 
sinh tồn hòa hoạt động ư thể.” 


", nhân tải năng dữ vũ trụ kiến lập nhất chủng. 
t chủng quá khứ cánh cao đích phương thức 
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rộng cảm giác đồng nhất hóa đến tất cả vật có tồn tại mạng 
sống, thông qua việc rút ngắn cảm giác ghẻ lạnh, xa lánh với 
vật tồn tại khác thì mới có thể thực hiện được “Tự ngã thực 
hiện”. 

Tóm lại, tôn trọng sinh mệnh, yêu quí sinh mệnh hoàn 
toàn không phải là con người ban tặng một cách khẳng khái 
cho vật có sinh mệnh khác mà là nhu cầu của SỰ tiễn bộ tự 
thân nhân loại. 

Tuy nhiên, Phật giáo và Luân lý học môi trường 
đương đại có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng chúng ta 
phải thấy được điểm sai biệt giữa chúng. 

Trước tiên, nền tảng luân lý của chúng không giống 
nhau. *Y Chánh bất nhị” và '“Tự Tha bất nhị" của Phật giáo 
được kiến lập trên nền tảng của Duyên khởi. Duyên khởi 
là nền tảng và đại cương của giáo nghĩa Phật pháp. Thông 
thường được biểu đạt qua khái niệm “Cái này có nên cái kia 
có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cải kia 
không”. Nghĩa là tất cả hiện tượng trong thế gian nương vào 
điều kiện nhất định để sinh ra, tồn tại, phát triển và tiêu diệt. 
Nương vào nhân duyên nhất định mà sinh khởi cho nên gọi 
là Duyên khởi. Trong Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng 
Pháp Môn, ?!° có 11 nghĩa như sau: Hữu vô tác giả, hữu nhân 
sinh, ly hữu tình, y tha khởi, vô động tác, tính vô thường, sát- 
na điệt, nhân quả tương tục võ gián tuyệt, chủng chủng nhân 


H# “Mi©ft”, A46fR#diijt—HHWữ?PHữHíế, RỊ “ĐI—ff 
32: EiMÍI22À/EfTHISIUJAIH. ” 

?*E; Sutra on The Primacy ofthe Dharma Gate Distinguishing Conditioned 
Arising. 
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quả phẩm loại biệt, nhân quả canh hỗ tương phù thuận, nhân 
quả quyết định vô tạp loạn ?!*, 

Dùng nguyên tắc Duyên khởi để quán sát các hiện 
tượng của nhân sinh, tức là tư tưởng nhân quả báo ứng của 
Phật giáo. Có nhân nhất định sẽ có quả, nghiệp thiện sẽ có 
quả báo an vui, nghiệp xấu sẽ gặt lầy quả báo khô đau. Chúng 
sinh muốn giải thoát thì phải phòng ngừa sự sai lầm, dứt trừ 
nghiệp ác, gắng sức làm điều lành, căn bản chính là giữ giới 
nghiêm túc. Hơn nữa, Không sát sinh chính là một trong 
những giới căn bản của hàng đệ tử Phật. Kinh Phạm Võng 
(p: Brahmajäla-sutta), quyên hạ có chép: N#ưng trái lại, với 
tâm phóng túng, vui thích giết hại chúng sinh là phạm phải 
tội Ba-la-di của Bỏ-tát".*!Š Bồ-tắt phải luôn phát khởi và trụ 
?“ 1,Hữu vô tác giả (##&fEÉ#⁄), Không có chủ thẻ tạo ra sự vật, 2. Hữu 
nhân sinh (2# W⁄&), tất cả hiện tượng đều có nguyên nhân sinh ra của nó, 
3. Ly hữu tình (ÑÈ#ï#), tắt cả chúng sinh trên thực tế là sự hòa hợp giữa 
các nhân duyên, ngoài nhân duyên ra không có một thực thể gọi là chúng 
sinh, 4.Y tha khởi (4/8). tất cả hiện tượng đều phải nương vào các điều 
kiện khác mới có thể sinh khởi, tồn tại, 5.Võ động tác (#fWUfE), trong sự 
hòa hợp của nhân duyên không có cái khởi động, 6. Tính vô thường (†E$#& 
'£) bản tính của tắt cả nhân duyên sinh ra hiện tượng là vô thường, 7. Sát- 
na diệt (#J#ðÄ). thoáng diệt trong đơn vị thời gian cực ngắn, 8. Nhân quả 
tương tục vô gián tuyệt (š]#&‡ñ##ÏfÏ#8). tuy sát-na diệt mất nhưng nhân 
quả tương tục không gián đoạn, 9. Chủng chủng nhân quả phẩm loại biệt 
(ffffiBl3#6XE7IJ), nhân quả của các tượng đều không giống nhau. 
10. Nhân quả canh hỗ tương phù thuận (l4 Tr‡H4#lÑ). nhân nảo thì 
sẽ sinh ra quả đó, nhân và quả vĩnh viễn nhất trí nhau, 11. Nhân quả quyết 
định vô tạp loạn (B]2&Ö#ZE#&##ẨÑ) quan hệ giữa nhân quả là quy tắc tự 
nhiên, rành mạch phân minh, không có tạp loạn. 

?!* Phạm Võng Kinh J#f8##), Đại Chánh Tạng. quyền 24. trang 1004: 
*Thị nhỉ tự tứ tâm khoái ý sát sinh giả, thị Bồ-tát Ba-la di tội”. 
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trong tâm từ bi?'*, tâm hiểu thuận mới có thể cứu vớt tất cả 
chúng sinh. Còn Luân lý học môi trường phương Tây đương 
đại thường cho rằng: Thiên nhiên tồn tại khách quan ở bên 
ngoài con người. Chẳng qua giữa con người và thiên nhiên 
đang tiễn hành sự lưu động của năng lượng và vòng luân 
chuyền của vật chất. Vì thế cho rằng giữa con người và thiên 
nhiên có mối quan hệ mật thiết không thể chia cắt được. 
Thứ đến, phương thức thực tiễn của chúng không 
giống nhau. Phật giáo cho rằng: Hiện trạng của thế giới và 
chúng sinh là tùy theo sự tạo nghiệp có sai biệt của chúng 
sinh nên không giống nhau. Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng 
Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt!” chép: “Nếu có chúng sinh 
tạo mười nghiệp ác thì sẽ cảm quả báo về vật chất bên ngoài 
không được đây đử". Kinh Hoa Nghiêm?!* chép: “lì chúng 
sinh ô nhiềm cư ngụ nên biển trong thế gian chuyển biến 
thành kiếp ô nhiễm ”.*!° Hàng phàm phu tâm địa ô nhiễm cho 
nên cảm thọ quả báo vô cùng thấp kém. Thế gian ô nhiễm 
##tfilHi<I&ùbltttLE#, ## ft 1E. 
?!® S: maitri-karunã; p: mettã-karunä 
2 Phật ị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh (B3) 
'ăMm1#i3W\‡#3#ð|Z, E : Sitra on the difference of the results of the 
actions ), Đại Chánh Tạng, quyền 1, trang 894: 
*Nhược hữu chúng sinh ư thập ác nghiệp đa tu tập cố, cảm chư ngoại vật 
tắt bất cụ túc”. 
XHÑUEN-LãS32Bi, Riã/U61RR. . 
?!* S; Buddhãvatamsaka-mahävaipulya Sũtra 
?!9 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (225T” l#EƑ°##), quyền 
7, Đại Chánh Tạng, quyên 10, trang 38: 
*Nhiễm ô chúng sinh trú có, thế gian hải thành nhiễm ô kiếp chuyển biến” 


3x†4EfrMl, PHI. 
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không thanh tịnh, đầy dẫy các khổ đau, cho nên gọi là “b 
cõi không an giống như nhà. lửa”. Liên quan đến tình trạng 
ô về: dơ bẩn của quốc độ này, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết”, 
quyền thượng, phẩm Phật độ có chép: #Xá-ợi: -phất thưa, 
con thầy thế giới này gò đôi, hằm hó, gai góc, cát sỏi, đất 
đá, núi non.. đầy dây sự ô ué'?!, Thê giới dơ bản mà chúng 
ta đang cư trú được gọi là thê giới Ta-bà, dịch ý của từ Ta-bà 
là Kham nhãn (J‡‡Z2, cam chịu), nhẫn (22, nhẫn nại), năng 
nhẫn (fiÉ⁄£2, có thẻ chịu đựng), tạp hội (3Ÿ #?, người và vật 
cư trú lẫn lộn nhau), tạp ác (#È##, lẫn lộn các thứ xấu) hay là 
Khủng úy (1#, sợ hãi) v.v... Tại sao gọi là thế giới Ta-bà? 
Kinh Bi Hoa 3°, quyền 5 có thuật: “Thể giới của Đức Phật 
này được gọi là Ta-bà, vì nhân duyên gì mà g9i là Ta-bà? 
Chúng sinh trong cõi này nhẫn thọ ba độc”! và các phiển 
não, cho nên thể giới đó tên là Nhân độ (cõi nhẫn nhục) " 24. 


0 S; Vimalakfrti-nirde$a-sfitra. 

?! Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (#EfR3ÄJŸf#Z#), quyền thượng, Đại 
Chánh Tạng, quyền 14, trang 538: 

*Xá-lợi-phất ngôn, ngã kiến thử độ khâu lăng, khanh khảm, kinh cức, sa 
lịch, thổ thạch, chư sơn, uể ác sung mãn.” 

®ñlj, #AHLfr#. ĐUX. #W. WWE, L. ï#UL, ## 
ZkầN. 

: karunä-pundarika-sũtra 

2! Ba độc âm Hán việt là Tam độc (= Ẩ#) Một thuật ngữ chỉ ba yếu tố 
chính trói buộc con người vào Luân hỏi (s: samsära), đó là tham (#Ä: s: 
räga, lobha), sân (ữÄ; s: dvesa) và Sỉ (3ï: s: moha hoặc Võ minh, s: avidy3). 
?* Bị Hoa Kinh (ÄE4E##), quyền 5, Đại Chánh Tạng, quyền 3, trang 199: 
“Thử Phật thế giới đương danh ta-bà, hà nhân duyên cố danh viết ta-bà? 
Thị chư chúng sinh nhẫn thụ tam độc cập chư phiên não, thị cố bỉ giới danh 
viết nhẫn độ.” 
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Chính là vì chúng sinh trong cõi này phải cảm nhận sự tham 
sân sỉ và các nhiều loại phiền não (s:kle§a; p:kilesa). Phật 
giáo còn có thuật ngữ “đời ác năm trược”, chỉ cho trạng thái 
sinh tồn thuộc về năm loại xấu ác trong thời đại mạt pháp. 
Căn cứ cách nói của Kinh Bi Hoa quyền 5, trong tác phẩm 
Pháp Uyên Châu Lâm, quyền 98 có ghi: 

Thứ nhất, Kiếp trược (s: kalpakasaya) trong năm trược 
là khi tuổi thọ của con người giảm đến ba mươi tuổi sẽ xảy 
ra tai nạn đói khát, khi giảm đến hai mươi tuổi thì Xảy ra nạn 
dịch, khi giảm đến mười tuổi xảy ra nạn chiến tranh, chúng 
sinh trong thế gian không ai mà không bị hại. 

Thứ hai, Kiến trược (s:drstikasaya), Chánh pháp diệt 
hết, tượng pháp giảm dân, tà pháp phát sinh, tà kiến tăng 
mạnh khiến chúng sinh không tu tập theo đường lành. 

Thứ ba, Phiền não trược (s: kle§akasaya), chúng sinh 
nhiều tham dục, tham lam tranh giành, nịnh hót dồi gạt, thọ 
lãnh tà pháp làm não loạn tâm thân. 

Thứ tư, Chúng sinh trược (S: sattvakasãya), còn gọi 
là Hữu tình trược. Chúng sinh phần lớn là xấu xa, không 
hiếu kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng, không sợ quả báo của 
nghiệp ác, không tạo các công đức, không tu tập trí huệ và 
pháp bố thí, không giữ giới cắm v.v... 

Thứ năm, Mệnh trược (s:ãyukasãya), còn gọi là Thọ 
trược (#8). Nghiệp ác của chúng sinh tăng lên nên tuổi 
thọ rất ngắn, người thọ trăm tuổi rất ít. Cði nước này dơ bản 
như vậy quả thật là do nghiệp ác của chúng sinh chiêu cảm 


Jt.lt724 #2, fIH@&4LfH*XÈX? RišN445 =1 0N 
lá, E#(7t#El@-+. 
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tạo nên. Vãng Sinh Luận Chú, quyền thượng chép: “Xem 
ba cõi là tướng hư giả, tướng luân chuyển, tướng vô cùng, 
như loài Xích oách bò quanh (ƑÝ#&. một loài sâu nhỏ hay 
ăn lá), như con tằm tự nhả tơ buộc mình, thương thay chúng 
sinh bị buộc trong ba cõi này, điên đảo không thanh tịnh ”.?*Š 
Hàng phảm phu tâm địa nhiễm ô, cho nên cảm lấy quả báo 
thấp kém vô cùng. Cõi Tịnh Độ đối lập với cõi dơ uế chính 
là thế giới thanh tịnh trang nghiêm mà chư Phật lúc tu nhân 
hành Bồ-tát đạo phát thệ nguyện làm thanh tịnh quốc độ Phật 
để thành tựu chúng sinh, được kiến lập trong vô lượng kiếp 
do chứa nhóm các công đức. Phật giáo Đại thừa cho rằng: 
Tịnh Độ của chư Phật có vô lượng vô ó. Giới Phật giáo 
Trung Quốc, Tịnh Độ được lưu hành rộng rãi nhất đó là Tịnh 
Độ của Đức Phật Di-đà”?°, thế giới Cực Lạc (s:sukhãvati) ở 
phương Tây. Chúng sinh trong thế giới Cực Lạc ở phương 


** Văng Sinh Luận Chú (£E“EYÈšỀ), quyền thượng, Đại Chánh Tạng, 
quyền 40, trang 828: 


lến tam giới thị hư ngụy tướng, thị luân chuyên tướng, như xích oách 
hồi khuyên, như tàm kiển tự phược. Ai tai chúng sinh, đề thử tam giới, điên 
đảo bắt tịnh. * 

J=JLRIWIAM, AI, «HH, ín4S46)BÌM, RE BH 
#. WMWAE, =7, WRE|TSSE. 

®% A-di-đà Bƒ 3Ñ. FÈ: danh từ dịch âm từ chữ amita, dạng viết tất của 
hai chữ Phạn (sanskrit) là Amitäbha và Amitãyus. Amitäbha, nghĩa là Vô 
Lượng Quang, ánh sáng vô lượng, Amitäyus là Vô Lượng Thọ, là thọ mệnh 
vô lượng; Tên của một vị Phật quan trọng, được tôn thờ nhiều nhất trong 
Đại thừa (s: mahãyana). A-di-đà là giáo chủ của cõi Cực lạc (s: sukhãvati) 
ở phương Tây. Phật A-di-đà được tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Tây Tạng 
~ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Tây Tạng, tượng trưng cho Từ bỉ và 
Trí huệ. 
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Tây “Không có các loại khô đau, chỉ thọ nhận những sự vui 
sướng tốt đẹp ”.?”” Cảnh sắc ở Cực Lạc phương Tây cực kỳ 
tráng lệ, trên mặt đất trải đầy vàng ròng, đường sá, lầu gác 
đều được trang sức bằng các loại châu báu quí hiểm v.v... Sự 
trang nghiêm thanh tịnh của thế giới Cực Lạc và sự xấu xa, 
dơ bản trong thể gian chúng sinh hình thành sự đối lập rất rõ 
ràng. Tịnh Độ Tông của Phật giáo luôn khuyên chúng sinh 
niệm Phật đề được vãng sinh là vì sự trang nghiêm thanh 
tịnh của thế giới Cực Lạc kêu gọi sự hướng đến của chúng 
sinh, rồi sau khiến chúng sinh khởi tâm chán ghét xa rời thế 
giới không thanh tịnh đầy nhiễm ô này. Bởi vì, chúng sinh có 
tâm tham đắm thể gian này nên đó chính là gốc của luân hồi 
sinh tử. Phật giáo nhận định: Bồ-tát chỉ làm trang nghiêm 
cõi nước mới có thể thành Phật. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La 
Mật, quyên 26 có chép: 'Bỏ-tát Ma-ha-tát không làm thanh 
tịnh cõi nước, không thành tựu chúng sinh, không thẻ đạt 
được A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đÈ"?”*. Nói cách khác, 
Bồ-tát cần phải trang nghiêm các quốc độ của chư Phật, mới 
đạt được Vô thượng chánh đẳng chánh giác đề thành tựu quả 
vị Phật. Phật giáo cũng chỉ ra: Nghiệp do tâm tạo, nghiệp 


? Phật Thuyết A-di-đà Kinh (WBỳ4fIZRRB#Z), Đại Chánh Tạng, quyền 
12, trang 346: 

*Vô hữu chúng khổ, đần thụ chư lạc" #&#ï##?, {HZ#3##.. 

?** Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh (BEïJ## 3% #2). quyền 26, Đại 
Chánh Tạng, quyền 8, trang 411: 

*Bồ-tát Ma-ha-tát bắt tịnh Phật quốc độ, bắt thành tựu chúng sinh, bắt năng. 
đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bŠ-đẻ ". 

#i#IEimlffTì#(Ei-L, #tðtfL+, 46/8ll82i =fi=# 
. 
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theo tâm mà biến chuyển, tâm là chủ đạo tạo các nghiệp 
lực. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ?”, quyển 15 chép: “Các 
điều ác do tạo tác mà có, do tâm mà có tạo tác, do tâm mà 
tạo ác, do tâm mà có quả báo, tất cả đều do tâm tạo, tắt 
cả đều do tâm. ” ?*° Tâm (s:citta) là gốc của sự phát khởi 
mê lầm tạo nghiệp của chúng sinh. Tâm trói buộc chúng 
sinh lưu chuyển trong sinh tử, nhận chịu các khổ đau, không 
được tự tại. Nhưng, chúng sinh muốn thoát khỏi sự trói buộc 
trong vòng sinh tử cũng chỉ nương vào tâm. “Tâm là gốc 
trói buộc sự giải thoát, cho nên nói tâm đứng đầu”. Vì lẽ 
đó, Phật giáo quy kết nhân quả nhiễm ô hay thanh tịnh đều 
thuộc về tâm. Bởi vì, tạo nhiều nghiệp lành thì tâm thanh 
tịnh, tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Kinh Duy Ma 
Cật chép: “Nếu Bồ-tát muốn đạt được Tịnh Độ thì phải làm 
thanh tịnh tâm, tùy vào tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh 
tịnh "2*' Xét theo thuyết nghiệp lực thì nhân lành có quả báo 
lành, chúng sinh làm các điều lành thì cảm nhận được quả 
báo nhất định thù thắng. Đức Phật dạy: 7 làm thanh tịnh 
*#* §; Saddharma-smrty-upasthãna-sũtra. 

*0 Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh (IE3#F##), quyền 15, Đại Chánh 
Tạng, quyền 17, trang 90: 

*Ác giai tùng tác đắc, nhân tâm cố hữu tác, do tâm cổ tác ác, do tâm hữu 
quả báo, nhất thiết giai tâm tác, nhất thiết giai nhân tâm” 

RRW#(Ef8, BIÙWCRIE, HHÙWUEfE, HÙW#Ñ8{, —UJWb 
fE, —WJ#Blùò. 

>0 Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh (#ÈJ#3RPïY#Z), Đại Chánh Tạng, 
quyền 14. trang 538: 

“Nhược bồ-tát dục đắc Tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tắc 
Phật độ tịnh.” 
3#fi8WMHqẶĂ+, #Hù, BÑHùšt, BE, 
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tâm ý mình. '“Tịnh tâm” cũng được xếp vào một trong những 
pháp môn tu tập. Kinh Phật Bát Nê Hoàn? cho rằng: “7jnh 
tâm tức là không dâm, không giận, không tham, quán triệt 
sự tu hành thực tiễn, tịnh tâm chính là thực hành hạnh thanh 
tịnh. ” Kinh Quán Vô Lượng Thọ? chỉ ra: Chúng sinh muốn 
vãng sinh Tây Phương phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ 
bậc sư trưởng, từ tâm không giét hại, tu mười nghiệp lành °* 
wụ.. ba phước nghiệp thanh tịnh. Nói tóm lại, thực tiễn luân 
lý Phật giáo có thể khái quát qua ba phương diện: Cấm sát 
sinh, Phóng sinh và Ăn chay. Xét từ phương diện Cắm sát 
sinh, các loại giới luật Phật giáo đều lấy sự Không sát sinh 
làm Giới trọng căn bản; lồng thời Giới tại gia còn quy định 
không thể làm các nghề như đánh bắt cá, săn bắt, giết mô 
v.v... để mưu sinh. Xét từ phương điện Phóng sinh, Bồ-tát 
dùng ( tâm từ bi mà yêu thương bảo vệ tất cả chúng sinh, giải 
trừ nỗi lo sợ của chúng sinh trong đường sinh tử. Giới Bề-tát 
?? § : Mahãparinirvana Sitra. 

?3 § ; Amitãyur-dhyäna-Sitra. 

?* Mười nghiệp lành tiếng Hán là Thập thiện -†ˆŠŠ# (S: dašakusalakarmãni) 
Là mười việc thiện được thực hiện qua thân (3), khẩu (4) và ý (3). Thập 
thiện bao gồm: 

1. Bất sát sinh (4 ##. 2; s: pănatipatä pativirati); 2. Bất thâu đạo (4 fấi 
ĂÄ: adattädanädvirati), tức lả không trộm cắp; 3. Bất tà dâm (4S 3# ##; 
kãñmamithyãcãrädvirati); 4. Bất vọng ngữ (4 3 ãÑ: mrsãvãdãtvirati), nghĩa 
là không nói nói bậy; 5. Bắt lưỡng thiệt __ (2E f8 ?f;paisunyãtvirati), 
không nói hai lời: 6. Bắt ác khẩu (4Š ÄŠ_ L1; pãrusyãtprativirati), không nói 
xấu người; 7. Bắt ÿ ngữ (2K ## 8Ä; sambinnapraläpätprativirati), không dùng 
lời thêu đệt không đâu; 8. Bắt tham dục (4 ®. 8X; abhidhyãyähprativirati); 
9. Bất sân khuể (4S H3; vyäpädãtprativirati), không giận dữ; 10. Bất tà 
kiến (f 3  R; mithyãdrsli-prativirati), không ôm ấp những ý niệm, kiến 
giải sai lầm. 
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trong Kinh Phạm Võng quy định: “Nếu là đệ tử Phật dùng 
tâm từ bỉ mà thực hành hạnh phóng sinh,... dạy người phóng 
sinh. Nếu khi thấy người đời giết súc sinh nên tìm cách cứu 
hộ, giải thoát chúng khỏi khổ nạn ” ®Š Có rất nhiều Tự Viện 
xây dựng ao phóng sinh, và thường cử hành các hoạt động 
phóng sinh. Ăn chay là một truyền thống của Phật giáo Hán 
truyền. Các kinh điển Đại thừa như Kinh Lăng Già, Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm cắm các hành giả tu tập theo Đại thừa ăn 
thịt, Kinh Phạm Võng xếp việc Không ăn thịt vào một trong 
những Giới Khinh của Giới Bồ-tát. Kinh Phật Thuyết Sư Tử 
Tố Đà Sa Vương Đoạn Nhục ?*° chép: “7t cả chúng sinh từ 
vô thí đến nay đã từng làm cha mẹ thân thuộc, thay đồi sinh 
vào loài chìm muông, nỡ nào lại ăn thịt? Phàm là người ăn 
thịt thì trải qua vô số kiếp sanh vào loài chìn muông, luôn 
phiên đên mạng. ”“Tất cả chúng sinh đều có ân với mình, làm 
sao có thể giết chúng đề ăn? Giết hại sinh mệnh tức là tạo 
nghiệp ác, nhất định sẽ nhận lấy quả báo sinh tử. 


?!$ Phạm Võng Kinh (TÈF4#£), Đại Chánh Tạng, quyên 24, trang 1006: 
“Nhược Phật tử, dĩ từ bi tâm có, hảnh phóng sinh nghiệp... giáo nhân 
phóng sinh. Nhược kiến thế nhân sát súc sinh thời, ưng phương tiện cứu 
hộ, giải kỳ khổ nạn.” 

37. Ui#&b#, fMUE3----f#AMÚE. 27M1 /EH$, 
IE2(Hi6, RE. 

?° Phật Thuyết Sư Tử Tổ Đà Sa Vương Đoạn Nhục Kinh (tš8Il-ƒ- 
(#2 + fJZ#), Đại Chánh Tạng, quyền 3, trang 393: 

“Nhất thiết chúng sinh tùng vô thủy lai, mĩ bất tằng tác phụ mẫu thân thuộc, 
dị sinh điều thú, như hà nhẫn thực? Phủ thực nhục giả, lịch kiếp chỉ trung 
sinh ư điều thú, triển chuyển thường mệnh” 

—WI4“Eitftlh3k, RE1E2 SH, S'E&BtL, in? % 
®W#, Ell2':+^SE\, MHISG@.. 
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Luân lý học môi trường. phương Tây đương đại, tuy 
nhận thức được căn bản của vấn đề sinh thái là Giá trị quan 
của con người, nhưng trên phương diện thực tiễn thì chỉ coi 
trọng Giá trị quan của Chủ nghĩa công lợi (Utilitarianism). 
Chủ nghĩa công lợi cho rằng hạnh phúc. là xóa bỏ sự đau khô, 
tìm câu sự an vui mà lợi ích chính là nền tảng của hạnh phúc 
và sung sướng cá nhân chính là quyền lợi của cá nhân, bản 
tính con người chính là sự theo đuôi sự sung sướng và hạnh 
phúc, theo đuổi lợi ích là tiêu chuẩn của đạo đức. Jeremy 
Bentham (1748-1832) đã lập ra “biêu đẳng cấp sung sướng 
và khổ đau”, căn cứ theo giống loại để tiến hành phân tích 
sự sung sướng, nhận định mục đích cuộc sống đạo đức chính 
là theo đuổi “Hạnh phúc lớn nhất của số người nhiều nhất.” 
Căn cứ vào lý luận chủ yếu “Chứng sinh bình đẳng ” của Phật 
giáo tức là sự luân hồi trong sáu nẻo và Chân như Phật tính, 
mục đích là muốn nói rõ nguyên nhân luân hồi sinh tử của 
chúng sinh và con đường tắt để chúng sinh giải thoát thành 
Phật. Luân lý thực tiền của Phật giáo thì cực kỳ triệt để, sát 
sinh được coi là nghiệp ác nặng nhất; ăn thịt cũng chính là 
phạm giới, bởi vì người ăn thịt “Đoạn fuyệt hạt gióng đại 
từ đại bi"?”. Cho nên, Phật giáo chủ trương cấm sát sinh, 
khuyên phóng sinh, ăn chay v.v... Nhưng, người theo Luân 
lý học môi trường phương Tây chủ trương các việc cắm giết 
hại và ăn chay chưa triệt để lắm. Aldo Leopold (1887-1948) 
vốn đĩ vẫn không bỏ thói quen sẵn bắn. Theo ông, chỉ cần 
không phá hoại sự “hài hòa” “ổn định” và “đẹp đế” của thể 
cộng đồng sinh vật, như vậy là hành vi thích đáng. Đồng thời, 


?? Phạm Võng Kinh (#È[#©), Đại Chánh Tạng, quyền 24. trang 1005: 
*Đoạn đại từ bi tính chủng tử " EíkK#£Ä§‡Eff7.. 
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Phật giáo không có thẻ, cũng sẽ không giống như Luân lý học 
môi trường phương Tây bỏ đi thế giới mà xác định 'quyền 
lợi" hay *giá trị' của động vật. Trên thực tế, quyền lợi, giá trị 
chỉ là khái niệm của con người, hoàn toàn không có đủ tính 
tất nhiên phô biến. Chăng hạn như, quyền lợi là một loại ước 
định, nhưng con người và động vật làm sao có thể ước định? 
Thứ đến, đối với hệ thống sinh thái cực kỳ phức tạp, trình độ 
kỹ thuật hiện có của con người khó mà xác định được chân 
giá trị của động vật cụ thể hay của thực vật. Đây chính là 
những khó khăn trong lý luận mà Luân lý học môi trường 
phương Tây phải đối mặt. 

Sau cùng, mục tiêu tối hậu của chúng không giống 
nhau. Phật giáo là một tôn giáo, mục tiêu của Phật giáo 
là giải quyết vấn đề sinh tử của chúng sinh. Lý luận *Y 
Chánh bất nhị”, *Vô tình hữu tính”, chỉ là mục tiêu phục 
vụ sau cùng. '*Y Chánh bất nhị” chủ yếu thuyết minh tắt cả 
hiện tượng trong thế gian đều là sự biến hiện của tâm thức 
chúng sinh, mục đích phá trừ “ngã chấp” mà nó gây ra sự 
luân chuyên của chúng sinh,-'ngã chấp'-quan niệm cho 
rằng tự ngã và sự vật ngoại tại có tự thê chân thực. “Loài 
vô tình có tính giác” là nói cỏ cây cũng có khả năng thành 
Phật. Tóm lại, Phật giáo muôn giải quyết vấn đề tương 
lai của con người. Ngọn nguồn Lý luận của Luân lý học 
môi trường phương Tây truy nguyên đến Mục đích l 
(Teleology) của triết học cô điển Hy Lạp. Theo Socrates?'® 


** Socrates (tiếng Hy Lạp: Xeœpớrnc SökzázZs) là một triết gia Hy Lạp cổ 
đại, người được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn. Về năm sinh của ông 
hiện vẫn chưa có sự thông nhất giữa năm 469 hay 470. (469-399 TCN), 
(470-399 TCN). Ông sinh ra tại Athena, tức Hy Lạp, và đã sống vào một 
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(Xœkpớrne, 469-399 BC), vũ trụ hoàn toàn không có khiếm 
khuyết như thế là vì nó theo một nguyên tắc thuộc về một 
mục đích, một cái “đẹp”. Nhưng mà, theo Plato?'? (HAớr@v, 
427-347 BC), quan niệm mục đích của sự vật là bản chất của 
sự vật, mục tiêu tồn tại của sự vật chính là thực hiện bản chất 
của nó, Aristotle*° (AptororéAnie, 384-322 BC) thì cho rằng 
sự ra đời của bất kỳ một sự vật nào đều có bốn loại nguyên 
nhân cơ bản, một trong các nguyên nhân đó là Nguyên nhân 
mục đích, rễ của thực vật cắm xuống đất là để hấp thu nước 
và chất dinh dưỡng, Tăng của của động vật sắc bén là để thích 
nghi cho việc cắn xé. Cũng giống như vậy, chim yến đắp tổ, 
con nhện đan lưới cũng có nguyên nhân của nó. Luân lý học 
môi trường phương Tây hiện đại cho rằng thiên nhiên là thẻ 
hữu cơ thống nhất có sự sóng. Các giai đoạn hoạt động hoặc 
là các bộ phận cấu thành của nó có xu thế tự nhiên. Loại xu 
thế này chính là để thực hiện mục đích của toàn bộ giới tự 
nhiên. Nhưng, chúng ta phải thấy được “Tự ngã thực hiện” 


giai đoạn thường được gọi là hoàng kim của thành phố này. Thời trẻ, ông 
nghiên cứu các loại triết học thịnh hành lúc bấy giờ của các “triết học gia 
trước Sokrates”, đó là nền triết học nỗ lực tìm hiểu vũ trụ thiên nhiên chung 
quanh chúng ta. Tên ông được phiên âm ra tiếng Việt thành Xô-erát. 

? Plato (tiếng Hy Lạp: IAútœv, Piarõn, “Vai Rộng”), khoảng 427-347 
TCN, là một nhà triết học cỏ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều 
lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng 
với Socrates (eKpớrns) là thầy ông. 

?0 Aristotle (tiếng Hy Lạp: AptơtoréAne 4zistorelss: phiên âm trong tiếng 
Việt là Aritstốt; 384 - 322 TCN) là một nhà triết học Hy Lạp cô đại. Ông. 
được xem là người tạo ra môn luận lí học. Ông cũng thiết lập một phương 
cách tiếp cận với triết học bắt đầu bằng quan sát và trải nghiệm trước khi 
đi tới tư duy trừu tượng. 
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mà Sinh thái học tầng sâu đã nói là kiến lập cảm giác nhận 
thức đồng nhất giữa con người và sinh vật trong tự nhiên là 
vân đề của thế giới hiện tại. “Tự ngã thực hiện” của Sinh thái 
học tầng sâu là thực hiện sự chuyền đổi từ “Tiểu ngã” sang 
“Đại ngã” thuộc về phương diện thế gian; nhưng mà “Niết- 
bàn Đại ngã” của Phật giáo là siêu việt cả thế gian. Hàm 
nghĩa của hai cặp phạm trù này hoàn toàn không giống nhau. 


IV. LỜI KẾT 


Tóm lại tư tưởng “Loài vô tình có tính giác” và '*Chúng 
sinh bình đẳng” của Phật giáo cố nhiên là sự phục vụ mang 
tính tôn giáo, nhưng tư tưởng bảo vệ thiên nhiên và tôn trọng 
sinh mệnh được bao hàm trong đó, quả thật là vô cùng sâu 
sắc. Ở một trình độ nào đó, tư tưởng Phật giáo có thể làm 
nền tảng lý luận cho Luân lý học môi trường đương đại. Tính 
thực tiễn luân lý '*Tâm thanh tịnh quốc độ thanh tịnh” yêu 
cầu cần phải làm thanh tịnh tâm thức của con người, bỏ đi 
tâm tham lam của con người, gợi ý chúng ta trong việc bảo 
vệ sinh thái phải coi trọng xây dựng tâm linh con người, chứ 
không phải nhắn mạnh một cách phiến diện sự phát triển kỹ 
thuật. Cùng với việc không ngừng đào sâu trong lãnh vực 
nghiên cứu, tư tưởng Luân lý học môi trường của Phật giáo 
ngày càng sẽ nôi bật ý nghĩa mang tính hiện đại. 
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PHẬT BIÁ0 ĐẠI THỪA VÀ ĐẠ0 ĐỨC 
MIÔI TRƯỜNG 2": 
TỪ QUAN ĐIỂM CỦA HỌC THUYẾT DUY THỨC 


Nguyên Tác: Anh Ngữ 
GS.TS.Yamamoto Shuichi?2 


? Nội dung tham luận này không những được thuyết trình với tựa đề 
“Environmental Problems and Buddhist Ethies: From the Perspective oƒ' 
the Consciousness-Only Doetrine "ở Hội Tâm lý học Mỹ vào ngày 6 tháng 
§ năm 2000 tại Washington, DC of America, mà còn được thuyết trình 
tại Hội nghị quốc tế Nghiên cứu Châu Á vả Bắc Phi vào ngày 29 tháng 8 
năm 2000, tại thành phố Montreal của Canada với cùng một tựa đề. Và, 
tham luận này cũng là chương 11 phần sau trong tác phẩm “Psychology' 
and Buddhism: From Individual to Global Communit. hiệu đính G. Rita 
Dudley Grant, Kathleen Dockett, và C. Peter Bankart" đã được xuất bản 
vào năm 2001 bởi Kluwer Academic Publisher. 

*° Giáo sư Yamamoto Shuichi sinh năm 1953, nhận bằng Cử Nhân 
năm 1976, Thạc sĩ năm 1978, và Tiến sĩ năm 1981 tại khoa Công nghệ 
Khoa Học thực Phẩm tại Đại học Kyoto. Ông đã từng làm việc tại Đại 
học Yamaguchi kể từ năm 1981. Hiện nay, ông là phó giám đốc truyền 
thông của Trung tâm Công nghệ thông tin của trường Đại học Yamaguchi. 
Ông còn là Giáo sư môn Địa Hỏa Học, và Giáo dục môi trường tại Đại 
học Soko, và là nhà nghiên cửu Phật giáo và những vẫn đề môi trường tại 
Viện Triết học Đông Phương tại Tokyo, Nhật Bản. Ông là đồng tác giả của 
tác phẩm Ðeep Ocean Circulation (1993), Dynamics and Characterization 
Øƒ Marine Organic Matter (2000), Role oƒ Religion in Society (1998), và 
là tác giả của tác phẩm Environmental Ethics (1996), và Environmental 
Education (1998). 


Những tác phẩm quan trọng được xuất bản gần đây: 
N.Yoshimoto, P.Akbarzadchlalch, Zjec: 


Shuichi Yamamoto, S.Fu 
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Tóm Tắt 


Trong tham luận này, tôi trình bày quan điểm của Phật 
Giáo về thiên nhiên và môi trường, và sự đóng góp của học 
thuyết Duy thức trong Tâm lý học Phật giáo đề giải quyết 
những vẫn đề môi trường. Đặc biệt, tôi nhắn mạnh tầm quan 
trọng của A-lại-da thức ở tầng sâu hơn trong tâm thức chúng 
ta, từ quan điểm của học thuyết Duy thức”°. A-lại-da thức 
là thực thể căn bản hình thành cơ cấu của mọi hiện hữu, tức 
là thân thể, tâm thức và môi trường chúng ta. Để đặt vai 
trò quan trọng của nó một cách cụ thể, thì khái niệm A-lại- 
da thức có thê đưa ra những lí do làm gia tăng những khát 
vọng của con người như là nguyên nhân của những vấn đề 
môi trường, những trách nhiệm như là đạo đức môi trường, 
những ảnh hưởng của những sản phẩm khoa học và kỹ thuật 
lên tâm thức chúng ta. Sau cùng, tôi sẽ bàn đến phương pháp 
luận để chuyên hóa A-lại-da thức thông qua các phong trào 
xã hội và Bồ-tát đạo, và giải pháp cho vấn đề môi trường ở 
ngay tại điểm căn bản nhất của nó. 


of Protein Conformational Changes on Separation Performance in 
Electrostatic Imeraction Chromatography: Unfolded and PEGylated 
proteins ", lournal of Biotechnology 132 (2007) 196-201. 

243 Duy thức HÈ ŠÖŸ (s: vijäãptimatratã; e: Mind only,Consciousness- 
Only) đồng nghĩa với danh từ Duy tâm (ME +b; s: citamãtra); Nghĩa là 
chỉ có thức, các pháp đều từ Thức mà sinh ra, không có gì nằm ngoài thức; 
danh từ này đồng nghĩa với Duy tâm (cittamatra, cïttamatratã). 
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Những Thuật Ngữ Chính 


Những vấn đề môi trường, Đạo đức Phật Giáo, Tâm lý 
học Phật Giáo, Thuyết Duyên khởi, Duy Thức, A-lại-da thức. 


Dẫn Nhập 


Hai thiên niên kỷ qua, nhân loại chưa từng đối mặt với 
sự đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn. Nhưng bây giờ, khi 
chúng ta khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, cuộc khủng hoảng 
trầm trọng hiện tại trong môi trường toàn cầu gia tăng khả 
năng hủy diệt nhân loại thực sự. Nếu việc phá hoại môi 
trường không được chấm dứt thì nhất định trái đất sẽ bị thoái 
hóa, để lại cho hệ sinh thái toàn cầu trong sự đồ nát và nhân 
loại chúng ta không thẻ tồn tại được. 

Những nỗ lực phi thường đã được thực hiện hơn 50 năm 
qua nhằm cố gắng điều chinh những vấn đề môi trường, và 
một vài vấn đề như: Bệnh Minamata?* và bệnh ouch-ouch?*5 


** Bệnh Minamata (/kSïð, Minamata-byõ) là hội chứng bệnh học thần 
kinh gây ra bởi trúng độc thủy ngân nặng. Triệu chứng gồm:mát sự vận 
động, tê cứng ở tay chân, yếu cơ bắp, thu hẹp thị giác, làm hỏng thính giác 
và khả năng nói. Bệnh này lần đầu được phát hiện tại thành phó Minamata 
(ZKÍ#), quận Kumamoto (2k), Nhật Bản vào năm 1956, do một nhà máy 
ở địa phương (công ty Chiso) sử dụng ôxít thủy ngân làm chất xúc tác cho 
quá trình sản xuất acetaldehyt (ethanal) polyvinyl clorua. Nước thải thủy 
ngân nảy được thải vào vịnh Minamata và chuyển hóa thành dạng metyl 
rất độc hại. 

* Bệnh ouch ouch còn được gọi là bệnh Itai-itai (4 # 4 4 # 4 3%, itai- 
itai byõ) gây ra do chất độc Catmi tại quận Toyama (š tÙ), Nhật Bản. Chất 
độc này được thải ra sông do các công ty khai thác than ở trên núi. Trúng. 
độc Catmi có thể gây ra nhữn xương và suy thận. Bệnh này được biết đến 
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là những vấn đề mang tính địa phương tại Nhật Bản đã được 
giải quyết, hay ít nhất là được thuyên giảm. Tuy nhiên, điều 
trớ trêu là bất chấp những nỗ lực như thế, chúng ta lại tạo 
ra những vấn đề mới như: sự phá hủy tầng Ozone, những 
chất chất gây rối loạn nội tiết thuộc ngoại sinh (exogenous 
endocrine disrupters), liên tục xuất hiện. Vì thế, bức tranh 
môi trường hiện nay rốt cuộc tồi tệ chưa từng thấy trước đây. 
Đồng thời, những vấn để môi trường như hiệu ứng nhà kính, 
biển bị ô nhiễm, sự phá hoại rừng nhiệt đới đang xảy trên 
điện rộng và trở nên tệ hại hơn trong thiên nhiên. Như vậy, 
chúng ta đã từng gỡ bỏ vòng tuần hoàn tệ hại này chưa? Rõ 
ràng là chưa, và đó là điều cần thiết cho việc đánh giá lại nền 
tảng cơ bản của văn minh vật chất đã được phát triển mạnh 
mẽ dựa vào khoa học và kỹ thuật. 

Phật giáo đưa ra nhiều phương thức trong việc tìm ra 
đáp án cho cuộc khủng hoảng môi trường này. Phương thức 
này là phương pháp tiệm tiến thông qua cuộc cách mạng của 
nhân loại. Giống như cải cách thông qua giáo dục, phương 
pháp của Phật giáo có vẻ như một đường vòng, nhưng tìm ra 
được trọng tâm của vấn đề. 

Những năm gần đây, tôi đã giảng thuyết quan điểm của 
Phật giáo về thiên nhiên và môi trường, vài điểm được tóm tắt 
nói về những vấn đề môi trường của Phật giáo (Yamamoto, 
1998a, 199§b, 1999), 

Ngoài ra, các giáo sư Kawada (1994), Harvey (2000) 
và Keown (2000) và các giáo sư khác đã thảo luận một 
cách rộng rãi tư tưởng Phật giáo và Đạo đức Phật giáo liên 


như một trong Bốn bệnh ö nhiễm ở Nhật. 
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quan đến những vấn đề toàn cầu. Mối quan hệ của Phật giáo 
với Đạo đức sinh thái được thảo luận chỉ tiết do giáo sư 
Schimithausen (1991a, 1991b, 1997; 2000). 

Trong tham luận này, cùng với việc tóm tắt vài điểm có 
liên quan đến quan điểm Phật giáo về môi trường, tôi muốn 
khảo sát vài phương pháp mả Phật giáo có thể đóng góp đề 
giải quyết vấn đề môi trường bằng cách tập trung vào học 
thuyết Duy thức (yisi#) (thuật ngữ trong dấu ngoặc đơn là 
thuật ngữ Phật giáo và những từ in nghiêng là thuật ngữ Phật 
giáo bằng tiếng Nhật) của Thế Thân?*° (Sesin), thường được 
?° Thể Thân † Ÿ#; S: vasubandhu; ~ 316-396; cũng được dịch là Thiên 
Thân (# ÄÄ`), gọi theo Hán âm là Bả-tu Bàn-đầu. 

Một Luận sư xuất sắc của Nhất thiết hữu bộ (s: sarvästivãda) và Duy thức 
tông (s naväda), được xem là Tổ thứ 21 của Thiền tông Ản Độ. Người 
ta cho rằng Sư sinh tại Peshãwar (địa danh ngảy nay), sống tại Kashmir 
và chết tại A-du-đà (ayodhyä). Sư vừa là em vừa là đệ tử của Vô Trước 
(asahga), người sáng lập phái Duy thức. Võ Trước là người đã khuyến dụ 
'Thế Thân theo Đại thừa. 

Sư sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn, một năm sau khi người anh là 
Vô Trước thụ giới cụ túc. Lúc đầu, Sư học giáo lí Tiêu thừa tại Phú-lâu-sa 
Phú-la (s: purusapura), sau đó tại Kashmir. Sau bốn năm ngụ tại Kashmir 
(342-346), Sư trở về Phú-lâu-sa Phú-la và soạn bộ luận A-tì-đạt-ma câu-xá 
(abhidharmakosa). Sau đó, Sư đi du phương và danh tiếng của Sư là một 
nhà biện luận xuất chúng vang đội. Khi gặp Vô Trước tại Phú-lâu-sa Phú- 
la và được người anh giảng giải giáo lí Đại thừa, Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, 
bất đầu say mê nghiên cứu Đại thừa và viết luận về kinh điển hệ này, nhất 
là Bát-nhã ba-la-mật-đa kinh. Sư biên soạn nhiêu bài luận, trong đó Sư hệ 
thống hóa tư tưởng »Duy thức« được lập nên bởi Vô Trước. 


Các tác phẩm còn lưu lại dưới tên Sư (trích): 1. A-ti-đạt-ma câu-xá 
luận (s: abhidharmakosa$ästra). bao gồm A-ti-đạtma câu-xá luận 
tụng (abhidharmakoáa-šastra-karikã) và A-ti-đạtma câu-xá luận 
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thích (abhidharmako$a-bhãsya); 2. Duy thức nhị thập luận (tụng) 
(vimšatikävijñaptimatratäsiddhi-karikã), còn bản Tạng và Hán ngữ. Có ba 
bản Hán văn, Huyền Trang địch quyền, Chân Để (paramärtha) dịch riêng 
1 quyển dưới tên Đại thừa duy thức luận, Bát-nhã Lưu-chỉ (prajñãruci) 
dịch 1 quyển đưới tên Duy thức luận; 3. Duy thức nhị thập luận thích 
(vimáatika-vrtti), còn bản Tạng và Phạn; 4. Duy thức tam thập tụng 
(triméikã-vijñäptimatratäsiddhi-kãrikã), còn bản Tạng và Hán ngữ, Huyền 
Trang dịch, 1 quyên; 5. Tam tỉnh luận (trisvabhãva-nirdeša), còn bản Phạn 
và Tạng ngữ; 6. Biện trung biên luận thích (madhyãnta-vibhãga-bhãsya), 
còn bản Tạng và Hán ngữ, Huyền Trang dịch; 7. Kim cương bát-nhã ba- 
la-mật kinh luận (vajracchedikã-prajäpäramitã-sũtra-$ãstra), chỉ còn bản 
Hán ngữ; §. Thập địa kinh luận (ãrya-da$abhũmi-vyãkhyãna), còn bản Tạng 
và Hán ngữ, bản Hán ngữ được Bồ-để Lưu-chi (bodhiruci) dịch; 9. Đại 
thừa kinh trang nghiêm luận thích (mahãyãna-sũtralankära-vyäkhyä), còn 
bản Tạng và Hán ngữ; 10. Nhiếp đại thừa luận thích (mahãyãnasamgraha- 
bhãsya), còn bản Tạng và Hán ngữ. Có ba bản Hán văn, Huyền Trang dịch 
gồm 10 quyển, Chân Đề (paramartha) dịch gồm 15 quyền, Đạt-ma Cắp-đa 
(dharmagupta) dịch riêng 10 quyền dưới tên Nhiếp Đại thừa thích luận; 
11. Ngũ uẫn luận (pañcaskandha-prakarana), chỉ còn bản Tạng và Hán 
ngữ; 12. Phật tính luận (buddhagotra-$ãstra), Chân Để dịch, 4 quyền; 13. 
Đại thừa bách pháp minh môn luận (mahäyäna-$šatadharmavidyä-dvãra- 
$ãstra), 1 quyển, Huyền Trang dịch; 14. Diệu pháp liên hoa kinh ưu-ba- 
đề-xá (saddharmapundarika-sũtropade$a), 2 quyển, Bồ-đề Lưu-chỉ cùng 
Đàm Lâm dịch; 15. Chuyển pháp luân kinh ưu-ba-đề-xá (dharmacakra- 
pravartana-sũtropade$a), I quyền, Tì-mục Trí Tiên dịch; 16. Vô lượng thọ 
kinh ưu-ba-đẻ-xá (amitãyussitropade$a), I quyển, BŠ-để Lưu-chỉ dịch; 17. 
Lục môn giáo thụ tập định luận (Phạn?), 1 quyển, Nghĩa Tịnh dịch; 18. 
Niết-bàn kinh bản hữu kim vô kệ luận (Phạn?), 1 quyển, Chân Đề dịch; 
19. Niết-bàn luận (Phạn?), I quyền, Đạt-ma Bồ-đẻ (dharmabodhi) dịch; 
20. Như thật luận; 21. Thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh luận; 22. 
Thành nghiệp luận (karmasiddhi-prakarana), còn bản Hán và Tạng ngữ; 
23. $laparikathä, một bài luận ngắn về giới. cho rằng giữ giới luật hiệu 
nghiệm hơn bố thí (đãna), chỉ còn bản Tạng ngữ; 24. Duyên khởi kinh thích 
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coi là tác phẩm Tâm Lý học Phật giáo. Giáo nghĩa của Duy 
thức được trình bày bởi Vô Trước”” (AMujaku) và Thế Thân 
vào thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 tại Ân Độ được gọi là Du-già hành 
tông “fogacara sehool” (Harvey, 1990). 


(pratityasamutpäda-sũtrabhãsya), một phần Phạn ngữ đã được tìm lại, giáo 
sư Giuseppe Tucci xuất bản. 

? Vô Trước (#&##; s : asanga, nghĩa là “không bị ô nhiễm, vướng mắc"), 
cũng được dịch âm là A-tăng-già (c: #J##Íf), khoảng thế kỷ 4, là một 
Đại luận sư của Phật giáo Án Độ, người sáng lập Duy thức tông (sa. 
vijiãnavädin). Sư khước từ quan điểm của Long Thụ (s. nãgãrjuna) về 
tính Không tuyệt đối và thiết lập giáo pháp của minh dưới ảnh hưởng của 
Thuyết nhất thiết hữu bộ (s. sarvastivadin). Tương truyền Sư được Bồ Tát 
Di-lặc trực tiếp giáo hoá. Có một số luận sư cho rằng Di-lặc này là một 
nhân vật lịch sử với tên Maitreyanatha (s. maitreyanätha). 
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Nhân Loại, Xã Hội, Và Môi Trường Thiên Nhiên Từ 
Quan Điểm Của Học Thuyết Duy Thức 
Tư Tưởng Về Môi Trường Của Phật Giáo 
Và Học Thuyết Duy Thức 


Như tôi đã trình bày trước đây (Yamamoto, 1998), bản 
chất tư tưởng môi trường Phật Giáo và ý nghĩa của chúng 
trong việc giải quyết vấn đề môi trường được tóm tắt như 
dưới đây: 

1. Nguyên Lý Cộng Sinh 

Những khái niệm thiên nhiên và môi trường được tìm 
thấy ở học thuyết Duyên khởi trong Phật giáo tương tự với 
những khái niệm của Sinh thái học. Mọi sự vật hiện tượng 
bằng cách nào đó được nối kết với nhau. Bởi vậy, tất cả 
nguyên tắc thuộc tính đa dạng sinh học và sự cộng sinh của 
thiên nhiên và sinh vật là quan trọng nhất đề duy trì thế giới 
của chúng ta. 

2. Nguyên Lý Tuần Hoàn 

Khái niệm về sự tuần hoàn hay sự tuần hoàn của sống 
và chết lặp đi lặp lại trong vũ trụ là quan trọng cho việc xem 
xét hệ thông tuần hoàn trong xã hội. Ngoài ra, khái niệm 
“luân hồi của sinh mệnh” vả “sự tái sinh của sinh mệnh” rất 
có ý nghĩa để nuôi dưỡng quan điểm Đạo đức môi trường. 
Bởi vì, bản thân một cá thẻ trong tương lai sẽ được quyết 
định bởi hành vi của chính mình ở hiện tại. 
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3. Quan Điểm Nhận Thức Thế Giới 


Trong Phật giáo, về cơ bản, tất cả mọi hiện tượng được 
nhận thức đều có liên quan đến Duyên khởi, tư tưởng tương 
tức và tương nhập giữa tất cả sự hiện hữu. Sự nhận thức về 
chúng diễn ra trong phạm vi của ba lãnh vực được phát biểu 
từ học thuyết Tam giới hiện hữu: Lãnh vực tâm đối thân, 
lãnh vực mình đối người (như xã hội loài người) và lãnh vực 
nhân loại đối hệ sinh thái tự nhiên. 


4. Mối Quan Hệ Giữa Chủ Thể Và Môi Trường 


Quan điểm môi trường của Phật giáo là quan điểm Sinh 
mệnh trung tâm, là sinh mệnh độc lập hay là nhân loại độc 
lập. Cả chủ thể và môi trường có mối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau và cùng liên kết với nhau. 

5. Giá Trị Nội Tại Của Thiên Nhiên 

Học thuyết “Duyên khởi” cho thấy mọi vật trong hệ 
sinh thái là đồng đẳng nhau về mặt giá trị. Bởi vì tất cả loài 
hữu tình hay vô tình đều có Phật tính.” Chúng được coi là 
có một phẩm giá bình đăng và một giá trị nội tại. 

6. Quyền Của Thiên Nhiên 


Mặc dù Đạo đức môi trường sẽ mở rộng khái niệm về 
quyền, từ quyền con người sang quyền của thiên nhiên, nhưng 
?*4 Phật tính # †È (s: buddhatã, buddha-svabhäva, e: Buddha-Nature). 
Theo quan điểm Đại thừa, Phật tính là thể bắt sinh bắt diệt của mọi loài. Vì 
¡ loài đều có thể đạt giác ngộ vả trở thành một vị Phật, không bị đời 
sống hạn chế. Có nhiều quan điểm khác nhau vẻ Phật tỉnh, người 
ta tranh cãi liệu tất cả mọi loài đều có Phật tính, liệu thiên nhiên vô sinh vô 
trì như đất đá có Phật tính hay không. 
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giáo lý Duyên khởi của Phật giáo phản đối cho rằng, quyền 
con người được đặt trên nền tảng quyền của thiên nhiên. 

Tuy nhiên, Phật giáo cho là, nếu chúng ta nắm bắt các 
khái niệm bên trên tại cấp độ bề mặt của thức thì chúng ta sẽ 
không thấy được bản chất của chúng, ở phần dưới của ý thức 
là một thế giới rộng lớn của vô thức, và bản chất nằm trong 
tầng sâu hơn, theo Học thuyết Duy thức. Tư tưởng Phật giáo 
này chính là học thuyết Duy thức được Ngài Thế Thân và 
những vị khác trong Du-già hành tông (ywishiki-ha) của Phật 
giáo Đại thừa giải thích rất chỉ tiết. 

Vì thế, tôi nghĩ rằng học thuyết này có ý nghĩa rất quan 
trọng đề hiểu tư tưởng Phật giáo. 

Học thuyết này được phát triển thông qua thiền định của 
Ngài Thế Thân, được Ngài tóm tắt thành một câu ngắn gọn 
Ba mươi bài kệ tụng.''* Đặc trưng của học thuyết Duy thức 
sẽ được giải thích trong phần tiếp theo. Điều hiển nhiên là 
Thức này xuất hiện trên bề mặt, thường ảnh hưởng đến chiều 
sâu trên nền tảng của Duyên khởi, thức ở bề mặt và thức ở bề 
sâu hay thay đổi. Cũng vậy, chủ thể và môi trường có mối liên 
hệ mật thiết hơn ở chiều sâu, cũng như mối quan hệ đó xuất 
hiện như là hiện tượng ở bề mặt. Vì thế, hiện tượng và Thức, 
xuất hiện trên bề mặt, chỉ là một phần của núi băng trôi trên 
mặt nước. Có một thế giới rộng lớn trải đài dưới mặt nước. 
Trong tư tưởng Phật giáo thì thế giới rộng lớn đó được phát 
triển với những chiều sâu của Thức và hiện tượng. 


>9 Duy Thức Tam Thập Luận Tụng, Yilishiki-sanju-ronju, Đại Chánh Tân 
Tu Đại Tạng Kinh, 1970. 
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Những Đặc Điểm Của Học Thuyết Duy thức 
Tiền ngũ thức, Ý thức và Mạt-na thức 


Theo học thuyết Duy thức, tầng cao nhất thuộc Ý 
thức?° (s7) của con người được hình thành từ Tiền ngũ 
thức (zen-go-shik¡), tương ứng với năm giác quan (mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân), cộng với thức thứ sáu là Ý thức. Tiền ngũ 
thức chính là sự nhận thức của các cơ quan cảm giác của con 
người như: nhãn thức (gen-s¿k7), nhĩ thức (mi-sh/¡), tỷ thức 
(bi-shiki), thiệt thức (ze-ssửikï) và thân thức (shin-shiki). Ý 
thức bao gồm sự phân biệt và tổng hợp sự nhận thức của năm 
giác quan thành ảnh tượng mạch lạc. Ngược với sáu tầng của 
Thức này, hay sáu thức mà liên hệ với ngoại giới là thức thứ 
bảy (nanashiki) hay Mạt-na thức?! (mana-shiki). Thức này 
phân biệt thế giới tỉnh thần bên trong. Sự nhận thức cơ bản 
về Ngã khởi đầu tại cấp độ này. 


20 Ý thức j#t. ÑỀ (S: manovijñãna; p: manoviññãna, j: i-shiki) 

Thức dựa trên cơ bản tin tức truyền đến từ năm giác quan còn lại. Đối 
tượng của ý thức là tắt cả những vật chất hiện hữu và ý nghĩ. Ý thức bao 
gồm những hoạt động của tâm như tưởng tượng, phê bình, so sánh... (Pháp 
tướng tông, Duy thức tông). 

?' Mạt.na thức 2K  JÚŠÖ (s: Manovijäna; p: Manoviãna; e; Manas 
consciousness). Mạt Na hoạt động như một trạm thâu thập tất cả những 
hoạt động của sáu thức kia. Mạt Na chính là thức thứ bảy trong tám thức, 
có nghĩa là “Tư Lường.” Nó là Ý thức hay những hoạt động của Ý Căn, 
nhưng tự nó cũng có nghĩa lả “tâm.” 
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Sự chấp trước”? về 'ngã'?*(gz) mà tạo tác các ác 
nghiệp?° cũng là do sự hoạt dụng của thức thứ bảy này. 
Những nghiệp này gồm cả Ngã si°°Š (ga-chi) dẫn đến sự vô 
mỉnh của chân tính. Ngã mạn”"° (ga-man) có thê tạo ra tính 
kiêu mạn. Ngã kiến?” (ga-ken) thường là những kiến giải sai 
lầm và Ngã ái** là gốc của sự tham lam. 

Thực vậy, Mạt-na thức còn được gọi là Tư lự thức 
(sixyo-shiki). Đối tượng được nhận thức là A-lại-da thức 
trong chiều sâu của mạt-na thức, và A-lại-da thức được xem 
như một thực thể. Phật giáo cho rằng các loại khô đau và 


?2 Chấp trước ##‡# (j: shũjaku; s: abhinive§a, nibhandhana) 

Giữ chắc sự việc không thể buồng xả. Ôm chặt. Nghĩ về điều gì vả không 
thể quên được nó. 

*°® Ngã $Ề ( s: ñtman: 
Tức là cái »ta« thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. 
Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của ngã. Trong toàn bộ mọi hiện 
tượng tâm lí và vật lí không có một chủ thê gì được gọi là độc lập, thường 
còn (Vô ngã, Ngũ uân). 

? Ác Nghiệp Ä#3Ä (e: Evil karma, negative karma, j: aku-go ) Hành động. 
của thân, khẩu, ý làm tổn hại cả mình lẫn người, sẽ đưa đến quả báo xấu. 
?** Ngã Sỉ #È#Ñï (s:Ãtman-moha, e: Self-stupidity) Sỉ mê ngã tướng. 

?° Ngã Mạn ŠÈ|8 (s: Ätman-mãna , Ahankära , p: Asmimmano, e: Self- 
praide, j: ga-man ). Vì chấp thật tự ngã nên khi tiếp xúc với người khác thì 
tỏ ra thái độ kiêu căng gọi là ngã mạn. Căn bản của bảy loại mạn do. chấp 
trước ngã và ngã sở mả khởi mạn. Tâm kiêu mạn (một trong 9 thứ mạn). 
?” Ngã Kiến ‡#f (s: Mãyãdr: e: Self-biased Views) Vọng 
kiến chấp trước cho rằng thân tứ đại do ngũ uần hợp thành mà cho là thực, 
là thường trụ có định. 

2“ Ngã Ái #È## ( e: Self-love, j: ga-ai)Yêu cái ta, yêu hay chấp vào thực 
ngã, khởi lên với thức thứ tám. 


atta) 


Atman-drsti. 
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phiền não?'° được hình thành từ thực thể này. Sự chấp trước 
vào thực thể này mang đến sự chấp trước vào tư tưởng hiện 
hữu của bản ngã. 


A-Lại-Da Thức 


Được nằm trong tầng sâu hơn Mạt-na thức là thức thứ 
tám (hachi-shiki) hay là A-lại-da thức. Thức này còn được 
biết đến như là Thức bắt tử (immortal consciousness). Vì nó 
được coi là thức đi qua vòng sanh tử. Nó là thật thể căn bản 
thuộc sự tồn tại của cá nhân, nhấn mạnh tư tưởng “luân hồi 
sinh mệnh trong Phật giáo”. Đó là sự chuyên sinh liên tục, 
vĩnh hằng của sinh mệnh. 

Theo giáo sư Yokoyama (1976), Thức A-lại-da có hai 
đặc tính riêng biệt. 

Thứ nhất, thức A-lại-da là thực thẻ căn bản để hình 
thành sự cấu tạo của tất cả mọi hiện hữu. Nó sinh khởi và ảnh 
hưởng đến hoạt động của Tiền thất thức (zen-nana-shiki). 
Thân thể và môi trường của một cá thể, cũng như tiền thất 
thức, đều sinh khởi từ những gì được A-lại-da thức biến đồi. 

Thứ hai, tắt cả những kinh nghiệm của sinh mệnh phát 
khởi thông qua tiền thất thức-cả những hoạt động thuộc thể 
chất và tỉnh thần-được lưu giữ dưới dạng chủng tử (si) 
trong A-lại-da thức. Như thế, những chủng tử này được bảo 
trì trong đó, phát triển và thành thục rồi cho ra đời một hiện 


?° Phiền não #li ( s: Klesa. p: Kilesa. t: nyn mong. s: Šoka. p: Soka. 
j: Bonnõ. e: Afflietion, Defilement). Bắt tịnh, Ô nhiễm Kiến hoặc, tư hoặc 
(kiến giải và tư tưởng sai lầm), lo buôn, sầu khô, nhiễu loạn sự yên tịnh của 
thân tâm chúng sanh. 
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hữu mới (môi trường, thân thể và các thức). Những chủng tử 
này được bảo tồn trong thức thứ tám thông qua Tam nghiệp?” 
(san-go)- thân (shin), khẩu (ku), và ý (¡)- được gọi chung là 
“danh ngôn chủng tử”?"' (myogon-shuji). Vì chủng tử này 
sẽ được khái niệm hóa thông qua ngôn ngữ để lại sự ảnh 
hưởng rất sâu sắc. Về phương diện đạo đức, có những chủng 
tử thiện (zen), chủng tử ác (akw) và chủng tử vô kí?9 (muki), 
và trong đó, các chúng tử thiện và chúng tử ác được gọi là 
'nghiệp chúng tử `(go¬shuji). Phật giáo coi những hành động 
có ý thức của tiền lục thức (zen-roku-shiki) là rất quan trọng. 

Vì lý do đó, dù thân nghiệp, ý nghiệp là thiện hay ác 
cũng được in lại rất rõ ràng trong A-lại-da thức bằng các 
“nghiệp chủng tử”. Bởi thế, thức thứ tám, A-lại-da thức, 
được gọi là “tàng thức” (zo-sji¡), vì thức này chứa chủng tử 
nghiệp của tắt cả kết quả thuộc các hành nghiệp. 


? Tam nghiệp =3: (s:Trividha-dvara, Trini-karmani, e: Three karmas): 
Ba Hành nghiệp, ba nghiệp bảo, ba việc làm. 1- Tam nghiệp lả: thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, ý nghiệp. 1.Thân nghiệp (s:Kãya-karman) tiêu biểu cho kết 
quả của những hành động của thân trong tiền kiếp. Tuy nhiên, thân nghiệp 
khó được thành lập hơn ý và khẩu nghỉ ố 
dùng thân làm việc ác thì còn có thê bị luân lý, đạo đức hay cha mẹ, anh. 
em, thầy bạn, luật pháp ngăn cản, nên không dám làm, hoặc không làm 
được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân nghiệp được. 

?' Đanh ngôn chủng tử (#%f## 7: C: míngyán zhöng¿í: J: myðgon- 
shữji). Phần bổ sung của các chúng tử tạo tác. Chỉ những chủng tử trong 
A-lại-da thức (BlJiflB8R: s: älaya-vijñãna). được huân tập trực tiếp qua các 
biểu thị ngôn ngữ. Là nguyên nhân trực tiếp của tâm thức hiện hành và các 
hiện tượng vật chất trong vũ trụ. 

?2 Là chủng tử không phải tốt cũng không phải xấu. Chúng không được 
xếp vào tiêu chuẩn đạo đức. 


hư có lúc nào đó mình muỗn 
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Ngoài ra, A-lại-da thức bị nhuộm bởi các chủng tử 
nghiệp thiện và ác, dù về mặt luân lý, A-lại-da thức vốn đĩ 
là trung tỉnh, như tờ g ấy trắng. Những chủng tử thiện và ác 
sẽ quyết định một điều kiện của A-lại-da thức trong thế giới 
tương lai. 


Cộng Nghiệp Và Bất Cộng Nghiệp 


Có hai loại chủng tử nghiệp được lưu vào A-lại-da thức, 
nghiệp chung cho cả những thành viên trong gia đình, một 
nhóm dân tộc, hay một xã hội, và nghiệp cụ thể cho những 
cá nhân. Nghiệp chung gọi là “cộng nghiệp chủng tử” (gugo- 
si), và nghiệp cụ thể gọi là “bất cộng nghiệp chủng tử” (/i- 
øugo-shuji). Những hoạt động của thân và tâm của một người 
vốn là mang tính cá nhân, do đó chúng được tạo thành bởi “bất 
cộng nghiệp”(/-gugo). Ngược lại, môi trường thiên nhiên và 
môi trường xã hội không thuộc về một cá nhân nhưng mà 
chung cho tất cả mọi thành viên của một nhóm hay một vùng, 
vì vậy chúng được hình thành bởi “cộng nghiệp”(gu-g9). 
Điều này được trình bày trong tác phẩm A-tì-đạt-ma Thuận 
Chính Lí Luận?" (4bidaruma-Junshori-ron) do Huyền Trang 
(Gen/o) dịch, cho rằng: “Sông, núi, trái đất v.v... được sinh 
ra từ Cộng nghiệp và tắt cả loài hữu tình được sinh ra từ Bất 
cộng nghiệp." 

Cộng nghiệp áp dụng trong nhiều cấp độ khác nhau. 
Chẳng hạn như : Cộng nghiệp của gia đình cho biết ý thức 
gia đình và môi trường riêng biệt của gia đình đó, trong khi 
Cộng nghiệp của một nhóm dân tộc cho biết ý thức của nhóm 


ta 


S : Abhidharma-nyäyãnusära, Chúng Hiền (Samghabhadra) soạn. 
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dân tộc và môi trường riêng biệt của nhóm dân tộc đó. Như 
thế, Cộng nghiệp không những cho biết tầng ý thức xã hội 
bên ngoài của một gia đình, một nhóm dân tộc, một quốc gia, 
và cả nhân loại nói chung, mà còn cho biết ý thức bên trong 
của chúng. Cộng nghiệp cũng mở rộng theo chiều thẳng tác 
động lên cả tổ tiên và những thế hệ tương lai của chúng ta. 
Trong quan điểm này, mối liên hệ giữa cá nhân với tâm thức, 
giữa cá nhân với xã hội, và giữa con người với thiên nhiên, 
những mồi quan hệ này là những phương diện nhận thức thế 
giới trong Phật giáo. Điều này sẽ được chứng minh trên lập 
trường của học thuyết Duy thức. 


Duyên Khởi Của A-Lại-Da Thức 


Giống như Tiền ngũ thức tương ứng với năm cơ quan 
cảm giác, A-lại-da thức có đối tượng nhận thức riêng của nó. 
Trong khi, nhãn thức nhận biết Sắc giữa những thứ khác, và 
nhĩ thức nhận biết được âm thanh giữa những âm thanh khác. 
A-lại-da thức nhận thức các chủng tử, môi trường, và Tiền ngũ 
thức thông qua Tiền thất thức. Đó là tính năng riêng của nó. 

A-lại-da thức có những chức năng tỉnh thần độc đáo 
riêng của nó đê nhận thức. Sự nhận thức được phản ảnh qua 
các hành động thuộc thân, khẩu và ý, chúng lại được ghi 
khắc vào A-lại-da thức bằng các chủng tử. Tiến trình này 
được mệnh danh là “Duyên khởi của A-lại-da thức” (araya- 
shiki-engi). Theo tác phẩm Duy Thức Tam Thập Luận Tụng 
(fisiki-sanju-ronju) của Thế Thân, Ngài phát biể: lại-da 
thức thường thay đổi và giống như một dòng nước lữ. 


?“4 Hằng chuyên như bộc lưu, †‡8$Ê#iÄ#Ÿïf : S: Vartate Srotasaughvat. 
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Để có thể áp dụng khái niệm Duyên khởi này vào vấn 

đề môi trường, chúng ta phải lưu ý rằng: Chức năng của 
A-lại-da thức tác động lên cá nhân, xã hội và môi trường 
thiên nhiên. 
Khi Bắt cộng nghiệp chủng tử này được in vào A-lại-đa 
thức tạo ra thân thể cá nhân và Tiền thất thức, sự nhận thức, 
sự phân biệt và khái niệm thuộc Tiền ngũ thức và Ý thức 
thường ghi khắc những chủng tử mới vào A-lại-da thức trong 
từng cá nhân. Kết quả là, khi ba nghiệp thân khâu và ý (sửin- 
ku-i-no-sangou) này biêu đạt chính chúng một cách mới mẻ, 
các chủng tử Bất cộng nghiệp sẽ lại được tích chứa. A-lại-da 
thức luôn thay đôi do sự tích chứa Biệt nghiệp chủng tử mới 
như thế. Vòng phản hồi Bắt cộng nghiệp của A-lại-da thức 
ở cá nhân sẽ được hình thành tại đây. 


Khái niệm này cho thấy Cộng nghiệp được lưu vào 
A-lại-da thức luôn duy trì những mối liên hệ sinh động với 
xã hội và môi trường thiên nhiên, và trải qua sự thay đổi 
thường xuyên. Vì thế dẫn đến sự tích lũy Cộng nghiệp mới, 
cuối cùng biểu lộ chính chúng trở thành các hiện tượng. Nói 
cách khác, vòng phản hồi Cộng nghiệp của A-lại-da thức 
được hình thành bao gồm xã hội và môi trường thiên nhiên. 
Thật là rõ ràng, Bất cộng nghiệp cũng vậy, khi được chia sẻ 
bởi nhiều thành viên trong một nhóm, hay một vùng có thể 
có tiềm năng trở thành Cộng nghiệp. Vì lý do đó, vòng phản 
hồi ở mức độ cá nhân và cái được hình thành bao gồm xã 
hội và môi trường thiên nhiên có thẻ được liên kết nhau rất 
chặt chẽ. 
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Quan Điểm Của Học Thuyết Duy Thức Đối Với Vấn 
Đề Môi Trường 
Sự Gia Tăng Dục Vọng Của Con Người Và Trách 
Nhiệm Đắi Với Môi Trường 


Có thê tạo một môi trường lợi ích cho sự cộng sinh của 
tất cả mọi loài, bao gồm cả con người, bằng sự nhận thức thế 
giới chịu sự điều phối của nguyên lý Duyên khởi và sự tạo 
ra vòng phản hồi Cộng nghiệp mang tính thiện mỹ và từ bi. 
Cho đến bây giờ, dường như nhân loại cải tạo môi trường chỉ 
nhắm thăng đến việc đáp ứng dục vọng của con người. 

Dục vọng của con người trái ngược với môi trường đã 
thể hiện qua: Ô tô, các chất hóa học, những sản phẩm công 
nghiệp và các vật chất khác, cũng như sự biến đổi và sự 
phá hoại môi trường thông qua việc chặt phá rừng, sự giảm 
thiểu những nguồn tài nguyên thiên nhiên, và các dự án phát 
triển. Điều đáng chú ý ở đây chính là những hậu quả về dục 
vọng của con người không được kiềm chế, đã xuất hiện bằng 
những hình thức cụ thê trong môi trường. 

Như đã trình bày ở phần trước, học thuyết Duy thức 
cho rằng “Bát kỳ thứ gì được xuất hiện trong môi trường và 
loại môi trường nào được hình thành đều là sự phản chiếu 
của Cộng nghiệp ”. Nói cách khác, những gì thuộc bên trong 
con người, như những dục vọng, biến đổi chính nó thành 
những nguyên tổ của môi trường bên ngoài. Những sản phẩm 
của những dục vọng mang tính ngoại hóa này không những 
kích thích con người đáp ứng đối tượng nhận thức do năm 
giác quan- sắc, thanh, hương, vị và xúc — mà còn kích thích 
những “phiền não” ân náu trong đệ thất thức, Mạt-na thức. 
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Ban đầu, Cộng nghiệp như là một tổng thể có quy mô 
nhỏ, nhưng thông qua vòng phản hồi của A-lại-da thức bao 
gồm cả xã hội và môi trường, những sản phẩm thuộc dục 
vọng con người đây mạnh những mong muốn thông thường 
đã được chứa nhóm nhiều thêm nữa, và đồng thời chúng 
phóng đại Cộng nghiệp cho đến khi nó trưởng thành để tạo 
ra Cộng nghiệp cho cả nhân loại. 

Trong thế giới ngày nay, thông qua vòng phản hồi bắt 
nguồn từ A- lại-da thức, chúng ta thấy sự tham lam căng 
phông ra rất rõ ràng, không có biên độ. Và chúng ta thấy 
môi trường đầy ấp những thứ nhằm thỏa mãn dục vọng con 
người, một môi trường đang thay đổi để tương thích với 
Cộng nghiệp trong thời đại chúng ta. 

Như vậy, học thuyết Duy thức làm sáng rõ con người đã 
tạo ra môi trường như thế nào, và môi trường đã ảnh hưởng 
nhân loại như thế nào. Quan điểm cho rằng bản chất của môi 
trường phụ thuộc vào Cộng nghiệp của con người hình thành 
một xã hội cá biệt là rất hợp lý. Bởi vì, nó làm tăng trưởng 
sự nhận thức rằng môi trường của con người là một thứ gì 
đó thuộc về quá trình phát triển của riêng họ. Đồng thời, 
sự nhận thức này làm cho con người nhận ra môi trường 
của họ là một sự phản chiếu được phóng đại của chính họ. 
Do vậy, họ phải cật lực làm việc để bảo vệ “sức khỏe” của 
môi trường, cũng như họ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của 
chính họ. Luận điểm cho rằng những sản phẩm thuộc về dục 
vọng con người đang phóng đại thông qua vòng phản hồi 
của A-lại-da thức cũng rất là xác đáng. 
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Cùng một lôgíc như vậy, sự phá hoại môi trường của 
con người cuối cùng sẽ dẫn đến sự phá hoại tỉnh thần con 
người trong những tầng sâu hơn. 


Sản Phẩm Của Khoa Học Kỹ Thuật Từ Quan Điểm 
Của Học Thuyết Duy thức 


Chúng ta hãy nghiên cứu kỳ lưỡng hơn sự ảnh hưởng 
mang tính hủy diệt lên môi trường do khoa học kỹ thuật và sản 
phẩm của chúng. Xét từ quan điểm của học thuyết Duy thức, 
những cơ giới không lồ phá hoại thiên nhiên, các chất hóa học 
làm ô nhiễm nhiều dạng sinh thể và bản thân thiên nhiên, và 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ được thiết kế đề sát hại động thực 
vật, tất cả đều là những hoạt dụng của Cộng nghiệp. Những 
sản phẩm của khoa học kỹ thuật có thể được chia thành hai 
phạm trù có liên quan đến học thuyết Duy thức. 

Phạm trù thứ nhất: Máy móc được sử dụng đề phá hoại 
thiên nhiên và thuốc nông nghiệp dùng đề giết các sâu bọ và 
cỏ đại- sản phẩm tạo ra cho mục đích phá hoại và/hay giết 
hại, đó là ác nghiệp. Đặc biệt trong Phật giáo, việc sản xuất 
những sản phẩm với mục đích thuộc ác nghiệp mang tính cố 
ý được coi là giúp ích cho sự tích lũy các chủng tử nghiệp 
xấu. Thêm nữa, những sản phẩm khoa học kỹ thuật thuộc 
phạm trù thứ nhất chính là sự biểu lộ của Cộng nghiệp xấu. 
Vậy thì, các sản phẩm của chủng tử cộng nghiệp xâu này đi 
qua vòng phản hồi, để đây mạnh tiến trình tích lũy những 
chủng tử đó trong xã hội. Khi chủng tử của Cộng nghiệp xấu 
chồng chất lên A-lại-da thức con người thì chủng tử cộng 
nghiệp tốt sẽ giảm đi và trở nên yếu sức hơn, và một điểm 
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nào đó ranh giới sẽ mở ra khiến cho người ta phạm phải các 
hành động tàn khốc một cách vô ý thức. Khi điểm ấy bị vượt 
qua, con người sẽ không ý thức được việc giết hại hay phá 
hoại thiên nhiên là không tốt. Đây là lý do cực kỳ quan trọng 
tại sao không sản xuất sản phẩm khoa học kỹ thuật có mục 
đích đề phá hoại và giết hại. 

Hầu hết các sản phẩm của khoa học kỹ thuật hiện đại 
đều rơi vào phạm trù thứ hai. Về cơ bản, chúng không có ý 
định giết hay hoàn thiện các mục đích xấu khác. Thật vậy, 
chúng được tạo ra đê phục vụ vài mục đích hữu ích trong 
xã hội con người, Tuy thế, rất có thể nhiều trong số các sản 
phẩm này có thể làm chấm dứt việc phá hoại thiên nhiên, ô 
nhiễm, hay ngay cả việc giết hại chúng sanh, tổn hại sức 
khỏe con người. 

Theo học thuyết Duy thức, con người không thể dự 
đoán chính xác các kết quả của sản phẩm nào đó trong môi 
trường, và không thê hiểu được mối quan hệ của Duyên khởi. 
Những thất bại của con người có thể được quy cho Mạt-na 
thức. Cũng vậy, vì thức thứ bảy bị ám ảnh bởi bản ngã, nên 
rất khó để cho người ta hiểu rằng thế giới này bị chỉ phối bởi 
nguyên lý Duyên khởi, và tất cả sự sóng trong đó phụ thuộc 
lẫn nhau, và ảnh hưởng thường xuyên. Con người không thể 
suy xét cần thận trước những kết quả có khả năng tính của 
sản phẩm thuộc khoa học kỹ thuật đối với các sinh vật khác, 
khiến con người sau này nhận ra rằng: Ngay cả những thứ 
phục vụ xã hội loài người và thỏa mãn dục vọng con người 
cuối cùng có thể mang lại sự hủy hoại thiên nhiên, ô nhiễm 
động thực vật, và có tác dụng nguy hiểm đến sức khỏe con 
người. Điển hình là sự nóng lên của trái đất do khí thải từ 
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nhà kính như cacbon đioxyt, sự phá hoại tầng Ozone do khí 
Chlorofluorocarbon”°°, sự ô nhiễm, và việc làm hại đến sức 
khỏe của sinh vật và con người do những chất hóa học dùng 
trong nông nghiệp, chất polychlorinated biphenyl?“ và các 
chất gây rồi loạn nội tiết thuộc ngoại sinh. 

Sự hiểu biết của con người về thiên nhiên vẫn còn hạn 
chế. Bởi vậy, hoàn toàn có thể hiểu được, thật rất khó đẻ 
có thể phòng bị trước tất cả tác dụng phụ có hại của những 
sản phẩm khoa học kỹ thuật. Vì vậy, điều quan trọng nhất là 
chúng ta phải hiểu rõ con người không thật sự có thê nhận 
thức được thế giới này như là một thế giới của Duyên khởi, 
đến độ lòng tham chế ngự hoàn toàn bản ngã trong Mạt-na 
thức. Một khi thấu hiểu được tình trạng đó, chúng ta sẽ biết 
được rằng chúng ta đang tạo ra nhiều sản phẩm khoa học kỹ 
thuật chủ yếu là để đáp ứng dục vọng của chúng ta, để thỏa 
mãn năm giác quan chúng ta và một bộ phận của tâm thức 
chúng ta. Trong khi, chúng ta chưa từng suy nghĩ đủ thấu 
đáo, hay đủ khôn ngoan về những hậu quả có thể xảy ra 
trong hoạt động sản xuất trên hệ sinh thái tự nhiên. 

Ý Nghĩa Của Phong Trào Môi Trường Và Bồ Tát Đạo 

Như tôi đã trình bày ở trên, A-lại-da thức là thực thể 
căn bản tạo ra tâm thức con người cả bề ngoài lẫn bề trong, 
và nó cũng đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành ý 
thức trách nhiệm xã hội. A-lại-da thức nằm trong tình trạng 


** Chlorofluoroearbon (CEC) là một hợp chất hữu cơ bao gồm Carbon, 
Clo, và Flo. Hợp chất này thải ra sẽ góp phần phá thủng tầng Ozone. 

?° Polyehlorinated biphenyl (PCBs) là một hợp chất hóa học công 
nghiệp rất nguy hiểm, và có giá trị vì khả năng chịu nhiệt. Chúng gây ra 
mối nguy hiểm môi trường vì độc tính khỏ phân hủy của chúng. 
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tuôn chảy không ngớt và luôn thay đổi. Nhưng chính bản 
chất luôn thay đồi của thức thứ tám này cũng có thê chuyên 
hóa. Vấn đề bây giờ là làm thế nào đề chuyên hóa A-lại-da 
thức? 

Tôi xin được bàn phương pháp luận về sự chuyền hóa 
này từ hai phương diện khác nhau. Phương diện thứ nhất là 
tiếp cận chuyên hóa tầng sâu hơn (Mạt-na và A-lại-da) bắt 
đầu từ phạm vi của Tiền ngũ thức và đệ lục thức (ý thức). 
Phương diện thứ hai là tiếp cận tầng sâu hơn một cách trực 
tiếp. Tôi gọi phương diện thứ nhất là “chuyền hóa từ phạm 
vi xã hội” và phương diện thứ hai là “chuyển hóa từ phạm 
vi tôn giáo” 


Chuyển Hóa Từ Phạm Vi Xã Hội 


Cách tiếp cận này phù hợp với những gì được gọi là 
Chủ nghĩa môi trường hay Phong trào môi trường. Phong 
trào này đặt trọng tâm vào cách chuyền hóa Thức. Từ quan 
điểm của học thuyết Duy thức, phong trào này có thể được 
diễn giải bằng cách sau đây: 
Phong trào môi trường bao gồm những chương trình 
như: Giáo dục môi trường và đạo đức môi trường, cũng 
như triển lãm, xuất bản, diễn thuyết, đối thoại và các hoạt 
động thực tiễn khác. Theo học thuyết Duy thức, tất cả những 
chương trình này đều được tiếp nhận thông qua Tiền ngũ 
thức, đặc biệt là nhãn thức, nhĩ thức và thân thức. Ý nghĩa 
phong trào môi trường này được tiến hành thông qua những 
lớp bề mặt của Thức được nội hóa trong thức thứ sáu hay Ý 
thức. Càng được in sâu vào Ý thức thì động lực cho hành 
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động càng lớn hơn. Cũng theo quan điểm Phật giáo, phong 
trào này có ý nghĩa rất lớn. Vì A-lại-da thức là nguồn của 
Tiền lục thức. Tiền lục thức này lần lượt là những đối tượng 
của đệ bát thức. Như vậy, bất cứ những gì được thu nhận 
thức bởi năm giác quan và được tông hợp vào thức thứ sáu 
(ý thức) và cũng được nhận thức bởi A-lại-da thức. 

Hầu hết các biểu hiện của những chủng tử được in vào 
trong A-lại-da thức là Danh ngôn chủng tử. Như đã giải thích 
ở phân trước, nhiều chủng tử được hình thành và được lưu 
giữ thông qua ngôn ngữ. Giáo dục môi trường, đối thoại, 
diễn thuyết, xuất bản, triển lãm và v.v.. . đều được chỉ đạo 
thông qua trung gian ngôn ngữ. Bởi vậy, tắt cả những gì mỗi 
cá nhân học được trong phong trào môi trường được lưu lại 
bằng danh ngôn chủng tử trong A-lại-da thức. Vì, chủng tử 
liên quan đến sự tốt xấu mang tính đạo đức được lưu giữ như 
là chủng tử nghiệp, những mong muốn của cá nhân về những 
giải pháp đối với vấn đề môi trường, sự cộng sinh với những 
dạng sinh mệnh khác, sự cộng tồn với các quốc gia và những 
nhóm dân tộc khác, cảm tình biết ơn đối với thiên nhiên đều 
được lưu giữ như là chủng tử nghiệp thiện. Những chủng tử 
được lưu giữ như thế cuối cùng được phản chiếu như là kết 
quả của nghiệp trong những hành động thông qua vòng phản 
hồi của cá nhân. Nếu những chủng tử nghiệp này được lưu 
giữ thông qua vòng phản hồi của xã hội là cộng nghiệp tốt thì 
chúng sẽ tác động thẳng lên các thế hệ tương lai, và tác động 
ngang qua cả nhân loại trong tất cả quốc gia, dòng giống và 
dân tộc, cũng như các dạng sinh mệnh khác. Như thế, phong 
trào môi trường này quả là có đầy đủ ý nghĩa trong triết học 
Phật giáo. 
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Chuyển Hóa Từ Phạm Vi Tôn Giáo 


Những “phiền não "của cá nhân xuất phát từ tầng sâu 
hơn của vô thức. Vì thế, rất khó kiểm soát chúng ở cấp độ 
của thức thứ sáu, Ý thức. Tương tự như vậy, Cộng nghiệp tạo 
thành môi trường và ý thức xã hội rất khó có thê được nâng 
cao một cách dễ dàng đến cấp độ của Ý thức. Vì những lý do 
này, Phật giáo tìm ra những giải pháp cho vấn đề môi trường 
thông qua sự thực tập mang tính tôn giáo nhắm thăng đến sự 
chuyền hóa những phiền não và Cộng nghiệp. Thế thì, Phật 
giáo có gợi ý gì về cách chuyên hóa này? 

A-lại-da thức đôi khi được gọi là Bồ-tát thức (bosafsu- 
shiki), và cách chuyên hóa tự thân A-lại-đa thức là Bồ-tát 
đạo?°(bosarsu-do). Tỉnh thần cơ bản của Bồ-tát đạo được 
trình bày trong phẩm Pháp Sư (/osshi-bon) thứ mười của 
kinh Pháp Hoa, là Từ bi (/), Nhẫn nhục (øin-niku), và 
Không (&„w). Từ bi?°* được trang trải một cách bình đăng cho 
tất cả nhân loại, động thực vật và ngay cả loại vô tình, không 
luận chúng thiện hay ác. Bằng hạnh nhẫn nhục, con người có 


3 Bồ-tát đạo ##_ R#3Ă ( s: Bodhisattva mãrga; c:Bodhisattva Path).L.Tự 
lợi, lợi tha, giác hạnh viên mãn.2. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. 
2 Từ bi # ÄŠ; (s: maiui-karunã; p: mettã-karunä) 

Hai đức hạnh chính của đạo Phật vả cũng lả cơ sở tâm lí của một vị Bồ Tát. 
Hai đức tính nảy được biểu hiện qua lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh 
thoát khỏi luân hồi. Người ta phân biệt ba loại Từ bi: 1. Tấm lòng từ bi đối 
với tắt cả chúng sinh theo lề thường; 2. Là kết quả của việc chứng ngộ được 
tính vô ngã của tắt cả các pháp, là quả vị của tắt cả những vị Thanh văn, 
Độc giác và Bồ Tát khi bước vào địa vị thứ nhất của Thập địa; 3. Là tắm 
lòng Đại từ đại bi (s: mahãmaiui-karunä) của một Đức Phật, một tắm lòng 
từ bi tuyệt đối vô phân biệt, vô điều kiện. 
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thể phát triển sức mạnh chân chánh đẻ chịu đựng mọi sự khó 
khăn, thực hành hạnh thiêu dục và tri túc, nhờ đó, trau đồi 
đức hạnh và kiểm soát được tính tham lam. Sau cùng, Không 
quán (ưu; -gan) hàm dưỡng ý thức sự sống toàn cầu, nhấn 
mạnh mối quan hệ Duyên khởi giữa tất cả dạng thức sống và 
tìm ra sự cộng tồn giữa con người với những sinh vật khác. 
Nó cũng nâng cao ý thức trí ân và báo ân cho toàn hệ sinh thái 
vốn có sự tương quan lẫn nhau. Bồ-tát đạo hướng dẫn sự thực 
hành được thiết lập trên tỉnh thần bình đăng. Trí huệ”"? (chie) 
vốn có trong Bồ-tát thức không những có khả năng nhận thức 
rõ vòng phản hồi được tạo thành bởi “Duyên khởi của A-lại- 
da thức”, mà còn có thê dẫn dắt tất cả Cộng nghiệp và Bất 
cộng nghiệp hướng đến giải pháp cho tắt cả vấn đề mà xã hội 
đang đối mặt. 

Bằng cách gia tăng những năng lượng Trí huệ và Từ bi 
trong Bồ-tát đạo vào những tầng của Thức, từ thức thứ tám 
đến thức thứ nhất, có thể sẽ trang bị trí huệ cho mỗi tầng. 
Trong Phật giáo, thuật ngữ chuyển thức thành trí 'pravrtti- 
vijñãäna (enjiki-tokuchi)" có nghĩa chuyển bốn tầng của thức 
thành bồn trí. Đây là phương pháp của Bồ-tát đạo để chuyển 
hóa A-lại-da thức. Trong khi, chuyên hóa bằng những 


?° Do từ prajäã (s) pañña (p); danh từ dịch âm Bát-nhã ##. 3, dịch nghĩa 
là Trí huệ, Huệ, Nhận thức. 

Một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thửa, chỉ một thứ trí huệ không 
phải do suy luận hay kiến thức mà có (Trí), mà là thứ trí huệ chớp nhoáng 
lúc trực nhận tính Không (s: ñnyat3), là thể tính của vạn sự. Đạt được trí 
Bát-nhã được xem là đồng nghĩa với Giác ngộ và là một trong những yếu 
tố quan trọng của Phật quả. Bát-nhã là một trong những hạnh Ba-la-mật-đa 
mà một Bồ Tát phải đạt đến (Thập địa). 
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phương thức thuộc xã hội như đã đề cập ở phần trước thì bắt 
đầu từ những tầng cao hơn của thức, Bồ-tát đạo đi trực tiếp 
vào những tầng sâu hơn, vì thế nó cơ bản hơn. 

Sự tích lũy những năng lượng của Trí huệ và Từ bï 
thông qua sự thực hành Bồ-tát đạo sẽ mang lại sự tích lũy 
Cộng nghiệp thiện trong A-lại-da thức, càng nhiều thiện 
nghiệp (zen-go) được lưu tại đây thì A-lại-da thức được 
chuyển thành Đại viên cảnh trí (đaï-enkyo-ehi), trí huệ phản 
chiếu rõ tất cả sự vật hiện tượng như trong một cái gương 
sáng. Xuất phát từ Trí huệ Duyên khởi này là ý thức Biết ơn 
và Đền ơn tất cả mọi hiện tượng và hiện hữu mà đã có một 
phần trong sự ra đời của nó. Hơn nữa, từ đó, ý thức toàn cầu 
cho sự cộng sinh và cộng tồn sẽ tự nhiên xuất hiện. 

Bảy tầng khác của thức bắt nguồn từ A-lại-da thức lần 
lượt đều được chuyên thành Trí. Đệ thất thức (Mạt-na thức) 
được chuyền thành Bình đẳng tánh trí”° (byodo-sho-chi), 
Đệ lục thức (ý thức) được chuyền thành Diệu quán sát trf”' (øyo- 


*" Bình đẳng tánh trí Cƒ' ## †E fŸ; s: samatäjiäna): trí giúp con người 
thấy rõ sự bình đảng giữa mình và chúng sinh. Tinh thần Từ bi (maitrr- 
karunä) của đạo Phật cũng xuất phát từ trí này chứ không phải xuất phát từ 
ý nghĩ »tội nghiệp, đáng thương« — cách nhìn của một người »trên cơ« nhìn 
xuống. Người Phật tử phát triển Bồ-để tâm, phát triển lòng từ bi vì đã nhận 
ra chính mình trong tất cả hoản cảnh, tất cả chúng sinh. Nguồn gốc của 
trí nảy là Thụ uẫn (vedanäskandha) cùng với tâm trạng Kiêu mạn (mãna). 
?! Diệu quan sát trí (È Â# #š #ï: pratyaveksana-jñäna): trí giúp người 
ta biến chuyển khả năng phân biệt, thị phi bằng trí thức bình thường thành 
ệ siêu việt (Bát-nhã), tùy cơ ứng biến, làm việc đúng thời điểm và 
. không cần »dụng công.« Nguồn gốc của trí nảy là Tưởng uẫn 
(samjũaskandha) cùng với tâm trạng Tham dục (rãga). 
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kanzat-chi), Tiền ngũ thức được chuyên thành Thành sở tác tr” 
osho-sa-chi). Bình đăng tánh trí có thể khiến cho Mạt-na 
thức tự tại khỏi sự chấp trước (sechaku)` mà nó là hiện 
thân của A-lại-da thức, và là trung tâm của bản ngã. Như thế 
sẽ có được sự tự tại ra khỏi sự chấp trước với tiêu ngã (sho- 
ga), ngã ái (ga-ai) và những phiền não khác mà chúng tạo 
ra những dục vọng của con người. Bình đẳng tánh trí cũng 
khiến cho người ta hiểu được tắt cả hiện tượng đều liên quan 
đến Duyên khởi và bao quát hết mọi hiện hữu bình đẳng 
trong giá trị có hữu của chúng. 

Quan điểm Từ bỉ của Phật giáo cũng được hình thành 
từ đây. Kế đến, Diệu quán sát trí và Thành sở tác trí có thể 
giải phóng con người thoát khỏi những phiền não, hành động 
theo mệnh lệnh của lý trí, đánh giá chính xác và suy luận 
đúng đắn. Kết quả là, con người có thê biểu lộ năng lực bản 
thân bằng các mệnh lệnh có ý thức của họ. Vì lý do này, sau 
cùng con người có thê vượt qua dục vọng vật chất quá mức, 
và bây giờ họ kiểm soát được tiền ngũ thức và ý thức. 

Hai phạm vi để chuyển hóa A-lại-da thức, thuộc tôn 
giáo và xã hội, kết hợp lại mang đến những sự thay đổi cả 
Cộng nghiệp và Bất cộng nghiệp. Sau cùng, những sự thay 
đôi này sẽ mang đến giải pháp cho vấn đề môi trường tại 
nguồn cơ bản nhất của nó. 


*° Thành sở tác trí (đỲ Đf fE ##; krtyãnusthãna-jñäna), cũng được gọi 
là Thành sự trí (Bề #f ##): trí giúp người hoản thành tất cả mọi việc mà 
không tạo Nghiệp (karma), đó là hành động Vô vi, xuất phát từ một tâm đã 
chứng ngộ được Vô ngã của chính bản thân và các Pháp Hữu vi. Nguồn gốc 
của trí này là Hành uẫn (samskaraskandha) cùng với tâm trạng ganh ghét 
(Hán dịch là »tật«, #š; Trsyã). 
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THUYẾT L0ÀI bÚ GÂY 0Ú TÍNH BIÁP 
VÀ SINH THÁI HC TẦNG SÂU 


Nguyên Tác: Hán Ngữ 
GS.TS.Thích Hằng Thanh?” 


Con người trong thời hiện đại đang đối mặt với nguy cơ 
sinh thái nghiêm trọng nhất từ khi có sử đến nay. Sự ô nhiễm 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên như không khí, nước, đất 
đai v.v... sự khai thác bừa bãi các vùng đầm lầy và rừng núi, 
và các loài động vật hoang dã bị lạm sát v.v... đều đe dọa 
môi trường sống của nhân loại. Có rất nhiều người thử giải 
quyết những vấn đề này trên phương diện khoa học, nhưng 
lại thường phát sinh những vấn đề mới. Đó chính vì sự thách 
thức môi trường không chỉ hạn chế trên phương diện khoa 


?? Sự sinh năm 1943, người huyện Đài Nam, Đài Loan, tốt nghiệp khoa 
Anh thuộc Đại học Đông Ngô. Năm 1970 Sư sang Mỹ học tại đại học 
Machigan, lấy bằng Thạc sĩ về Giáo dục. Năm 1970, Sư xuất gia làm đệ 
tử của Hòa thượng Tuyên Hóa ở Vạn Phật Thành tại San Francisco. Năm 
1976, Sư thọ Cụ túc giới. Năm 1979, Sư tiếp tục học tại đại học Wisconsin, 
bắt đầu nghiên cứu Phật học. Năm 1984, Sư bảo vệ thành công luận án Tiến 
Sĩ với luận văn *Vĩnh Minh Diên thọ Thiên Sư Thiền Tịnh Tư Tưởng Đích 
Dung Hợp" (kHl#fi#ffffYfJE4BWRHfð) (Sự dung hợp tư tưởng 
Thiền Tịnh của Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ). Sư trở thành vị Tỳ Kheo 
ni đầu tiên có học vị Tiến Sĩ Phật Học của Mỹ ở Đài Loan. Năm 1984, Sư 
trở về Đài Loan với thân tướng xuất gia và dạy tại Khoa Triết của Đại học 
Đài Loan. Sư chủ giảng các môn: Tư tưởng Như Lai Tạng, Phật giáo Tủy 
Đường, Phạn Văn v.v... là vị Tỳ Kheo ni đầu tiên dạy tại Đại học Quốc lập. 
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học, mà quan trọng hơn nó lại liên quan đến những vấn đề 
như giá trị quan của nhân loại, mối quan hệ giữa con người 
và thiên nhiên, con người đối xử với vạn vật như thế nảo 
v.v... Nói cách khác, ý thức môi trường phải được xây dựng 
trên Đạo đức học (Ethics) và Triết học (Philosophy), hơn 
nữa cộng thêm sự giúp đỡ của khoa học mới có thể quán 
triệt công tác bảo vệ môi trường. Tham luận này thử nghiên 
cứu, thảo luận mối quan hệ giữa quan điểm về thiên nhiên 
của Phật giáo và trào lưu tư tưởng triết học mới nhất-Triết 
học Sinh thái. Phần thứ nhất thảo luận ý nghĩa “Loài vô tình 
có tính giác” thông qua quan điểm về thiên nhiên tích cực 
nhất của Phật giáo, phần thứ hai thảo luận ý nghĩa Sinh thái 
học tầng sâu (Deep Ecology) và điểm tương đồng giữa thiên 
nhiên của Phật giáo và Sinh thái học tầng sâu; đặc biệt là 
tư tưởng bình đẳng, tôn trọng sinh mệnh “tất cả chúng sanh 
(thậm chí loài cây cỏ vô tình) đều có thể thành Phật” trong 
Phật giáo, có thê đưa ra gợi ý nào đó cho người phương Tây 
trong việc kiến lập một loại Sinh thái học mới. 


L. Thuyết Loài Có Cây Có Tính Giác 


Sự phát triển Phật tính luận của Trung Quốc từ sau 
khi Kinh Niết Bàn được truyền vào, bắt đầu từ Đạo Sinh””+ 


?“ Đạo Sinh ìĂ 2E (c: dàoshẽng; 355-434) 

Cao tăng và là người thảnh lập Niết-bản tông của Phật giáo Trung Quốc. 
Sư là người cùng Cưu-ma-la-thập dịch kinh Diệu pháp liên hoa (s: 
saddharmapundarika-sitra) và Duy-ma-cật sở thuyết (s: vimalakirtinirde$a- 
sũtra). Đạo Sinh có nhiều quan điểm cách mạng so với thời bấy giờ, góp 
công rất lớn thúc đây sự phát triển của nền Phật giáo Trung Quốc. Sư quan 
niệm rằng, bắt cứ ai cũng có Phật tỉnh, bắt cứ ai cũng có thể thành Phật tức 
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(2E, 355-434) khởi xướng Nhất-xiên-đề”* có thẻ thành 
Phật cho đến Đại sư Trạm Nhiên (3##Ä, 711-782) nhà Đường 
lập thuyết “Loài vô tình có tính giác”, có thể nói là phát triển 
đến đỉnh điểm. Sự tranh luận về Phật tính (s: buddhatã) sớm 
nhất là hàng Nhất-xiễn-đề có thể thành Phật hay không. Đến 
sau khi toàn bản Kinh Đại Bát Niết Bàn (s: Mahä-parinirvana- 
sũtra) được truyền vào thì quan điểm “tất cả chúng sanh, 
(bao gồm Nhất-xiên-đề) đều có thẻ thành Phật” dần dần trở 
thành luận thuyết có định. Cát Tạng (###, 549-623) Trạm 
Nhiên v.v... tiến thêm một bước cho rằng: Không chỉ tắt cả 
chúng sanh hữu tình mà ngay cả các loại vô tình như cỏ cây, 
gạch đá cũng có Phật tính. Nhưng, hàm nghĩa cỏ cây có Phật 
tính là thế nào, cỏ cây có tính giác phải chăng là nói cỏ cây 
cũng có thể thành Phật? v.v... các bậc Cổ đức cũng có những 
sự giải thích không giống nhau. Sau đây, tôi chỉ đặc biệt tiến 


khắc. Sư có công tổng hợp hai bộ kinh Đại bát-niết-bàn và Bát-nhã ba-la- 
mật-đa. Ngày nay các tác phẩm của Sư đã thất lạc, người ta chỉ tìm thấy 
quan điểm của Sư rải rác trong các bộ luận. 

Đạo Sinh là người có biệt tài, lúc gia nhập Tăng-giả Sư đã là một người 
tỉnh thông đạo pháp. Từ năm 397 đến 401 Sư tu học tại Lư Sơn, một trung 
tâm Phật giáo quan trọng thời đó. Năm 405 Sư về Trường An, củng với 
Cưu-ma-la-thập soạn kinh sách. Vì những quan điểm mới, Sư bị loại ra 
khỏi Tăng-già. Đó là những quan điểm phủ hợp với Đại bát-niết-bàn kinh 
(s: mahãparinirvãna-sũtra) - nhưng kinh này lúc đó chưa được dịch ra Hán 
văn. Sau khi kinh này dịch xong, thuyết của Sư được phục hồi. 

?5 Nhất-xiên-để (— RÑ ‡# : s: icchantika) 

Chỉ một người hoàn toàn không còn Thiện nghiệp. Nhiều trường phái, nhất 
là Phật giáo Trung Quốc hay tranh cãi liệu một Nhất-xiên-đề có Phật tính 
(s: buddhatã) hay không. Có khi một Bồ Tát tự cho mình là Nhất-xiển-đề — 
ý nói rằng mình là người thành Phật cuối cùng, sau tắt cả mọi chúng sinh. 
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hành thảo luận ý nghĩa ?oài cỏ cấy có tính giác ` của các đại 
sư Cát Tạng, Trạm Nhiên và Trừng Quán? ”*(738-839). 


1. Ý Nghĩa Thuyết Loài Vô Tình Có Tính Giác 
Của Cát Tạng 


Trong các tông phái Trung Quốc, Đại sư Cát Tạng của 
Tam luận tông?” là người đề xuất sớm nhất về chuyên luận 
“loài cỏ cây có tính giác”. Cát Tạng có kiến giải độc đáo về 
nghĩa lý Phật tính. Trong trước tác Đại Thừa Huyền Luận?" 
“ Trừng Quán (š#Ä, 737-838) là tổ thứ tư của tông Hoa Nghiêm Trung 
Quốc, người đời gọi sư là Thanh Lương Quốc Sư, Hoa Nghiêm Sớ Chủ. Sư. 
họ Hạ, người Sơn Âm, Triệu Châu (nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết 
Giang). 
?” Tam luận tông (=‡ÊZš) Đây là tông phái chủ trương "Đại Thừa Phủ 
Định Luận." Tiếng Phạn gọi là Madhyamika, chủ trương học thuyết Trung 
Đạo, Không Luận, hay Tương Đối Luận. Tam Luận Tông dựa vào ba bộ 
luận được Ngài Long Thọ và đệ tử của ngài là Đề Bà biên soạn. Ba bộ luận 
ấy là Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận, và Bách Luận. Những cố 
gắng của Tam Luận Tông quy tụ vào sự bải bác tất cả các quan điểm tích 
cực và khẳng định của các tông không lấy phủ định biện chứng làm căn 
bản. Sự bài bác trước tiên nhắm thẳng vào những quan điểm sai lầm của 
Bà La Môn và tà giáo; kế đến nhắm vào những thiên kiến của phái Tiểu 
Thừa; và sau cùng nhắm vào những kiến giải độc đoán đề ra bởi các tác giả 
của phái Đại Thừa không phải là Tam Luận. Lý tưởng của Tam Luận Tông 
hình như là tiêu diệt hý luận. Căn bản của mọi luận chứng của Tam Luận 
Tông là 'Tứ Cú'. 
?* Cát Tạng (#Ä) soạn Đại thừa Huyền Luận (k#Ê#⁄†Ê), Đại Chánh 
Tạng, quyển 45, trang 35, 37 thượng. Có thể tham khảo tác phẩm của 
Thang Dụng Đông (5Ä), Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật 
Giáo Sử (W#&51LiifŠ(#), Định văn thư cục (2B RÌ). trang 
677-717; Dương Huệ Nam (ð#fÄ). "Cát Tạng” (ï#Ä#), Đông đại đồ thư 
(#2), trang 221-227; Liêu Minh Hoạt (JEBÄ#), “Gia Tường Cát 
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quyền 3, thông qua “Thập môn”, Sư đã giải thích ý nghĩa 
Phật tính rất tường tận. Chăng những không đả phá, phê bình 
các học thuyết cũ về ý nghĩa Phật tính mà Sư còn kiến lập 
Phật tính Trung đạo cho riêng mình. Ngay tại Môn thứ bảy 
Biện Nội, Ngoại, Hữu, Vỏ, chương Phật Tính Nghĩa trong 
tác phẩm Đại Thừa Huyền Luận, Cát Tạng tuyên bồ rõ *Loài 
cỏ cây cũng có Phật tính". Sư lý luận như sau: 

Hỏi: Là chúng sinh Lý ngoại có Phật tính hay là chúng, 
sinh Lý nội có Phật tính? 

Trả lời: Hỏi chúng sinh Lý ngoại là có Phật tính hay 
không. Câu này không thành câu hỏi. Vì sao? Vì Lý ngoại 
vốn không có chúng sinh, vậy làm sao có thề hỏi chúng sinh 
thuộc Lý ngoại có Phật tính hay không? Giống như hỏi: 
Nước bên trong lửa, vốn chưa từng có. Tại sao lại hỏi nước 
bên trong lửa từ đâu đến? Vì thế, Lý ngoại không có chúng 
sinh, cũng không có Phật tính, điều mà Ngũ nhãn?” không 
thể thấy. Cho nên Kinh nói: “Nếu Bỏ-tát có Ngã tưởng," 


Tạng Học Thuyết" (#È‡#?8#*#), Học sinh thư cục (3#2E-†Ä). trang 
217-223. 

? Ngũ nhãn (Ìí. RỂ s: pañca caksũmsi), đó là l. Nhục nhãn (Wj HH; 
s:mãmsa-caksus)là con mắt thịt, mắt của một phàm phu. 2. Thiên nhãn 
(Œ R; s: divya-caksus) con mắt của chư Thiên trong cõi trời vô sắc do tu thiền 
định mà có được, mắt này thì xa gần, trước sau, trong ngoài, sáng tối, trên dưới 
đều có thê thấy được... 3. huệ nhãn (##fB; s: prajñã-caksus) là con mắt trí huệ 
của người thuộc nhị thừa, có thẻ chiếu kiến được trí huệ của lý vô tướng chân 
không. 4.Pháp nhãn (ÿ£ HR s: dharma-caksus) là con mắt pháp, thấy được sự. 
đa dạng của các pháp hiện hữu. 5. Phật nhăn (8 Í: s: buddhacaksus), là con 
mắt của một bậc giác ngộ, nhìn thấu suốt thẻ tính của vạn sự. 

?° Ngã tướng (#È4ÑÄ): Đói với pháp ngũ uẫn mà chúng sinh vọng chấp cho 
là Ngã và Ngã sở là có thật. 
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Nhân tướng,**' Chúng sinh tưởng”® thì không phải Bồ-tát. ” 
Cho nên ta và người cho đến con người hiện tại cũng không 
có Phật tỉnh. Không những phàm phu không có Phật tỉnh, 
cho đến A-la-hán cũng không có Phật tính. Vì nghĩa này, 
không chỉ có cây không có Phật tính mà chúng sinh cũng 
không có Phật tính. Nếu muốn xác mình là có Phật tính, thì 
không chỉ chúng sinh có Phật tính mà có cây cũng có Phật 
tính.*® 


?*\ Nhân tướng (J8): Đối với pháp ngũ uẫn mà chúng sinh vọng chấp 
Ngã sinh vào nhân đạo làm, khác với các đạo khác người. 

*®' Chúng sinh tướng (X#2EJR): Đôi với pháp ngũ uẫn, chúng sinh vọng 
chấp Ngã nương vào năm uân sắc, thọ, tưởng, hành, thức hòa hợp mà sinh ra. 
?* Đại Thừa Huyền Luận (K3#Š3Ê) quyên 3, Đại chánh Tạng, quyền 
45, trang 40: 

*Vấn viết vi lý ngoại chúng sinh hữu Phật tính? 


Đáp viết vấn li ngoại chúng sinh hữu Phật tính phủ? Thử bất thành vấn. 
Hả giả? Lý ngoại bốn vô hữu chúng sinh, na đắc vấn ngôn lý ngoại chúng 
sinh hữu Phật tính phủ? Cố như vấn viêm trung chỉ thủy, bổn tự bắt tằng. 
hữu, hà đắc cánh vẫn viêm trung chỉ thủy tùng hà xứ lai? Thị cố lý ngoại 
kí vô chúng sinh, diệc vô Phật tính, ngũ nhãn chỉ sở bất kiến. Cố kinh vân 
“nhược bồ-tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, tức phi bồ- 
tát.” Thị có ngã dữ nhân nãi chí kim nhân vô hữu Phật tính. Bắt đãn phàm 
phu vô Phật tỉnh, nãi chí A-la-hán diệc vô Phật tính. Dĩ thị nghĩa có, bắt đăn 
tháo mộc vô Phật tính, chúng sinh diệc võ Phật tính. Nhược dục minh hữu 
Phật tính, bắt đăn chúng sinh hữu Phật tính, thảo mộc diệc hữu Phật tính”. 
lì E 3%» #! #E 4 # #í f# fE? 3% EM A # T (RE? 

2tHII#2L24+f1#E2? tL0ÀH. tị#? 826%, Đ 
#HH/LA2+ff:ZẨ? #dull&'h27K, #BH S8, f8 
l&*:2KIMHAX? EWULWEAZE, JTREIRE, T2 ĐT 
W. MŒŒS “#f#ffBẩNH, KH, AM, HIEWP?, ” tt 
A7552 \À%#1t. TIHN.k*litt, 75#EIZtF St. 
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Khi biện luận Phật tính Có hay Không, Cát Tạng dùng 
Lý ngoại và Lý nội tiên hành phân biệt thành:1. Lý ngoại 
không có Phật tính, Lý nội có Phật tính. 2. Lý nội không có 
Phật tính, Lý ngoại có Phật tính. Căn cứ vào câu đã dẫn, Lý 
ngoại không có Phật tính là xét trên phương diện vạn pháp 
do thức biến hiện, ngoài tâm không có pháp là chỉ cho Lý 
của Duy thức. Cát Tạng dẫn Duy thức luận đề chứng minh 
điều này. 


Duy thức luận cho rằng: Chỉ có thức không có cảnh 
giới, xác định rõ núi, sông, cây cỏ đều là sự tưởng tượng của 
tâm, ngoài tâm không có pháp khác.*® 

“Lý ngoại” trong Duy thức không có tồn tại thực thể 
của vạn pháp, cũng không có chúng sinh. Do vậy, không thể 
nói là chúng sinh có Phật tính, cũng như trong lửa vốn không 
có sự tồn tại của nước; đương nhiên không thể hỏi nước 
trong lửa từ đâu mà đến! Kết luận là, không những phảm 
phu, cây cỏ không có Phật tính, mà có thể nói A-la-hán và 
Như Lai cũng không có Phật tính. 

Đối với ý nghĩa Lý nội có Phật tính, Cát Tạng giải 
thích: “Đáy 1à xác mình tắt cả pháp Y Chánh bắt nhị thuộc 
Lý nội, vì Y Chánh bắt nhị nên chúng sinh có Phật tính thì cỏ 
cây cũng có Phật tính. Vì nghĩa này, cho nên không những 
chúng sinh có Phật tính mà có cây cũng có Phật tính. Nếu 
hiểu được các pháp bình đẳng thì sẽ không thấy hai tướng 
của Y Chánh, trên bình diện Lÿ thì không có tưởng thành 
Xi, IHHWZkZftt, A7 609t. ME, TH 
®+:Htlt, f2kJVBIWE. 

?% Đại Thừa Huyền Luận (K#&%†È) quyên 3, Đại Chánh Tạng, quyển 
45, trang 40 hạ: 
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và không thành, chỉ là giả nói thành Phật. Vì nghĩa này, khi 
chúng sinh thành Phật thì tất cả cỏ cây cũng được thành 
Phật ”.°SŠ 

Theo văn đã dẫn ở trên, có thẻ thấy Lý nội có Phật tính 
của Cát Tạng chỉ cho các pháp bình đẳng, Y Chánh bất nhị 
trong Lý Chân như thuộc Trung Đạo. Vì thế, không những 
tất cả chúng sanh có Phật tính mà cỏ cây cũng có Phật tính. 
Y Chánh chỉ cho Y báo**5 và Chánh báo? ”, Y báo là thế giới 
vật chất mà chúng sinh nương tựa. Chánh báo là Phật, Bò- 
tát và tất cả chúng sinh y trú trong thế giới vật chất. Theo lý 
Chân như thì Y báo và Chánh báo đều bình đẳng không hai, 
cũng chính là “át cả các pháp đều là Chân như được mô tả 
trong Kinh. Kinh Đại Tập chép: Chư Phật và Bỏ-tát quản 


** “Duy thức vô cảnh giới, minh sơn hả, thảo mộc giai thị tâm tưởng, tâm. 
ngoại vô biệt pháp.” 

HWÈ)42GMP, WHh, f#2kWlibÐB 200 

Đại thừa Huyền Luận (K##⁄†È) quyền 3. Đại Chánh Tạng, quyền 45, 
trang 40 hạ: 

*Thử minh lý nội nhất thiết chư pháp y chánh bất nhị. Dĩ y chánh bắt nhị 
cố, chúng sinh hữu Phật tính, tắc thảo mộc hữu Phật tính. Dĩ thị nghĩa có, 
bắt đăn chúng sinh hữu Phật tính, thảo mộc diệc hữu Phật tính dã. Nhược 
ngộ chư pháp bình đăng, bất kiển y chánh nhị tướng có, lý thật vô hữu 
thành bắt thành tướng, giá ngôn thảnh Phật. Dĩ thử nghĩa cố, nhược chúng 
sinh thảnh Phật thời, nhất thiết thảo mộc diệc đắc thành Phật." 
JSEW)—ĐJìWšš{KIE2S—. ĐIKIET—=ð, 3# f#H, N2 
tt. Xã, XÍH@A©fWĐt, ñk/FBWEEUL. #fRi6i⁄ 
*%, #MÍkE=MHMWM, #šZ#ñt 8È, f3. bX 
# 3+ 'tlR, —W]#2k/®ftĐi. 

?* báo {k ŸÑ, c: vTbảo; j: chõ. 

*# Chánh Báo , 1EŠ# j:shöbõ; e: Direet reward. 
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2#" Nếu như vậy, Cát Tạng 
hỏi: Làm sao có thể tất cả mọi loài không có Phật tính? Do 
vậy, cây cỏ và chúng sanh giống nhau không có khác biệt. 
Bởi vậy, chỉ cần chúng sinh đạt được sự giác ngộ thì cỏ cây 
cũng như vậy. Tuy nhiên, Cát Tạng cho quan điểm này là 
nói theo “Thông môn” (e: shared approach) thì Lý nội có 
Phật tính, nếu luận về “Biệt môn”?*° (e:narrow approach) thì 
không phải như vậy. Cát Tạng giải thích: Nếu luận về Biệt 
môn thì không như thế. Tại sao vậy? Bởi lẽ, loài chúng sanh 
?* Bồ-đề ##ˆ Ÿ# (s, p: bodhi ) dịch nghĩa là Tỉnh thức, Giác ngộ (##. †8). 
Trong thời Phật giáo nguyên thủy, Bỏ-đề là từ chỉ trạng thái chứng được 
bốn cấp trong Thánh đạo (s: ãryamãrga) bằng cách hành trì 37 Bồ-đề phần 
và diệt trừ Võ minh, liễu ngộ được Tứ diệu đề. 


Trong Tiểu thừa (s: hĩnayäna), Bồ-đề là chứng được Tứ diệu đề, thoát khổ. 
Ở đây người ta phân biệt ba giai đoạn: tu và chứng quả Thanh văn thừa (s: 
$rãvakayãna), tu và chứng quả Độc giác Phật (s: pratyekabuddha) và cuối 
củng là đạt quả vị Phật tam-miệu (s: samyak-sambuddha), tức là đạt Nhất 
thiết trí (s: sarvajñatã), có khi gọi là Đại bồ-đề (s, p: mahãbodhi). 

Trong Đại thừa, Bồ-đề được hiểu là trí huệ nhận ra rằng không có sự sai 
khác giữa Niết-bàn (s: nirvãna) và Luân hồi (s: samsãra), giữa khách thể và 
chủ thể. Bô-đề là chứng được trí Bát-nhã (s: prajũä), nhận ra Phật tính của 
chính mình hay của muôn loài, nhận ra tính Không của thế gian, nhận biết 
»sự thật như nó là« (Chân như). 


Đại thừa phân biệt ra ba loại Bồ-đề: giác ngộ cho chính minh (giác ngộ của 
một vị A-la-hán), giải thoát cho chúng sinh (giác ngộ của một vị Bồ Tát) và 
giác ngộ hoàn toàn của một vị Phật. Trong quan điểm này, mỗi trường phái 
Đại thừa lại có một cách giải thích khác nhau. 

?® Biệt môn ÿJfŸ (j:^+ Ÿ £ ⁄ betsumon;e:narrow approach). Cách tiếp 
cận riêng biệt một vấn đề; phương pháp đặc biệt để tìm hiểu giáo lý đạo 
Phật... thường được chủ trương bởi một trường phái tư tưởng đơn độc. khác 
hẳn với Thông môn (8ƒ). 
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thấp kém, tâm tính mê muội phải có ý nghĩa về sự giác ngộ. 
Vì cö cây không có tâm nên không mê muội, tại sao phải có ý 
nghĩa về sự giác ngộ? Ví như tỉnh cơn mộng, không có mộng 
thì không có tỉnh mộng.?0 

Nếu xét từ phương diện “Lý Phật tính”?” trong “Chân 
như lý” thì Cát Tạng cho rằng: Học thuyết cây cỏ thành Phật, 
đương nhiên là không có mảy may nghỉ vấn nào cả, nhưng 
xét từ “Hạnh Phật tính"”?” thì do cỏ cây không có tâm cho 
nên không mê muội, vì không mê muội nên không giác ngộ, 
giống như có mộng thì mới tỉnh mộng, không có mộng thì 
đương nhiên sẽ không tỉnh mộng. 

Cát Tạng lại sử dụng “Lý nội không có Phật tỉnh, Lÿ 
ngoại có Phật tính ” đê biện minh ý nghĩa Nội, Ngoại, Hữu 
?9 Đại thừa Huyền Luận (K8 †È), quyên 3, Đại chánh Tạng, quyền 45, 
trang 40 hạ : 

*'Nhược luận biệt môn, tắc bắt đắc nhiên. Hà dĩ cố? Để sinh hữu tâm mê có, 
đắc hữu giác ngộ chỉ lý. Thảo mộc vô tâm có bắt mẻ, ninh đắc hữu giác ngộ 
chỉ nghĩa? Dụ như mộng giáo, bất mộng tắc bất giáo." 

3lÊ5lI1, MA. fĐi? IKfù}kjL #86 828. ñ 
+®ZùW4&, T/8fiWfR2 X? Hạn, #1. 

?! Lý Phật tính (e: Buddha-nature as the principle or cause of awakening). 
Lý thể của Phật tính là lý Phật tính, có thể khai phát hạnh nghiệp của Phật 
tính là Lý Phật tỉnh.Theo Pháp tướng tông, có chúng sinh vĩnh viễn không 
thành Phật, như vậy trái lại với lời trong Kinh Niết Bàn là tất cả chúng sinh 
đều có Phật tính. Lý Phật tính thỉ tắt cả chúng sinh đều có, nhưng Hạnh Phật 
tính không trùm khắp tắt cả, cho nền có thành Phật và không thành Phật. 
? Hạnh Phật tính (e: Buddha-nature acquired through practice) là có Phật 
tính, nương đó mà phát khởi đại hạnh, cảm nhận được Phật quả. Tuy có 
Phật tính mà không có Dụng đề phát khởi tu hành gọi là Lý Phật tính. Pháp 
tướng tông cho rằng: Kinh Niết Bàn nói tắt cả chúng sinh đều có Phật tính, 
đó chính là Lý Phật tỉnh. 
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và Ứó của Phật tính. Sư cho rằng: “Việc xác minh Lý ngoại 
có Phật tính, Lý nội không có Phật tính là như Kinh Bát Nhã 
nói: Như vậy diệt độ vô lượng chúng sanh, kỳ thực không có 
chúng sinh nào được diệt độ. Kinh Hoa Nghiêm cũng cho 
là: Cũng gọi là 'Pháp giới chân thực bình đăng, tắt cả chúng 
sanh đi vào thế giới này, quả thực không chỗ để đi vào. Đã 
nói tất cả chúng sinh đi vào thế giới này phải bi ết chúng 
sanh đi vào Lý ngoại này, mà kỳ thực không có chỗ đề vào. 
Không có chúng sinh đi vào trong Lý nội này, nên nói kỳ 
thực không có chỗ để đi vào. Phải biết rằng vì Lý ngoại có 
chúng sinh nên được vào. Diệt độ như vậy quả thực không 
phải diệt độ, cũng là sự giải thích này. Theo Lý nội thì quả 
thực không có chúng sinh được diệt độ, nên biết Lý nội đã 
không có chúng sinh thì cũng không có Phật tính. Lý ngoại 
có chúng sinh có thể độ, cho nên nói chúng sinh thuộc Lý 
ngoại có Phật tính vậy. "®® 


?* Đại Thừa Huyền Luận (K##†È). quyền 3, Đại chánh Tạng, quyền 
45, trang 4l thượng: 

“Minh lý ngoại hữu Phật tính, lý nội vô Phật tính, như Bát Nhã kinh vân: 
Như thị diệt độ vô lượng chúng sinh, thật vô chúng sinh đắc diệt độ giả. 
Hoa Nghiêm diệc vân: Bình đẳng chân pháp giới, nhất thiết chúng sinh 
nhập, chân thật vô sở nhập. Kí ngôn nhất thiết chúng sinh nhập, đương tri 
thị lý ngoại chúng sinh nhập, nhỉ thật vô sở nhập giả, thử nhập lý nội vô 
phục chúng sinh, cố ngôn thật võ sở nhập. Thị trỉ lý ngoại hữu chúng sinh, 
cố đắc nhập dã. Như thị diệt độ, thật vô độ giả, diệc tác thử thích. Thử chí 
lý nội, thật vô chúng sinh đắc diệt độ giả, đương trí lý nội kí vô chúng sinh, 
diệc vô Phật tính. Lý ngoại hữu chúng sinh khả độ. cố ngôn lý ngoại chúng 
sinh hữu Phật tính dã. 

BHIE/LEIEĐE, ZHERE, ímn #2) sinEXIEER@1, 
3%Z@®#fXWĂSE. (1E) 7/R=TYfENW7f —Đ@/EA., ƒE 


'lps:/feulun heploarg 


Đạo phật và môi trường 269 


Chữ '/' được dẫn ở đây chỉ cho '⁄ý' của Phật tính 
Trung đạo, lấy trí huệ Bát-nhã siêu việt làm nền tảng. Trên 
phương diện Lj nội này thì tắt cả đều không, không thể giải 
thích, tuy nói diệt độ vô lượng chúng sinh nhưng thực ra 
không có chúng sinh có thể diệt độ, đã không có chúng sinh 
thì cũng không có Phật tính: vì vậy nên nói Lý nói không có 
Phật tính. Ngược lại, nếu chưa có thể chứng nhập * này 
thì chúng sinh sẽ chấp trước vào sự hư ảo, không thực, đã có 
chúng sinh đề diệt độ, có Phật tính để chứng, cho nên nói 'Jý 
ngoại có Phật tính ` 

Tuy Cát Tạng dùng Lý ngoại, Lý nội, Hữu, Jô để biện 
luận Phật tính như đã nói trên, nhưng Sư nói đây chỉ là 'Cừng 
biện luận để thành tựu”, kỳ thực Phật tính không nhất định 
là Có hay là Không có ?“. Bởi vì, Phật tính Trung đạo thì 
không phải Có cũng không phải Không, không phải Lý nội, 
cũng không phải Lý ngoại. Nếu hiểu được Có, Không, Nội 
và Ngoại là bình đăng không hai thì mới có thê gọi là Chánh 
nhân Phật tính. Vì lẽ đó, Cát Tạng kết luận Phật tính không 
thê xác định là Có hay Không. Chỉ có điều, khi không xác 
định mà phương tiện nói Xác định thì chúng sinh có Phật 
%AÀ. W—ĐWIEÀ. 4LURR/LA2EA, Iũ8ZJiN#, 
XNHH%A%., i3 ZIÁ. #ÃAIRH2ERH@SE, W8. ứn 
XI, 2#, 7TRIEILUE. l3#M, #284 XIgf. 5 
#IIRMXEðS“E, 7G. H/LH@#nJfS, WRH/E@EW1W 
Lác 
?° Cát Tạng dẫn dụng Phật tính tứ cú trong Kinh Niết bàn, hoặc là có Phật 
tính, kẻ xiển-để có, người thiện căn không có, người thiện căn có, kẻ xiên 
để không có; cả hai đều có, cả hai đều không. Ngoài ra, Kinh Niết Bản cũng 
nói, nếu có người nói nhất xiên đề nhất định có Phật tính hoặc nhất định 
không có Phật tính đều là phi báng Phật Pháp Tăng. 
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tính, cỏ cây không có Phật tính, vì nó không có Tâm; nhưng 
nếu xét từ góc độ tất cả được bao hàm trong cảnh giới Chân 
như của Phật thì cỏ cây và chúng sinh không có sự khác biệt, 
cũng có thẻ nói cỏ cây có Phật tính. 

Tóm lại, chữ “có” trong thuyết “Cỏ cây 'có' Phật tính " 
của Cát Tạng là chữ “có' với nghĩa là bao hàm thâu nhiếp. 
Trong cảnh giới tất cả pháp đều là Chân như thì có thể bao 
hàm thâu nhiếp tất cả, cho nên nói: “Chứng sinh và Di-lặc??? 
là hoàn toàn giống nhau không phải hai. Nếu như, Di-lặc 
có thể giác ngộ thì tất cả chúng sinh cũng có thể giác ngộ. 
Chúng sinh đã như vậy thì có cây cũng lại như thể”.*% Nói 
cách khác, chữ 'có' trong cụm từ “Cỏ cây 'có' Phật tính ” 
hoàn toàn không phải là 'eó '?” với nghĩa Tự chứng. Bởi vì, 
Cát Tạng vẫn còn cho là cỏ cây không có Tâm nên không thể 


cặc ÄÑ Ÿ (s: maitreya, p: metteyya) dịch nghĩa là Từ Thị (#_ K), 
cũng có tên là Võ Năng Thắng (# ấÉ ĐẾ; s, p: ajita), hoặc theo âm Hán 
Việt là A-dật-đa. 

Một vị Đại Bồ Tát và cũng là vị Phật thứ năm và cuối cùng sẽ xuất hiện trên 
trái đất. Trong Phật giáo Tây Tạng, Phật Di-lặc được thờ cúng rất rộng rãi. 
Côi giáo hóa của Ngài hiện nảy là trời Đâu-suất (s: tusita). 

?°® Đại Thừa Huyền Luận (KÑX⁄È), quyền 3. Đại Chánh Tạng, quyển 
45, trang 40 hạ: 
“Chúng sinh Di-lặc nhất như võ nhị có, nhược Di-lặc đắc bỏ-đề, nhất thiết 
chúng sinh giai diệc ứng đắc. Chúng sinh kí nhĩ, thảo mộc diệc nhiên.” 
##WXi—tnE—M, 37/818, —UJA+©ZRÑWf8. 
#%. #k/fÂ. 

*” Theo Mâu Tông Tam (4È3š=) chữ *Có' trong *Cỏ cây có tính giác là 
*Có thuộc đới khởi" (##Ä#Zï), mà không phải là *Có thuộc tự chứng” (É† 
IE#). xin xem Phật Tính Dữ Bát Nhã (BB†'8##3#Ÿ) . quyền thượng, Học 
sinh thư cục (3#2E:JÄ) trang 241. 
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thực sự tu hành để tự chứng Phật tính. Vì vậy, chúng ta có 
thể nói ý nghĩa “loài vô tình có tánh giác` của Cát Tạng vẫn 
còn tiêu cực và trong trạng thái tĩnh. Thuyết “loài vô tình có 
tánh giác” có ý nghĩa tích cực hơn khi được Thiên Thai tông 
thời nhà Đường phát triển thêm một bậc nữa. Ngoài ra, điều 
đáng chú ý là Trung đạo Phật tính của Cát Tạng được thành 
lập dựa trên Không tuệ Bát-nhã của Trung Quán có ý nghĩa 
không hoàn toàn giống với Trung đạo Phật tính mà các tông 
phái khác đề xướng. 
2. Ý Nghĩa Thuyết Loài Cỏ Cây Có Tính Giác Trong 
Kinh Kim Cương Của Trạm Nhiên 


Trạm Nhiên (711-782), người đời gọi là Kinh Khê Đại 
Sư, là tô thứ 9 của tông Thiên Thai. Sư là người Kinh Khê 
ở huyện Tấn Lăng, tỉnh Thường Châu (nay là huyện Nghỉ 
Hưng, tỉnh Giang Tô), nhà vốn theo Nho Mặc, thông minh 
thoát tục. Năm hơn 20 tuôi, Sư thọ giáo với Huyền Lãng?* 
(673-754). Huyền Lãng biết ông là bậc pháp khí, hết lòng 
truyền pháp Chỉ Quán”. Sư Trạm Nhiên thế phát vào năm 
** Huyền Lãng % B] (673-754) 
Sư xuất gia năm 9 tuổi, 20 tuôi thọ giới Cụ túc với luật sư Đạo Ngạn ở 
Quang Châu, được vua ban sắc trụ trì chủa Thanh Thái ở Đông Dương, Sư 
chuyên nghiên cứu kinh Niết Bàn, học kinh Pháp Hoa và tu tập Chỉ Quán 
v.v... với sư Huệ Oai chùa Thiên Cung tại Đông Dương. Sư tỉnh thông Nho. 
Lão. Về sau, vì thích núi rừng, chán nơi ồn náo, nên Sư ân cư khỏ hạnh hơn 
30 năm trên núi Tả Khê, huyện Phố Dương, Vụ Châu. Sư thị tịch năm 754 
„ thọ 82 tuổi. Ngõ Việt Vương ban thụy hiệu lả Minh Giác Tôn Giả, người 
đời tôn Sư là Tả Khê Tôn Giả. 
? Chỉ Quán 1E: ## (s: samatha-vipa$yanã; p: samatha-vipassanã: j: shikan) 
Một phép tu đặc biệt của Thiên Thai tông ở Trung Quốc. »Chi« nói sự lặng 
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Thiên Bảo thứ 7 (748), nương luật sư Huyền Nhất học giới, 
sau đó giảng Ma Ha Chỉ Quán (s:maha-§amatha-vipa§yanä ) 
tại chùa Khai Nguyên. Sau khi Huyền Lãng tịch, Sư lẫy việc 
hoằng dương tông Thiên Thai làm trách nhiêm của mình, 
yên, tịch tĩnh của tâm thức, đạt cảnh võ phân biệt, »Quán« là quán xét phù 
hợp với sự thật. Chỉ là trạng thái phải đạt được đề có thể quán xét đúng đắn. 
Các vị luận sư ví Chỉ như một hồ nước tĩnh lặng và Quán là những con cá 
bơi lượn. Trong một số tác phẩm được lưu hành tại Trung Quốc, Nhật Bản 
và Việt Nam, phép Chi-Quán được truyền bá rộng rãi, nhất là Ma-ha chỉ 
quán của Trí Khải Đại sư. 

Cách tu tập Chi-Quán bao gồm hai phần: Phần chuẩn bị và phần chính. Phần 
chuẩn bị bao gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu tập (WÑ. đ#; thuận 
cảnh); giảm các nhu cầu hằng ngày (2> Ẩ#; thiểu dục); điều hòa các hoạt 
động hằng ngày như ăn uống, ngủ, thân, hơi thở và tâm (È #7 Øf ff: li 
đa sở tác); chuyên chú vào việc trì giới (# È# ft #Š: thanh tịnh luật nghỉ). 
Trong phần chính, hành giả thực hiện nhiều cách Chi-Quán khác nhau. 
Người ta phân biệt ba cách tu chỉ: 1. Chú tâm vào chóp mũi; 2. Thuần 
phục tâm bằng cách nhận ra sự khởi động, phát sinh của ý nghĩ và lập 
tức gián đoạn nó ngay; 3. Nhận thức được nguyên lí Duyên khởi (s: 
pratityasamutpäda) và tính Không (s: $ũnyatã) của vạn vật. 

Quán được thực hành theo nhiều cách khác nhau: 1. Quán bắt tịnh; 2. Quán 
tâm Từ (s: maitr?) để đối trị tâm sân hận; 3. Quán những hạn chế, không trọn 
vẹn, không hoàn hảo trong sáu nẻo luân hồi (Lục đạo) để hàng phục ngã 
kiến; 4. Quán tính không của các Pháp (s: dharma). — Tất cả những cách tu 
luyện trên có thể được thực hành trong mọi hoạt động thân thể hằng ngày. 


Kế theo đó là việc phòng hộ các giác quan (Nhiếp căn) vả tu chỉ ở đây 
được hiểu là sự nhận thức được tỉnh huyền của tất cả những hiện hữu, 
phòng ngừa sự xuất hiện của hai tâm trạng đối đãi là yêu và ghét. Quán là 
sự hướng nội của tâm trong khi thụ nhận những tin tức từ những giác quan, 
với mục đích là nhận thức được tính vô sắc, vô tướng của tâm. ~ Cuối cùng 
hành giả phải quán tưởng đến tính chất »phi thật« của hiện hữu để trực ngộ 
được tính không của chúng và ý nghĩa tột cùng của Trung đạo. 
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là vị tổ giảng thuật giáo nghĩa gồm máy chục vạn lời được 
truyền lại, như chú sớ ba bộ Kinh lớn?” của Đại Sư Trí Giả)? 
như Kinh Cương v.v... Suốt cuộc đời, Trạm Nhiên dốc lòng 
hoằng dương giáo nghĩa tông Thiên Thai, cho nên được tôn 
là Tổ phục hưng của Thiên Thai. 


`0 Tác phẩm Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Thiêm (š:“#% #4) 
của Trạm Nhiên là chủ giải của tác phâm Pháp Hoa Huyền Nghĩa (#8 
#%X), Pháp Hoa Lăn Cú Sớ Ký: (3‡#4#%⁄#J#tìo ) chú giải của Pháp 
Hoa Văn Cú (š:#&#J), Ma Ha Chỉ Quản Phụ Hành Truyền Hoằng 
Quyết (BÉ IÍ-WR471E3/.3) là giải thích Ma Ha Chỉ Quán (WÉỀ 1E 
XI). 

`0! Đại Sư Trí Giả (É8i'#f) còn được gọi là Trí Khải (#f' Bi c: zhikăi; 538-597). 
Cao tăng Trung Quốc, Tỏ thứ tư của Thiên Thai tông, nhưng được xem 
là người thật sự sáng lập tông phái nảy. Sư là người đầu tiên trong lịch sử 
Phật giáo Trung Quốc tạo một hệ thống phân loại trọn vẹn để giải thích 
các sự ra đời của các trường phái Phật giáo với chủ trương khác nhau, đôi 
khi mâu thuẫn. Sư cũng là người đề xướng phép tu Chỉ-quán, một môn tu 
tập thiền định còn truyền bá rộng rãi ngày nay. Tác phẩm chính của Sư là 
Ma-ha chỉ-quán (s: mahã-§amatha-vipa$yanã), Chỉ-quán nhập môn, Lục 
diệu pháp môn. 


Từ nhỏ Sư đã có biệt tài: chỉ cần nghe qua một lần, Sư đã thuộc làu toàn 
thể một bộ kinh. Tương truyền Sư thể nghiệm tính vô thường của vạn sự 
khi thấy một thư viện đầy kinh sách quí báu bị quân lính phá hủy. Sau thể 
nghiệm này. Sư gia nhập Tăng-giả và trở thành đệ tử của Tỏ thứ ba là Huệ 
Tư (515-577). Dưới sự chỉ dạy của Huệ Tư, Sư học các tác phẩm trong 
Luật tạng (s, p: vinaya-pitaka), tham cứu Diệu pháp liên hoa kinh cũng như 
các phương pháp tu Thiễn (s: đhyãna) khác nhau. Năm 567, Sư đi Nam 
Kinh và bắt đầu giáo hóa. Năm 576, Sư lui về núi Thiên Thai và từ đó phát 
sinh danh hiệu Thiên Thai tông. Triều đình quí trọng Sư, cho phép thuế má 
vùng đó chỉ dành để nuôi sống thiền viện. Sư viên tịch tại núi Thiên Thai 
(Thiên Thai Đức Thiều). 
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Trạm Nhiên căn cứ vào học thuyết “Tính cụ”? (‡E 
`) của Thiên Thai, dốc lòng đề xuất tư tưởng “Loài vô tình 
có tính giác”. Luận điểm chủ yếu của tư tưởng này có thể 
xem tác phâm Chỉ Quán Phỏ Hành Truyền Pháp Yếu và Kim 
Cương Luận. Chỉ Quán Phô Hành Truyền Pháp Yếu là tác 
phẩm mà Trạm Nhiên đã giải thích rộng Ma Ha Chỉ Quán 
của Đại sư Trí Giả, khi giải thích Chỉ Quán bất nhị, cảnh 
trí minh nhất, Sư nói: “Ä/@/ sắc, một hương đều là Trung 
Đạo, Trung Đạo chính là Pháp giới, Pháp giới tức là Chỉ 
quán "%4, Thông thường người ta cho rằng Sắc hương không 
có tình cảm, không có tính giác, nhưng Trạm Nhiên chủ 
9 Tính Cụ #È E1. Còn gọi là Thể cụ, Lý cụ, Bản cụ chỉ cho Chân như, pháp 
tính sẵn có trong mỗi chúng sinh. Tông Thiên Thai chủ trương mỗi một sự 
pháp trong pháp giới xưa nay vốn tròn đủ 3 nghìn các pháp nhân khác, mê 
ngộ trong mười cõi, đó gọi là Tính cụ. Nghĩa là các thể giới hiện tượng đều 
có thiện và ác, đây kia hoàn toàn đầy đủ, mà pháp này pháp kia không lẫn 
lộn nhau.Ý nghĩa Tính cụ nảy là thuyết cao tột, là nền tảng và đặc sắc căn 
bản của giáo học Thiên Thai. 

*3 Chỉ Quán bắt nhị (1E8f'4*—) là Chỉ và Quán không hai, chỉ: Pháp tính 
vắng lặng; Quán: Vắng lặng mà thường chiếu soi; Chỉ như gương sáng 
nước lắng trong; Quán: như gương sáng nước lắng, mọi vật đều ảnh hiện 
lên trong đó. Cho nên Chỉ và Quán là một thể. Cảnh trí minh nhất (lš### 
—) Cảnh tức là cảnh giới sở quản; Trí tức là Trí huệ năng quán. Cảnh trí 
hợp lại thành một gọi là Cảnh trí minh hợp. Tứ niệm Xứ (JW⁄:JÄ) quyền 
4, Đại Tạng kinh,quyền 46, trang 578, thượng, chép: "Cảnh Trí như thế, 
không hai không khác. Cảnh như như là Trí như như; Trí tức là cảnh, nói 
Trí và chỗ của Trí đều gọi là Bát-nhầ”. 

*“ Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết (1E#ữ#ù47f£ 
5/3##) phần 2 quyền I, Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 151 hạ: 

“Nhất sắc nhất hương vô phi Trung đạo giả, Trung đạo tức pháp giới, pháp 
giới tức chỉ quán.” 


—#&—-f#2Ètš#, 'hiỀRlš:Z#, 3⁄7ZPEDIES. 
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trương Sắc hương là Trung Đạo. Tuy loài vô tình nhưng có 
Phật tính. Sư dùng 10 ý nghĩa đề luận chứng: 

1. Luận về Thân: Phật có đủ ba thânˆ"° (s:trayah kãyãh) 
tức là Ứng thân (s:nrmana-käaya), Báo thân (s:sambhoga- 
kãya) và Pháp thân (s:dharma-kãya), nhưng Pháp thân trùm 
khắp mọi nơi thì không thẻ chỉ li cách loài vô tình. 

2. Luận về Thể: Ba thân tương tức, thể có một, cùng 
viên dung nhau. Vì thế, nếu Pháp thân trùm khắp mọi nơi 
thì Báo thân và Ứng thân cũng lại như vậy, cho nên ba thân 
trùm khắp mọi nơi. 

3. Luận về Sự Lý: Về Sự phân làm Hữu tình (s: sattva) 
và Vô tình, nhưng về Lý thì không có sự sai biệt giữa hữu 
tình và vô tình. Vì thế, nếu hữu tình có Phật tính thì vô tình 
cũng phải có Phật tính . 

*% Ba thân: Hán Việt: Tam thân (S #Ÿ: s: trikãya ) 

Chỉ ba loại thân của một vị Phật, theo quan điểm Đại thừa (s: mahãyãna). 
Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật — như Ngài đã xuất hiện 
trên thể gian để hoằng hóa, tiếp độ chúng sinh - chính là biểu hiện của sự 
Tuyệt đối, của Chân như và Phật có khi hiện thân thành nhiều hình tướng. 
khác nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan niệm ba thân Phật được nêu 
ra nhằm nói lên quan điểm đó. Ba thân gồm: 

1. Pháp thân (#‡ Ÿ: s: dharmakãya): là thẻ tính thật sự của Phật, đồng 
nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân lả thẻ mà Phật và chúng 
sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (s: đharma), là qui luật 
vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do Đức Phật truyền dạy. 

2. Báo thân (#Ÿ#_ #; s: sambhogakãya), cũng được dịch là Thụ dụng thân 
(# Hị #): chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. 

3. Ứng thân (JŠ #Ÿ; s: nirmänakäya, cũng được gọi là Ứng hóa thân hoặc 
Hóa thân): là thân Phật xuất hiện trên trái đất, với nhân trạng, với mục đích 
cứu độ con người. 
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4. Luận về Quốc độ (s: ksetra): Vì chúng sinh mê muội 
nên có phân biệt Y báo và Chánh báo. Xét từ phương diện 
Ngộ Lý thì Y báo tức Chánh báo, như Thường tịch quang là 
Pháp thân độ. 

5. Luận về Giáo Chứng'": Căn cứ vào “Giáo đạo” 
thì có Hữu tình và Vô tình, nhưng xét trừ “Chứng đạo” thì 
không phân làm hai. 

6. Luận về Chân Tục: Theo Tục để*” phân thành Có và 
Không, theo Chân đế""* thì Thể có một, hai mả không phải hai. 

7. Luận về Nhiếp thuộc: Tất cả vạn pháp đều tóm thâu 
nơi tâm, ngoài tâm không có pháp khác, tâm thể loài hữu 
tình trùm khắp mọi nơi, đâu có thê li cách loài vô tình? 

8. Luận về Nhân Quả: Chúng sinh ở nhân vị còn mê 
chấp, vì còn mê chấp nên có sự sai khác giữa quả báo của 
hữu tình và vô tình, nếu xét trên phương diện Quả (chứng 
ngộ) thì Phật tính giống nhau, không có sai khác. 


*° Giáo chứng #(IE lả gọi tắt của Giáo chứng nhị đạo (#(ïE—3), còn 
được gọi là Giáo Hành, Chứng Hành. Giáo đạo Š(šÄ: Dùng lời để giảng 
thuyết gọi là Giáo, căn cứ vào giáo thuyết mả thực hành gọi là Giáo đạo 
hoặc Giáo hành. Chứng đạo ïiEÌỀÏ: Thực hành khế hợp chân lý thì gọi là 
Chứng đạo hoặc là Chứng hành. 

* Tục để {& Ñš (c: súdì; J: zokutai) 

Chân lí thế gian, Chân lí thế tục. Thật tại được nhìn nhận từ người chưa 
giác ngộ. Chư Phật vận dụng chân lí nằy như 1 pháp phương tiện để dẫn 
dắt chúng sinh thể nhập chân lí tuyệt đối, hoặc được giác ngộ (s: samvrti- 
satya, vyavahãra). 

3# Chân đề #Ä ÄŸ (S: paramartha-satya). Chân lí tuyệt đối. ngược lại với 
Chân lí qui ước, chân lí tương đổi (s: samvyti-satya). 
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9. Tùy nghỉ giáo hóa chúng sinh, tùy nghỉ thuyết pháp: 
Thuyết giảng Tứ tất-đàn"” (s:catvärah siddhantäh) làm lợi 
lạc cho mọi loài chúng sinh, cho nên có thuyết hữu tình và 
vô tình. Xét theo '“Thật pháp” thì không phân biệt giữa hữu 
tình và vô tình. 

10. Tùy theo Giáo pháp: Theo ý nghĩa tam giáo Tạng, 
Thông và Biệt'!° thuộc Tha ý giáo, cho là loài vô tình không 


›* Tứ Tắt đàn (J{3É‡l) (s:catvarah siddhantah) là bốn phạm trù Đức Phật 
thuyết pháp để hóa độ chúng sinh. 1. Thế giới Tất-đàn (fÈ#ÈZ#&ÖW): Tùy 
thuận theo pháp thể gian mà nói nghĩa nhân duyên hòa hợp không có tính 
riêng biệt. Cũng là dùng các sự vật ở thể gian như tư tưởng duyên khởi, 
ngôn ngữ, quan niệm để thuyết minh chân lý duyên khởi. 2. Các các vị 
nhân Tắt-đàn (#-#-JÄ AZÊÑÑ): Tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết 
pháp, khiến cho chúng sinh phát khởi thiện căn, nên còn gọi là Thiện sinh 
Tắt-đàn, 3. Đối trị n (#4#lÑ): Đề đối trị phiền não tham, sân, sỉ 
của chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc pháp đề diệt trừ phiền não, ác nghiệp 
của chúng sinh. 4. Đệ nhất nghĩa Tát-đàn (#ð—-###jÑ): Tức là phá trừ tắt 
cả luận thuyết ngôn ngữ, tắt cả pháp và phi pháp, khiến cho chúng sinh trực 
tiếp dùng Đệ nhất nghĩa đề lảm sáng tỏ lý thật tướng của các pháp. 

`! Tạng giáo ẨÑ#(: A -hảm và tắt cả giáo lý Tiểu thừa, như văn học Tì-bà- 
sa (s:vibhãsã ) 


Thông giáo ÄÖ#(: Giáo pháp chung cho tắt cả ba thừa và giáo lý sơ cơ của 
Đại thừa. 

Biệt giáo jll#(: Giáo lý thuần Đại thừa và riêng cho hàng Bồ-tát.Giáo lí 
này giảng về Trung Đạo, và do đó, nó riêng biệt. 
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có tính giác, nhưng theo Viên giáo?" thuộc Tự ý giáo thì cho 
rằng Phật tính trùm khắp mọi nơi."?!2 


*! Viên giáo ïên” có nghĩa là toàn thiện, biến mãn, viên mãn, viên 
thông. Biệt giáo giảng về một Trung đạo độc lập và cách biệt và chỉ cho 
một phương tiện riêng biệt, còn Viên giáo giảng về Trung đạo của Viên 
thông và quán triệt. Do đó, nó không phải là một Trung đạo cách biệt, 
phiến diện, mà là một Trung đạo như lả thật thể, hoản toàn hòa hợp, trên lí 
thuyết cũng như trên thực tiễn. Như tỉ có nghĩa là một pháp chứa 
đựng tắt cả pháp, nghĩa là '°Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất", 

'* Trạm Nhiên, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết (1EX$#Rf7 
45/.1), phần 2 quyền 1, Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 151 hạ, 152 
thượng: 

1. Ước Thân: Phật thân cụ pháp, báo, ứng tam thân, nhỉ pháp thân biến nhất 
thiết xứ, bất khả độc cách vô tình. 2. Ước Thẻ: Tam thân tương tức, thẻ 
nhất, hỗ dung, nhân thử, như pháp thân biến nhất thiết xứ, báo ứng nhị thân 
diệc ưng như thử, cổ tam thân biến ư nhất thiết xứ. 3. Ước Sự lí: Tùng sự 
tắc phân hữu tình hòa vô tỉnh, đần tùng lí tắc một hữu vô tỉnh dữ hữu tình 
đích khu biệt, nhân thử, chỉ yếu hữu tỉnh hữu Phật tính, võ tỉnh diệc ưng 
hữu Phật tính. 4. Ước Độ: Tùng mê tình tắc hữu y báo hòa chánh báo chỉ 
phân; tùng lí ngộ nhỉ ngôn, tắc y báo tức chánh báo, như Thường tịch quang 
tức Pháp thân độ. 5. Ước Giáo Chứng: Y “giáo đạo” thuyết hữu tình hòa vô 
tình, y “chứng đạo” tắc bắt khá phân nhị. 6. Ước Chân Tục: Tục phân hữu 
vô, Chân tắc thẻ nhất, nhị nhỉ bắt nhị. 7. Ước Nhiếp Thuộc: Nhất thiết vạn 
pháp nhiếp thuộc ư tâm, tâm ngoại vô biệt pháp, hữu tình tâm thê giai biến, 
hả khả độc cách vô tình? 8. Ước Nhân Quả: Tùng nhân địa chấp mê, tắc 
chấp dị thành cách, nhược tùng quả địa ngộ cảnh, tắc Phật tính hằng đồng. 
9. Tùy nghỉ hóa tha, tùy nghỉ thuyết pháp, dĩ Tứ-tắt-đàn thuyết pháp lợi ích 
bắt đồng chúng sinh, cố hữu tình dữ phi tỉnh chỉ thuyết, tùy “thật tắc nhị 
giả bất khả phân biệt. 10. Tùy Giáo: Tùy tha ý giáo đích Tạng Thông biệt 
tam giáo, vị phi tình vô tính, nhỉ tùy tự ý giáo đích Viên giáo, tắc vị Phật 
tính biến hữu. 
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Theo như quan điểm bình đẳng Sắc Tâm của Viên 
Giáo, ba thân: Pháp thân, Ứng thân và Báo thân là tương 
tức. Y Chánh bất nhị của tướng Thân và Quốc độ, Tính Tu là 
tương tức, Chân để và Tục đề bình đẳng cùng một thể v.v... 
như đã trình bày thì Trạm Nhiên quy kết thành “Mộ hạt 
bụi có đủ Phật tính của tắt cả chúng sinh, cũng có đủ Phật 
tính của chư Phật trong mười phương. ” Tuy nhiên, trong 
tác phẩm Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, Trạm 
Nhiên chỉ luận đến cỏ cây, gạch đá có Phật tính, về mặt tích 
cực, loài Võ tình có thể thành Phật hay không thì Sư hoàn 
toàn không bàn luận. Vấn đề này được luận giải với những 
biện chứng khá rõ ràng trong Kim Cương (hoặc với tên Kim 
Cương Luận). 

Kim Cương được lập danh thông qua thí dụ trong Phẩm 
Như Lai Tính của Kinh Niết Bàn°!? (s:Mahäãparinirvãna- 


1, ##iù#R#. il, =9, Tì:8)i8—UJát, nJXHR6Z 
lí. 2. 1=, #—. Hr#t, BllÈt, tmờ838—9Ját, #U% 
—#7#RNitlt, #=838J4—UJát. 3. #Jf28/3112f1W 412 
1ú, ØHJJ#IlfiSWS®1W0X5J, BHUt, 35#WfWW, % 
†H7EN/fiM†t. 4. #J1-J\)KIWIUfifkjfWfliElfd2 2: JATREEIUi, 
IIfk‡#fiEil, m3#@ORIjEØ-L. 5, ##tEfk “#7 6187 
Z%IW, 1k “iEìÉ” PI4nJ2—. 6. ##{â2'ñZ, RHIR—, — 
TH: 7. #‡ÄR—J73%⁄:J8}*`ù, b2k£5lÙ, f8 ò4 
3, fIñJXHR§2ElW? 8, ZJBl4J\BIHidHuiE, IfU2ÈDÈWE, ‡7JJ0h 
†8lữ, PMJB†tiil. 9. Bñi{LfbRB3#3:, LAJ(Z6Öfữìiš⁄;#ñJäji CB] 
%4. MUH†8S34EIW2ZW, Bũ “3” HỊ #ẨHJ2ZJ. 10, Bữ#(Rũ 
1ù##tt9fã 0#. ìHIEWZSEE, HBñE&#tMft, DUIE6bEE 
3#. 

** Đại Chánh Tạng quyền 12, trang 652 hạ: 


Phật nói *Thiện nam tử, giống như trăm người mù vì để trị mắt nên đi đến 
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sũtra). Kim Cương là dụng cụ của bác sĩ nhãn khoa dùng 
đề trị mắt cho người mù. Ví như dụng cụ tốt dùng đề khai 
mở con mắt mê muội của chúng sinh. Sư Trạm Nhiên giải 
thích bên dưới tiêu đề của kinh “Kim Cương”: “Đữa vàng 
trí huệ dùng đề khoét màng vô mình của bốn con mắt,°!? 
khiến cho tắt cả đều thấy được ý chỉ Phật tính Tì-lô-giá 
hơn thế nữa dùng Kim cương để phá sạch Thiên, Quyền và 
Nghi ”.*!Š Mặc dù, Kim Cương lập ý rất rõ, nhưng văn cú thì 


chỗ vị lương y. Lúc này, vị lương y dùng đũa vàng khoét màng mắt của họ, 
dùng một ngón tay ra dấu hỏi: Ông có thấy không? Người mù đáp: Vẫn 
chưa thấy. Vị lương y lại dùng hai, ba ngón tay để ra dấu, người mủ nói 
thấy không rõ. Kinh Đại Bát Niết Bàn vi diệu này, Như Lai chưa nói, cũng 
lại như thế, vô lượng Bồ-tát do chưa có thẻ thấy được tất cả Phật tính. Như 
lai nói là thấy ít". 

Phật ngôn *Thiện nam tử, như bách manh nhân vị trị mục cố, tạo nghệ 
lương y. Thị thời lương y dĩ kim ty quyết kỳ nhăn mô, dĩ nhất chỉ thị. Vấn 
ngôn kiến phủ? Manh nhân đáp ngôn, do vị kiến, phục dĩ nhị chỉ tam chỉ 
thị chỉ, nãi ngôn thiêu kiến. Thị đại Niết-bàn vi diệu kinh điển, Như lai vị 
thuyết, diệc phục như thị. Vô lượng bồ-tát, do vị năng kiến sở hữu Phật tính. 
Như lai kí thuyết, tức tiện thiểu kiến.” 

thờ “#57. tHH BA XHút, ii 8š. 6m R83) 
JRM, Đ—#Z. llăM®? HA#ä3. W%N, #U=‡EF=ift 
Z2. 7b. XK§Ub2R, mùi, R1. 6W 
#E, XÍElUDIfiRE. ttlkffW, BHỊ{E/PM”. 

*'4 Bốn con mắt (tứ nhần DÑfR, e: Four powers of vision) chỉ cho.1. Nhục. 
nhãn (#J_ RR; s: mãmsacaksus), 2. Thiên nhãn ( HỒ; s: divyacaksus) 3. 
Huệ nhãn (##. H8; s: prajñäcakgsus). 4. Pháp nhãn (3š Bổ; s: dharmacaksus) 
35 Kim Cương (®RÏ|). Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 7§1, thượng: 
“Viên y kim, dĩ quyết tứ nhãn võ minh chỉ mô, linh nhất thiết xứ tắt kiến 
Giá-na Phật tính chỉ chỉ, thiên quyển nghỉ toái da chỉ dĩ cương.” 

HIiĐ'2, ĐI#+IIRZ£M2BE, 4—0Já4tUS†t2+i8, fnbUS 
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được mệnh danh là “Văn đơn giản, ý chỉ sâu sắc, kẻ nông 
cạn không hiểu được ”. Sư Huệ Trừng Sĩ Không)!“ có nói 
trong tác phẩm Kim Cương Khoa Giải của Sư như sau: Sách 
Kim Cương chỉ vài chục trang nhưng phá trừ được sự mề 
chấp của người đời, hiển bày Phật tính che khuất bên trong. 
Lại nữa, về lý thì rất tỉ mỉ rõ ràng, là bè báu trong biển tôn 
giáo, nếu nương vào đấy thì không ai không đến bảo sở, 
nhưng văn được xem là rất cô đọng, nghĩa sâu xa, người học 
dễ lạc lối.*! 

Từ đó, chúng ta có thể thấy Kim Cương quả thật là một 


##2t> ĐIRI| 

'° Huệ Trừng Sỉ Không ##ÄÊ##Ÿ⁄ (Echyõ Chikũ 1780-1862). 
Cao Tăng Nhật Bản vào cuối thời đại Edo (ŸEƑ?). Sư sinh vào ngảy 2 tháng 
12 năm An Vĩnh (##k An'ei.1772-1781) thứ 9 (1780) tại tỉnh Shiga (Ä##† 
I#) thuộc õmi @WỲE), họ Takahasa (/8W##§), hiệu Ngu Cốc (#Z,Gukoku), 
pháp danh Si Không (#Äï, Chikũ). Sư xuất gia tại Viện Luật An Lạc (3 
3E#†tf, Anraku-ritsu-in) thuộc Tỉ Duệ Sơn (II, HieiZan). Năm Văn 
Hóa (XÈ, Bunka 1804-1818) thứ 9 (1812) thời Edo, Sư giảng Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa (### 3# HokkeGengi).v.v tại viện luật Tịnh Danh (##'$¡ 
f†tlB#, Jömyö-ritsu-in) thuộc Đông Duệ Sơn (#ÖÑUUlI TöeiZan). Vào năm 
Thiên Bảo 1 (1830), Sư xây dựng 10 thiển viện ở tỉnh Wakayama (#I“LlI 
##) thuộc Kokawa (##J), Kie (4G). Cùng năm đó, Sư trở về viện luật 
Tịnh Danh truyền bá An lạc luật và giáo học Thiên Thai. Sư tịch ngày 2 
tháng 3 năm Văn Cữu thứ 2 (1862), thọ 83 tuổi. Trước tác của Sư là Thập 
Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Giảng Nghĩa (F4 —F3‡8##?#fÃ4) v.v... 

* Huệ Trừng Si Không (3#š###i2š), Kim Cương Khoa Giải (@Rl##) 
“Kim cự chỉ thư chỉ số thập chi, phá thế nhân mê chấp, phát Phật tính uẫn 
áo, phục lý trí châu bị vô di, tôn giáo hải bảo phiệt, y chỉ thủy bất đáo Bảo 
chử. Đần văn ước nghĩa u, học giả đỗ mẽ." 

‡E> †iIUM-Lf, øtltLAlKM, 2E, E4 EÌ8, 
xEtB%Œ, tk>I#ẨSI33E. IHXx⁄#X, #5 i@ 
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tác phẩm rất khó đọc, bậc cô đức đã có không ít những tác 
phẩm chú giải"'* trong đó như Kim Cương Hiển Tính Lục 
của Trí Viên*!° (976-1022) đờiTống là rõ ràng đầy đủ nhất. 

Kim Cương sử dụng phương thức vấn đáp giữa Chủ và 
Khách đề biểu đạt ý nghĩa “Loài vô tình có tính giác” nhằm 
phá trừ thuyết “Loài vô tình không có tính giác”. Đối tượng 
bị phê bình đả phá chính là Thanh Lương và Hiền Thủ (643- 
712) của tông Hoa Nghiêm. Quyền ba Chỉ Quán Nghĩa Lệ 
Toản Yếu của Tùng Nghĩa*?? (1042-1091) có chép: Tức dựng 
của Kim chính là để đả phá Đại sư Thanh Lương Trừng 
Quán, và lên án sư Pháp Tạng Hiền Thủ. Kin vốn như vậy, 
mười nghĩa phụ hành cũng gióng như vậy, học giả bây giờ 
giải thích về Kim và Phụ hành nhưng đêu không biết điều 
này.?! 


** Chú giải về kinh Kim Cương có hơn hai mươi tác phẩm, bao gồm Tư 
Ký (đá) của Minh Khoáng (JW”), Nghĩa Giải ( Â# ) của Thiện Nguyệt 
(#£). Thích Văn (#2) của Minh Cử (B83) v.v... chú giải nhiều nhất là 
các cổ đức của tông Thiên Thai Nhật Bản. 

** Cao tăng Trung Quốc, sóng vào đời Tống thuộc phái Sơn Ngoại tông, 
Thiên Thai, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu), họ Từ, tự Vô Ngại, 
hiệu Tiềm Phu, Trung Dung Tử. 

*0 Cao tăng Trung Quốc, sóng vào thời Bắc Tống, họ Diệp, tự Thúc Đoan, 
người Bình Dương, Ôn Châu (nay là huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang) 
*! Tùng Nghĩa (1Ä X), Chỉ Quán Nghĩa Lệ Toản Yếu (1E YØJ##), 
quyền 3, Tục Tạng Kinh, bản Bạch Mã tỉnh xá (É1#Ä##) quyền 56, trang 
44, thượng: 

“Kim chỉ tác, chánh vị phá ư Thanh Lương Quán sư, bàn kiêm xích ư Hiền 
nhĩ. Kim kí nhiên, Phụ hảnh thập nghĩa ý diệc như. Kim gia 
hích Kim cập Phụ hảnh, đô bắt tri thứ.” 

2 “5... . 8...1... ..... 
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Tại sao Trạm Nhiên phê bình đả phá Hiền Thủ? Trong 
tác phẩm Chỉ Quán Nghĩa Lệ Tùy Thích, quyền ba, Xứ 
Nguyên giải thích như sau: Phải biết Kim, mà nói “Loài 
vô tình có tính giác”, chính là đả phá việc sư Pháp Tạng 
chia Nhất Chân như thành hai phái. Cho rằng Chân như tùy 
duyên, ở loài hữu tình thì gọi là Phát tỉnh, ở loài vô tình gọi 
là Pháp tính. Pháp gọi là bắt giác và Phật gọi là giác, cho 
nên nói loài hữu tình có Phật tính và có thể tu hành, cho đến 
thành Phật, vì loài vô tình là vô trì vô giác thì không có thê 
tu hành, không thể thành Phật. Đây gọi là sự phân biệt giữa 
tình và tưởng, tâm tưởng không mất cho nên bị sư Kinh Khê 
đả phá.`?? 


‡:†+Xx#Zu. 23%##ÑÀX‡Ñ47. HD. ” 

*2 Xứ Nguyên (k76), Chỉ Quán Nghĩa Lệ Tùy Thích (1E Đ|BIRE). 
quyền 3, Tục Tạng Kinh, bản Bạch Mã tỉnh xá (É12Ÿ#'#), quyền 56, trang 
159 thượng : 


“Ưng tri kim, nhỉ đàm vô tình hữu Phật tính giả, chánh phá Tạng sư cát 
nhất Chân như, nhỉ vị lưỡng phái. Vân: Chân như tùy duyên tại hữu tình 
biên, danh vi Phật tính, tại vô tình biên, danh vi Pháp tỉnh. Pháp danh bắt 
giác, Phật danh vi giác, cô vị hữu tình hữu Phật tỉnh cố, nhỉ năng tu hành, 
chí ư thành Phật. Vô tình võ trí vô giác, bất năng tu hành, bất năng thành 
Phật, thử chánh sở vị tỉnh tưởng phân biệt, tâm lự bắt vong, có vi Kinh Khê 
chí sở phá dã." 

RA@. TZlRfW†tt#. IEWifUñ#l—ffn, HS. <1 
1uRũ4&#£filũà). #IRtt, #Zlfũ, #5. ⁄Ø, 
%#%%X%, MORERIWfIRMti&À, Túi. #SjRÀfhŒ, XIữ Z1 
3í, TÍEHS1T, TW, HIEBTIR#S2ðI bŸfÄ£C, Of 
>wu. 
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Trạm Nhiên phê bình Pháp Tạng dẫn lầm Đại Trí Độ 
Luận?” 1 stra) mà chia Chân như 
thành hai, ở loài vô tình gọi là Pháp tính, ở loài hữu tình gọi 
là Phật tính; Pháp tính không có giác tính mang tính thực tiễn 
tích cực, cho nên vô tình không thẻ thành Phật, mà Phật tính 
đều có đủ giác tính chủ động cho nên hữu tình có thể thành 
Phật. Nhưng, Pháp Tạng có quan điểm giống như những 
gì bị Trạm Nhiên phá hay không? Nếu dẫn 7hám Huyền Kí 
của Pháp Tạng, thì: “Nếu theo giáo pháp của Tam thừa)?! (s: 


*3 Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 783 thượng: 

Kinh Khê ŒRJŠ) từng nói trong Kim Cương *Tôi từng nghe người dẫn Đại 
trí độ luận nói: Chân như ở trong loài vô tỉnh, gọi là Pháp tính, trong loài 
hữu tỉnh gọi là Phật tính, nhân đó mà thành lập tên Phật tính. Tôi đã đọc 
rất kỹ, kiểm tra tường tận văn trong luận nhưng đều không có thuyết nảy". 
Kinh Khê tại Kim Cương tằng ngôn *Bộc tằng văn, nhân dẫn Đại Trí Độ 
Luận vân: Chân như tại vô tình trung, đăn danh Pháp tính. Tại hữu tình nội, 
phương danh Phật tính. Nhân cố lập Phật tính chỉ danh. Dư viết thân tằng 
ủy độc, tế kiểm luận văn, đô võ thử thuyết." 

Jli##Œ (êRI) 3 “{kWiH, A5|k#J#fiezfuGZElWnh, fR 
#ì¿tt. #£filữq, 3 #tt.{-xừWtt2#.@Fl£MWfSUW, độ 
lè%, #0. ” 

**4 Tam thừa (= triyãna) 

'Bacỗ xe đưa đến Niết-bàn, đó là Thanh văn thừa (# BR 3É; s: šrãvakayãna), 
Độc giác thừa (38. ## 3; s: pratyckayana) và Bò Tát thừa (G#. # 3E; s: 
bodhisattvayana). Đại thừa gọi Thanh văn thừa là Tiểu thừa (s: hinayãna) 
với sự đắc quả A-la-hán (s: arhat) là mục đích, Độc giác thừa là Trung thừa 
(s: madhyamayana) với quả Độc giác Phật. Bồ Tát thừa được xem là Đại 
thừa (s: mahãyãna) vì nó có thể cửu độ tắt cả chúng sinh và hảnh giả trên 
xe này cũng có thẻ đắc quả cao nhất, quả Võ thượng chính đẳng chính giác 
(s: anuttarasamyaksambodhi). 
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triyang) thì Tính của Chân như, tại hữu tình và vô tình, chỉ 
có hữu tình mới có thể khai ngô được Phật tính, cho nên kinh 
Niết Bàn chép: Loài không có Phật tính đó là cỏ cây v.v... 
Nếu trong Viên giáo, Phật tính và Tỉnh khởi đều có tại Y báo 
và Chánh báo cho nên thành Phật thì có đủ Quốc độ thân??? 
(s:ksetra-käya) trong ba đời đều là Phật thân. Vì thế, tuy hạn 
cuộc Phật quả nhưng biến thông cả loài vô tình ” 328 

Theo như văn trên đã dẫn, Pháp Tạng nhận định /oài 
vô tình không có tính giác là chủ trương của giáo pháp Tam 
thừa. Bởi vì, chỉ có hữu tình mới có đủ sự giác ngộ Phật tính, 


Trong kinh Diệu pháp liên hoa (s: saddharmapundarika-sũtra), Đức Phật 
nói rằng ba cỗ xe nói trên cũng chỉ là thành phần của một cỗ xe (Nhất thừa) 
và được chỉ dạy tùy theo khả năng tiếp thu của các đệ tử. Ba thành phần này 
được so sánh với ba cỗ xe được kéo bằng con đê, hươu và bò. 

* Quốc độ thân B{--# (s: ksetra-kãya): Tức là Khí thế gian, 1 trong 10 
thân dung 3 thể gian do tông Hoa Nghiêm lập ra. Theo tông Hoa Nghiêm 
thì cõi nước mà hữu tình chúng sinh nương ở là do thể chính giác của Tì- 
lô-giá-na Như lai tùy theo căn cơ của chủng sinh mà hóa hiện ra, cho nên 
gọi là Quốc độ thân. 

*° Thám Huyễn Kỷ: (BÈ3ö ), quyên 16, Đại Chánh Tạng, trang 405, 
406 thượng: 

“Nhược Tam thừa giáo, Chân như chỉ tính, tại tình phi tình, khai giác Phật 
tính, duy cục hữu tình, có Niết Bàn vân: Phi Phật tính giả, vị thảo mộc 
đẳng. Nhược viên giáo chỉ trung, Phật tính cập tính khởi, giai thông y 
chánh, thị có thành Phật cụ tam thế gian quốc độ thân đảng, giai thị Phật 
thân, thị cố cục duy Phật quả, thông biến phi tình.” 

#=ã#t, WuUờzlt, #£lWÄEffl, JT(Wt, HESẾIW, WGBE4 

+. IEfhtt#. iH#k%. #lHð#L2:h, #†EL4ItE, B)BfKIE, 
#iUhb..—=ItiR+9%, #9, REUHIEWBE, IB3B‡È 

T8. 
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nhưng Phật tính và Tính khởi”? của Viên giáo mà Pháp Tạng 
lý giải chính là vì Phật tính thông cả Y báo và Chánh báo, 
cho nên vô tình cũng có tính giác. Vì vậy, quan điểm Phật 
tính của Pháp Tạng hoàn toàn không phủ định Vô tình có 
tính giác. Hơn nữa, trong cảnh giới Viên giáo hỗ dung giữa 
sắc và tâm của Pháp Tạng, mặc dù Pháp Tạng cho rằng Phật 
tính hiện hữu trong hữu tình và vô tình nên có thể nói “Loài 
vô tình có tính giác”, nhưng nếu xét theo Duyên nhân Phật 
tính và Liễu nhân Phật tính thì vẫn không thẻ nói loài vô tình 
thành Phật. Đây chính là điểm bất đồng với tư tưởng Phật 
tính của Trạm Nhiên. Vì vậy, đây cũng là điểm mà Trạm 
Nhiên muốn phê bình đả phá. 

Xét từ lập trường của sư Tùng Nghĩa thì đối tượng mà 
Trạm Nhiên sáng tác Kim Cương đề đả phá chính là Thanh 
Lương Trừng Quán (738-838). Trong Đại Phương Quảng 
Hoa Nghiêm Kinh Sớ của mình, Trừng Quán có vài lần 
luận về vấn đề Phật tính của loài vô tình. Chăng hạn, khi 
giải thích Chân như tướng hồi hướng trong phẩm Thập Hồi 
Hướng, Trừng Quán nói: Thí như Chân như thì không pháp 
nào có thể phá hoại được, khiến cho một phần của nó là 
không giác ngộ, nhưng nếu Chân như có ở loài vô tình thì 
Có một phân nhỏ là không giác ngộ.`°* Nghĩa của đoạn văn 
* Tính khởi ( E8, e: Arising from the original nature) là đối lại với 
Duyên khởi. Duyên khởi là các pháp do cả chân thật và hư vọng hòa hợp 
mả khởi lên. Chỉ có Pháp tính Chân như là tự mình khởi lên mà khởi tác ra 
các pháp, đông thời ứng theo căn cơ chúng sinh mà khởi tác dụng. Đây là 
từ cảnh giới của quả Phật mà luận về sự hiện khởi của các pháp.Một trong 
các giáo nghĩa của tông Hoa Nghiêm. 

3% Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao (*EƑZ##fff#), quyền 30, Đại Chánh Tạng 
quyền 35, trang 726 trung: 
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này là không có bất kỳ pháp gì có thể hủy hoại Chân như 
được, mà lại hoàn toàn giác ngộ, nhưng nếu xét trên phương 
diện Chân như trùm khắp loài vô tình thì có một phần nhỏ là 
không giác ngộ. 

Trừng Quán dẫn Kinh Niết Bàn và Luận Đại Trí Độ để 
minh chứng. 

Kinh Niết bàn chép: Loài không Phật tính là tường 
vách, gạch đá. 

Luận Đại Trí Độ chép: Trong loài vô tình gọi là Pháp 
tính; trong loài hữu tình gọi là Phật tính. 

Hơn nữa, Trừng Quán giải thích tiếp: Nếu xét Tính 
theo Duyên thì hữu tình và vô tình có sự khác biệt, như Kinh 
Niết Bàn có chép: Nếu bỏ Duyên theo Tỉnh thì loài không 
có tỉnh giác không thể giác ngộ, vì "vốn dứt Bách phi, bỏ Tứ 
cú **, nhưng nếu xét từ sự dung nạp lần nhau của Nhị tính 
thì Không có gì là không giác ngộ `. 


*Thi như Chân như, vô hữu thiểu pháp nhỉ năng hoại loạn, linh kỳ thiểu phần, 
phi thị giác ngộ. Như biên phi tình, tắc hữu thiểu phần phi thị giác ngộ." 
##tI#Cim, 2fi/PìšT0fEWfãL, 4312, ‡Efñ. 0Ñ, 
IIlfi/b2-Eä. 

*° Tứ cú (PW#J, e: Four phrases) là Bốn câu: Có, không, chăng có chẳng. 
không, cũng có cũng không. Những gỉ tương đối đều ở trong tứ cú. Tất cả 
trí kiến, tư tưởng đều chẳng ra ngoài tứ củ này. 

Bách phi (Eï 3È, e:One hundred negations): Bách chỉ cho số nhiều, Phi chỉ 
cho các loại phủ định như phi hữu, phi vô..Còn gọi là Tứ Cú bách phi (J#J 
TÄF) là tắt cả văn tự đều không có thực tại, ý là phá trừ mê chấp của chúng 
sinh khiến cho nhập vào vô tướng pháp, lý bất khả đắc. 
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Lại nữa, trong tác phẩm Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn 
Nghĩa Sao quyên 27, khi giải thích Đệ nhất nghĩa không"? 
(s:paramärtha-$ũnyatã) của Phật tính, Trừng Quán nói: Miết 
bàn kinh chép “Phật tính gọi là Đệ nhất nghĩa không, Đệ 
nhất nghĩa không gọi là Trí huệ. Tuy hai mà không phải hai 
nên gọi là Phật tính. Nhưng Đệ nhất nghĩa không là Phật 
tính tính, gọi là Trí huệ tức là Phật tỉnh tưởng. Đệ nhất nghĩa 
không không ở Trí huệ chỉ gọi là Pháp tính, do ở nơi Trí 
huệ nên gọi là Phật tính. Nếu Tỉnh theo Tướng thì chỉ có 
chúng sinh mới có Phật tính, có Trí huệ. Tường vách, gạch 
đá không có Trí huệ, nên không có Phật tính. Nếu Tướng 
theo Tỉnh thì Đệ nhất nghĩa không ở mọi nơi, thê thì trờng 
vách, gạch đá đều là Đệ nhất nghĩa không, sao lại nói là 
không có tính giác? ”**! 
°° Đệ nhất nghĩa không (#8~—-Ä#*), Một trong 18 Không, chỉ cho Niết- 
bàn chí cực, thật tướng của các pháp là Không. Còn được gọi là Thắng 
Nghĩa Không, Chân Thật Không. Kinh Niết Bàn: Thật tướng các pháp là 
pháp vô thượng thuộc Đệ nhất nghĩa, chẳng phải thường, chẳng phải diệt, 
không thọ, không trước, tính vốn như vậy. 

*\ Hoa Nghiêm Kinh Tày Sớ Diễn Nghĩa Sao (!E}°“##BfiiffiiiX£)), 
quyền 37, Đại Chánh Tạng, quyền 36, trang 280, thượng, trung: 

*Niết Bàn vân: Phật tính giá danh Đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa 
không danh vi trí huệ. Thử nhị bất nhị danh vi Phật tính. Nhiên Đệ nhất 
nghĩa không thị Phật tính tính, danh vi trí huệ, tức Phật tỉnh tướng. Đệ nhât 
nghĩa không bắt tại trí huệ, đăn danh Pháp tính, do tại trí huệ có, danh vi 
Phật tính. Nhược dĩ tính tùng tướng, tắc duy chúng sinh đắc hữu Phật tính, 
hữu trí huệ cô. Tường bích ngồa lịch võ hữu trí huệ, cỗ vô Phật tỉnh. Nhược 
dĩ tướng tùng tính, Đệ nhất nghĩa không võ sở bắt tại, tắc tường bích đẳng 
giai thị Đệ nhất nghĩa không, vân hà phi tính?” 

Mifậ, W†ttế?5— XE. #5 X5 zØøXEM. W—T—?3X 
tt. #&#—X?ERIE, #1, BH. #—X X8 
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Trừng Quán cho rằng tuy kinh Niết Bàn nói Phật tính 
là Đệ nhất nghĩa không, cũng là trí huệ, tuy hai mả không 
phải hai, nhưng Sư vẫn căn cứ sự Có và Không của trí huệ 
mà phân thành “Phật tính tính' và 'Phật tính tướng". Tuy 
nhiên, Sư nói nếu căn cứ Tướng theo Tính thì như tường 
vách, gạch đá đều là Đệ nhất nghĩa không, làm sao có thể nói 
là không có tính giác? Nhưng, Sư cũng cho rằng: Nếu Tính 
theo Tướng thì chỉ có chúng sinh hữu tình mới có Phật tính, 
vì hữu tình có trí huệ. 

Từ hai đoạn văn dẫn của Trừng Quán đã thuật như trên, 
có thê thấy Sư và Cát Tạng giống nhau, đều cho là trong Lý 
Chân như pháp tính thì loài hữu tình, vô tình đều có tính 
giác, nhưng Cát Tạng cho rằng loài vô tình không có tâm, 
mả Trừng Quán lấy lý do là loài vô tình không có trí huệ nên 
chủ trương loài vô tình không thẻ thành Phật. Đây là điểm 
khác biệt lớn nhất của luận thuyết “Loài vô tình có tính giác” 
giữa họ và Trạm Nhiên. Và, đây cũng chính là quan điểm mà 
Trạm Nhiên muốn phê bình đả phá. 

“Loài vô tình có tính giác mà Trạm Nhiên đề xướng 
trong Kim Cương được dẫn từ ý nghĩa Phật tính trong Kinh 
Niết Bàn. Ý nghĩa Phật tính trong Kinh Niết Bàn có vài 
điểm giải thích không đồng nhất. Điều Trạm Nhiên trích dẫn 
là dùng hư không để thí dụ cho Phật tính.*? Sư y cử vào 
8, H#‡¿t, Hi 3E. #Đ†EAMiH, HN 
#itRlt, fíMMáL. lát BI, UCLBEt. #CHRAIE, 
?#—X**Xi24, HUẩữä8#ffE-—-X?%, xfJ‡EE? 

*° Đại Chánh Tạng, quyền 12, trang 562, hạ. 
Phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ 12, quyển 33 Kinh Niết Bàn chép: Phật tính 
giống như hư không, không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải 
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điểm này để thành lập “thẻ Chánh nhân của chúng sinh trùm 
khắp", vì Phật tính của chúng sinh như hư không, không phải 
ở trong cũng chăng phải ở ngoài, tràm khắp mọi nơi, tự nó 
cũng trùm khắp đến loài vô tình. Đã như vậy thì tại sao Kinh 
Niết Bàn có sự phân biệt như dưới đây? 

“Thiện nam tử! Vì không phải Niết-bàn nên gọi là Niết- 
bàn. Vì không phải Như lai nên gọi là Như lai, vì không phải 
Phật tính nên gọi là Phật tính. Tại sao gọi là phỉ Niết-bàn? 
Đó là tắt cá các pháp thuộc phiên não hữu vi. Vì để phá 
phiên não hữu vi như thể nên gọi là Niết-bàn. Phi Như lai là 
hàng Nhất-xiên-đè cho đến hàng Bích-chỉ Phật'°_ Vì để phá 
hiện tại. Phật tính của chúng sinh không phải ở bên trong, không phải ở 
bên ngoài, giống như hư không không phải ở bên trong, không phải ở bên 
ngoài. Nếu hư không có bên trong bên ngoài thì hư không không thể được 
gọi là Một, là Thường, cũng không thê nói có ở mọi nơi. Tuy hư không 
không phải bên trong, bên ngoài nhưng các chúng sinh đều có. Phật tính 
của chúng sinh cũng lại như vậy. 

*Phật tính đo như hư không, phi quá khứ, phi vị lai, phi hiện tại, chúng 
sinh Phật tính phi nội phi ngoại, do như hư không phi nội phi ngoại. Như 
kỳ hư không hữu nội ngoại giả, hư không bắt danh vi nhất vi thường, diệc 
bắt đắc ngôn nhất thiết xứ hữu. Hư không tuy phục phi nội phi ngoại, nhỉ 
chư chúng sinh tắt giai hữu chỉ, chúng sinh Phật tính diệc phục như thị. 
utt##WtnHE25, dl+, iÈ#3K, EM †E‡EW3E2E, #t 
1il?534EH 32t. Il‡+25fi 2k, ?54#%S—X, R448ñ 
—WJAEfi. t2: EH3E2t, mi#@š©@#fi3, 8i 
* 

** Bích chỉ Phật (RÈ3#B) còn gọi là Độc giác Phật (Ä§ # !: s: 
pratyekabuddha; p: paccekabuddha) dịch theo âm là Bích-chi-ca Phật-đà 
hoặc Bich-chi Phật, cũng được gọi là Duyên Giác Phật; 


Một vị Phật đạt giác ngộ nhờ tri kiến Mười hai nhân duyên, là người đạt 
được Phật quá do tự mình chứng ngộ. Người ta cho rằng vị Độc giác Phật 
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hàng Nhắt-xiên-đ cho đến hàng Bích-chỉ Phật như thế nên 
goi là Như lai. Loài không có Phật tính là tắt cả các vật vô 
tình như là tường vách, gạch đá, trừ các vật vô tình này ra 
gọi là Phật tỉnh "334. 


Theo quan điểm của Trạm Nhiên thì Giáo pháp có 
*Quyền' và “Thật, Phật tính có “Tiến, cùng khắp, vượt 
quá) có 'Bï' (#, bế tắc, cản trở không thông)”. Vì lẽ đó nên 
có sự khác biệt giữa Phật tính và phi Phật tính Quyền" mà 
Sư nói là chỉ cho Kinh Niết Bàn sử dụng 'Quyền' để hiển bày 
*Thật' như trích dẫn ở trên, biện minh “Loài vô tình có tính 


không đạt được các năng lực như Nhất thiết trí (s: sarvajñatã) hay Mười 
lực (s: da$abala) của một vị Tam-miệu Tam-phật-đà (Chính đẳng giác; s: 
samyak-sambuddha). Độc giác Phật được xem như bậc Thánh ở quả vị 
khoảng giữa A-la-hán và Phật. Có khi Độc giác Phật là danh hiệu chỉ người 
đạt giác ngộ trong thời không cỏ vị Phật nào xuất hiện trên trái đắt và giác 
ngộ nhờ đã đạt trì kiến mười hai nhân duyên trong các đời sống trước. Độc 
giác thừa là một trong Ba thừa (cỗ xe) để đạt Niết-bản. 

!* Miết Bàn Kinh (È4#8#&), quyền 36, Đại Chánh Tạng, quyển 12, trang 
S81, thượng. 

*Thiện nam tử! Vị phi Niết-bản danh vi Niết-bàn. Vị phi Như lai danh vỉ 
Như lai, vị phi Phật tính danh vi Phật tính. Vân hà danh vi phi Niết-bàn da? 
Sở vị nhất thiết phiền não hữu vi chỉ pháp. Vị phá như thị hữu vi phiền não, 
thị danh Niết-bàn. Phi Như lai giá, vị Nhắt-xiên-đề chí Bích-chỉ Phật. Vị 
phá như thị Nhất-xiển-đề chí Bích-chỉ Phật, thị danh Như lai. Phi Phật tính 
giả, sở vị nhất thiết tường bích ngoã thạch vô tình chỉ vật, li như thị vô tình 
chỉ vật, thị danh Phật tính.” 

. -. ..........s...... 
#3Itt. =f#3E4&NE? JïìR—JBHMlÙ#3>ì¿. tin 
?i3WUt, ###. iÈink#. ìB—lMiiZlt+f?. »ittinE—- 
lqi£Sft+tÈ, &#in3k, 3È#†t#. fíIH—ĐJäFWHLlR2 
1. #iuZfä29), 2t. 
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giác”, không nói Duyên nhân Phật tính và Liễu nhân Phật 
tính trùm khắp loài vô tình. Nếu thuần là Thật giáo thì Ba 
nhân trùm khắp; nếu xét thuần Quyền giáo thì Ba nhân bị hạn 
cuộc. Nhưng, Kinh Niết Bàn trước tiên sử dụng hư không đẻ 
thí dụ Chánh nhân Phật tính"° trùm khắp tất cả loài hữu tình 
và vô tình, sau đó lại nói phi Phật tính chính là tường vách, 
gạch đá, tức là Duyên nhân Phật tỉnh và Liễu nhân Phật tính 
do bị hạn cuộc nên không trùm khắp loài vô tình, chỉ hạn 
cuộc trong loài hữu tình, như thế trùm khắp (Chánh nhân) và 
không trùm khắp (Liễu nhân) chính là mượn Quyền để hiển 
bày Thật mà Trạm Nhiên đã trình bày. 

Trạm Nhiên cho rằng “Thật thuyết! của Đốn giáo" 
phải là “Vốn có ba loại (chủng), Ba lý trùm khắp, đạt được 
Tỉnh để thành tựu sự Tu, Tu Tam cũng trùm khảp. ý đoạn 
này là trong tâm chúng sinh vốn có ba loại Phật tính đó là 
Chánh nhân, Liễu nhân và Duyên nhân, ba nhân này có thể 


** Ba nhân Phật tính là Chánh nhân Phật tính (1E†‡), Liễu nhân 
Phật tính (7 f]È†#). Duyên nhân Phật tính (##|Ä|#È‡È): Do sư Trí 
Khải tông Thiên thai căn cứ vào kinh Niết Bàn lập ra. Cho là tắt cả chúng 
sinh đều có Ba nhân Phật tính này. Nếu những nhân nảy hiển hiện thì 
sẽ thành tựu được diệu quả vị tam đức. I.Chánh nhân Phật tính (1EB] 
#Ñ†|). Chánh là Trung Chánh, trung là song chiếu, lìa tà lìa biên, chiếu 
Không chiếu Giả, Phi không phi Giả, tam đế đầy đủ là Chánh Nhân Phật 
ính; cũng chính là lý thẻ của thật tướng các pháp, là chánh nhân để thành 
Phật. 2. Liễu nhân Phật tính ( ƒ PẢfŸÈ): Liễu là chiếu liễu, là do Chánh 
nhân trước mà phát khởi ra chiếu liễu này, trí và lý tương ưng, lả Liễu nhân 
Phật tính. 3. Duyên nhân Phật tính (##I|#È#È): Duyên là trợ duyên, tất 
cả công đức thiện căn đều trợ giúp Liễu nhân để khai mở tính của Chánh 
nhân, đây gọi là Duyên nhân Phật tính. 

**s Đắn giáo: là giáo lý mà Đức Phật tuyên thuyết về sở chứng của Ngài mà 
không cân đến phương tiện nào cả; đây chính là thời Hoa Nghiêm. 
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sinh ra ba loại đức (Tính đức, Trí đức và Đoạn đức) trên 
phương diện quả nên gọi là “loại”. Nhưng từ vô thi đến nay, 
chúng sinh ở trong nghiệp khổ vô minh phiền não. Vì thế, 
Phật tính của Ba nhân này có thể được gọi là Ba nhân của Lý 
tính chứ không gọi là Ba nhân của Giác tính. Hơn nữa, Ba 
nhân của Lý tính này vốn trùm khắp tất cả. Khi chúng sinh 
đạt được Tính, thành tựu sự Tu thì Tu Tam cũng trùm khắp. 
Nói cách khác, ở nơi Tính thì thuận theo sự tu tập mà thành 
tựu Tính, khởi tu thì thuận theo Tính đê thành tựu sự Tu. Ba 
Tính đã trùm khắp thì Tu tam cũng như vậy. Vì Tính trùm 
khắp nên ba nghìn đại thiên thế giới cũng đều bao hàm trong 
lý, cho nên nói loài vô tình có Phật tính. Vì sự Tu trùm khắp 
nên thành tựu quả của ba nghìn đại thiên thế giới, cho nên 
nói vô tình có thê thành Phật. Nói cách khác, Duyên nhân và 
Liễu nhân cũng phải trùm khắp đến loài vô tình. Đây chính 
là lý do Trạm Nhiên nói “Một cọng có, một thân cây, một 
viên sỏi, một hạt bụi đều là một Phật tính, đều là một nhân 
quả có đủ Duyên nhân và Liễu nhân ”.*? 

Đến như Phật tính có 'Tiến' 'Bĩ' mà Trạm Nhiên đưa ra 
và 'Quyền' và 'Thật' đã bàn ở trên thì có hàm ý giống nhau. 
Xét từ Chánh nhân Phật tính thì Phật tính trùm khắp vạn 
pháp, bao hàm cả hữu tình và vô tình. Đây gọi là 'Tiến' của 
Phật tính. Xét từ Liễu nhân Phật tính và Duyên nhân Phật 
tính thuộc Trí đức và Đoạn đức trên nhân vị thì Phật tính chỉ 
có ở loài hữu tình có tâm. Nếu xét từ Duyên nhân Phật tính 
*?' Kim Cương (%Rll). Đại Chánh Tạng, quyền 45. trang 784, Trung: 
*Nhất thảo nhất mộc nhất lịch nhất trần, các nhất Phật tính, các nhất nhân 
quả, cụ túc Duyên Liễu.” 


The k-—®, #—ÍWt, #—HX, R47. 
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và Liễu nhân Phật tính trên quả vị thì Phật tính là Giác liễu 
Phật tính, không những vô tình không có Phật tính mà ngay 
cả chúng sinh cũng không có Phật tính. Đây gọi là 'Bĩï' của 
Phật tính. Trạm Nhiên đề xướng ý nghĩa 'Thật' và 'Tiến" của 
Phật tính để phản đói thuyết 'Quyền' và *Bï'. Vì thế, Sư phản 
bác chủ trương vô tình không có tính giác là: “8ö mát giáo 
lý chân thật của Phật, giáo nghĩa Không chính là sự ngăn 
cách giữa con người và gạch đá, dùng Duyên nhân Phật tính 
và Liêu nhân Phật tính để vẫn nạn Chánh nhân Phật tính thì 
hoàn toàn không hợp lý. Như vậy, tức là không biết được sự 
“Tiến ' 'Bĩ' của Phật tính " `5, 

Trạm Nhiên là vị tổ chấn hưng của tông Thiên thai, 
thuyết *Vô tình hữu tính" của Sư kiến lập một cách rất tự 
nhiên thông qua thuyết Tính cụ duy tâm thuộc về thể Ba 
nhân trùm khắp của Thiên Thai. Do vậy, Sư nói: May vì 
muốn tìm cầu cho hiện tại, tương lai mà kiến lập sự Viên 
dung. Không thê phán đoán Tính là không có, nhưng về lý bị 
bé tắc. Cho nên chỉ ra thể trùm khắp trong Tính, Bàng giá 
(B/I) chỉ riêng cho Chân như thanh tịnh. Nếu mắt đi tiểu 
chân thì Phật tính ở đâu? Kẻ kia không thấy điều đó, chỉ 
luận bàn SuÔng là loài vô tình có tính giác hay không, mà 
không hiểu được ý nghĩa tông chỉ của tông phái đã lập. Lì 
thể khi thấu đạt Duy tâm, hiểu rõ Thể vốn đây đủ thì làm gì 
có sự dị đông? Nếu không thành lập Duy tâm thì tắt cả Đại 


3** Kim Cương (®RÑll). Đại Chánh Tạng, quyền 45, trang 782, thượng: 
“Khí Phật chánh giáo, Không giáo thế nhân ngöa thạch chỉ phương, Duyên 
Liễu nạn Chánh, thù bắt tương ứng, thử tức bắt tri Phật tỉnh chỉ Tiến Bĩ dã." 
3£tlE#t”. “®E#tlLANWH2Dì, 473EIE, WRHN, BI 
#Itt2 tu. 
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giáo đêu là vô dụng. Nếu không phải là Tâm cụ thì nghĩa lý 
của Viên giáo thành thứ bỏ đi. Cho nên phải biết một hạt bụi, 
một tâm cũng chính là tâm tính của tắt cả chư Phật và chúng 
sinh. Đâu chỉ là sự Có Không của tự tám? }*9, 

Trên căn bản thì Trạm Nhiên theo tư tưởng “Tính cụ", 
*Nhất niệm tam thiên' của tông Thiên Thai, Sư chỉ ra hàm 
nghĩa Phật tính viên dung thuộc về thể trùm khắp của Ba 
nhân trong “Tính cụ`, cũng ngay trong tâm thể vọng nhiễm 
phiền não của chúng sinh mà chỉ ra Chánh nhân Phật tính 
vốn có của chúng, có thê hiểu được Tính vốn không phải 
bên trong hay bên ngoài mà trùm khắp hư không, không li 
cách loài vô tình. Trạm Nhiên cũng đồng thời đưa ra thuật 
ngữ “Bàng giá' chỉ riêng cho Chân như thanh tịnh, ý nghĩa 
của thuật ngữ 'Bàng giá` là căn bản để chỉ ra thể trùm khắp. 
*Chánh' là hiển bày ý M nghĩa sâu sắc viên mãn của tông Thiên 
Thai xem vọng nhiễm là Phật tính. Có sự khác biệt với từ 


*9 im Cương (Â:Rl|). 


*Kim sưu cầu 


hánh Tạng, quyển 45, trang 782, hạ: 

¡ kiến lập Viên dung. Bắt tế tính vô, đãn khốn lí ủng, 
cổ vu tính trung điểm thị Thể biến, Bàng giá thiên chỉ thanh tịnh Chân như. 
Thượng thất tiểu chân, Phật tính an tại? Tha bất kiến chỉ, không luận vô 
tình tính chỉ hữu võ, bắt hiêu nhất gia lập nghĩa đại chỉ. Có đạt duy tâm liễu 
Thể cụ giả yên hữu dị đồng? Nhược bất lập duy tâm, nhất thiết Đại giáo 
toàn vi vô dụng. Nhược bất hứa Tâm cụ, Viên đốn chỉ lí nãi thành đồ thí... 
Cố trí nhất trần nhất tâm tức nhất thiết sinh Phật chỉ tâm tính, hà độc tự 
tâm chỉ hữu vô da?” 
2i#›k0l2kit tBll—t. t2, (HS, # FT /S14)8, 
†ì\EIRiïl#Tu. úZRE2hfU, WEÈ@? tb£ẨM2, EleZl§tt 
2%. ®#—33rX KH. tát 7kR#Sf3EI? # #3 
tù, —ĐJk#t©%%H. ##lrùR, BBDi2#7108/ĐM...... 
MMUỚm—2b—.ùbRI—WJ2Et2ù†t, fIWÀÖHb2 RE? 
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“trùm khắp" của tông khác là chỉ cho chúng sinh có tính 
thanh tịnh, hạn cuộc trong loài hữu tình nhưng không trùm 
khắp đến loài vô tình. Sở đĩ tông phái khác có sự chấp trước 
sai lầm này là vì không hiểu được nghĩa lý vạn pháp duy 
tâm, ngoài tâm không có cảnh, tâm này trùm khắp tất cả 
pháp thuộc “Thẻ cụ'. 

Quan điểm *Chân như duyên khởi” của Trạm Nhiên cũng 
tương quan với thuyết “Loài vô tình có tính giác” của Sư. Sư 
nói:Vạn pháp là Chân như vì do bất biến, Chân như là vạn 
pháp là do Duyên khởi. Ông cho là loài vô tình không có tính 
giác, thé chẳng phải là vạn pháp không có Chân như sao? Cho 
nên gọi là vạn pháp thì đâu có lỉ cách hạt bụi? Thể của Chân 
như đâu chỉ có riêng trong chúng ta?*° 'Vạn pháp là Chân như 
vì do bắt biến 'mà Trạm Nhiên nói chính là 7y duyên bắt biến 
gọi là Tính ' trong tác phẩm Chỉ Quán Đại Ý của Sư.*" 

Nghĩa là vạn pháp do Chân như tùy duyên mà sinh khởi, 
lấy vô minh làm tướng, nhưng đương thê của nó tức là Chân 
như pháp tính, tuy biến mà không biến, cho nên nói 'bắt biến 


*0 im Cương ($Ñ| ), Đại Chánh Tạng, quyền 45, trang 782, hạ : 

*Vạn pháp thị Chân như do bất biển cỗ; Chân như thị vạn pháp do tùy duyên 
cố. Tử tín vô tình vô tính, khởi phi vạn pháp vô Chân như da? Cố pháp chỉ 
xưng ninh cách ư tiêm trần? Chân như chỉ thể hà chuyên vu bỉ ngã ? 
73:#m, tifEM. #nuR773:, t@je# T1ầ%W, 
EHHIE2.XIURE? W\⁄2Z 2P EMÌAZ2+? ftuU2f#flET4f ? 
34 Chỉ Quán Đại Ý (IElZKẩ#). Đại Chánh Tạng, quyền 46, trang 460, trung: 
Khi Trạm Nhiên giải thích Quán tâm tính, nói rằng: Vì Tùy duyên mà bắt 
biến gọi là Tỉnh, bất biển mà tùy duyên nên gọi là Tâm". Sư dẫn Kinh Niết 
Bản nói: Có thể quán tâm tính gọi là Thượng định, Thượng định là Đệ nhất 
nghĩa, Đệ nhất nghĩa lä Phật tính. 
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gọi là tính". Do tính bất biến của nó nên có thể cho rằng vạn 
pháp tùy duyên tức là Chân như. Nói cách khác, 'Chân như 
là vạn pháp vì do tùy duyên" tức là 'tùy duyên bắt biến gọi là 
Tâm'. Nghĩa là Pháp tính Chân như không trụ một chỗ do tùy 
theo duyên mà có vạn pháp, vạn pháp đều do tâm tạo, nên nói 
“tùy duyên gọi là Tâm', vì nó bắt biến mà biến nên nói Chân 
như là vạn pháp. Trạm Nhiên dùng nước và sóng đề dẫn dụ 
mối quan hệ giữa Chân như và vạn pháp. Sư nói: 

“Ngoài nước không có sóng, không có sóng ngoài tỉnh 
ướt, nơi tính ướt thì nào có lỉ cách bởi sự đục trong? Bản 
thân sóng thì có trong có đục. Tuy có trong có đục nhưng tính 
ướt không sai khác, dù có tạo ra Chánh báo, tạo ra Y báo 
nhưng trên phương diện lý thì hoàn toàn không sai khác. "°2 

Trạm Nhiên nhận định Pháp tính tức là Phật tính, vì 
Phật tính không chỉ riêng có ở loài hữu tình. Pháp tính tức là 
Phật tính nhưng tùy duyên, Chân như cũng là tên gọi khác 
của Phật tính, cho nên nói Chân như tùy duyên tức là Phật 
tính tùy duyên, Phật tính là Pháp Phật tính, nhưng Pháp Phật 
tính và Chân như *về thể là một nhưng tên gọi có khác. Vì 
Chân như tùy duyên nên thể của Pháp thân trùm khắp mà thẻ 
của Pháp thân trùm khắp tức là thể của Phật tính trùm khắp. 
Thẻ trùm khắp của Pháp Phật tính chính là dựa vào Phật tính 
thuộc Ba nhân mà nói, không chỉ Chánh nhân Phật tính trùm 
khắp mà Duyên nhân Phật tính và Liễu nhân Phật tính cũng 
** im Cương (|), Đại Chánh Tạng, quyền 45, trang 783, trung: 

*Vô hữu vô ba chỉ thủy, vị hữu bắt thấp chỉ ba, tại thấp cự gián ư hỗn trừng, 
vị ba tự phân ư thanh trọc. Tuy hữu thanh hữu trọc, nhỉ nhất tính vô thủ, 
túng tạo Chánh tạo Y, y lí chung vô đị triệt” 

%ñ*%27k. Kñì02%. #£iBElRjYE, XÈH2J4ÌŠ 
>h, HLfWï#j#Ẫìùh, HU— E7, 2Lã1EIBfK, {E4 4M. 
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trùm khắp tắt cả, cho nên nói chúng sinh và phi chúng sinh, 
hữu tình và vô tình đều tùy duyên nhưng bắt biến. 

Nói tóm lại, Trạm Nhiên y cứ giáo nghĩa Viên giáo 
Tính cụ, Tâm Sắc, thể Phật tính trùm khắp của thuyết “Tất 
cả đều không li cách trong hội Pháp Hoa' giữ vững lập 
trường “Loài vô tình có tính giác”. Tuy nhiên, Trạm Nhiên 
giữ vững lập trường Vô tình có đủ Ba nhân Phật tính và nói 
“Loài vô tình có tính giác” nên có thẻ thành Phật, nhưng 
cỏ cây, gạch đá làm sao có thể hoàn thành một cách viên 
mãn Duyên nhân Phật tính (Giải thoát Đoạn đức), và Liễu 
nhân Phật tính (Bát-nhã Trí đức) đề 'thành Phật' thì trong 
trước tác của Trạm Nhiên hoàn toàn không có giải thích 
rõ ràng. Đối với vấn đề này, Lương Nguyên**° (Ryõðgen, 
** Lương Nguyên (RŸ#, Ryögen, 912-985): Vị cao tăng của Thiên Thai 
Tông Nhật Bản, sống dưới thời đại Bình An, thụy hiệu là Từ Huệ Đại 
Sư (#WKñf), người đời thường gọi Sư là Nguyên Tam Đại Sư (7= 
ZKÑf), Ngự Miếu Dại Sư (#W/#2Xiỹ), Giác Dại Sư (#8 ZKÑf). Đậu Dại 
Sư (8 XP), họ là Mộc Tân (2#), xuất thân vùng Cận Giang (fỲT, 
Ömi, thuộc Shiga-ken). Năm lên 12 tuổi, Sư theo học pháp với Lý Tiên ( 
#f\lI), và sau khi thầy qua đời, Sư đến thọ giới với Thiên Thai Tọa Chủ 
Tôn.. (BÊ, Somj), rồi theo học với Hỷ Khánh (##, Kikei), Giác Huệ ( 
SIM, Kakue) và Vân Tình (#ŸÑÑ, Unsei). Vào năm 937, tại Duy Ma Hội 
của Hưng Phước Tự (#3ŠŸ, KZ/„ku-j¡), Sư đã cùng đối luận với Nghĩa 
Chiêu (3Š, Gishö) của Nguyên Hưng Tự (76#Ä##, Gankð-jï) và hàng 
phục được vị này. Đến năm 963, tại Pháp Hoa Hội ở Thanh Lương Điện, 
Sư đã luận phá được Pháp Tàng (#‡ÑĂ, //özõ) của Đông Đại Tự (JK*š, 
Tödai.ji), nên thanh danh của Sư vang khắp thiên hạ. Năm 964, Sư được 
liệt vào hàng Nội Cúng Phụng (W#‡#Ẽ, hàng ngũ của 10 vị Thiền Sư), rồi 
năm sau thì làm Quyền Luật Sư, năm kế đến thì trở thành Thiên Thai Tọa 
Chủ. Trong thời gian làm Tọa Chủ được khoảng 20 năm. ông đã nỗ lực 
phục hưng Giảng Đường và giáo dưỡng đỗ chúng. Chính ông đã định ra 
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912-985) của Thiên Thai tông Nhật Bản phát huy thêm 
một bậc nữa. 

Trong các tô sư Thiên Thai tông, người để xuất một 
cách dứt khoát, thăng thắn là cỏ cây có thể tu hành thành 
Phật đó là Lương Nguyên. Trong tác phẩm Thảo Mộc Phát 
Tâm Tu Hành Thành Phật Ký, Lương Nguyên giải thích rõ 
“Cỏ cây có đủ bón tướng sinh trụ dị và diệt, tuy phát tâm tu 
tâm nhưng chỉ là bóng dáng của Bô-đè Niết-bàn, như thể thì 
lẽ nào không phải là loài hữu tình tr? Cho nên biết, khi cỏ 
cây phát tâm tu hành thì loài hữu tình cũng tu hành, khi loài 
hữu tình phát tâm tu hành thì có cây cũng phát tâm tu hành 
vậy ”.14 
Nhị Thập Lục Điều Thức (—=-F'2K###È) để chỉnh đốn quy luật trong sơn 
môn. Ông được sùng ngường như là vị Tô Sư thời Trung Hưng, và ngoài 
thế gian thì sùng bái như là hóa thân của Quan Âm, Bất Động. Môn hạ 
của Sư có một số nhân vật kiệt xuất như Nguyên Tín (ð#{, Genshin), 
GiácVận (3M, Kakuun), Tầm Thiền (##ÄÏ, Jinzen). Giác Siêu (W8, 
Kakuchð) và hơn 3000 người. Trước tác của Sư để lại có Bách Ngũ Thập 
Tôn Khẩu Quyết (Fïí-†-# L1ÄX), Cửu Phẩm Văng Sanh Nghĩa (JU#h#È 
##Ä), Danh Biệt Nghĩa Thông Tư Ký (#¡J#j#4š0), Thai Kim Niệm 
Tụng Hành Ký (ấ$:ã847 ãu). 

** Thảo Mộc Phát Tâm Tu Hành Thành Phật Kỹ. (#2k?®'ùb‡#17Rñàt% 
3), Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư (KH&f#Ä#t4+‡3). Thiên Thai 
Tiểu Bộ Tập Thích (K#t⁄*#####). trang 345: 

“Thảo mộc kí cụ sinh trụ dị diệt tứ tướng, thị tắc phát tâm tu tâm, bồ-đề, 
Niết-bàn tư dã, hởi phi hữu tình loại da? Cố tri thảo mộc phát tâm tu 
tâm thời, hữu tình đồng tu hành; hữu tỉnh phát tâm tu hành thời, thảo mộc 
diệc phát tâm tu hành dã.” 

T#?ktR#f:#tXIWM, #Ml#ib#2ù, #i#@&#&d, E8 Ef 
83H? #ãiZ7k#Ò417M, f#†ẤHZff7: 6†84f78, ñr 
+#8ù#1U. 
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Trong văn đã dẫn, nguyên nhân cỏ cây thành Phật mà 
Lương Nguyên đưa ra rất được chú ý. Sư cho là vì cỏ cây 
cũng có đủ bốn tướng sinh trụ đị diệt giống như loài hữu tình 
khác nên nó có thẻ phát tâm tu hành. Nhưng, bốn tướng của 
cỏ cây, trên thực tế chính là bóng dáng của Bồ-đề Niết-bàn. 
Lương Nguyên dùng quá trình trưởng thành của cỏ cây đề so 
sánh với quá trình chứng ngộ thành Phật của loài hữu tình. 
Nói cách khác, Sư đem quá trình trưởng thành của cỏ cây 
nâng lên đến tầng bậc thuộc sự phát triển tâm linh tôn giáo. 
Khi cỏ cây nảy mâm cũng chính là lúc nó phát tâm bô-đẻ. 
Cỏ cây trụ tướng như như bắt động giống như sự tu thân 
dưỡng tính thông qua sự tỉnh nghiêm giới luật và tu hành; 
khi cỏ cây trưởng thành thì giông nhự nó đạt được sự chứng 
ngộ; sau cùng, khi cỏ cây khô héo giống như nó nhập Niếr- 
bàn. Lương Nguyên lý giải bốn tướng Sinh trụ dị diệt của 
cỏ cây như thế thì cỏ cây giống như nhà tu đạo sống rành 
rành, trên con đường thành Phật nó hoàn thành tiến trình 
thành Phật. Tuy nhiên, Lương Nguyên sử dụng bốn tướng 
đề chứng thành việc cỏ cây thành Phật hoàn toàn không nhất 
định là có chứng mỉnh xác thực, nhưng sự giải thích của Sư 
quả là đã trao sức sống và linh tính sinh mệnh cho cỏ cây 
hoàn toàn không giống nhau, đủ khiến cho người ta có cách 
nhìn và thái độ không khác nhau đôi với cỏ cây. 


Lương Nguyên nói cỏ cây phát tâm thành Phật là Chánh 
ý của Bản môn**Š (e: Fundamental part) trong Kinh Pháp 
*# Các nhà giải thích Kinh Pháp Hoa chia kinh này ra làm hai môn lớn: Bản 
địa môn và Thùy Tích môn. Trong 28 phẩm của bộ kinh này thì 14 phẩm 
đầu là Tự, Chính, Lưu thông của Tích môn, và 14 phẩm sau là Tự, Chính, 
Lưu thông của Bản môn. 
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Hoa, ngược lại là Quyền thuyết của Tích môn°*. Nhưng, cái 
gọi là Chánh ý của Bản môn tức là chỉ cho “Sự hợp nhất tình 
trạng mề muội và tình trạng chứng ngộ của chúng sinh." Nói 
cách khác, về thế gian và xuất thế gian, tuy có khác nhưng, 
không phải một, hữu tình và vô tình vốn không phải hai; cho 
nên đều có công đức tự hành và hóa tha. Nói theo lập trường 
Trung đạo, Lương Nguyên nhận định: ?ung đạo của loài 
hữu tình có Duyên nhân Phật tính và Liễu nhân Phật tính, 
Trung đạo của có. cây cũng có hai nhân này, nếu không thì 
có sự sai lầm vẻ lủ của hai loại Trung đạo, cũng là đi u trái 
ngược với sự thuyết mình trong Kinh giáo “Một sắc, một 
hương đêu là Trung đạo”. Tóm lại, căn cứ vào ý nghĩa Tính 
cụ viên dung của Thiên Thai thì một sợi tóc là tất cả sợi tóc, 
một công hạnh là tất cả công hạnh. Vạn pháp đều đầy đủ 
công đức của sự phát tâm tu hành. Tắt cả pháp đều là thể giác 
ngộ của sự phát tâm tu hành thành Phật. Cỏ cây thành Phật 
là ý nghĩa chân thực cứu cánh của Viên giáo. 

Nói tóm lại, sự phát triển của Phật tính luận trong Đại 
thừa Phật giáo theo Ngũ tính các biệt*” (Nhất-xiên-đề không 


Bản môn 2Ÿ ]: Bản tức là Bản địa nghĩa là đã thành từ lâu, chỉ cho thực 
thể. Tích là Thủy tích, nghĩa là mới thành gần đây, chỉ cho bóng dáng của 
thực thể. Bản môn cho rằng Bản Phật lả đức Như Lai thành đạo đã lâu xa; 
vì làm sáng tỏ ý của bản địa, căn duyên, bản thể của Phật nên gọi bản là 
Thật thể. Chỉ cho Thật pháp (giáo pháp chân thật). 

39 Tích môn 3Ÿ]: lả thuyết cho rằng Tích Phật là Đức Phật thị hiện ở 
thành Giả-da; vì làm sáng tỏ cái nghĩa Thủy Tích do Bản Phật vì giáo hóa 
chúng sinh mà từ Bản địa ứng hóa ra, nên gọi là Tích là ứng tích hay là 
bóng dáng của Thật thể. Chỉ cho Quyền pháp (pháp phương tiện) 

*# Ngũ tính các biệt (†¡ †‡ # ØJ C: wũxìnggbié: I: goshökakubetsu): 
Năm tính khác nhau. Giáo lí của Du-già hành phái (#ÑM!fŸŸ&) phân chia 
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thể thành Phật), tất cả chúng sinh đều có Phật tính, sau cùng 
đến loài cỏ cây cũng thành Phật, có thể nói sự phát triển đạt 
đến điểm cao nhất. Điều gọi là “Một vị Phật thành đạo quản 
sát thầy pháp giới. cỏ cây quốc độ đều có thể thành Phật ”.** 
Quan điểm Phật tính như thế, không những khiến cho nhân 
loại không còn tự cho mình là kẻ chỉnh phục, bậc linh trưởng 
của vạn vật đối với quốc độ, cỏ cây thuộc thế giới vô tình, mả 
còn khiến cho con người có cách nhìn bình đăng với chúng 
sinh khác trong thế giới hữu tình, xem thế giới tự nhiên là 
“thể cộng đồng có sinh mệnh ”. Quan điềm tự nhiên Phật giáo 
được kiến lập qua luận thuyết “Loài vô tình có tính giác” và 


căn tính bản hữu của chúng sinh thành 5 loại, đó là: 1. Định tính Thanh 
Văn; 2. Định tính Duyên Giác; 3. Định tính Bồ Tát; 4. Bắt định tính; 5. Vô 
chủng tính (Nhất-xiễn-đề —JWfi; s: icchantika). Giáo lí nầy là một trong 
những điểm tranh luận của các tông phái bán xử tại Đông Nam Á, như Hoa 
Nghiêm có nhiều điểm bắt đồng với Du-già hành tông. 

** Có liên quan đến Quốc độ thành Phật, Thiền sư Đạo Nguyên (370) có 
sáng tác Sơn Thúy Kinh (tzk#$) giải thích thể của hữu tình và vô tình chỉ 
có một thể không có hai. Sư dùng sự thực ruộng dâu biến thành biển xanh 
phủ định lối suy nghĩ núi xanh vô tình không thay đổi. Sư cho rằng: 


Núi Đông nước chảy về trên, 
Non xanh bước nhẹ quanh lề nhân gian. 

ŒRtlK_Eí7, f#Ui3z2). 
Hơn nữa *Non xanh nước biếc tức Đại tạng Kinh"(f#1lŸfizkBI—###). 
Đây cũng giống như trong bải kệ ngộ đạo của mình, Tô Đông Pha (3#4&##) 
viết: Tiếng suối chính là lưỡi rộng dài, núi xanh chính là thân thanh tịnh. 
(Q##äÄJ'kñữ, ti ‡#t\W##) 
Thây Tuệ Sĩ dịch: 


Suối reo vẫn pháp âm bắt tuyệt 
Màu non kia Chân thể Như Lai. 
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Sinh thái học tầng sâu (Deep ecology), Triết học sinh thái 
(Eco-philosophy), Đạo đức môi trường (Environmental 
Ethics) trong sự phát triển của Tây phương hiện đại, về ý 
nghĩa thì có rất nhiều điểm tương đồng. Có rất nhiều người 
khởi xướng sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc môi trường đã 
từng chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo rất đáng được nghiên 
cứu kỹ. Sau đây sẽ nghiên cứu, thảo luận ý nghĩa của Sinh 
thái học tầng sâu, Đạo đức môi trường, chúng bao hàm quan 
niệm mới của Sinh thái mang tính triết học, là nền tảng lý 
luận quan trọng nhất trong sự bảo vệ, chăm sóc sinh thái. 


II. Sinh Thái Học Tầng Sâu 


Cuối thế kỷ 20, phát khởi hai phong trào bảo vệ, chăm 
sóc sinh thái: 

Một là phong trào bảo vệ môi trường thực tế chẳng hạn 
như các phong trào phòng chống, đối trị các loại ô nhiễm, 
bảo vệ động thực vật v.v... 

Hai là phát xuất từ Siêu hình học (Metaphysics), Nhận 
thức luận (Epistemology), Vũ tụ luận (Cosmology), Đạo 
đức học (Ethisc) v.v... kiến lập nền tảng lý luận triết học 
trong việc bảo vệ, chăm sóc sinh thải. Lý luận này có người 
gọi là Triết học sinh thái (Eco-Philosophy), Sinh thái học nền 
tảng (Foundational Ecology), Triết học tự nhiên mới (New 
Natural Philosophy), Đại địa luân lý học (Land Ethics) v.v... 
Tuy nhiên, Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) vẫn là phổ 
biến nhất. 

Sự hình thành Luân lý học môi trường và Sinh thái 
học tầng sâu ở phương Tây là để ứng chiến với những nguy 
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cơ về môi trường sinh thái, bao gồm cả sự phá hoại môi 
trường thiên nhiên, sự ô nhiễm không khí và nước, động vật 
dần dần bị tuyệt chủng v.v... Rất nhiều nhà sử học, các triết 
gia, các phần tử tri thức v.v... đang phải đối mặt với những 
nguy cơ sinh thái này. Từ sau khi căn bản của vấn đề được 
tiễn hành xét lại, thì người ta đem mấu chốt của vấn đề đồ 
lỗi cho Thế giới quan nhân loại trung tâm (Anthropocentric 
Worldview) và quan điểm về thiên nhiên của văn minh 
phương Tây, nhưng hai quan điểm này bắt nguồn từ giáo 
nghĩa của Kitô giáo, vì thế, họ bắt đầu tiến hành phê bình rất 
gay gắt.*° Trong đó, sự phê phán nổi tiếng nhất và thường 
được dẫn dụng nhiều nhất là chương The Historical Roots oƒ` 
Ou#' Ecologieal Crisis (Nguồn gốc lịch sử của nguy cơ sinh 
thái) do nhà sử học Lynn White (1907-1987) viết. 

Lynn White chỉ ra nền tảng quan điểm về thiên nhiên 
của Kitô giáo là mối quan hệ nhị nguyên giữa con người và 
thiên nhiên là “chủ' 'thuộc'. Trong Sáng Thế ký của Kinh 
Thánh, Thượng Đề ban cho con người quyền tuyệt đối chỉ 
phối và khống chế sinh vật và sự vật khác trong thế giới 
tự nhiên*5°, Vì thế, đã vạch ra một khoảng cách trong mồi 


*** Chỉ nêu ba ví dụ: 

1. Lynn White, Jr tác phẩm The Hostorial Rootsof Our Ecocomic 
Crisiss Science 155 (1967): 1203-7. 

2.lanL.McHary, tác phẩm Design with Nature, Double dạy and Company, 
Ine. (1969) 

3.Trịnh Hòa Liệt (#1) viết, Hoàng Úc Bân (###W#) dịch, Nhân Dữ Tự. 
Nhiên Đích Hòa Hải, (Ñ. B#ÑÑJ#M3Ế) Triết Học Dữ Văn Hóa (f3 
3XfÈ). quyên 13, kỳ 3, tháng 3 năm 1975, trang 165-166. 

*° Trong sách Sáng Thế Ký chép: Chúa Trời tạo ra con người theo hình 
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quan hệ chủ bộc giữa con người và vạn vật khác, kích thích 
bản năng mang tính bóc lột, tính phá hoại lớn nhất của 
nhân loại.'! Hơn nữa, nhà phê bình Tây phương hiện đại 
A.Huxley*° cũng từng nói: “So với Đạo gia và Phật giáo 
của Trung Quốc thì thái độ của Kitô giáo về thiên nhiên luôn 
là cảm giác trì trệ, khiến người ta phải sửng sốt, họ biểu hiện 
thái độ ngang ngược và tàn bạo. Họ ám thị bằng quan điểm 
nổi bắt hạnh trong Sáng Thể ký. Vì thế, họ coi động vật chỉ 
là món đồ, cho rằng con người có thể vì mục đích của mình 
tha hồ bóc lột động vật mà không hè hồ thẹn ” *®. 


tượng của chính mình để cai trị đất đai, hơn nữa, cũng muốn quản lí loài cá 
trong biển, loài chim trên không và các loại sinh vật di động trên mặt đất. 
*!' Xem McHary, Design with Nature. trang 26. 

* Aldous Leonard Huxley (26 tháng 7 năm 1894 - 22 tháng II nãm. 
1963) là một nhà văn người Anh di cư đến Mỹ và sống ở Los Angeles cho 
đến khi chết năm 1963. Ông là một thành viên của gia tộc Huxley nỗi tiếng, 
Rất nỗi danh với những quyển tiểu thuyết và những bải viết đa dạng của 
mình, ông cũng đã xuất bản những truyện ngắn, thơ, bài viết về lữ hảnh, 
truyện cho phim và kịch bản. Qua những quyền tiểu thuyết và bài viết của 
mình, Huxley đóng vai trò như một người kiểm tra và đôi khi phê phán 
những quan niệm đạo đức truyền thống, những hành vi và lý tưởng của xã 
hội. Huxley là một nhà nhân văn nhưng cũng quan tâm đến kết cục cuộc. 
sống của mình trong những chủ đẻ như tâm lý học tâm linh và thuyết thần 
bí theo triết học mà ông cũng có viết về chúng. Vào cuối cuộc đời, Huxley 
được nhiều giới học thuật xem như một “người đi đầu trong tư tưởng hiện 
đại” và một nhà trí thức cấp cao. 

3% Aldous Huxley, Leffers øƒ Aldous Huxley in The Extended Circle, 
trang 135. 


Phùng Hỗ Tường (ïỳ*š#), Hoàn Cảnh Luân Lý Học (R‡š{È##*3), 
Học Sinh thư cục (3#2E*R). bản năm 80, trang.526-527: 


*Ti khởi trung Quốc Đạo gia hỏa Phật giáo, Cơ đốc giáo đối tự nhiên đích 
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Tóm lại, rất nhiều học giả phương Tây cho rằng 
căn nguyên của hoàn cảnh khó khăn sinh thái hiện nay là 
xuất phát từ thế giới quan Chủ nghĩa nhân loại trung tâm 
(Anthropo- -Centrism) của văn minh Kitô giáo, coi nhân loại 
là chủ tế của vạn vật, nhưng phương pháp giải quyết chính là 
cần phải xây dựng một thể giới quan, tự nhiên quan và cảm 
giác trách nhiệm không giống nhau, vì thế họ ào ạt hướng về 
các tôn giáo phương Đông mà đặc biệt là Phật giáo để tìm 
kiếm đáp án. 

Lynn White từng phát biểu: “Chúng fa đối xử như thế 
nào với môi trường thiên nhiên, hoàn toàn căn cứ vào mối 
quan hệ chúng ta cư xứ như thé nào giữa con người và thiên 
nhiên. Khoa học kỹ thuật có nhiều hơn nữa cũng không có 
cách nào để giải quyết nguy cơ sinh thái hiện tại, trừ khi chúng 
ta tìm ra được một tôn giáo mới, hoặc là phải xét lại tôn giáo 
vốn có của chúng ta. Những gã 'beatnik' có phong phú tính 
cải cách đã mạnh mề thừa nhận Thiên Phật giáo °. *%* 


Phong trào 'Beatnik` chỉ cho một số người Mỹ trong 
thập niên 50, do bất mãn và thất vọng đối với văn hóa vật 


thái độ, nhất trực thị cảm giác trì độn đắc linh nhân kinh kỳ, tịnh thả biểu 
hiện xuất chuyên hoành hòa tàn bạo đích thái độ. Tha môn bả Sáng Thế Ký 
trung bắt hạnh đích thuyết pháp đương tác ám thị, nhân nhỉ tương động vật 
chỉ khán thành đông tây, nhận vi nhân loại khả dĩ vi liễu tự kỷ đích mục 
đích, nhậm ý bác tước động vật nhí vô quý. " 

tti6ttEIiE3flù‡t, #2 #IH/A&60E, —BH%ìR®84 
Ahĩi, ‡H®ðH€iRm5#&/E. fblf06liE46t£®#fbi 
E2. Bl#Z)#14##£f, ì\XAXnJĐL3% 7 H GH 
fl. {E##|BIz)#Jf2EĐW. 


3% Lynn White „ #fisforical Roots+ trang 106. 
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chất phương Tây chuyền sang tìm kiếm tư tưởng và văn hóa 
phương Đông. Họ chịu sự ảnh hưởng rất sâu sắc từ những tác 
phẩm nỗi tiếng của các học giả Phật giáo như D.T.Suzuki và 
Alan Watts, đặc biệt là tác phẩm nỗi tiếng Mafưre, Man and 
Woman (Thiên nhiên, Đàn ông và Phụ nữ) của Alan Watts, 
tạo cho họ có cái nhìn khác về mối quan hệ giữa thiên nhiên 
và con người. 


Ngay sau bắt đầu phong trào môi trường, trong số các 
nhân sĩ bảo vệ môi trường từng chịu sự ảnh hưởng của Phật 
giáo, người hết lòng cô xúy và gây ảnh hưởng lớn nhất là nhà 
thơ Gary Snyder (1930) người Mỹ. Ông đọc rất nhiều trước 
tác của Suzuki và có tình bạn rất thân với 4Alan Hs, đồng 
thời học thiên 10 năm ở Nhật Bản. Gary Snyder sử dụng giáo 
nghĩa Phật giáo và thế giới quan của người Mỹ bản địa thành 
lập Đạo đức học sinh thái của ông. Ông cho rằng “Có cây và 
động vật đều là người (people) ”, phải có nhân quyên gióng 
con người. Gary Snyder đề xướng tắt cả vạn vật trong giới tự 
nhiên đều có quyền lợi cơ bản của nó, chăng hạn như động 
vật có “quyền của động vật”, cỏ cây có “quyền của cỏ cây”, 
ông cũng tin cỏ cây có “tiềm lực giải thoát". Để biểu đạt 
nguyên lý bảo vệ môi trường, Gary Snyder mô phỏng theo. 
thể văn trùng tụng trong Kinh Pháp Hoa viết một bộ Kinh 
bao gồm ý thức bảo vệ môi trường, tựa đề là Smokey the 
Bear Suira`°5 (Kinh chú gầu Smokey). Đức Phật Đại Nhật'°° 
hóa thân thành chú gấu Smokey cầm chày Kim cang trong 
Kinh tượng trưng cho chiến sỹ bảo vệ môi trường. 

** Toàn văn của tác phẩm ®mokey (he Bear Sira_ được thu thập vào 
Dharma Gaia 4 Harvest oƒ Essays in Buddhism and Ecology, hiệu đính bởi 
Allan Badiner. Parallax Press: 1990; trang .236-239. 

%% Đại Nhật: Tỳ lô-giá na (s: Vairocana) biểu tượng của Pháp thân. 
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Robert Aitken cũng là nhà sinh thái học thực tập thiền. 
Ông cho rằng không nên có sự ngăn cách giữa vạn hân 
loại và Phi nhân loại (Human and Non-human), tắt cả chúng 
sinh bao gồm cỏ cây đều ở trong tiến trình giác ngộ. ” Trong 
quan điểm đạo đức môi trường của ông thì: “Gạch đá và 
mây khói đều có quyên sinh mệnh của nó”, con người cân 
phải xây dựng mỗi quan hệ mật thiết với vạn vật. Muốn được 
như thể, trước hết con người thực hiện được "ong ngã” 
(G8) và “Vô ngã" E3), mới có thể mở cõi lòng đề dung 
nạp vạn vật. *S? 


Một học giả người Mỹ, William LaFleur liên kết quan 
niệm của Phật giáo Đại thừa với sự tôn trọng thiên nhiên và 
đạo đức môi trường hiện đại, viết một thiên luận với tựa đề 
“Cuộc hành trình về phương Tây và Giá trị quan tự nhiên 
của Phật giáo ” 3%, Trong bản văn, ông ta bàn luận về luận 
thuyết Có cây thành Phật qua sự phát triển của Phật giáo 
Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời ông miêu tả nhân cách 
hóa sinh mệnh của cỏ cây, phân tích rất tường tận thơ văn 
được ghi chép trong các cuộc hành trình phương Tây của 
những Hòa thượng Nhật Bản. 

William LaFleur chỉ ra “loài cỏ cây có tính giác” cần 
phải được bàn luận nhiều trong lịch sử phát triển của Phật 
giáo Nhật Bản. Do đó, có thể thấy Phật giáo coi trọng giới 
tự nhiên của loài vô tỉnh. Phật giáo không những cho rằng 
*RobertAitken ‹ Thouglứs on Buddhist Ecology+ Blind Donkey› 1985, 
trang. 21. 

3% Wiliam R.LaFleur, Sœigyo and the Buddhist Kalue oƒ Nature, History 
Øƒ Religions.  vol.13, no.2, 1973, 
pp.93-128. 
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bản thân cỏ cây, gạch đá có tính giác, có thể thành Phật, 
thậm chí chúng có thê tạo ra tác dụng giác ngộ cho chúng 
sinh hữu tình, như thuyết “vô tình thuyết pháp”°'° được nói 
trong Thiền tông. “Loài vô tình có tính giác” và “loài vô tình 
thuyết pháp” có thê nói là sự tôn trọng cùng tột đối với giới 
tự nhiên, và quả thực không thể đánh đồng với quan điểm 
bóc lột và phá hoại thiên nhiên của con người hiện đại. 

Trong quá trình phát triển phong trào bảo vệ môi trường 
và Triết học sinh thái hiện đại đã chịu sự ảnh hưởng rất sâu 
sắc của giáo nghĩa Phật giáo Đại thừa, chăng hạn như cỏ cây 
gạch đá có tình cảm, triết học cơ thê vô ngại Viên thông của 
tông Hoa Nghiêm, phương thức sống mà Thiền tông nhấn 
mạnh và sự hài hòa với thiên nhiên v.v... Trên thực tế, cần 
phải xây dựng Luân lý học môi trường và Triết học sinh 
thái; một mặt, phải xét lại thế giới quan và tự nhiên quan của 
truyền thống phương Tây; mặt khác, phải có yêu cầu tiếp 
thu tỉnh thần hài hòa giữa con người và thiên nhiên trong 
tôn giáo phương Đông. Hơn nữa, sự phát triển cao nhất về 
quan điểm thiên nhiên của Phật giáo — “loài vô tình có tính 
giác”- có thể là một gợi ý để kiến lập Triết học sinh thái hiện 
đại. Sau đây sẽ giới thiệu hai vị đi tiên phong trong việc kiến 
lập Triết học sinh thái. Tư tưởng họ có rất nhiều điểm tương 
đồng với quan điểm về thiên nhiên của Phật giáo. 

Thủy tổ đề xướng sự bảo vệ và chăm sóc sinh thái của 
*° Vô tình thuyết pháp # i# š9šZ:. 
Công án. Việc này thấy ghi trong Tiết Huệ Trung Quốc sư trong [¡] Tổ 
Đường tập [⁄] q. 3 như sau: » #'. R 2 3# 3 Ï: ín fJ & #ĩ 
‹ù? Bñ HI: li HE H ÉỆ. lễ 2Ø). 3f KH Ú dò M 4 
El: & tW W # sò. 3E # ãt 3š 1U &? ñŨ El: fh J# #3 3, TH 
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phương Tây cận đại là Aldo Leopold 3° (1887— 1948). Tác 
phẩm kinh điển của ông là 44 Sand County Alnanae*°' (Niên 
giám Quận Cát ) được giới bảo vệ sinh thái tôn làm Kinh 
điển. Aldo Leopold có sự công hiến lớn nhất trong việc bảo 
vệ và chăm sóc sinh thái. Ông quan sát, nghiên cứu và rất 
yêu quí thiên nhiên. Điều ông nghĩ ra khác với triết lý tự 
nhiên của tư tưởng truyền thống phương Tây, và chương Đại 
địa luân lý học (Land Ethics) trong 4 Sand County Almanae 
chính là chương tuyệt vời biêu đạt tư tưởng của ông. 

Aldo Leopold phân mối quan hệ luân lý thành ba cấp 
độ, 92 

Loại luân lý thứ nhất bao gồm mối quan hệ giữa cá 
nhân và cá nhân như là Nhân, Lễ. Nghĩa, Trí, Tin v.v... 

Loại luân lý thứ hai có luật lệ quy tắc (khuôn vàng thước 
ngọc) liên quan đến con người và xã hội làm cho cá nhân 
và xã h ôi hợp thành một; chủ nghĩa dân tộc (Democraey) 
là khiến cho tổ chức xã hội và cá nhân tạo ra tác dụng, ảnh 
hưởng lẫn nhau. 


Loại luân lý thứ ba là mối quan hệ giữa con người và 
môi trường, trước đây không có mói quan hệ liên quan đến 
con người và đất đai hoặc là luân lý đổi với động vật và thực 
vật sinh trưởng trên đất đai. Xét trên lập trường nhân loại, 
động thực vật khác trên trải đất chỉ là tài sản, mỗi quan hệ 


* Aldo Leopold lả nhả lâm học, triết gia người Mỹ. Ông là người khai 
hoang, người đi tiên phong trong phương diện nghiên cứu sinh thái. 

9t 4,Sand County Almanae xuất bản năm 1949, sau đó tái bản năm 1966 
có bổ sung, hiệu đính. Dịch sang tiếng Trung là Sa Địa Quận Lịch Chí ( 
HhRfJJ3E). dịch giả Phí Trương Tâm Y (#ŸZK+bŠÄ), xuất bản năm 1976. 
*9 §a Địa Quận Lịch Chí (Wb}hÄŠ735) trang 212. 
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giữa người và đất đai vẫn thuần là kinh tế, con người chỉ 
có quyên lợi mà không có nghĩa vụ đối với đất đai. Vì thế, 
con người hiện đại phải xây dựng quan điểm Đại địa luân 
lý học mới. 


Thuật ngữ quan trọng nhất khi Aldo Leopold dùng để 
giải thích quan hệ luân lý đó là “Cộng đồng” (Community), 
ông cho rằng mỗi một cá nhân đều sống trong một môi trường 
xã hội, trở thành một bộ phận cùng nương tựa nhau đề tồn 
tại trong Cộng đông này. Phạm vi luân lý trước đây chỉ hạn 
cuộc trong Cộng đồng nhân loại" (Humman Community). 
Nói cách khác, mối quan hệ này chỉ tôn trọng con người 
với con người, và con người với xã hội, nhưng “luân lý môi 
trường” mở rộng Cộng đồng sinh vật (Biotie Community) 
bao gồm cả cỏ cây, sông nước, động vật v.v... thuộc thế giới 
của loài vô tình. 


Sở dĩ ông ta nói: “Tát cả những diễn biến của luân lý 
cho đến hiện tại đều căn cứ vào tiền đề lớn coi cá nhân là 
một thành viên cùng nương nhau tôn tại trong một Cộng 
đồng nào đó, bản năng của anh ta thúc đây anh ta thực hiện 
địa vị trong Cộng đồng này, nhưng đạo đức của anh ta cũng 
thúc đẩy anh ta đi hợp tác. Hơn nữa Đại địa luân lý học 
(Land Ethics) chính là lãnh vực mở rộng Cộng đồng này, vì 
bao quát đất đai, nước, thực vật, goi chung là Đại địa ".*% 

Quan niệm của Đại địa luân lý học làm thay đổi vai 
trò nhân loại trong văn minh truyền thống phương Tây, tức 
là nhân loại, từ kẻ chỉnh phục, kẻ thao túng của Đại địa trở. 
thành một thành viên trong đó, cũng biểu thị một cách công 
3% 4 Sand Coumty Almanac Hĩth Essays on Conservation from Round 
Rier. (New York Ballantin eBooks, 1966), trang 239. 
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khai là nhân loại phải có sự tôn trọng thích đáng đối với tất 
cả các thành viên thuộc giới hữu tình và vô tình, và cùng 
sinh tồn với các loài khác. Sở dĩ, Aldo Leopold coi Đại địa 
là một phần tử quan trọng nhất trong Cộng đồng sinh vật là 
vì đó là quan niệm cơ bản của Sinh thái. Hơn nữa, ông cho 
rằng “Đại địa có được tôn trọng và yêu qui thì đó chỉnh là sự 
mở rộng của quan niệm đạo đức ”. Trong Đại địa luân lý học 
của Aldo Leopold thì con người và giới tự nhiên cùng chung 
sống hài hòa, trời đất vạn vật hợp thành một cộng đồng lớn. 

Loại tư tưởng Chủ nghĩa chỉnh thể luân lý cơ thể 
(Organical ethicalholism) này của Aldo Leopold chính là 
chịu sự ảnh hưởng từ triết gia Nga Ouspensky (1878-1947). 
Vào năm 1912, Ouspensky xuất bản tác phẩm vĩ đại với tựa 
đề 7ertium Organum, trong tác phẩm này, Ouspensky viết 
“Đại tự nhiên không có bắt ật gì là chết hay là có tính 
máy móc, sinh mệnh và cảm giác nhất định tân tại trong vạn 
vật. Sông núi, cây côi. cá nhỏ trong khe suối, giọt nước, cỏ 
cây, lửa v.v... tất cả đều có tâm ".*9 


Đại khái là nhận được sự gợi ý từ câu “Tâm của 
núi” (The mind of a mountain) mà Ouspensky đã nói, 
Aldo Leopold từng viết một kiệt tác gọi là Thinking Like 
a Mountain (Suy Nghĩ Như Núi). Ông nhận định Đại địa là 
một cơ thể có sinh mệnh, do đó ông phát biểu “Đại địa tà có 
tính sóng, tuy nhiên ở một trình độ nào đó không có sức hoạt 
động giống như nhân loại chúng ta, nhưng xét về thời gian 
và không gian thì nó có sức sóng hơn chúng ta rất nhiều. Khi 
"# Dẫn từ Roderick Nash, The Ñigiứs øƒ Nafure 4 History oƒ 
Environmental Ethics. The University ofWisconsin Press. 1989, PP.65- 
66. 


'lps:/Nelun hoploerg 


Đạo phật và môi trường 313 


chòm sao buổi sáng ca hát thì nó là kẻ già nua, nhưng khi 
chúng ta đi "hội ngộ ' tổ tiên chúng ta thì nó vấn là cậu bé 
nghịch ngợm trẻ thơ!” 3% 

Nếu nói theo quan điểm của Ouspensky và Aldo 
Leopold thì Đại địa là một thê hữu cơ có tính toàn thể của 
sinh mệnh. Điều quan trọng nhất là mỗi một sự vật trong 
đó đều có tính quan hệ và nương tựa nhau (Interrelated and 
interdependent, chính là lý Tương tức tương nhập được nói 
trong tông Hoa Nghiêm) với bất kỳ một sự vật nào khác kết 
hợp thành '“Thể cộng đồng sinh vật" trong thế giới thực sự 
của loài hữu tình và vô tình. 

Đề xây dựng Đại địa luân lý học như trình bày ở trên, 
Aldo Leopold nhận xét nhân loại phải khơi dậy 'Lương tâm 
sinh thái ` (Ecological conscience). Nó sẽ đem sự quan tâm 
của lương tâm nhân loại, từ con người với con người kéo dài 
ra đến con người và Đại địa vạn vật. Lương tâm sinh thải 
xuất phát từ thái độ con người thay đổi thế giới quan Nhân 
loại trung tâm thành thế giới quan Vạn vật bình đẳng. Chỉ có 
trên nên tảng triết học này mới có thể hướng dẫn hành vi bảo 
vệ và chăm sóc sinh thái có tính cụ thể. Tư tưởng triết học 
sinh thái của Aldo Leopold chính là sự kết hợp giữa quan 
điểm Người thiện yêu thương sinh vật (ˆ Ä3##J) của Nho 
gia và quan điểm Chúng sinh bình đăng của Phật giáo. 

Tóm lại, những tư tưởng của sinh thái học như: Cộng 
đồng sinh vật, Lương tâm sinh thái, Đại địa mỹ học “5 (Land 
3% Leopold, Some Foundamentals oƒ Conservation in the South - Iesi, 
Environmental Ethics I, (summer 1979). P.140 
1⁄4 Có liên quan đến tư tưởng Đại Địa Mỹ Học của Aldo Leopold › xin xem 
J.B.Calliotts ed.› Companion to A Sand County Almanac, University of 
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aesthetic) mà Aldo Leopold đề xuất chủ yếu là cần phải thay 
đổi thái độ Duy nhân chủ nghĩa trong văn minh truyền thông 
Kitô giáo phương Tây, phá bỏ sự cách biệt giữa con người 
với thiên nhiên, phải đạt được sự hài hòa giữa con người 
với thiên nhiên. Chỉ khi con người nhận thức được loài vô 
tình hay giới hữu tình trong Đại địa đều là một phần tử của 
Cộng đồng sinh vật thì nhân loại mới có thể tôn trọng và bảo 
vệ chúng được. Tư tưởng luân lý học môi trường của Aldo 
Leopold có thê khái quát tất cả qua câu danh ngôn của ông 
sau đây: 

“Hành vi mà có thể bảo hộ tính chỉnh thể, tính ồn định, 
tính thẩm mỹ của Cộng đồng sinh vật là đúng, ngược lại 
chính là hành vì sai” 37 

Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) là sinh thái học 
sau khi kế thừa Luân lý học môi trường được khởi xướng bởi 
các học giả Aldo Leopold, Rachel Carson v.v... đã phát triền 
thêm một bước nữa ở mức độ sâu hơn, đầy đủ hơn. Thuật 
ngữ Sinh thái học tầng sâu (Deep Ecology) là sinh thái học 
do tiến sĩ Arne Naess, triết học gia người Na Uy và là nhà 
sinh thái học để ra`%, và được rất nhiều học giả như Bill 
Devall, Gecome Sessions, Gary Snyder v.v... tiếp tục triển 


'Wisconsin Press› 1987, PP.1S57-71. 

3 A thỉng is right when it tends to preserve the integrity, stability, and 
beauty of the biotic-community.It is wrong when it tends otherwise. 
Leopold.. A Sand County Almanae, P.262. 

3% Bài tham luận mà tiễn sĩ Naess phát biều tại Budapest bàn về bản chất 
của Triết học và Sinh thái, ông gọi đó là Sinh thái học tằng sâu. 

Xem Arme Naess The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology 
Movement, Inquiry 16 (Spring,1973) 
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khai. Thế nào gọi là Sinh thái học tầng sâu? Bill Devall và 
Gecome Sessions đã từng giải thích rất rõ ràng. 

“Sinh thái học tầng sâu hoàn toàn không chỉ xem xét 
vấn đê môi trường bằng nhãn quan hạn cuộc nhỏ hẹp mà 
còn có gắng kiến lập một thể giới quan rộng lớn bao gồm 
đây đủ cả Tôn giáo và Triết học. Ý nghĩa sâu sắc căn bản của 
nó trong hai đặc tính sau cùng là “Tự ngã thực hiện ” (Selˆ 
Realization) và Sự bình đăng sinh vật trung tâm (Biocentric 
Equalify) ” 39 

Sinh thái học tầng sâu là phong trào triết học phát triển 
vì mục đích ứng chiến với nguy cơ môi trường. Điều mà nó 
muốn cải đổi trước tiên chính là Thể giới quan mang tính 
chủ tế (Dominant worldview) được coi là thủ phạm chính 
trong sự phá hoại sinh thái. Qua tư tưởng con người là chủ tế 
của vạn vật này, giới tự nhiên bị bóc lột quá mức. Vì thế, nếu 
muốn đề khởi Ý thức sinh thái (Ecological Conseiousness) 
thì trước tiên phải triệt tiêu cái gọi “Sự tự đại của chủ nghĩa 
nhân bản”? (Arrogance of Hưmanism) của David Ehren/eld, 
rồi sau mới kiến lập lại một nên Triết học sinh thái thuộc 
Chỉnh thẻ tính và Triết học sinh thái có tính cân bằng hài 
hòa. Hơn nữa, hai đặc tính lớn của triết học này là “Tự ngã 
thực hiện” (Self-Realization) và Sự bình đẳng sinh vật trung 
tâm (Bio-centric Equality). 

“Tự ngã thực hiện” là một quá trình tự mình thức tỉnh. 
Trong quá trình này, con người dần dần hiểu được bản thân 


*° Bi Deval and Gecome Sessionss Đeep Ecologys Gibbs 
Smith› Int.198S› PP.65-66. 

*° Dvaid Ehrenfeld, 7Õe 4zrogance oƒ Humanism, Oxford University 
Presss 1978, 


'lps:/ieulun heploerg 


316 Đạo phật và môi trường 


và vạn vật trong giới tự nhiên khác, phải cùng nương nhau 
để sinh tồn; :Sự bình đẳng sinh vật trung tâm" là nhận ra 
được tất cả vạn vật đều là một phần tử của Chinh thể có quan 
hệ với nhau. Vì thế, chúng đều có giá trị nội tại ngang nhau, 
quyền lợi sinh tồn và cơ hội phát triển bình đẳng. 

Nếu xét từ các triết học truyền thống phương Tây thì 
“Tự ngã thực hiện” là phát hiện cá nhân bản thân, đặc tính 
riêng biệt. Hơn nữa, các học giả của Sinh thái học tầng sâu 
tuy cũng theo đuôi “Tự ngã thực hiện” nhưng lại siêu việt 
hơn tiểu ngã (self) thuộc dạng cá nhân này. Điều họ muốn 
thực hiện là Tính chỉnh thể, Đại ngã (Self) tương quan. Bill 
Devall và Gecome Sessions giải thích về vấn đề này rất hay. 

“Khi mà chúng ta không coi cá thể tự ngã mình là cô 
lập, hạn hẹp, thích đầu tranh; đồng thời bắt đầu nảy sinh sự 
nhận thức đồng nhất với tha nhân thì tâm linh chúng ta mới 
có thể bắt đâu trưởng thành. Nhưng Tự ngã mà Sinh thái học 
tầng sâu đè cập là sự thành thục và sự chưa thành thục được 
yêu cầu cần phải tiễn thêm một bước nữa, thể thì loại nhận 
thức đồng nhất này phải vượt qua nhân loại bao hàm cả thế 
giới loài vô tình. ” 3?! 

Loại Tự ngã thức tỉnh của nhân loại này dùng sự tôn 
trọng sinh mệnh, giá trị nội tại, linh tính độc lập đề cư xử với 
vạn vật là sự gợi mở điều kiện tiên quyết của Ý thức sinh thái 
như học giả người Mỹ Lynn White. Ông từng nói: “Nhân 
loại cư xử với gạch đá. phải chăng có trách nhiệm luân lý? 
Nếu xét trên bình diện những người Mỹ chịu sự ảnh hưởng 
của truyền thống Kitô giáo thì sẽ cho rằng vấn đê này hoàn 
toàn không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu có một ngày, vẫn 


3”! Devall and Sessions, Đeep Ecology, P.67 
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đề này không còn được xem là sai lầm nữa thì chúng ta mới 
có thê thức tỉnh được răng phải thay đôi giá trị quan đề giải 
quyết nguy cơ sinh thải ngày một nghiêm trọng này. ” 2 


Điều Lynn White muốn nhấn mạnh là giá trị của con 
người phải được mở rộng từ quan điểm Nhân loại trung tâm 
thành Vạn vật trung tâm, bao gồm cả gạch đá. Chỉ khi con 
người hiện đại có thê gánh vác trách nhiệm luân lý đối với 
gạch đá thì trên phương diện tỉnh thần mới có thể đạt được 
“Tự ngã thực hiện”, và thực hiện được sự bảo hộ, duy trì sinh 
thái trên thế giới vật chất. 

Một đặc tính khác của Sinh thái học tầng sâu là nhân 
mạnh Vạn vật bình đăng'. Bởi vì, vạn vật là một phần tử của 
toàn bộ thể hữu cơ, đều có giá trị bình đăng. Đoạn đối thoại sau 
của nhà sinh thái học Gary Snyder chịu sự ảnh hưởng sâu sắc 
của Phật giáo, có thể biêu đạt tỉnh thần *Vqn vật bình đăng _ 

“Một loại dân chủ tối hậu đã được thực hiện, nó coi 
tắt cả thực vật và động vật gióng như loài người... Bởi thể, 
trong khi thảo luận về chính trị quyền lợi của nhân loại đều 
phải có một vị trí và tiếng nói đại diện ”. **3 

Từ hai nền tảng cơ bản “Tự ngã thức tỉnh` và 'Vạn vật 
bình đẳng), tiến sĩ Arne Naess quy kết thành 8 nguyên tắc cơ 
bản của Sinh thái học tầng sâu. 

1. Sinh mệnh không ngừng sinh ra trên địa cầu bao 
gồm nhân loại và các sinh vật khác đều có giá trị của bản 
thân. Những giá trị này không thể nhận định thông qua quan 
điểm thực dụng của con người. 


*? R,Wash, The Righứ oƒ Nafure, The University of Wiscosin Press, 1989, P.87. 
** R,Wash, 7he Righứ oƒ'Natre, The University of Wiscosin Press, 1989, P.3. 


'lps:/eulun heploarg 


318 Đạo phật và môi trường 


2. Tính phong phú và tính đa dạng của sinh mệnh đều 
có ý nghĩa tồn tại của tự thân nó. 

3. Nhân loại không có quyền xóa đi tính phong phú và 
tính đa dạng trong thiên nhiên, trừ khi nó đe dọa nhu yếu cơ 
bản của bản thân nhân loại. 

4. Sinh mệnh nhân loại và sự đa dạng văn hóa phải phối 
hợp để giảm thiểu áp lực về nhân khẩu, sự diễn biến phát 
sinh của những sinh mệnh khác cũng như vậy. 

5. Hiện tại, nhân loại không những quấy nhiễu sinh 
mệnh khác một cách quá mức, mà còn làm xấu đi một cách 
nhanh chóng. 

6. Chính sách phải được sửa đồi. Bởi vì, những chính 
sách cũ luôn ảnh hưởng đến kinh tế, khoa học kỹ thuật, và 
hình thái ý thức khác trong hiện tại. 

7. Sự cải đổi hình thái ý thức hoàn toàn không phải chỉ 
cho sự nâng cao mức sống vật chất mà cần phải nâng cao 
phẩm chất của cuộc sóng. 

§. Phàm những ai tiếp thu những quan điểm đã nói trên 
thì phải có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp đê đây mạnh 
sự tiến bộ và sự cải thiện tình trạng hiện tại.*”° 

Arne Naess cho những tiền đề này có thể làm nguyên 
tắc để giải quyết nguy cơ sinh thái và sự tranh luận trong 
công cuộc bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, khi đôi diện với 
vân đề bị mưa rừng phá hoại thì ba nguyên tắc đầu được nêu 
bên trên có thể làm sự hướng dẫn cơ bản. 


3% Xem Devall and Sessions. Đeøp Ecology, P.70. Xem thêm Đại Tự Nhiên 
(#8) Tập san định kỳ, ngày 25. tháng 1 năm 1979, trang 114-115. 
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Từ sự thảo luận bên trên, có thể thây: Sinh thái học tầng 
sâu đã chịu sự ảnh hưởng của Phật giáo, tư tưởng và lý luận 
của nó có nhiều điểm tương đồng với tư tưởng Phật giáo, 
nhưng cũng có điểm khác biệt. Ví dụ, “nhu yếu căn bản” 
(Vital needs) của nhân loại được đề cập trong nguyên tắc thứ 
3 ở trên thì rất khó có được tiêu chuẩn nhất định. Bởi VÌ, con 
người thuộc cộng đồng, khu vực, văn hóa không giống nhau 
đều có nhu yếu căn bản nhất theo nhận thức của họ. Vấn 
đề quan trọng hơn chính là tiền đề “nhu yếu căn bản” của 
nhân loại phải chăng vẫn ưu tiên cho con người mà hy sinh 
sinh mệnh khác, hay môi trường xung quanh? Tiến sĩ Arne 
Naess nói “Nguyên tắc cơ bản của Sinh thái học tầng sâu 
là: Nếu chúng ta không có đủ lý do thì không có quyên 
làm thương hại các sinh vật . Nếu nói như thế thì tất 
cả những người đề xướng Sinh thái học tầng sâu đều phải ăn 
chay. Bởi vì họ ăn chay cũng có thẻ sinh tồn, không có “đầy 
đủ lý do” mà phải ăn mặn (ăn thịt, cá v.v..) làm phương hại 
đến chúng sinh khác. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số những 
người khởi xướng Sinh thái học tầng sâu có lẽ chỉ có một ít 
người ăn chay. Aldo Leopold được tôn là thủy tỏ trong việc 
bảo vệ, chăm sóc môi trường của phương Tây, thậm chí từ 
xưa đến nay, ông vẫn chưa từng bỏ thói quen đi săn. Bởi vì 
ông cho rằng: Chỉ cần không phá hủy tính hoàn chỉnh, tính 
ổn định, và tính thẩm mỹ của toàn bộ cộng đồng sinh vật là 
được rồi. Qua đây, chúng ta có thê thấy được Sinh thái quan 
phương Tây và Sinh thái quan phương Đồng (đặc biệt là việc 
không sát sinh được nhấn mạnh trong Phật giáo và Kỳ na 
giáo, Jaina) vẫn còn có điểm không giống nhau. 


hác 


*5 Devall and Sessions, Deep Ecology, P.75. 
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Vài thập niên gần đây, phương Tây đã dần dần hình 
thành Triết học sinh thái bao gồm thế giới quan và tự nhiên 
quan của phương Đông, nhưng chúng ta hy vọng nó có thể 
tiến thêm bước nữa bao gồm cả quan niệm không sát sinh 
và thuyết “loài cỏ cây có tính giác” của Phật giáo, tôn trọng 
triệt để sinh mệnh. Đối với chúng ta, tuy mấy ngàn năm qua 
đã thấm nhuần tư tưởng *Người thiện yêu thương sinh vật" 
của Trung Quốc và tư tưởng từ bi bảo vệ sinh mệnh của 
Phật giáo, nhưng trong việc bảo vệ môi trường và tôn trọng 
sinh mệnh vẫn chưa tốt hơn người phương Tây, vẫn cần phải 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sau cùng, xin đưa ra câu 
chuyện bao hàm Sinh thái quan của Thiền tông để chúng ta 
cùng suy ngẫm: 

Có một vị Hòa thượng biết được một vị Thiền sư ngộ 
đạo sống một mình bên bờ một con sông, vì thế quyết định 
đến tham vấn. Trải qua vài tháng trèo đẻo vượt suối, cuối 
cùng ông cũng đến được bên bờ sông. gần nơi vị Thiền Sư 
ở. Lúc đó, vị Hòa thượng này bỗng thấy một lá cây rất đẹp 
từ am tranh nơi vị Thiền sư ở rơi xuống trôi lênh đênh trên 
dòng nước, ông vô cùng thất vọng, đang lúc muốn bỏ đi thì 
thấy vị Thiền sư chạy dọc theo dòng sông, đuổi theo chiếc lá 
đó, cuối cùng vớt được nó lên và mang về am tranh. Vị Hòa 
thượng này thấy vậy rất vui, tự nghĩ mình đã tìm được một 
vị Chân sư. 
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